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THƯ MỤC QUỐC GIA THÁNG 4 NĂM 2023 

THÔNG TIN HỌC VÀ TÁC PHẨM TỔNG QUÁT     

 1. Đức Dũng. Tuyển tập / Đức Dũng. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 495000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Đức Dũng 
 Ph.1: Nghiên cứu, lý luận báo chí. - 2023. - 1270 tr.   s534311 

 2. Hoàng Kiền. Bảo tàng Đồng Quê 10 năm thành lập và phát triển (2012 - 2022) / Hoàng 
Kiền. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 280 tr., 52 tr. ảnh ; 21 cm. - 150000đ. - 5000b   
s535651 

 3. Kỷ yếu Hội thảo Chuyển đổi số và quản lý tri thức trong các tổ chức / Mai Mỹ Hạnh, 
Đinh Anh Tuấn, Vũ Thuỳ Trang... ; Ch.b.: Ngô Thị Huyền... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 362 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. Khoa Thư viện - Thông tin học. - Thư mục cuối mỗi bài   s535564 

 4. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Sưu tầm, bảo quản và phát huy giá trị tài liệu lưu trữ quý, 
hiếm của Việt Nam hiện nay / Vũ Thị Phụng, Nguyễn Văn Ngọc, Cam Anh Tuấn... - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 455 tr. : bảng, ảnh ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học xã hội 
và Nhân văn. Khoa Lưu trữ học - Quản trị văn phòng. - Thư mục cuối mỗi bài   s535812 

 5. Nguyễn Hoàng Yến. Quảng bá văn hoá Việt Nam cho người Việt Nam ở nước ngoài 
qua báo điện tử / Nguyễn Hoàng Yến. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 212 tr. : hình vẽ, bảng 
; 21 cm. - 89000đ. - 110b 
 Thư mục: tr. 194-212   s534194 

 6. Nguyễn Viết Thảo. Báo chí chính trị và cuộc sống : Sách chuyên khảo / Nguyễn Viết 
Thảo. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 300 tr. ; 21 cm. - 500b   s535701 

 7. Phong cách báo chí Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / Phan Văn Thành, Nguyễn Thị 
Hoài, Nguyễn Kim Dự (ch.b.)... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 155 tr. ; 19 cm. - 90000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 150-155   s534750 

 8. Vai trò của báo chí, xuất bản trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng : Kỷ 
yếu hội thảo khoa học / Nguyễn Văn Thành, Phạm Văn Linh, Đoàn Minh Huấn... - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2022. - 694 tr. ; 24 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật   
s534692 

TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG  

 9. Black, Rex. Kiểm thử cơ bản: Chứng chỉ ISTQB = Foundations of software testing: 
ISTQB certification / Rex Black, Erik van Veenendaal, Dorothy Graham ; Dịch: Bùi Minh 
Nhựt... - Phiên bản lần 4. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2022. - xii, 343 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 200000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 335-338   s535780 

 10. Bùi Việt Hà. Python nâng cao = Advanced Python / Bùi Việt Hà. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 354 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 190000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 346-349. - Thư mục: tr. 354   s535417 
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 11. Cẩm nang Kỹ năng An toàn trên không gian mạng : Kiến thức và kỹ năng sống cho 
trẻ em. - H. : Kim Đồng, 2023. - 57 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - (Nhi đồng - Kỹ năng sống; 
T.1). - 35000đ. - 2000b   s535106 

 12. Cẩm nang Phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng / Lưu Đình Phúc, 
Lê Quang Tự Do, Nguyễn Thị Thanh Huyền... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 100 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện 
tử. - Phụ lục: tr. 84-95. - Thư mục: tr. 96-98   s535617 

 13. Công bố khoa học giáo dục từ góc độ xuất bản / Nguyễn Thị Mỹ Lộc, Trần Trung, 
Phạm Văn Thuần (ch.b.)... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 318 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - (Tủ sách Khoa học). - 99000đ. - 330b   s535059 

 14. Cơ bản về Công nghệ thông tin và truyền thông / Dịch: Nxb Bách khoa Hà Nội, 
Nguyễn Mạnh Tú ; Thạc Bình Cường h.đ. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2022. - 148 tr. ; 27 cm. - 
(Bộ sách Tin học phổ thông chuẩn năng lực quốc tế ICT4.0 - Digital student. Smart digital). - 
70000đ. - 5000b 
 ĐTTS ghi: ICDL Foundation   s535537 

 15. Cơ bản về mạng trực tuyến / Dịch: Nxb Bách khoa Hà Nội, Đoàn Phương Linh. - H. : 
Bách khoa Hà Nội, 2022. - 134 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Bộ sách Tin học phổ thông chuẩn năng 
lực quốc tế ICT4.0 - Digital student. Smart digital). - 70000đ. - 5000b   s535536 

 16. Fougère, Isabelle. Vì sao? / Isabelle Fougère ; Tí Bồ dịch ; Minh hoạ: Mélanie Allag... 
- H. : Thế giới, 2022. - 108 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Hỏi đáp cùng em)(Sách gối đầu giường 
của em nhỏ ham hiểu biết). - 199000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Dis-moi, pourquoi?   s534093 

 17. Giải mã đề thi dành cho bài thi đánh giá năng lực / Lê Đức Thiệu (ch.b.), Sùng A Cải, 
Nguyễn Thị Thu Hường... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 415 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 250000đ. - 5000b   s535528 

 18. Hồng Quân. Tất tật những gì bạn muốn biết / Hồng Quân s.t., b.s. - H. : Thông tin và 
Truyền thông, 2022. - 111 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 35000đ. - 5000b   s535625 

 19. Huỳnh Nguyên Chính. Giáo trình Mạng máy tính căn bản : Giáo trình dùng cho sinh 
viên ngành Công nghệ thông tin / Huỳnh Nguyên Chính (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Vân. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 251 tr. ; 24 cm. - 25000đ. - 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Thư mục: tr. 251   s535841 

 20. Huỳnh Xuân Hiệp. Giáo trình Công nghệ web 3D / B.s.: Huỳnh Xuân Hiệp (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thuỳ Linh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 216 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 100000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 216   s535907 

 21. Huỳnh Xuân Hiệp. Giáo trình Nhập môn Oracle / B.s.: Huỳnh Xuân Hiệp (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thuỳ Linh. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - ix, 198 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 100000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 195. - Phụ lục: tr. 196-198   s535906 

 22. Linz, Tilo. Kiểm thử nâng cao : Kiểm thử trong Scrum: Hướng dẫn dành cho bảo đảm 
chất lượng phần mềm trong thế giới Agile / Tilo Linz ; Hoàng Liên Sơn dịch. - Tái bản lần 4. - 
H. : Bách khoa Hà Nội, 2022. - ix, 179 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 137000đ. - 500b 
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 Tên sách tiếng Anh: Testing in Scrum : A guide for software quality assurance in the Agile 
world. - Phụ lục: tr. 169-172. - Thư mục: tr. 173-179   s535781 

 23. Mullenheim, Sophie de. Làm thế nào để bảo vệ thiên nhiên? / Sophie de Mullenheim 
; Nguyễn Thị Tươi dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 108 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Hỏi đáp cùng 
em. Sách gối đầu giường của em nhỏ ham hiểu biết). - 229000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Dis-moi! Comment protéger la nature   s534092 

 24. Mullenheim, Sophie de. Vạn vật hình thành như thế nào? / Sophie de Mullenheim ; 
Cốm Vừng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 108 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Hỏi đáp cùng em. Sách 
gối đầu giường của em nhỏ ham hiểu biết). - 199000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Comment c'est fait?   s534094 

 25. Nguyên Văn Tuấn. Cẩm nang nghiên cứu khoa học: Từ ý tưởng đến công bố / Nguyên 
Văn Tuấn. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 436 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 160000đ. - 1500b 
 Thư mục trong chính văn   s536118 

 26. Nguyễn Văn Hiệp. Lập trình Android và ứng dụng trong các hệ thống IoTs : Android 
trong điều khiển, IoTs, Wear OS / Nguyễn Văn Hiệp, Trần Đức Thiện, Trần Mạnh Sơn. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 243 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 25000đ. 
- 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Thư mục: tr. 243   s535826 

 27. Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông - Bài thi tổng hợp : Lĩnh vực: Khoa học Xã hội 
và Khoa học Tự nhiên / Nguyễn Đình Tấn, Dương Quang Hiên, Vũ Đức Hiệp... - In lần thứ 7, 
có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 188 tr. : bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 6400b   
s535715 

 28. Phùng Thị Anh. Báo cáo tình hình phát triển và ứng dụng chữ ký số tại Việt Nam giai 
đoạn 2017 - 2022 / B.s.: Phùng Thị Anh, Nguyễn Thị Mai, Nguyễn Thị Thu Trang. - H. : Thông 
tin và Truyền thông, 2023. - 99 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 89-99   s535808 

 29. Rodari, Gianni. Cuốn sách tại sao : Dành cho mọi lứa tuổi / Gianni Rodari ; Minh hoạ: 
Giulia Orecchia ; Bùi Thị Thái Dương dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 176 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
21 cm. - 90000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Ý: Il libro dei perché   s535102 

 30. Tin học 6 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Hồ Sĩ Đàm 
(tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Nguyễn Đình Hoá... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2023. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 20000b   s535506 

 31. Tin học 7 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Hồ Sĩ Đàm 
(tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Nguyễn Đình Hoá, Phạm Thị Anh Lê. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 91 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 17000đ. - 20000b   
s535507 

 32. Tin học 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Hồ Sĩ Đàm 
(tổng ch.b.), Hồ Cẩm Hà (ch.b.), Đỗ Đức Đông... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 
2023. - 175 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 32000đ. - 60000b   s535356 
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 33. Tomoe Ishizumi. AI - Chuyện chưa kể / Tomoe Ishizumi ; Hằng Hache dịch. - H. : 
Công Thương, 2023. - 266 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: いまこそ知りたいAIビジネス   s534000 

 34. Tống Thị Phương Huê. Hệ điều hành Windows 10 / Tống Thị Phương Huê (ch.b.), 
Hoàng Minh Ngọc. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 287 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 
150000đ. - 100b 
 Thư mục cuối chính văn   s535555 

 35. Tống Thị Phương Huê. Hướng dẫn sử dụng chương trình soạn thảo văn bản Microsoft 
Word 2016 / Tống Thị Phương Huê (ch.b.), Hoàng Minh Ngọc. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2022. - 288 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 150000đ. - 100b 
 Thư mục cuối chính văn   s535556 

 36. Tống Thị Phương Huê. Hướng dẫn sử dụng chương trình xử lý bảng tính Microsoft 
Excel 2016 / Tống Thị Phương Huê (ch.b.), Hoàng Minh Ngọc. - H. : Thông tin và Truyền 
thông, 2022. - 365 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 255000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 364-365. - Phụ lục trong chính văn   s535557 

 37. Trần Công Hùng. Giáo trình Mạng máy tính nâng cao / Trần Công Hùng. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 253 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 145000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Thủ Dầu Một. - Phụ lục: tr. 217-253. - Thư mục cuối chính văn   
s535553 

 38. Trần Hoàng Vũ. Giáo trình Hệ thống nhúng và ứng dụng / Trần Hoàng Vũ (ch.b.), 
Huỳnh Việt Thắng, Trần Thanh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 165 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 180000đ. - 300b 
 Thư mục cuối chính văn   s535618 

 39. Trương Ngọc Sơn. Huấn luyện mạng nơ-ron học sâu : Sách chuyên khảo / Trương 
Ngọc Sơn, Phạm Ngọc Sơn, Lê Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 151 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 15000đ. - 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Thư mục: tr. 150-151   s535829 

TRIẾT HỌC 

 40. Acho, Emmanuel. Logic của phi lý trí : Việc của họ là nói; Việc của bạn là nghe; Việc 
của tôi là làm / Emmanuel Acho ; Lương Như Ý dịch. - H. : Lao động, 2022. - 270 tr. : minh 
hoạ ; 21 cm. - 159000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Illogical   s535974 

 41. Alex Alpha. Thuật ngữ tử vi dễ hiểu / Alex Alpha. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 
291 tr. : bảng ; 24 cm. - 249000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 291   s534104 

 42. Anderson, Mac. Điều kỳ diệu của thái độ sống = The power of attitude / Mac Anderson 
; Văn Khanh dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 125 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 58000đ. - 1000b   s534218 

 43. 72 đồ hình tử vi dễ hiểu / Alex Alpha, Nguyễn Hoàng, Hiếu TNT... - H. : Thế giới, 
2022. - 295 tr. ; 24 cm. - 259000đ. - 1000b   s534101 
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 44. Bẫy nguỵ biện trong tư duy phản biện : Bốn quy luật logic và các lỗi thường gặp / 
Thinknetic ; Phí Mai dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 173 tr. ; 18 cm. - (Critical thinking 
series). - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Conquer logical fallacies   s534727 

 45. Biết ơn = Gratitude : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 
tuổi / Dolphin Press ; Nguyễn Thị Thanh Thảo dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 16 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (Bé học lễ giáo = The virtues series). - 20000đ. - 2000b   s534387 

 46. Biệt đội cảm xúc - Điệp viên sợ sệt : 4 - 8 tuổi : Cẩm nang cảm xúc từ A -Z / Viết lời: 
Kirsty Holmes ; Mẹ Bun Ong dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 24 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 45000đ. 
- 2000b   s534323 

 47. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực. - Tái bản. - H. : Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.37. - 2022. - 25 tr. : minh hoạ   s535647 

 48. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực. - Tái bản. - H. : Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.38. - 2022. - 25 tr. : minh hoạ   s535648 

 49. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực. - Tái bản. - H. : Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.39. - 2022. - 25 tr. : minh hoạ   s535649 

 50. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực. - Tái bản. - H. : Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.40. - 2022. - 25 tr. : minh hoạ   s535650 

 51. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực : 8+ và phụ huynh rèn luyện tư duy nhân quả cùng con. - Tái bản. - H. : Thông 
tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.11. - 2022. - 25 tr. : ảnh, tranh vẽ   s535632 

 52. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực : 8+ và phụ huynh rèn luyện tư duy nhân quả cùng con. - Tái bản. - H. : Thông 
tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.12. - 2022. - 25 tr. : ảnh, tranh vẽ   s535633 

 53. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực : 8+ và phụ huynh rèn luyện tư duy nhân quả cùng con. - Tái bản. - H. : Thông 
tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.13. - 2022. - 25 tr.   s535634 

 54. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực : 8+ và phụ huynh rèn luyện tư duy nhân quả cùng con. - Tái bản. - H. : Thông 
tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.14. - 2022. - 25 tr. : ảnh, tranh vẽ   s535635 

 55. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực : 8+ và phụ huynh rèn luyện tư duy nhân quả cùng con. - Tái bản. - H. : Thông 
tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.15. - 2022. - 25 tr. : ảnh, tranh vẽ   s535636 

 56. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực : 8+ và phụ huynh rèn luyện tư duy nhân quả cùng con. - Tái bản. - H. : Thông 
tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
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 T.16. - 2022. - 25 tr. : ảnh, tranh vẽ   s535637 

 57. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực : 8+ và phụ huynh rèn luyện tư duy nhân quả cùng con. - Tái bản. - H. : Thông 
tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.17. - 2022. - 25 tr. : ảnh, tranh vẽ   s535638 

 58. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực : 8+ và phụ huynh rèn luyện tư duy nhân quả cùng con. - Tái bản. - H. : Thông 
tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.18. - 2022. - 25 tr. : ảnh, tranh vẽ   s535639 

 59. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực : 8+ và phụ huynh rèn luyện tư duy nhân quả cùng con. - Tái bản. - H. : Thông 
tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.19. - 2022. - 25 tr. : minh hoạ   s535640 

 60. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực : 8+ và phụ huynh rèn luyện tư duy nhân quả cùng con. - Tái bản. - H. : Thông 
tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.20. - 2022. - 25 tr. : minh hoạ   s535641 

 61. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực : 8+ và phụ huynh rèn luyện tư duy nhân quả cùng con. - Tái bản. - H. : Thông 
tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.32. - 2022. - 25 tr. : ảnh, tranh vẽ   s535642 

 62. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực : 8+ và phụ huynh rèn luyện tư duy nhân quả cùng con. - Tái bản. - H. : Thông 
tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.33. - 2022. - 25 tr. : ảnh, tranh vẽ   s535643 

 63. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực : 8+ và phụ huynh rèn luyện tư duy nhân quả cùng con. - Tái bản. - H. : Thông 
tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.34. - 2022. - 25 tr. : ảnh, tranh vẽ   s535644 

 64. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực : 8+ và phụ huynh rèn luyện tư duy nhân quả cùng con. - Tái bản. - H. : Thông 
tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.35. - 2022. - 25 tr. : ảnh, tranh vẽ   s535645 

 65. Bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân : Nuôi dưỡng đạo đức - Trau dồi trí tuệ - Rèn 
luyện nghị lực : 8+ và phụ huynh rèn luyện tư duy nhân quả cùng con. - Tái bản. - H. : Thông 
tin và Truyền thông. - 24 cm. - 15000đ. - 2000b 
 T.36. - 2022. - 25 tr. : ảnh, tranh vẽ   s535646 

 66. Bristol, Claude M. Sức mạnh niềm tin = The magic of believing / Claude M. Bristol ; 
Vương Bảo Long dịch. - Tái bản lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 230 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 2000b   s535919 

 67. Bùi Lan Hương. Tư tưởng triết học của Karl Raimund Popper : Sách chuyên khảo / 
Bùi Lan Hương. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 202 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 191-202   s534395 

 68. Canfield, Jack. Chia sẻ tâm hồn & quà tặng cuộc sống = Condensed chicken soup for 
the soul : Song ngữ Anh - Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Patty Hansen ; First News 
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biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 189 tr. ; 21 
cm. - (Hạt giống tâm hồn; T.1). - 76000đ. - 1000b   s533997 

 69. Carlson, Richard. Tất cả đều là chuyện nhỏ = Don't sweat the small stuff... / Richard 
Carlson ; Hiền Lê dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 191 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 68000đ. - 3000b   s534220 

 70. Carnegie, Dale. Đắc nhân tâm = How to win friends and influence people / Dale 
Carnegie ; Nguyễn Văn Phước dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 431 tr. ; 17 cm. - 68000đ. - 5000b   s534858 

 71. Carnegie, Dale. Quẳng gánh lo đi và vui sống = How to stop worrying and start living 
/ Dale Carnegie ; Nguyễn Hiến Lê dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 337 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 
2000b   s534283 

 72. Carnegie, Dale. Quên âu lo đi mà vui sống = How to stop worrying and start living : 
Những phương pháp thực hành giúp bạn sống thanh thản và hạnh phúc / Dale Carnegie ; 
Hanoibooks biên dịch. - H. : Lao động, 2022. - 318 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 2000b   s536031 

 73. Carter, Lee Hartley. Thuyết phục bằng thấu cảm : Khi sự thật không thể lay chuyển 
lòng người = Persuasion: Convincing others when facts don't seem to matter / Lee Hartley 
Carter ; Nguyễn Văn Minh dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Thế giới, 2022. - 321 tr. : bảng ; 21 cm. 
- 159000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 298-314   s534135 

 74. Clear, James. Thay đổi tí hon - Hiệu quả bất ngờ : Tạo thói quen tốt, bỏ thói quen xấu 
bằng phương pháp đơn giản mà hiệu quả / James Clear ; Dịch: Vũ Phi Yên, Trần Quỳnh Như. 
- Tái bản lần 5. - H. : Thế giới, 2022. - 385 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 189000đ. - 10000b 
 Tên sách tiếng Anh: Atomic habits : An easy & proven way to build good habits & break 
bad ones. - Phụ lục: tr. 327-385   s534083 

 75. Con người và biểu tượng : Sự thông đạt từ những biểu tượng trong giấc mơ / Carl 
Gustav Jung (ch.b.), M. L. Von Franz, Joseph L. Henderson... ; Mai Sơn dịch. - H. : Thế giới, 
2022. - 522 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 25 cm. - 450000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Man and his symbols   s534109 

 76. Covey, Sean. Thực hành 7 thói quen của bạn trẻ thành đạt / Sean Covey ; Nguyễn 
Nguyên Khải dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 95 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 78000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: A self - guided workbook for highly effective teens: A companion to 
the best selling 7 habits of highly effective teens   s535918 

 77. Cruz, Camilo. Ngày xưa có một con bò... : Câu chuyện ngụ ngôn sẽ tạo bước đột phá 
cho cuộc sống của chúng ta / Camilo Cruz ; Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch. - In lần thứ 31. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 147 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 70000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: Once upon a cow : Eliminating excuses and setting for nothing but 
success   s536169 

 78. Dae Hyun Yoon. Xin bạn hãy ôm lấy trái tim mình trước đã / Dae Hyun Yoon ; Jandi 
Nguyen dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 223 tr. ; 21 cm. - 96000đ. - 3000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 일단 내 마음부터 안아주세요; Tên sách tiếng Anh: 
Please hug my heart first   s534613 

 79. Dai Su. Small talk - Sức mạnh của giao tiếp : Làm thế nào để bắt chuyện với người 
khác? / Dai Su. - H. : Thế giới, 2022. - 351 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Trung: 微交谈(如何提升和陌生人的社交力   s534071 

 80. Doãn Duy An. Sự náo nhiệt khi ở một mình / Doãn Duy An ; Mỹ Linh dịch. - H. : Thế 
giới, 2022. - 342 tr. ; 18 cm. - 129000đ. - 2000b   s534803 

 81. Durant, Will. Câu chuyện triết học = The story of philosophy : Cuộc đời và tư tưởng 
của các triết gia vĩ đại phương Tây / Will Durant ; Hoàng Đức Long dịch. - H. : Thế giới, 2022. 
- 743 tr. ; 24 cm. - 450000đ. - 2000b   s534108 

 82. Dương Thu Ái. Thánh Hiền Thư - Những lời dạy của các bậc thánh hiền: Cầu học / 
B.s.: Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh. - H. : Văn học, 2022. - 623 tr. ; 21 cm. - (Minh triết 
phương Đông). - 186000đ. - 2000b   s534521 

 83. Dương Thu Ái. Thánh Hiền Thư - Những lời dạy của các bậc thánh hiền: Lý Tài / B.s.: 
Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh. - H. : Văn học, 2022. - 595 tr. ; 21 cm. - (Minh triết phương 
Đông). - 186000đ. - 2000b   s534520 

 84. Dương Thu Ái. Thánh Hiền Thư - Những lời dạy của các bậc thánh hiền: Tu thân / 
B.s.: Dương Thu Ái, Nguyễn Kim Hanh. - H. : Văn học, 2022. - 535 tr. ; 21 cm. - (Minh triết 
phương Đông). - 186000đ. - 2000b   s534522 

 85. Điểu Vượt. Hành trang vững, tương lai vàng / Điểu Vượt. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2022. - 150 tr. ; 15 cm. - 78000đ. - 1000b   s534735 

 86. Đức tính giản dị và tiết kiệm của Bác Hồ / Kể: Giammô, Hoàng Quang Bình, Vương 
Thị Kim Liên... ; S.t., b.s.: Vũ Kim Yến, Hoàng Kiều Trang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 215 tr. 
; 21 cm. - 108000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 211-212   s534931 

 87. Eyal, Nir. Không thể sao nhãng : Kiểm soát sự tập trung và sống đời bạn muốn / Nir 
Eyal, Julie Li ; Phan Minh Trí dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 382 tr. : hình vẽ, ảnh 
; 21 cm. - 165000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Indistractable   s536125 

 88. Geomancia - Rồng, đường ley, cảm xạ & những bí ẩn về trái đất = Geomancia - 
Dragons, feng shui, ley lines, dowsing & earth mysteries / Joyce Hargreaves, Richard 
Creightmore, Danny Sullivan... ; Nguyễn Tuấn Việt dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. 
- vi, 413 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 320000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 369-409   s536130 

 89. Giải phóng sức mạnh tư duy phản biện : Giải mã 10 kiểu nguỵ biện, triệt tiêu chiêu trò 
lừa đảo và hiểu chính xác về nguỵ khoa học / Thinknetic ; Dịch: Duy Anh, Anh Dũng. - H. : 
Công Thương, 2023. - 211 tr. ; 18 cm. - (Critical thinking series). - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The critical thinking effect   s534726 

 90. Giáo trình Đạo đức học Mác - Lênin / Trần Thị Thuý Ngọc (ch.b.), Nguyễn Văn Quyết, 
Hoàng Thị Ngân, Trần Thị Yến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 209 tr. ; 24 cm. - 
100000đ. - 500b 
 Đầu bìa sách ghi: Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. - Thư mục: tr. 203-209   s535047 

 91. Giáo trình Lịch sử Triết học / Phạm Việt Thắng (ch.b.), Đào Đức Doãn, Nguyễn Như 
Hải... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 327 tr. ; 24 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 317-321   s534429 

 92. Góc nhìn diệu kỳ của cuộc sống / First News tổng hợp, b.s. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 151 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn; 
T.14). - 76000đ. - 2000b   s535604 
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 93. Gold, Stuart Avery. Ping - Giải cứu vườn địa đàng : Con đường chuyển biến nội tâm 
thay đổi thế giới / Stuart Avery Gold ; Dịch: Thanh Thảo, Hương Nguyễn. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 215 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 98000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The rescue of Eden   s535910 

 94. Gordon, Adam. 365 "chiêu" vui sống = 365 ways to beat stress / Adam Gordon ; Hoa 
Nguyễn. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 174 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 2000b   s535892 

 95. Grant, Adam. Tư duy ngược dịch chuyển thế giới = Originals : How non-conformists 
move the world / Adam Grant ; Lê Quang Minh dịch ; Vương Bảo Long h.đ. - Tái bản. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 343 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 178000đ. 
- 1000b   s535609 

 96. Gray, Peter. Tự do học tập = Free to learn / Peter Gray ; Tiêu Tiểu Long dịch ; Mai 
Sơn h.đ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - xvii, 372 tr. ; 22 cm. - 
(Tủ sách Khai phóng). - 235000đ. - 1000b   s533995 

 97. Hà Yên. Công bằng / Hà Yên b.s. ; Minh hoạ: Hoài Phương. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 79 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Gieo mầm tính cách). - 32000đ. - 5000b   
s535810 

 98. Hạt giống yêu thương = Daily inspirations for women / Bonnie Block, Christina 
Chanes Nystrom, Barbara Johnson... ; First New biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 175 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn). - 76000đ. - 1000b   
s534970 

 99. Hay, Louise L. Tin vào chính mình : Sức mạnh của sự tự khẳng định = I can do it: 
How to use affirmations to change your life : Song ngữ Anh - Việt / Louise L. Hay ; Nguyễn 
Văn Ý dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 159 tr. ; 
21 cm. - 68000đ. - 3000b   s535917 

 100. Healy, Maureen. Đứa trẻ khoẻ mạnh về cảm xúc : Phương pháp giúp trẻ bình tĩnh, 
tập trung và đưa ra các lựa chọn thông minh hơn / Maureen Healy ; Nguyễn Hà dịch. - H. : 
Công Thương, 2023. - 287 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The emotionally healthy child. - Thư mục: tr. 283-286   s534002 

 101. Hill, Napoleon. Chìa khoá tư duy tích cực = Keys to positive thinking / Napoleon 
Hill, Michael J. Ritt ; Minh Uyên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2022. - 215 tr. ; 21 cm. - 78000đ. - 1000b   s535916 

 102. Hill, Napoleon. Tư duy tích cực tạo thành công = Success through a positive mental 
attitude / Napoleon Hill, W. Clement Stone ; Vương Long dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 413 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 2000b   s535607 

 103. Hoàng Thị Thảo. Triết lý nhân sinh trong ca dao, tục ngữ với việc giáo dục đạo đức 
cho thanh niên Việt Nam hiện nay / Hoàng Thị Thảo. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 207 tr. ; 21 
cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 196-207   s533983 

 104. Hoàng Xuân. Bí quyết tạo dựng mối quan hệ bền vững và tốt đẹp / Hoàng Xuân. - H. 
: Lao động, 2022. - 204 tr. : bảng, tranh vẽ ; 23 cm. - 168000đ. - 1000b   s536032 

 105. Huyền Trang. Đọc con số, đoán vận mệnh / Huyền Trang, Diệu Vi. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 232 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 82000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Huyền Trang, Trần Diệu Vy   s535104 

 106. Jaspers, Karl. Cái bi / Karl Jaspers ; Bùi Văn Nam Sơn dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. 
- 130 tr. ; 21 cm. - 95000đ. - 1000b 
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 Tên sách tiếng Đức: Über das Tragische   s534272 

 107. Johnson, Spencer. Ai lấy miếng pho mát của tôi? : Phiên bản dành cho độc giả trẻ = 
Who moved my cheese? : For Teens / Spencer Johnson ; Uyên Linh dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 109 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 68000đ. - 
1000b   s535915 

 108. Jones, Gerald. Siêu thông minh trong tư duy - Hiểu hết về triết học : Dành cho lứa 
tuổi 10+ / Gerald Jones, Anja Steinbauer ; Minh Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Super smart science - Philosophy made easy   s535575 

 109. Jung Yeoul. 365 bài học tâm lý : Không có phần thưởng nào lớn hơn việc ta nỗ lực 
hết mình / Jung Yeoul ; Hoài Thảo dịch. - H. : Văn học. - 21 cm. - 120000đ. - 2000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Hàn: 1일 1페이지, 세상에서 가장 짧은 심리 수업 365; Tên 
sách tiếng Anh: 1 page a day, shortest 365 psychology lesson in the world 
 T.2. - 2022. - 266 tr.   s534544 

 110. Kenichiro Mogi. Phương pháp rèn luyện bộ não tập trung tức thì : 26 bí quyết mang 
lại niềm hân hoan cho bộ não. Những cách nhanh nhất để san bằng núi công việc ngổn ngang 
trên mặt bàn / Kenichiro Mogi ; Hoàng Thị Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 247 tr. : hình vẽ ; 
21 cm. - 85000đ. - 2000b   s534344 

 111. Kiên trì = Perseverance : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 
11 tuổi / Dolphin Press ; Nguyễn Thị Thanh Thảo dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 16 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (Bé học lễ giáo = The virtues series). - 20000đ. - 2000b   s534389 

 112. Kiếm Lăng. 78 bài học suy nghĩ tích cực để thành công dành cho học sinh thiên tài / 
Kiếm Lăng ; Tuệ Văn dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 255 tr. 
: tranh màu ; 23 cm. - (Rèn luyện Kỹ năng sống dành cho học sinh). - 110000đ. - 3000b   
s535773 

 113. Kiếm Thánh Miêu. Cao thủ EQ - Ta mở lời, người mở lòng : Dành cho tuổi trưởng 
thành / Kiếm Thánh Miêu ; An Lạc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 175 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 
cm. - 45000đ. - 2000b   s535115 

 114. King, Patrick. Ám thị tâm lý : Vượt qua hội chứng kẻ mạo danh và tư duy cố hữu để 
kiểm soát tâm trí, làm chủ cuộc sống / Patrick King ; Huy Nguyễn dịch. - H. : Công Thương, 
2022. - 247 tr. ; 19 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to think with intention: How to identify, transform, and apply 
mindsets for control, confidence, growth and freedom   s534730 

 115. Koch, Richard. Sống theo phương thức 80/20 : Bớt công việc, bớt ưu phiền, thêm 
thành công, thêm niềm vui sống / Richard Koch ; Huỳnh Tiến Đạt dịch. - In lần thứ 25. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 228 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 80000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Living the 80/20 way : Work less, worry less, succeed more, enjoy 
more   s536172 

 116. Kwon Min Chang. Kỹ năng phát triển bản thân / Kwon Min Chang ; Nguyễn Minh 
Hằng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 203 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Living happily is the best revenge   s534351 

 117. Lawton, Jean-Marc. Siêu thông minh trong tư duy - Hiểu hết về tâm lí học : Dành 
cho lứa tuổi 10+ / Jean-Marc Lawton ; Minh Anh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : tranh 
vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Super smart science - Psychology made easy   s535572 



11 
 

 118. Lê Đức Du. Hiểu mình, hiểu người & việc qua trắc nghiệm = Understanding yourself, 
people & business through test : Sách dành cho lãnh đạo, cán bộ, phụ huynh, học sinh, sinh 
viên / Lê Đức Du. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 270 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 220000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 247-250   s534170 

 119. Lieberman, David J. Đọc vị bất kỳ ai : Để không bị lừa dối và lợi dụng / David J. 
Lieberman ; Quỳnh Lê dịch ; Trần Vũ Nhân h.đ. - Tái bản lần thứ 44. - H. : Lao động, 2023. - 
223 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 6000b 
 Tên sách tiếng Anh: You can read anymore: Never be fooled, lied to, or taken advantage 
of again   s536043 

 120. Lý Quế Đông. Cánh cửa trí tuệ của người Do Thái / Lý Quế Đông ; Tri thức Việt 
dịch. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 207 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 2000b   s535891 

 121. Lý Thượng Long. Không còn đường lùi mới có thành công / Lý Thượng Long ; 
Phương Linh dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Văn học, 2022. - 275 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
92000đ. - 2000b   s534612 

 122. Makichen, Walter. Linh tử : Giao tiếp với đứa con định mệnh / Walter Makichen ; 
Thanh Huyền dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 307 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Spirit babies: how to communicate with the child you're meant to 
have   s534069 

 123. Mandino, Og. Học viện thành công : Bí mật từ 50 bậc thầy trên thế giới = University 
of success : The greatest self-help author in the world presents / Og Mandino ; Dịch: Tiêu Tiểu 
Long, Trương Ánh Nguyên. - H. : Dân trí, 2022. - 759 tr. ; 24 cm. - 360000đ. - 2000b   s534356 

 124. Manson, Mark. Nghệ thuật tinh tế của việc "đếch" quan tâm = The subtle art of not 
giving a f*ck : Một cách tiếp cận khác thường để sống tốt / Mark Manson ; Thanh Hương dịch. 
- H. : Văn học, 2022. - 282 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 2000b   s534598 

 125. Masato Tanaka. Triết học tự cổ chí kim : Trường phái, triết gia, thuật ngữ cùng những 
minh hoạ sống động / Masato Tanaka, Tetsuya Saito ; Dịch: Phùng Xuân Trà, Nguyễn Quốc 
Vương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2023. - iv, 351 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 125000đ. - 
1500b   s535121 

 126. Matthews, Andrew. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews ; Dịch: 
Dũng Tiến, Thuý Nga. - In lần thứ 43. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 75000đ. - 1500b 
 T.1: Chìa khoá hạnh phúc = Being happy. - 2023. - 165 tr. : tranh vẽ   s536174 

 127. Matthews, Andrew. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews ; Dịch: 
Dũng Tiến, Thuý Nga. - In lần thứ 42. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 75000đ. - 1500b 
 T.2: Bỏ bè kết bạn = Making friends. - 2023. - 170 tr. : tranh vẽ   s536175 

 128. Matthews, Andrew. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews ; Dịch: 
Dũng Tiến, Thuý Nga. - In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 75000đ. - 1500b 
 T.3: Trái tim sáng suốt = Follow your heart. - 2023. - 164 tr. : tranh vẽ   s536176 

 129. Matthews, Andrew. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews ; Dịch: 
Dũng Tiến, Thuý Nga. - In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 65000đ. - 1500b 
 T.4: Tuổi ẩm ương sống chất lượng = Being a happy teenager. - 2023. - 148 tr. : tranh vẽ   
s536177 

 130. Matthews, Andrew. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews ; Diệu 
Anh Nhi dịch. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 55000đ. - 1500b 
 T.5: Hạnh phúc luôn ở thì hiện tại = Happiness now. - 2023. - 126 tr. : tranh vẽ   s536178 
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 131. Matthews, Andrew. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews ; Võ 
Hồng Sa dịch. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 95000đ. - 1500b 
 T.6: Hạnh phúc là không chờ đợi = Happiness in hard times. - 2023. - 220 tr. : tranh vẽ   
s536179 

 132. Matthews, Andrew. Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi / Andrew Matthews ; Hoàng 
Dạ Thư dịch. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 75000đ. - 1500b 
 T.7: Cảm nhận thế nào đời trao thế đó =  How life works. - 2023. - 167 tr. : ảnh, tranh vẽ   
s536180 

 133. Moore-Mallinos, Jennifer. Cuốn sách tươi tắn về cảm xúc : Khám phá 44 cảm xúc 
quen thuộc : Dành cho tuổi 6+ / Jennifer Moore-Mallinos, Gustavo Mazali ; Hoàng Linh dịch. 
- H. : Thế giới, 2022. - 95 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 99000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: A whole bunch of feelings   s534117 

 134. Moore-Mallinos, Jennifer. Cuốn sách tươi tắn về giá trị : Khám phá 44 giá trị tốt lành 
: Dành cho lứa tuổi 6+ / Jennifer Moore-Mallinos, Julia Seal ; Bảo Bình dịch. - H. : Thế giới, 
2022. - 95 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 99000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: A whole bunch of values   s534116 

 135. Murphy, Joseph. Sức mạnh tiềm thức = The power of your subconscious mind / 
Joseph Murphy ; Dịch: Bùi Thanh Châu, Mai Sơn. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 335 tr. ; 21 cm. - 128000đ. - 5000b   s534222 

 136. Neill, Humphrey B. Nghệ thuật tư duy ngược dòng = The art of contrary thinking / 
Humphrey B. Neill ; Thuỳ Dương dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Thế giới, 2022. - 200 tr. : bảng ; 
18 cm. - 119000đ. - 3000b   s534815 

 137. Ngọc Linh. Kỹ năng sống dành cho học sinh - Học cách sống : Sống bằng cả trái tim 
: Truyện : Dành cho trẻ em từ 8 - 15 tuổi / Ngọc Linh b.s. - Tái bản lần thứ 7. - H. : Thế giới, 
2022. - 145 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - (Cùng con trưởng thành). - 55000đ. - 1000b   s534146 

 138. Nguyễn Ánh Tuyết. Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non : Từ lọt lòng đến 6 tuổi / 
Nguyễn Ánh Tuyết (ch.b), Nguyễn Như Mai, Đinh Kim Thoa. - In lần thứ 25. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2023. - 264 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 235-261. - Thư mục: tr. 262-264   s534980 

 139. Nguyễn Chu Nam Phương. Làm bạn cảm xúc làm chủ hạnh phúc / Nguyễn Chu Nam 
Phương, Nguyễn Thanh Hưng. - H. : Văn học, 2022. - 334 tr. : ảnh ; 21 cm. - 345000đ. - 2000b   
s534551 

 140. Nguyễn Đoàn Minh Thư. Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều / Nguyễn Đoàn Minh 
Thư. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 180 tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - 86000đ. - 5000b 
 Phụ lục: tr. 166-180   s534814 

 141. Những câu chuyện cuộc sống. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh, 2022. - 151 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Hạt giống tâm hồn; T.8). - 76000đ. - 2000b   s535603 

 142. Osho. Tử tử sinh sinh : Đi tìm ý nghĩa đích thực của cuộc đời / Osho ; Xuân Thanh 
dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hồng Đức, 2023. - 454 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The art of living and dying   s534279 

 143. Phan Hồ Điệp. Bộ sách Thực hành phát triển trí thông minh cảm xúc tuổi teen : Thực 
hành EQ : 10 - 18 tuổi / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : 
Lao động. - 22 cm. - 1000b 
 Q.1: Tôi chăm sóc và yêu thương bản thân. - 2022. - 86 tr. : minh hoạ   s536035 
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 144. Phan Hồ Điệp. Bộ sách Thực hành phát triển trí thông minh cảm xúc tuổi teen : Thực 
hành EQ : 10 - 18 tuổi / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : 
Lao động. - 22 cm. - 144000đ. - 1000b 
 Q.2: Đối phó với những cám dỗ và xung đột. - 2022. - 64 tr. : minh hoạ   s536036 

 145. Phan Hồ Điệp. Bộ sách Thực hành phát triển trí thông minh cảm xúc tuổi teen : Thực 
hành EQ : 10 - 18 tuổi / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : 
Lao động. - 22 cm. - 144000đ. - 1000b 
 Q.3: Đối phó với cơn lười. - 2022. - 67 tr. : minh hoạ   s536037 

 146. Phan Hồ Điệp. Bộ sách Thực hành phát triển trí thông minh cảm xúc tuổi teen : Thực 
hành EQ : 10 - 18 tuổi / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : 
Lao động. - 22 cm. - 144000đ. - 1000b 
 Q.4: Sẵn sàng thổi bay tức giận và thất vọng. - 2022. - 71 tr. : minh hoạ   s536038 

 147. Phan Hồ Điệp. Bộ sách Thực hành phát triển trí thông minh cảm xúc tuổi teen : Thực 
hành EQ : 10 - 18 tuổi / Phan Hồ Điệp, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Phương Dung. - H. : 
Lao động. - 22 cm. - 144000đ. - 1000b 
 Q.5: Chinh phục trái tim người khác và chính mình. - 2022. - 84 tr. : minh hoạ   s536039 

 148. Phan Thị Kim Ngân. Giáo trình Tâm lý học đại cương / B.s.: Phan Thị Kim Ngân, 
Phạm Văn Dinh (ch.b.), Lê Văn Bích. - Tái bản có sửa đổi, bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
294 tr. ; 21 cm. - 62000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 279-291. - Thư mục: tr. 
292-294   s534304 

 149. Phan Văn Trường. Một đời như kẻ tìm đường / Phan Văn Trường. - In lần thứ 11. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 414 tr. ; 23 cm. - 175000đ. - 4500b   s534494 

 150. Phi tinh lương phái dễ hiểu / Alex Alpha, Nguyễn Hoàng, Hiếu TNT... - H. : Thế 
giới, 2022. - 423 tr. : bảng ; 24 cm. - 299000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 423   s534102 

 151. Pollack, Rachel. Tarot wisdom / Rachel Pollack ; Minh Phương dịch. - H. : Công 
Thương. - 23 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Rachel Pollack tarot wisdom 
 T.1: 22 lá bài ẩn chính - Hành trình của Chàng Khờ. - 2023. - 434 tr. : ảnh, tranh vẽ   
s534004 

 152. Pollack, Rachel. Tarot wisdom / Rachel Pollack ; Minh Phương dịch. - H. : Công 
Thương. - 23 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Rachel Pollack tarot wisdom 
 T.2: 56 mảnh ghép ẩn phụ - Bức tranh toàn cảnh của vũ trụ. - 2023. - 322 tr. : minh hoạ   
s534005 

 153. Rando Kim. Có thanh xuân nào không đau đớn, có tuổi trẻ nào không bão giông / 
Rando Kim ; Nguyễn Việt Tú Anh dịch. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 338 tr. ; 21 cm. 
- 129000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Hàn: 아프니까 청춘이다; Tên sách tiếng Anh: Youth, It's painful   
s534952 

 154. Reed, Theresa. Chiêm tinh học hiện đại giải cứu vận mệnh thay đổi cuộc sống : 
Astrology for real life : A workbook for beginners / Theresa Reed ; Đông Nam biên dịch. - H. 
: Hồng Đức, 2023. - 466 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 225000đ. - 2000b   s534291 
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 155. Rèn thói quen tư duy phản biện : Công cụ và ứng dụng kiến tạo tư duy ưu việt / 
Thinknetic ; Ngô Thế Vinh dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 186 tr. ; 18 cm. - (Critical thinking 
series). - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The habit of critical thinking   s534728 

 156. Rohn, E James. Triết lý cuộc đời / Jim Rohn ; Thuỷ Hương dịch. - In lần thứ 16. - H. 
: Lao động, 2023. - 147 tr. ; 19 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The treasury of quotes   s534606 

 157. Rosling, Hans. Sự thật về thế giới = Factfulness : Mười lý do khiến ta hiểu sai về thế 
giới - và vì sao thế gian này tốt hơn ta tưởng / Hans Rosling, Ola Rosling, Anna Rosling 
Rönnlund ; Dịch: Trần Thị Kim Chi, Hà Kim Ngân. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 451 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 160000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 375-382. - Thư mục: tr. 414-446   s536124 

 158. Rutherford, Albert. Tâm trí logic / Albert Rutherford ; Thanh Bình dịch. - H. : Đại 
học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 207 tr. : hình vẽ, bảng ; 19 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Thinking in algorithms: How to combine computer analysis and 
human creativity for better problem-solving and decision-making   s534723 

 159. Sandel, Michael. Phải trái đúng sai = Justice: What's the right thing to do? / Michael 
Sandel ; Hồ Đắc Phương dịch. - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 401 tr. ; 
20 cm. - (Cánh cửa mở rộng). - 155000đ. - 2000b   s534481 

 160. Sharma, Robin S. Đời ngắn đừng ngủ dài = The greatness guide, book 2 / Robin 
Sharma ; Phạm Anh Tuấn dịch. - In lần thứ 30. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 223 tr. ; 
21 cm. - 75000đ. - 5000b   s534476 

 161. Sharma, Robin. Điều vĩ đại đời thường = The greatness guide / Robin Sharma ; Phạm 
Anh Tuấn dịch. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 272 tr. ; 20 cm. - 92000đ. 
- 2000b   s536167 

 162. Sharma, Robin. Làm chủ bình minh. Sống đời xuất chúng : Câu lạc bộ 5 giờ sáng = 
The 5 AM club / Robin Sharma ; Võ Công Hùng dịch. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 476 tr. ; 21 cm. - 185000đ. - 2000b   s536173 

 163. Sherman, Nancy. Trí tuệ khắc kỷ : Chủ nghĩa khắc kỷ kết hợp tâm lý học đương đại. 
Nghệ thuật sống kiên cường, bản lĩnh và bình thản / Nancy Sherman ; Thảo Nguyên dịch. - H. 
: Dân trí, 2022. - 359 tr. : ảnh ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Stoic wisdom : Ancient lessons for modern resilience   s534342 

 164. Shino Maki. 43 kĩ năng kiểm soát tức giận : Dành cho trẻ em / Shino Maki, Nakanawa 
Fumiko ; Trương Thuý Linh dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 111 tr. : tranh 
vẽ ; 26 cm. - (Tủ sách Làm cha mẹ). - 62000đ. - 2000b   s535123 

 165. Sự tử tế đẹp như bông hoa : Trò chuyện giúp con nuôi dưỡng lòng cảm thông, sự tử 
tế : Hữu ích cho phụ huynh và trẻ 3+ / Jayneen Sanders ; Minh hoạ: Sofia Cardoso ; Phương 
Thuý dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 40 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Phát triển trí tuệ cảm xúc). - 
50000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: You, me and empathy   s534372 

 166. Tammie Truong. The golden path : Practice notebook to achieve higher gratefulness, 
positivity, happiness, forgiveness, prosperity, wellbeing, inspiration, love, and wisdom / 
Tammie Truong. - H. : Thế giới, 2022. - 734 p. : ill. ; 21 cm. - 1440 copies   s534879 
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 167. Tammie Truong. Hành trình hoàng kim = The golden path : Sách hướng dẫn thực 
hành lòng biết ơn, tích cực, hạnh phúc, tha thứ, thịnh vượng, yêu thương và minh triết / Tammie 
Truong. - H. : Thế giới, 2022. - 735 tr. ; 21 cm. - 444000đ. - 1440b   s534119 

 168. Thiệu Vĩ Hoa. Đồ giải xem tướng biết người : Cẩm nang quản lý nguồn nhân lực / 
Thiệu Vĩ Hoa ; Phạm Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 535 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 195000đ. - 
1000b 
 Phụ lục: tr. 434-530   s534334 

 169. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Cái dũng của thánh nhân / Thu Giang Nguyễn Duy 
Cần. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 189 tr. ; 23 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần. - Phụ lục: tr. 132-180   s534454 

 170. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Một nghệ thuật sống / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 131 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 85000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần. - Phụ lục: tr. 92-131   s534452 

 171. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Óc sáng suốt / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 214 tr. ; 23 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần   s534456 

 172. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Thuật tư tưởng / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 312 tr. ; 23 cm. - 150000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần   s534457 

 173. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Thuật xử thế của người xưa / Thu Giang Nguyễn Duy 
Cần. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 153 tr. ; 23 cm. - 95000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần. - Phụ lục: tr. 114-153   s534453 

 174. Thường Nhân. Huynh đệ thiền thương / Thường Nhân. - H. : Hồng Đức, 2023. - 135 
tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 100000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Dương Phú Cường. - Phụ lục: tr. 57-135   s534288 

 175. Tiểu Phi Ngư. Cô gái à, yếu đuối cho ai xem : Học cách mạnh mẽ, học cách khôn 
ngoan / Tiểu Phi Ngư ; Nguyễn Thị Vân Khánh dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 247 tr. ; 21 cm. 
- 125000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 优质女子必修课   s534287 

 176. Tim Tamashiro. Hiểu và ứng dụng nhanh triết lý Ikigai : Hạnh phúc và mục đích 
sống của người Nhật / Tim Tamashiro ; Tiểu Long dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 327 tr. : hình 
vẽ ; 21 cm. - 128000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: How to Ikigai   s534275 

 177. Tinh thần trách nhiệm = Responsibility : Song ngữ Anh - Việt : Dành cho trẻ em từ 
6 tuổi đến dưới 11 tuổi / Dolphin Press ; Nguyễn Thị Thanh Thảo dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 
2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Bé học lễ giáo = The virtues series). - 20000đ. - 2000b   
s534388 

 178. Tô Minh. Thuật nói chuyện / Tô Minh. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 183 
tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b   s535894 

 179. Tracy, Brian. Chinh phục mục tiêu = Goals! / Brian Tracy ; Nguyễn Trung An dịch. 
- Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 325 tr. : ảnh ; 21 cm. 
- 118000đ. - 3000b   s534217 

 180. Trần Thị Minh Đức. Giáo trình Tham vấn tâm lý / Trần Thị Minh Đức. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 437 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 2000b 
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 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. - 
Thư mục: tr. 430-437   s534995 

 181. Trần Thị Phúc An. Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên hiện nay theo tư 
tưởng Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / Trần Thị Phúc An (ch.b.), Bùi Thị Thuỳ Dương. - H. : 
Giao thông Vận tải, 2022. - 192 tr. ; 21 cm. - 98500đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s533917 

 182. Trần Thị Thanh Trà. Tâm lý học đại cương / Trần Thị Thanh Trà. - Tái bản lần thứ 
8. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 159 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 68000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Xã hội học - Công tác xã 
hội - Đông Nam Á. - Thư mục: tr. 156-158   s535854 

 183. Trần Văn Phòng. Tư tưởng triết học Hồ Chí Minh - Một số vấn đề cơ bản : Sách 
chuyên khảo / Trần Văn Phòng, Hoàng Anh. - Xuất bản lần thứ 2, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2023. - 222 tr. ; 21 cm. - 126000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 217-219   s534677 

 184. Trịnh Văn Toàn. Triết học lịch sử Hegel và tính hiện đại / Trịnh Văn Toàn. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 210 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 201-210   s535767 

 185. Trung thực = Honesty : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi : Song ngữ Anh 
- Việt / Dolphin Press ; Nguyễn Thị Thanh Thảo dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 16 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (The virtues series)(Bé học lễ giáo). - 20000đ. - 2000b   s534390 

 186. Tucker, Jim B. Tiền kiếp có hay không? / Jim B. Tucker ; Hoàng Mai Hoa dịch ; Đỗ 
Hoàng Tùng h.đ. - H. : Thế giới, 2022. - 330 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Life before life   s534123 

 187. Tư duy phản biện từ làm quen đến thói quen : 9 tiêu chuẩn, 8 yếu tố, 7 đặc điểm đối 
với nhà tư duy phản biện / Thinknetic ; An Tri dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 153 tr. ; 18 
cm. - (Critical thinking series). - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Critical thinking in a nutshell   s534729 

 188. Vaswani, J P. Thái độ sống tạo nên tất cả = It's all a matter of attitude! / J. P. Vaswani 
; Minh Trâm dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 175 
tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 68000đ. - 1000b   s535602 

 189. Võ Thị Thiều. Bộ câu hỏi ôn tập và đánh giá kết quả học tập môn Tâm lý học trẻ em 
lứa tuổi mầm non : Sách tham khảo : Dành cho hệ đào tạo giáo viên Mầm non / Võ Thị Thiều 
(ch.b.), Trần Thị Kim Huệ, Ngô Thị Kim Ngọc. - Huế : Đại học Huế, 2022. - 177 tr. : bảng ; 24 
cm. - 70000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 176-177   s536227 

 190. Võ Thị Tường Vy. Giáo trình Kỹ năng tham vấn tâm lý cơ bản / Võ Thị Tường Vy 
(ch.b.), Đào Thị Duy Duyên, Đoàn Bắc Việt Trân. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. 
Hồ Chí Minh, 2022. - 163 tr. : bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 160-163   
s534022 

 191. Võ Văn Ba. Quyết địa tinh thư : Lập hướng : Tổng hợp tinh hoa địa lý phong thuỷ 
trân tàng bí bản / Võ Văn Ba. - H. : Hồng Đức, 2022. - 839 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 550000đ. 
- 500b   s534314 
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 192. Vũ Nguyễn Hà Anh. Sống trong thế giới đàn ông / Vũ Nguyễn Hà Anh. - Tái bản lần 
thứ 4, có bổ sung. - H. : Thế giới, 2022. - 268 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 129000đ. - 2000b   s534817 

 193. Weiss, Brian. Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau : Câu chuyện về những linh hồn tri kỷ 
vĩnh viễn không chia lìa / Brian Weiss ; Du An dịch. - Tái bản lần 16. - H. : Lao động, 2023. - 
290 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Only love is real   s536050 

 194. Wittgenstein, Ludwig. Bài giảng & trò chuyện về mỹ học, tâm lý và niềm tin tôn giáo 
/ Ludwig Wittgenstein ; Trần Đình Thắng dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 185 tr. : 
ảnh, tranh vẽ ; 22 cm. - 235000đ. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Lectures and conversations on aesthetics, psychology, and religious 
belief. - Phụ lục: tr. 167-182   s533932 

 195. Yến Thuý Thuý. 25 phương pháp để tự tin : Hãy động não và thay đổi cách suy nghĩ, 
rất có thể bạn sẽ trở thành một học sinh thiên tài!... / Yến Thuý Thuý ; Phạm Thanh Hương 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 269 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 
(Rèn luyện kỹ năng sống dành cho học sinh). - 115000đ. - 3000b   s535085 

TÔN GIÁO 

 196. Ajahn Chah. Một cội cây rừng : Những dụ ngôn của ngài Ajahn Chah / Ajahn Chah 
; Huỳnh Văn Thanh dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 182 tr. ; 21 cm. - 75000đ. - 2000b   s534280 

 197. An lạc tại tâm : Trang viết an lạc. - H. : Văn học, 2022. - 155 tr. ; 18 cm. - (Lắng 
nghe tĩnh lặng). - 98000đ. - 2000b   s534820 

 198. Apadānapāḷi - Thánh nhân ký sự : Suttantapiṭake Khuddakanikāye : Tạng kinh - Tiểu 
bộ / Indacanda dịch. - H. : Tôn giáo. - 29 cm. - (Tam Tạng song ngữ Pāḷi - Việt; T.39). - 1000b 
 T.1. - 2022. - xxxix, 694 tr.   s535343 

 199. Apadānapāḷi - Thánh nhân ký sự : Suttantapiṭake Khuddakanikāye : Tạng kinh - Tiểu 
bộ / Indacanda dịch. - H. : Tôn giáo. - 29 cm. - (Tam Tạng song ngữ Pāḷi - Việt; T.40). - 1000b 
 T.2. - 2022. - xxiii, 476 tr.   s535344 

 200. Apadānapāḷi - Thánh nhân ký sự : Suttantapiṭake Khuddakanikāye : Tạng kinh - Tiểu 
bộ / Indacanda dịch. - H. : Tôn giáo. - 29 cm. - (Tam Tạng song ngữ Pāḷi - Việt; T.41). - 1000b 
 T.3: Trưởng lão ni ký sự. - 2022. - xvii, 270 tr.   s535345 

 201. Ấn Thuận. Luận về Trung quán (Trung quán kim luận) / Ấn Thuận trước tác ; Thích 
Tâm Trí dịch. - H. : Hồng Đức, 2022. - 340 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Đạo Phật ngày nay). - 5000b   
s534274 

 202. Bác Hồ với Phật giáo / Thích Huệ Thông, Trần Thuận, Trần Cao Lộc... ; B.s.: Thích 
Thọ Lạc (ch.b.)... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 647 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 637-647   s534169 

 203. Bloom, Marcus. Chặng đua cuối cùng của Đại Mạng Lệnh : Đã đến lúc hoàn tất cuộc 
đua vĩ đại nhất đã từng bắt đầu... / Marcus Bloom ; David To dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2022. - 296 tr., 27 tr. ảnh ; 20 cm. - 40000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 265-296   s533927 

 204. Chapman, Gari. Hôn nhân chân kinh : Đọc kỹ trước khi kết hôn / Gari Chapman ; 
Chung Quý dịch. - In lần 4. - H. : Lao động, 2022. - 197 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Things I wish I'd known before we got married. - Phụ lục: tr. 181-
197   s536042 
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 205. Công giáo Nam Định: Lịch sử và hiện tại : Hội thảo khoa học tổ chức tại Giáo phận 
Bùi Chu / Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nam Định, Đỗ Huy Hoàng, Đỗ Quang Hưng... - H. : Tôn 
giáo, 2022. - 672 tr. ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Viện Tôn giáo và Tín ngưỡng; Toà Giám mục Bùi Chu. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s534928 

 206. Công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tôn giáo ở Việt Nam hiện nay : Sách chuyên 
khảo / Trần Thị Thuý Ngọc (ch.b.), Nguyễn Thế Vinh, Phạm Thị Hằng... - H. : Khoa học xã 
hội, 2022. - 235 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 80000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 227-235   s534401 

 207. Dalai Lama. Sống hạnh phúc chết bình an = The joy of living and dying in peace / 
Dalai Lama ; Dịch: Ngộ Đạo, Trần Văn Huân. - H. : Hồng Đức, 2023. - 287 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
126000đ. - 2000b   s534281 

 208. Dhammarakkhita Bhikkhu. Ngũ - giới là thường giới của mọi người = Pañcasīla 
Niccasīla / Dhammarakkhita Bhikkhu. - H. : Tôn giáo, 2022. - 426 tr. ; 18 cm. - (Phật giáo 
nguyên thuỷ = Theravāda). - 60000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s534722 

 209. Dương Đình Tùng. Duy thức học - Một dẫn luận về ý thức : Sách chuyên khảo / 
Dương Đình Tùng. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 235 tr. : biểu đồ ; 21 cm. - 149000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 215-225. - Phụ lục: tr. 226-235   s535667 

 210. Đạo Phật vỡ lòng : Nếu bạn muốn hạnh phúc hãy chú tâm vào việc cho đi : Truyện 
tranh / Ohta Hisashi ; Ito Kentaro ch.b. ; Dịch: Phạm Huyền, Tú Anh. - In lần 10. - H. : Lao 
động, 2022. - 199 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 69000đ. - 1000b   s536053 

 211. Đạt Lai Lạt Ma. Sống hạnh phúc : Cẩm nang cho cuộc sống / Đạt Lai Lạt Ma, Howard 
C. Cutler ; Nguyễn Trung Kỳ dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 399 tr. ; 21 cm. - 107000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: The art of happiness   s534064 

 212. Đầu Tử Nghĩa Thanh. Không cốc tập = 空谷集 / Đầu Tử Nghĩa Thanh, Lâm Tuyền 
Tùng Lâm, Đan Hà Từ Thuần ; Thiền sinh Phổ Chiếu dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 406 tr. ; 
21 cm. - (Tùng thư Phổ chiếu). - 500b   s534284 

 213. Đỗ Thị Thanh Hương. Tín ngưỡng thờ Tứ vị Thánh tổ ở vùng Đồng bằng sông Hồng 
/ Đỗ Thị Thanh Hương. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 255 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 235-238. - Thư mục: tr. 239-252   s535687 

 214. Eric Wu. Trí tuệ cổ xưa: Tất cả các loại nghiệp : Cách tạo ra tất cả những điều bạn 
mong muốn / Eric Wu, Geshe Michael Roach, Yan Tang ; Dịch: Trần Nữ Ái Hiền, Công ty Tuệ 
Đức Thịnh. - H. : Công Thương, 2023. - 397 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Bộ sách Năng Đoạn Kim 
Cương kinh điển). - 235000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: All kind of karma : The correlation between our action & their 
consequences, according to the Buddha. - Phụ lục: tr. 265-383. - Thư mục: tr. 384   s534184 

 215. Giáo lý thanh niên / B.s.: Nguyễn Vạn Ấn, Bùi Ngọc Chinh, Đỗ Thế Hữu... - H. : 
Tôn giáo. - 24 cm. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Hội Thánh truyền giáo Cao Đài. Cơ quan Phổ tế 
 Ph.1. - 2022. - 391 tr. : bảng. - Thư mục: tr. 379-384. - Phụ lục: tr. 385-391   s535787 

 216. Govinda, Lama Anagarika. Đường mây qua xứ tuyết / Lama Anagarika Govinda ; 
Phóng tác: Nguyên Phong. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 318 tr. : ảnh ; 21 cm. - 118000đ. - 
4000b 
 Tên sách tiếng Anh: The way of the white clouds - A pilgrim in tibet   s534126 
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 217. Hộ Pháp. Lợi ích niệm - niệm sự chết / Hộ Pháp. - H. : Tôn giáo, 2022. - 175 tr. ; 18 
cm. - (Phật giáo nguyên thuỷ = Theravāda. Phật lịch 2566). - 1000b 
 Thư mục trong chính văn   s534721 

 218. Huệ Trung. Ngữ lục = 語錄 / Huệ Trung ; Trúc Thiên dịch. - In lần thứ 2. - H. : Hồng 
Đức, 2023. - 192 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Quốc Tăng   s534290 

 219. Huyền Dung. Kinh dược sư bổn nguyện công đức - Dược sư sám pháp / Huyền Dung, 
Mật Trí. - H. : Tôn giáo, 2022. - 152 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Quang Minh pháp bảo. - Phụ lục: tr. 141-152   s534927 

 220. Hương đạo : Xuân Quý Mão 2023 / Thượng Thanh Hạ Hùng, Thích Trí Châu, Đạt 
Niệm... ; Ch.b.: Thích Trí Châu... - H. : Thế giới, 2022. - 115 tr. ; 20 cm. - 70000đ. - 300b   
s534072 

 221. Khánh thọ Bách tuế Hoà thượng Tôn sư : PL2566. 8/12 Nhâm Dần - 30/12/2022 / 
Nhật Quang, Đắc Huyền, Thông Phương... ; Ch.b.: Thích Nhật Quang, Thích Thông Phương. - 
H. : Hồng Đức, 2023. - 356 tr. : ảnh ; 24 cm. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Ban Quản trị   s534317 

 222. Khema, Ayya. Vô ngã vô ưu : Thiền quán về Phật đạo / Ayya Khema ; Dịch: Diệu 
Liên, Lý Thu Linh. - In lần 14. - H. : Lao động, 2023. - 303 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Being nobody, going nowhere : Meditations on the Buddhist path   
s536044 

 223. Kinh Bi Hoa / Dịch: Đời Bắc Lương, Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ Quang ; 
H.đ.: Thích Minh Cảnh... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 425 tr. 
; 24 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Trung tâm Dịch thuật Hán Nôm Huệ 
Quang   s534969 

 224. Kinh Phật cho người tại gia / Thích Nhật Từ soạn dịch. - Tái bản lần 9. - H. : Tôn 
giáo, 2022. - 924 tr. ; 20 cm. - (Tủ sách Đạo Phật ngày nay). - 15000b 
 Phụ lục: tr. 909-924   s534925 

 225. Kỷ yếu Đại lão Hoà thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Đệ Tam Pháp chủ Giáo hội Phật 
giáo Việt Nam (1917 - 2021) - Gương sáng cửa thiền / Thích Chánh Thuần, Thích Trí Quảng, 
Thích Thiện Nhơn... - H. : Tôn giáo, 2022. - 331 tr. : ảnh ; 26 cm. - 2000b 
 Đầu bìa sách ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam. - Phụ lục: tr. 308-330   s534929 

 226. Kỷ yếu Viện Chuyên Tu - 30 năm, nắng còn vương (1990 - 2020) : PL 2563 - DL 
2020 / B.s.: Thích Thiện Thuận, Thích Thiện Tông, Thích Thiện Hưng... - H. : Thế giới. - 24 
cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.1. - 2022. - 226 tr. : ảnh, bảng   s534098 

 227. Kỷ yếu Viện Chuyên Tu - 30 năm, nắng còn vương (1990 - 2020) : PL 2563 - DL 
2020 / B.s.: Thích Thiện Thuận, Thích Thiện Tông, Thích Thiện Hưng... - H. : Thế giới. - 24 
cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Giáo hội Phật giáo Việt Nam 
 T.2. - 2022. - 430 tr. : ảnh màu   s534099 

 228. Lê Thị Minh Thảo. Vấn đề thực hiện chính sách tôn giáo ở Việt Nam trong thời kỳ 
đổi mới: Lý luận và thực tiễn : Sách chuyên khảo / Lê Thị Minh Thảo. - H. : Khoa học xã hội, 
2022. - 230 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 180000đ. - 200b 
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 Thư mục: tr. 190-204. - Phụ lục: tr. 205-230   s534406 

 229. Lịch Công giáo - Giáo phận Vĩnh Long : Phụng vụ năm A: 2022 - 2023. - Đồng Nai 
: Nxb. Đồng Nai, 2022. - 48 tr. : bảng ; 21 cm. - 5000b 
 ĐTTS ghi: Toà Giám mục Vĩnh Long   s534041 

 230. Lịch Công giáo 2023 - Quý Mão : Năm A: Nhâm Dần - Quý Mão. - H. : Tôn giáo, 
2022. - 131 tr. : tranh vẽ, bảng ; 19 cm. - 9500đ. - 3000b 
 ĐTTS ghi: Toà Giám mục Hưng Hoá   s535308 

 231. Lingpa, Jigme. Kho báu thiện đức / Jigme Lingpa ; Bình giảng: Longchen Yeshe 
Dorje, Kangyur Rinpoche ; Nhóm Padmapani dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. - 528 tr. : hình vẽ, 
ảnh ; 24 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 377-528   s534313 

 232. Mason, John. Sinh ra là một bản thể, đừng chết như một bản sao / John Mason ; Thuý 
Hằng dịch. - In lần 14. - H. : Lao động, 2023. - 227 tr. ; 21 cm. - 79000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: You're born an original, don't die a copy   s536046 

 233. Mậu Đường. Ngôi nhà thanh tịnh : Thơ / Mậu Đường. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2022. - 107 tr. ; 21 cm. - 84000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Hồ Mậu Đường   s535031 

 234. Metcalf, Franz. Being Buddha at work - Ứng dụng giáo lý Đức Phật ở chốn công sở 
để đạt đến an lạc & trí tuệ / Franz Metcalf, B. J. Gallagher ; Hiếu Trịnh dịch. - H. : Hồng Đức, 
2023. - 259 tr. ; 21 cm. - 141000đ. - 2000b   s534286 

 235. Nagaraja, Dharmachari. Đức Phật kể con nghe / Dharmachari Nagaraja ; Chuyển 
ngữ: Trang Đặng, Tú Anh. - Tái bản lần 4. - H. : Lao động. - 24 cm. - 149000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Buddha at bedtime 
 T.2. - 2022. - 125 tr. : tranh vẽ   s536086 

 236. Nghiên cứu Phật giáo / Thích Giác Toàn, Thomas Quarties, Thích Minh Thành... - 
H. : Khoa học xã hội. - 24 cm. - 300000đ. - 500b 
 T.3. - 2022. - 499 tr. : minh họa. - Thư mục cuối mỗi bài   s534418 

 237. Nguyễn Thị Hải Yến. Bình đẳng tôn giáo ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thị Hải 
Yến. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 275 tr. ; 24 cm. - 180000đ. - 100b 
 Phụ lục: tr. 182-258. - Thư mục: tr. 259-269   s535769 

 238. Nguyễn Văn Cẩm. Thư Ê-phê-sô: Tin và sống / Nguyễn Văn Cẩm. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2022. - 490 tr. ; 21 cm. - 250000đ. - 200b   s535594 

 239. Nguyễn Xuân Thịnh. Các tổ chức, hệ phái Tin lành ở Việt Nam và những vấn đề đặt 
ra với công tác an ninh / Nguyễn Xuân Thịnh. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 255 tr. : ảnh ; 
21 cm. - 1000b   s535685 

 240. Nyima, Tenzin. Phôi thai học Phật giáo Tây Tạng : Cẩm nang cho mọi người / Tenzin 
Nyima ; lylytran dịch. - H. : Lao động, 2022. - 174 tr., 4tr. ảnh màu : minh hoạ ; 20 cm. - 
75000đ. - 2002b 
 Thư mục: tr. 173-174   s535980 

 241. Pomnyun. Làm sao học hết được nhân sinh? / Pomnyun ; Minh hoạ: Yoo Yeun Taek 
; Vương Thuý Quỳnh Anh dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 290 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. 
- 169000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 엄마 수업. - Tên sách tiếng Anh: Life lessons   s534346 
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 242. Ruiz, Don Miguel. Bốn thoả ước = The four agreements : Bí quyết sống tự do, bình 
an, hạnh phúc giữa thế giới bất định / Don Miguel Ruiz, Janet Mills ; Nguyễn Phi Vân dịch. - 
Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 188 tr. ; 19 cm. - (Bộ sách Trí tuệ của người Toltec). - 130000đ. 
- 5000b   s534853 

 243. Saber, Debe. Điều mọi người cần biết! / Debe Saber. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2022. - 69 tr. : ảnh ; 20 cm. - 20000đ. - 10000b 
 Nguyên tác: What every person needs to know!   s533923 

 244. Thích Nhất Hạnh. Hạnh phúc cầm tay / Thích Nhất Hạnh ; Chân Hội Nghiêm chuyển 
ngữ. - Tái bản lần 18. - H. : Lao động, 2023. - 217 tr. ; 21 cm. - (Buddhism). - 75000đ. - 2000b 
 Nguyên tác tiếng Anh: The pocket   s536045 

 245. Thích Nhất Hạnh. Nhật tụng thiền môn : Ấn bản miền Nam. Toàn bằng quốc văn. Có 
thể sử dụng cho cả hai tông phái Thiền và Tịnh Độ / Thích Nhất Hạnh. - Tái bản có hiệu đính, 
bổ sung. - H. : Thế giới, 2022. - 485 tr. ; 24 cm. - 210000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 353-485   s534156 

 246. Thích Như Tánh. Chỉ như vậy / Thích Như Tánh. - H. : Thế giới, 2022. - 305 tr. ; 21 
cm. - 520b   s534068 

 247. Thích Nữ Thuần Bạch. Pháp tu Thiền Tông Việt Nam: Tu trong tịnh - Tu trong động 
/ Thích Nữ Thuần Bạch ; Nhóm Phật tử lớp học online Diệu Nhân b.s. - H. : Hồng Đức, 2023. 
- 216 tr. : ảnh ; 21 cm. - 4000b   s534944 

 248. Thích Quảng Chí. Đứa con Đức Phật / Thích Quảng Chí. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 97 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - 120000đ. - 5000b   s534213 

 249. Thích Thánh Nghiêm. Chào mừng bạn đến với thế giới 108 lời tự tại (Thần đồng tự 
tại) : Truyện tranh kết duyên, hãy cùng truyền nhau đọc! / Thích Thánh Nghiêm. - H. : Hồng 
Đức, 2022. - 118 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 9000b 
 Tên sách ngoài bìa ghi: 108 lời tự tại. - Phụ lục cuối chính văn   s534302 

 250. Thích Thánh Nghiêm. Tìm lại chính mình / Thích Thánh Nghiêm ; Thích Quang 
Định dịch. - In lần thứ 13. - H. : Lao động, 2022. - 174 tr. ; 19 cm. - (Bộ sách Phật pháp ứng 
dụng). - 79000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Return to the reality of self   s534617 

 251. Thích Thiền Tâm. Phật Đảnh Tôn Thắng Đà ra ni / Thích Thiền Tâm. - H. : Tôn giáo, 
2022. - 75 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Quang Minh pháp bảo. - Phụ lục: tr. 68-71   s534926 

 252. Thông Thanh Khánh. Mật pháp / Thông Thanh Khánh. - H. : Lao động, 2022. - 309 
tr., 2tr. ảnh ; 21 cm. - 89000đ. - 100b   s535982 

 253. Thuỵ Am Thích Khánh Hưng. Sự tích Đức Thánh Láng - An lãng Chiêu Thiền Tự 
Từ Đạo Hạnh sự tích thực lục / Thuỵ Am Thích Khánh Hưng. - H. : Lao động, 2023. - 214 tr. : 
ảnh ; 21 cm. - 149000đ. - 1000b   s536010 

 254. Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo / B.s.: 
Đỗ Lan Hiền (ch.b.), Lê Văn Lợi, Hoàng Thị Lan... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 132 tr. ; 
21 cm. - (Tủ sách Thường thức chính trị). - 53000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh   s534652 

 255. Tin tức tốt lành. - H. : Tôn giáo, 2023. - 486 tr. ; 18 cm. - 20000b   s535307 

 256. Tình yêu tuyệt đối. - H. : Tôn giáo, 2023. - 55 tr. ; 18 cm. - 100000b   s535306 
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 257. Trí Minh. Thơ Kinh bách dụ / Trí Minh. - H. : Hồng Đức, 2023. - 197 tr. ; 21 cm. - 
1000b 
 Tên thật tác giả: Đặng Hùng Anh   s534285 

 258. Vũ Thị Thanh Tâm. Thờ cúng tổ tiên của người Việt Công giáo (Nghiên cứu trường 
hợp giáo xứ Kẻ Sặt, Hải Dương) / Vũ Thị Thanh Tâm. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 221 tr. : 
ảnh, bảng ; 24 cm. - 350b 
 Thư mục: tr. 178-192. - Phụ lục: tr. 193-221   s534172 

 259. Yên từng hơi thở : Trang viết an lạc. - H. : Văn học, 2022. - 159 tr. ; 18 cm. - (Lắng 
nghe tĩnh lặng). - 98000đ. - 2000b   s534821 

 260. Yogananda, Paramahansa. Tự truyện của một Yogi : Tác phẩm tâm linh quan trọng 
bậc nhất của thế kỷ 20 / Paramahansa Yogananda ; Thiên Nga dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 566 
tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 169000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Autobiography of a Yogi   s534360 

 261. Zweig, Michael. Tôn giáo và công bằng kinh tế : Sách tham khảo / Michael Zweig 
ch.b. ; Dịch: Thu Hằng... ; Hoàng Văn Nghĩa h.đ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 422 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Religion and economic justice   s535875 

KHOA HỌC XÃ HỘI, XÃ HỘI HỌC, NHÂN LOẠI HỌC, DÂN TỘC HỌC VÀ VĂN HOÁ 

 262. Báo cáo Kết quả điều tra các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ Việt 
Nam 2020 - 2021: Tháng 12 năm 2021. - H. : Hồng Đức, 2022. - 716 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 
855b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê; UNICEF. - Phụ lục: tr. 484-716   s535415 

 263. Bùi Đình Bôn. Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh đáp ứng 
yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Bùi Đình Bôn. 
- H. : Lao động, 2022. - 284 tr. ; 21 cm. - 1500b 
 Thư mục: tr. 270-278   s535997 

 264. Cao Trung Hà. Tư tưởng Hồ Chí Minh về trí thức và vấn đề xây dựng đội ngũ trí 
thức Việt Nam hiện nay / Ch.b.: Cao Trung Hà, Nguyễn Hải Hà, Nghiêm Xuân Hùng. - Huế : 
Đại học Huế, 2021. - 137 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 133-137   s536222 

 265. Chuyển đổi số - Kinh nghiệm quốc tế và lộ trình cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / 
B.s.: Bùi Quang Tuấn, Hà Huy Ngọc (ch.b.), Vũ Thị Cẩm Thanh... - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 535 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 523-532   s535882 

 266. Con được là chính mình : Trò chuyện để giúp con hiểu và tôn trọng bình đẳng giới, 
đa dạng giới tính : Hữu ích cho phụ huynh và trẻ 3+ / Jayneen Sanders ; Minh hoạ: Diane Ewen 
; Phương Thuý dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 39 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Phát triển trí tuệ cảm 
xúc). - 50000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: Who am I? I am me!   s534337 

 267. Dân số học : Giáo trình dùng cho đào tạo bác sỹ đa khoa, Răng hàm mặt và Y học dự 
phòng / Trần Thị Thuý Hà (ch.b.), Trần Thị Bích Hồi, Nguyễn Bá Dụng. - H. : Y học, 2022. - 
210 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 140000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Khoa Y tế công cộng. Bộ môn Y học xã 
hội. - Thư mục cuối mỗi bài   s535467 



23 
 

 268. Diamond, Jared. Biến động: Các quốc gia ứng phó với khủng hoảng và thay đổi như 
thế nào / Jared Diamond ; Nguyễn Thanh Xuân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 542 tr. ; 24 cm. - 
399000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Upheaval: Turning Points for Nations in Crisis. - Thư mục: tr. 517-
529   s534365 

 269. Đặng Thị Hoa. Lựa chọn hôn nhân và mối quan hệ trong gia đình công nhân khu 
công nghiệp : Sách chuyên khảo / Đặng Thị Hoa, Bùi Thị Hương Trầm. - H. : Lao động, 2022. 
- 279 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 1500b 
 Thư mục: tr. 271-277   s535996 

 270. Đổi mới chương trình, nội dung đào tạo giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở 
các học viện, trường sĩ quan quân đội theo tiếp cận chuẩn đầu ra : Sách chuyên khảo / B.s.: 
Nguyễn Bá Hùng (ch.b.), Phạm Văn Tỵ, Phạm Thành Trung... - H. : Quân đội nhân dân, 2022. 
- 152 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 1087b 
 Thư mục: tr. 147-149   s535796 

 271. Ferguson, Niall. Quảng trường & toà tháp : Mạng lưới và quyền lực, từ Hội Tam 
điểm đến Facebook / Niall Ferguson ; Dịch: Vũ Hoàng Linh, Sơn Phạm. - H. : Thế giới, 2022. 
- 693 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 349000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The square and the tower : Networks and power, from the freemasons 
to Facebook. - Phụ lục: tr. 597-601. - Thư mục: tr. 602-664   s534150 

 272. Giản yếu về chuyển đổi số / Brett King, Geoffrey G. Parker, Marshall W. Van 
Alstyne... ; Tạ Liên Hương b.s. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 198 tr. ; 21 cm. - 
3000b   s535611 

 273. Giáo trình Tổ chức sản xuất sản phẩm truyền thông đại chúng / B.s.: Đỗ Thị Thu 
Hằng (ch.b.), Đỗ Anh Đức, Nguyễn Hà Linh... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 205 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 199-205. - Thư mục cuối chính văn   s535620 

 274. Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc ở tỉnh Sóc Trăng hiện nay : Sách chuyên 
khảo / Ch.b.: Lê Thị Tâm, Nguyễn Việt Thanh, Nguyễn Thành Nhân... - H. : Lý luận Chính trị, 
2022. - 163 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 152-160   s535704 

 275. Greene, Robert. 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực = The 48 laws of power / 
Robert Greene ; Dịch: Nguyễn Minh Hoàng, Nguyễn Thành Nhân. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 501 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 3000b   s536194 

 276. Hà Nội - Thành phố sáng tạo = Hanoi - Creative city / B.s.: Hoàng Quốc Việt, Nguyễn 
Thị Minh Phương, Nguyễn Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Bích Hoan ; Nguyễn Thị Thu Trang 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 105 tr. : ảnh ; 20 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội   s533959 

 277. Hoa Sơn. Những mẩu chuyện hài hước trong xử thế của người Do Thái / Hoa Sơn ; 
Dịch: Thành Khang, Thuỷ Tiên. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 182 tr. ; 21 cm. - 
83000đ. - 2000b   s535893 

 278. Hướng dẫn ôn tập môn Cơ sở văn hoá Việt Nam : Tài liệu dành cho sinh viên hệ cao 
đẳng / Phan Tự Hưng, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Chu Thị Vân Anh... - H. : Khoa học xã hội, 
2022. - 157 tr. ; 24 cm. - 170000đ. - 100b   s534415 
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 279. Khoa học xã hội và Nhân văn năm 2021 : Hội thảo quốc tế Khoa học xã hội và Nhân 
văn năm 2021 / Trần Thị Kim Dung, Lê Anh Dũng, Huỳnh Quốc Dũng... - Tp. Hồ Chí Minh : 
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 843 tr. : ảnh, bảng ; 28 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Thư mục cuối mỗi bài   s535563 

 280. Khoa học xã hội và nhân văn Nghệ An - Những phát hiện mới : Tuyển chọn những 
bài đăng trên Đặc san KHXHH & NV Nghệ An từ năm 2017 - 2022 / Phạm Quang Ái, Phạm 
Xuân Cần, Phạm Thanh Biên... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 407 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. 
- 1750b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Khoa học xã hội và Nhân văn Nghệ An. - Thư mục cuối mỗi bài   
s535026 

 281. Kinh tế truyền thông - Lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm / Vũ Việt Trang, Vũ Đình 
Hoè, Nguyễn Viết Thảo... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 799 tr. ; 24 cm. - 700b 
 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật   
s534693 

 282. Kislev, Elyakim. Mối quan hệ 5.0 : Trí tuệ nhân tạo, thực tế ảo và robot sẽ tái định 
hình đời sống cảm xúc của con người như thế nào? / Elyakim Kislev ; Chí Nhân dịch. - H. : 
Công Thương, 2023. - 355 tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Relationships 5.0 : How AI, VR, and robots will reshape our 
emotional lives   s534185 

 283. Lê Văn Toan. Một góc nhìn văn hoá: Vấn đề và suy ngẫm / Lê Văn Toan. - Thái 
Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 448 tr. ; 24 cm. - 1000b   s535925 

 284. Mooney, Carol Garhart. Các lý thuyết về trẻ em của Dewey, Montessori, Erikson, 
Piaget và Vygotsky / Carol Garhart Mooney ; Nguyễn Bảo Trung dịch. - In lần 2. - H. : Lao 
động, 2023. - 195 tr. ; 24 cm. - 89000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Theories of childhood: An introduction to Dewey, Montessori, 
Erikson, Piaget & Vygotsky   s536077 

 285. Nghĩ bình đẳng, sống bình đẳng : Vượt thoát định kiến giới để sống cuộc đời bạn 
muốn / Nhà Nhiều Cột. - H. : Thế giới, 2022. - 274 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 172000đ. - 
1500b   s534097 

 286. Nghiên cứu văn hoá nghệ thuật Nam Bộ và Nam Tây Nguyên 2022 / Đinh Văn Hạnh, 
Đào Thanh Quyến, Đoàn Thị Cảnh... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 168 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Văn hoá Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam. Phân viện Văn hoá Nghệ thuật 
Quốc gia Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   s535852 

 287. Nguyễn Duy Bắc. Nghiên cứu cơ sở lý luận văn hoá trong bối cảnh hiện nay : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Duy Bắc. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 332 tr. ; 21 cm. - 500b   s535697 

 288. Nguyễn Hoa Mai. Văn hoá giáo dục Việt Nam giai đoạn 1884 - 1945 : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Hoa Mai. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 417 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 
1500b 
 Phụ lục: tr. 301-383. - Thư mục: tr. 384-417   s535762 

 289. Nguyễn Quang Phục. Giáo trình Phát triển nông thôn / Nguyễn Quang Phục, Bùi 
Dũng Thể (ch.b.), Trần Đoàn Thanh Thanh. - Huế : Đại học Huế, 2022. - xii, 257 tr. : bảng, 
biểu đồ ; 24 cm. - 110000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Kinh tế. - Phụ lục: tr. 199-246. - Thư mục: tr. 
247-257   s536234 



25 
 

 290. Nguyễn Thị Như Thuý. Đời sống tinh thần của người Kơho ở Lâm Đồng trong quá 
trình đô thị hoá : Nghiên cứu trường hợp xã Tà Nung (Đà Lạt) và thị trấn Lạc Dương, Lâm 
Đồng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Như Thuý. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2022. - 199 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 20000đ. - 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Thư mục: tr. 191-199   s535827 

 291. Nguyễn Thị Phương Hoa. Cẩm nang gia đình Việt / Nguyễn Thị Phương Hoa, 
Nguyễn Thị Chính. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 134 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 19426b 
 ĐTTS ghi: Viện Tâm lý học và Truyền thông   s534670 

 292. Những kiến thức đầu đời cho bé - Gia đình thân yêu : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / 
Lưu Kính Dư ch.b. ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
(Cùng con trưởng thành). - 25000đ. - 2000b   s533952 

 293. Những phác thảo về văn hoá Bình Dương / Nguyễn Thị Kim Ánh, Lê Hữu Phước, 
Nguyễn Thị Kim Ánh... - H. : Văn học, 2022. - 400 tr. : ảnh ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật Bình Dương. - Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục cuối 
chính văn   s534557 

 294. Phạm Đình Nghiệp. Kỹ năng tổ chức các hoạt động công tác thanh thiếu niên / Phạm 
Đình Nghiệp, Lê Văn Cầu. - H. : Chính trị Quốc gia ; Thanh niên, 2022. - 247 tr. ; 21 cm. - 
19426b   s534661 

 295. Phát triển văn hoá và con người Việt Nam - Nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh 
phát triển đất nước : Sách chuyên khảo / Nguyễn Duy Bắc (ch.b.), Vũ Thị Phương Hậu, Bùi 
Thị Kim Chi... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 354 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 339-352   s535871 

 296. Pountney, Laura. Siêu thông minh trong tư duy - Hiểu hết về xã hội học : Dành cho 
lứa tuổi 10+ / Laura Pountney ; Ngọc Bình dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : tranh vẽ ; 27 
cm. - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Super smart science - Sociology made easy   s535576 

 297. Survey measuring Viet Nam sustainable development goal indicators on children and 
women 2020 - 2021 : Survey findings report : December 2021. - H. : Hong Duc, 2022. - 579 p. 
: ill. ; 30 cm. - 376 copies   s534909 

 298. Tạ Ngọc Tấn. Chuông làng báo - Sự thật sau sự thật / Tạ Ngọc Tấn. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 315 tr. ; 21 cm. - 1000b   s535586 

 299. Tài liệu hỏi đáp về mất cân bằng giới tính khi sinh. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2022. - 38 tr. ; 26 cm. - 2928b 
 ĐTTS ghi: Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Thanh Hoá   s534923 

 300. Tài liệu tuyên truyền về bình đẳng giới, lồng ghép giới trong chương trình dân số, 
sức khoẻ sinh sản, kế hoạch hoá gia đình. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 32 tr. : ảnh, 
tranh vẽ ; 21 cm. - 4242b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Tổng cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình. Chi cục Dân số - Kế hoạch 
hoá gia đình Thanh Hoá   s534920 

 301. Thích Quảng Tú. Covid 19 - Đằng sau sự bất hạnh / Thích Quảng Tú. - H. : Thế giới, 
2022. - 157 tr. ; 21 cm. - 69000đ. - 1000b   s534063 

 302. Thường thức lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá / B.s.: 
Vũ Thị Phương Hậu (ch.b.), Nguyễn Duy Bắc, Phạm Duy Đức... - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 138 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 19426b 
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 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 133-134   s534654 

 303. Thường thức lý luận: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá / 
B.s.: Vũ Thị Phương Hậu (ch.b.), Nguyễn Duy Bắc, Phạm Duy Đức... - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 138 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Thường thức chính trị). - 53000đ. - 1150b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 133-138   s535863 

 304. Trần Quốc Hùng. Đa dạng văn hoá trong quan hệ đa tộc người ở Việt Nam / Trần 
Quốc Hùng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 249 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 215-240. - Thư mục: tr. 241-249   s535757 

 305. Trịnh Quang Cảnh. Bảo tồn và phát triển một số dân tộc rất ít người ở Việt Nam (Si 
La, Pu Péo, Rơ Măm, Brâu và Ơ Đu) / Trịnh Quang Cảnh, Nguyễn Duy Dũng. - H. : Công an 
nhân dân, 2022. - 247 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 236-243   s535681 

 306. Vai trò của nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Bến Tre : Sách chuyên 
khảo / Phạm Huỳnh Minh Hùng (ch.b.), Phạm Đình Quốc Cường, Mạnh Thị Khánh Trinh... - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 197 tr. ; 24 cm. - 150000đ. - 
100b 
 Thư mục: tr. 153-160   s535842 

 307. Vận dụng phương pháp định lượng và định tính trong nghiên cứu: Từ hình thành ý 
tưởng đến phát hiện khoa học / Nguyễn Hữu Minh (ch.b.), Phan Thị Mai Hương, Vũ Thị Thanh 
Hương, Vũ Mạnh Lợi. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 433 tr. : bảng ; 24 cm. - 350b 
 Thư mục: tr. 424-433   s534175 

 308. Võ Anh Tuấn. Toàn cầu hoá - Hợp tác và đấu tranh / Võ Anh Tuấn. - Tái bản. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 343 tr. ; 21 cm. - 2000b   s534224 

 309. Vòng tay của mẹ = Chicken soup for the mother & daughter soul : Song ngữ Anh - 
Việt / Jack Canfield, Mark Victor Hansen, Dorothy Firman... ; First News biên dịch. - Tái bản. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 191 tr. ; 21 cm. - (Hạt giống tâm 
hồn). - 76000đ. - 1000b   s534219 

 310. Vũ Kim Yến. Chủ tịch Hồ Chí Minh với gương người tốt, việc tốt / Vũ Kim Yến s.t., 
b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 276 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 273-274   s534936 

 311. Vũ Kim Yến. Xây dựng nền văn hoá và giáo dục theo tư tưởng Hồ Chí Minh / S.t, 
b.s.: Vũ Kim Yến, Trần Thị Mai Thanh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 232 tr. ; 21 cm. - 116000đ. 
- 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 228-229   s534935 

 312. Vương Xuân Tình. Tộc người với quốc gia - dân tộc trong phát triển ở Việt Nam hiện 
nay / Vương Xuân Tình. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 967 tr. : bảng ; 24 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. - Thư mục: tr. 938-955. - Phụ lục: 
tr. 956-967   s534168 

 313. Xây dựng nông thôn mới ở Tây Nguyên (2010 - 2020) : Sách chuyên khảo / Phạm 
Văn Hồ (ch.b.), Trần Tăng Khởi, Lê Nhị Hoà... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 131 tr. ; 24 
cm. - 150000đ. - 250b 
 Phụ lục: tr. 106-122. - Thư mục: tr. 123-129   s535592 

THỐNG KÊ   
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 314. Niên giám thống kê huyện Bảo Lâm năm 2021 / B.s.: Triệu Thị Duyến, Chi cục 
Thống kê huyện Bảo Lâm, Phòng Thống kê Tổng hợp. - H. : Thống kê, 2023. - 160 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. Chi cục Thống kê huyện Bảo Lâm   s535948 

 315. Niên giám thống kê huyện Bình Giang 2021. - H. : Thống kê, 2023. - 107 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 47b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hải Dương   s535951 

 316. Niên giám thống kê huyện Kim Thành năm 2021. - H. : Thống kê, 2023. - 107 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 48b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hải Dương   s535952 

 317. Niên giám thống kê huyện Thanh Hà năm 2021. - H. : Thống kê, 2023. - 107 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hải Dương   s535953 

 318. Niên giám thống kê huyện Tứ Kỳ 2021 / Cục Thống kê tỉnh Hải Dương b.s. - H. : 
Thống kê, 2023. - 107 tr. : bảng ; 24 cm. - 54b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hải Dương   s535950 

 319. Niên giám thống kê Long An năm 2021 = Statistical yearbook of Long An 2021. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 446 tr., 14 tr. tranh màu : bảng, 
bản đồ ; 25 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Long An   s536114 

 320. Niên giám thống kê Thành phố Hồ Chí Minh 2021 = Statistical yearbook of Ho Chi 
Minh city 2021. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 413 tr., 13 tranh 
màu : bảng ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh   s536113 

 321. Niên giám thống kê thành phố Thủ Đức 2021 / Chi cục Thống kê thành phố Thủ Đức 
b.s. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 139 tr., 6 tr. tranh vẽ : bảng 
; 20 cm. - 100b 
 Đầu bìa sách ghi: Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh. Chi cục Thống kê thành phố 
Thủ Đức   s534333 

 322. Phạm Thị Chung Thuỷ. Cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Bình Định / B.s.: Phạm Thị 
Chung Thuỷ, Phan Thị Thuỳ Linh, Nguyễn Thị Hồng Hạnh. - H. : Thống kê, 2022. - 71 tr. : 
minh hoạ ; 25 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Định   s535955 

CHÍNH TRỊ    

 323. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới / Trần Đình Huỳnh, Nguyễn 
Bá Dương, Nguyễn Văn Dũng... - H. : Quân đội nhân dân. - 24 cm. - 145000đ. - 541b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Báo Quân đội nhân dân 
 T.1. - 2022. - 455 tr.   s534264 

 324. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / Đào 
Anh Tuấn (ch.b.), Trần Minh Vân, Hà Văn Luyến... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 360 tr. ; 21 
cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đoàn Thanh niên Cộng sản Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh   s535700 
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 325. Chính phủ trong nhà nước pháp quyền / Nguyễn Đăng Dung (ch.b.), Hạ Nhất Duy, 
Nguyễn Đăng Duy... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 415 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 180000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 405-411   s535057 

 326. Cù Huy Khang. Cơ chế kiểm soát quyền lực đối với Ban Thường vụ Huyện uỷ ở 
vùng Đông Nam Bộ giai đoạn hiện nay : Sách tham khảo / Cù Huy Khang. - Huế : Đại học Huế, 
2022. - 178 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 165-178   s536224 

 327. Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng thời kỳ 1986 
- 1996: Thành tựu và bài học kinh nghiệm : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Hồng Mai (ch.b.), 
Nguyễn Trọng Phúc, Hồ Tố Lương... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 258 tr. ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 244-255   s535693 

 328. Đào Minh Châu. Lịch sử Đảng bộ phường Đông Sơn (1972 - 2022) / B.s.: Đào Minh 
Châu (ch.b.), Phạm Thị Ưng ; S.t., tổng hợp: Lê Chí Hùng... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2022. - 292 tr., 16 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 420b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Sơn - Thành phố Thanh Hoá. - Phụ lục: 
tr. 265-289   s534269 

 329. Đỗ Quang Hưng. Tôn giáo và chính trị - Tiếp cận quốc tế và Việt Nam / Đỗ Quang 
Hưng. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 271 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 264-269   s535683 

 330. Fromm, Erich. Trốn thoát tự do / Erich Fromm ; An Khánh dịch. - H. : Thế giới, 
2022. - 406 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Tâm lý học). - 239000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Escape from freedom. - Phụ lục: tr. 375-402   s534078 

 331. Giảng dạy các học phần lý luận chính trị theo giáo trình mới - Lý luận và thực tiễn : 
Sách tham khảo / Nguyễn Thế Phúc, Nguyễn Thị Kiều Sương, Nguyễn Thị Phương... - Huế : 
Đại học Huế, 2022. - xii, 420 tr. ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Khoa học. Khoa Lý luận chính trị   s534134 

 332. Hiebert, Murray. Dưới cái bóng của Bắc Kinh: Thách thức mang tên Trung Quốc của 
Đông Nam Á : Sách tham khảo phục vụ lãnh đạo, quản lý / Murray Hiebert ; Biên dịch: Trần 
Thị Bích Vân... ; Đỗ Lê Chi h.đ. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 915 tr. ; 24 cm. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Under Beijing's shadow: Southeast Asia's China challenge. - Lưu 
hành nội bộ   s534695 

 333. Hoàng Minh Tuấn. Nghiên cứu xây dựng khung năng lực của cán bộ thủ lĩnh thanh 
niên cấp xã giai đoạn hiện nay : Sách chuyên khảo / Hoàng Minh Tuấn. - H. : Khoa học xã hội, 
2022. - 199 tr. : bảng ; 24 cm. - 180000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 151-155. - Thư mục: tr. 156-198   s535669 

 334. Hoàng Phúc Lâm. Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, thực hiện 
khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc / Hoàng Phúc Lâm (ch.b.), Ngô Chí 
Nguyện, Hà Văn Luyến. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 220 tr. ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 208-217   s535691 

 335. Hỏi - Đáp về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng / B.s.: Lê Nguyễn Nam 
Ninh, Hoàng Huy Trung, Bùi Chí Trung... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 235 tr. ; 21 cm. - 
(Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 19426b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương   s534667 
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 336. Hỏi - Đáp về quy định và hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng / Lâm Quốc Tuấn, Nguyễn 
Minh Tuấn (ch.b.), Phạm Văn Phong... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 
254 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 19426b   s534668 

 337. Hứa Văn Tỵ. Kỷ yếu Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa (1975 - 2022) / Hứa 
Văn Tỵ s.t., b.s. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 128 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Đại Lộc. BCH Đảng bộ thị trấn Ái Nghĩa   s533931 

 338. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế: 100 năm phát triển của Đảng Cộng sản Trung 
Quốc - Trao đổi kinh nghiệm về xây dựng Đảng và lãnh đạo phát triển đất nước giữa Đảng 
Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc / B.s.: Lê Văn Lợi, Nguyễn Duy Bắc, Hoàng 
Phúc Lâm... - H. : Lý luận Chính trị, 2021. - 498 tr. ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh   s535702 

 339. Lê Đức Hoàng. Lịch sử Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu (2000 - 2020) / B.s.: Lê Đức 
Hoàng (ch.b.), Nguyễn Thị Minh Giang, Vương Thị Sâm. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 
287 tr., 24 tr. ảnh : minh hoạ ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quỳnh Lưu. - Phụ lục: tr. 217-280. - Thư mục: 
tr. 281-284   s535025 

 340. Lê Hải Bình. Ngoại giao văn hoá Việt Nam - Một thập kỷ hội nhập quốc tế và một 
số vấn đề đặt ra trong giai đoạn 2021 - 2030 : Sách chuyên khảo / Lê Hải Bình, Trần Quốc 
Khánh (ch.b.), Lý Đức Trung... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 263 tr. : bảng ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 255-260   s534683 

 341. Lê Văn Cường. Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng - Một số vấn đề lý luận và 
thực tiễn : Sách chuyên khảo / Lê Văn Cường, Nguyễn Mậu Tuân. - H. : Lý luận Chính trị, 
2022. - 250 tr. ; 21 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 123-248   s535696 

 342. Lê Văn Gấm. Thực hiện chính sách công: Những vấn đề lý luận và thực tiễn : Sách 
chuyên khảo / Lê Văn Gấm, Nguyễn Thị Ánh Mây (ch.b.). - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 223 
tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 198-202. - Phụ lục: tr. 203-223   s534400 

 343. Lịch sử Đảng bộ huyện Ea H'Leo (1945 - 2010) / B.s.: Nguyễn Ngọc Hoàng, Lương 
Thế Thuận, Nguyễn Xuân Hoan... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 452 tr., 10 tr. ảnh màu : 
bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ea H'Leo. - Phụ lục: tr. 
421-445. - Thư mục: tr. 446-448   s534703 

 344. Lịch sử Đảng bộ huyện Kỳ Anh (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Danh Tiên (ch.b.), Trần 
Thị Thu Hương, Phạm Đức Kiên... ; S.t.: Lê Văn Trọng... - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 571 tr., 46 tr. ảnh màu : bảng ; 24 cm. - 172b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Kỳ 
Anh. - Phụ lục: tr. 500-563   s534702 

 345. Lịch sử Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Điện Biên / B.s.: Phạm Minh 
Khuyến, Nông Thị Thuỷ, Ngô Thanh Dung... - H. : Chính trị Quốc gia. - 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ tỉnh Điện Biên. Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh 
nghiệp tỉnh 
 T.1: 1963 - 2020. - 2022. - 363 tr., 28 tr. ảnh : bảng. - Phụ lục: tr. 321-356. - Thư mục: tr. 
357-360   s535866 

 346. Lịch sử Đảng bộ phường Bình Thuận (1975 - 2015). - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2022. - 201 tr., 8 tr. ảnh màu : bảng ; 20 cm. - 150b 



30 
 

 ĐTTS ghi: Đảng uỷ phường Bình Thuận   s535587 

 347. Lịch sử Đảng bộ phường Đằng Giang / B.s., s.t.: Phạm Thị Ngọc Hà, Trần Thắng 
Lợi, Vũ Đức Thuý... - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh lý, bổ sung. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 
2022. - 231 tr. : minh hoạ ; 22 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, thành phố 
Hải Phòng. - Phụ lục: tr. 193-230   s536201 

 348. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân Phường 11 (2005 - 2020) / B.s.: Bùi Thị Hằng, Nguyễn 
Xuân Nước, Đỗ Thành Danh... - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 209 tr., 125 tr. ảnh : bảng ; 21 
cm. - 215b 
 ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Đảng bộ Phường 11 - Quận Tân Bình - Thành phố 
Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 173-209   s535803 

 349. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Cự Thắng (1945 - 2020) / S.t., b.s.: Nguyễn Văn 
Trung, Đinh Minh Hiệp, Đinh Gia Thanh... - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 250 tr., 20 tr. ảnh 
màu : bảng ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Huyện uỷ Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cự Thắng. - 
Phụ lục: tr. 231-244. - Thư mục: tr. 245-247   s534678 

 350. Lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã Vân Trường (1930 - 2020) / Ban Tuyên giáo Huyện 
uỷ Tiền Hải b.s. ; S.t.: Nguyễn Ngọc Nguyên... - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 341 tr., 11 tr. 
ảnh màu : bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Huyện uỷ Tiền Hải, tỉnh Thái Bình. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Vân Trường. 
- Phụ lục: tr. 296-336. - Thư mục: tr. 337-338   s534680 

 351. Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng xã Thành Tâm (1930 - 2020) / S.t.: Nguyễn 
Quang Nam... - H. : Lao động, 2022. - 272 tr., 20 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Thạch Thành. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thành Tâm. - Phụ 
lục: tr. 233-265. - Thư mục: tr. 266   s536030 

 352. Lịch sử Đảng bộ và phong trào cách mạng xã Thành Vân (1930 - 2019) / S.t.: Hà 
Văn Tâm... - H. : Lao động, 2022. - 264 tr., 32 tr. ảnh : bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Thạch Thành. Ban Chấp hành Đảng bộ thị trấn Vân Du. - Phụ 
lục: tr. 219-255. - Thư mục: tr. 257   s536029 

 353. Lịch sử Đảng bộ xã Hoà An (1979 - 2015) / B.s.: Tô Văn Chấn, Phạm Văn Dương, 
Lê Phương Thanh, Huỳnh Mỹ Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2023. - 76 tr., 16 tr. ảnh : minh hoạ ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Chợ Mới - Tỉnh An Giang. Đảng bộ xã Hoà An. - Phụ lục: tr. 
67-76   s536115 

 354. Lịch sử Đảng bộ xã Nam Phong (1945 - 2020) / B.s.: Lò Minh Hiến (ch.b.), Mùi Văn 
Tha, Mùi Văn Hưởng, Mùi Văn Khuyến ; S.t.: Mùi Văn Tha, Mùi Văn Khuyến. - Huế : Đại học 
Huế, 2022. - 159 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phù Yên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Nam Phong. - Phụ lục: 
tr. 147-157   s536217 

 355. Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phường 13, quận Gò Vấp 
(1930 - 2020). - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 276 tr., 30 tr. ảnh 
: minh hoạ ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Gò Vấp - Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đảng bộ 
Phường 13. - Phụ lục: tr. 247-272. - Thư mục: tr. 273-276   s535600 
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 356. Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phường 14 - quận Gò Vấp 
(1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Khả Chính, Huỳnh Thị Hạ Liên, Nguyễn Thế Dũng... - H. : Lao 
động, 2023. - 224 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 345b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đảng bộ 
Phường 14. - Thư mục: tr. 175-176. - Phụ lục: tr. 177-223   s536027 

 357. Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phường 15, quận Gò Vấp, 
Thành phố Hồ Chí Minh (1930 - 2020) / B.s.: Ngô Văn Hải, Trần Thị Liên Sơn, Đỗ Ngọc Lãm... 
- H. : Lao động, 2023. - 244 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Gò Vấp. Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 15. - Lưu hành nội 
bộ. - Phụ lục: tr. 230-239. - Thư mục: tr. 240-242   s536028 

 358. Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phường 16 - quận Gò Vấp 
(1930 - 2020) / B.s.: Huỳnh Thanh Tuyến, Lê Thị Tâm, Phạm Thị Ngoãn... - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 282 tr., 30 tr. ảnh : minh hoạ ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Gò Vấp. Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 16. - Phụ lục: tr. 260-
282. - Thư mục cuối chính văn   s535601 

 359. Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phường 4 - quận Gò Vấp 
(1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Kim Hiếu, Nguyễn Thị Duyên, Dương Văn Kim... - H. : Lao động, 
2023. - 276 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đảng bộ 
Phường 4. - Phụ lục: tr. 213-272. - Thư mục: tr. 273   s536024 

 360. Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phường 8 - quận Gò Vấp 
(1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn Thị Bạch Yến, Nguyễn Thị Hiên, Nguyễn Thị Kim Anh... - H. : 
Lao động, 2023. - 216 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đảng bộ 
Phường 8. - Thư mục: tr. 160. - Phụ lục: tr. 161-212   s536025 

 361. Lịch sử truyền thống cách mạng của Đảng bộ và nhân dân Phường 9 - quận Gò Vấp 
(1930 - 2020). - H. : Lao động, 2023. - 255 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ quận Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Đảng bộ 
Phường 9. - Thư mục: tr. 142. - Phụ lục: tr. 143-255   s536026 

 362. Lịch sử truyền thống cách mạng xã Bình Thạnh (1945 - 2015) / B.s.: Lê Xuân Thành, 
Phan Thanh Hải, Phan Văn Dần... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 335 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. 
- 1500b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Bình 
Thạnh. - Phụ lục: tr. 230-329. - Thư mục: tr. 330   s534679 

 363. Lịch sử truyền thống Đảng bộ và nhân dân Phường 28 quận Bình Thạnh (1930 - 
2022) / B.s.: Trần Đức Tuệ, Nguyễn Thị Thanh Bình, Bùi Thị Ngọc Thuỷ... - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 319 tr., 32 tr. ảnh : minh hoạ ; 21 cm. - 420b 
 ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban Chấp hành Đảng bộ Phường 28. Quận Bình 
Thạnh - Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục, thư mục cuối chính văn   s535599 

 364. Mạch Quang Thắng. Thường thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / B.s.: Mạch 
Quang Thắng (ch.b.), Trịnh Thị Hồng Hạnh, Dương Minh Huệ. - H. : Chính trị Quốc gia. - 21 
cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 19426b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 Q.1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. - 2022. - 136 tr.. - Thư mục: tr. 130-132   s534656 
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 365. Mạch Quang Thắng. Thường thức về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam / B.s.: Mạch 
Quang Thắng (ch.b.), Trịnh Thị Hồng Hạnh, Dương Minh Huệ. - H. : Chính trị Quốc gia. - 21 
cm. - (Tủ sách Thường thức chính trị). - 40000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 Q.1: Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. - 2022. - 136 tr.. - Thư mục: tr. 130-132   s535859 

 366. Mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã 
hội : Sách chuyên khảo / Vũ Trọng Lâm (ch.b.), Hoàng Chí Bảo, Đào Trí Úc... - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 398 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 383-395   s535867 

 367. Ngô Hồng Điệp. Quan hệ Nhật Bản - ASEAN (1975 - 2000) : Sách chuyên khảo / 
Ngô Hồng Điệp. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 310 tr. : bảng ; 24 cm. - 230000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 290-310   s534408 

 368. Nguyễn Đình Nam. Lịch sử Đảng bộ xã Lộc Trì (1930 - 2020) / Nguyễn Đình Nam 
(ch.b.), Nguyễn Văn Minh. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 233 tr. : ảnh ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lộc Trì. - Phụ lục: tr. 201-228. - Thư mục: tr. 229-
231   s535675 

 369. Nguyễn Mạnh Thắng. Ánh sáng niềm tin : Chính luận và tiểu phẩm / Nguyễn Mạnh 
Thắng. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 196 tr. ; 21 cm. - 71000đ. - 835b   s535795 

 370. Nguyễn Minh Tuấn. Thường thức về xây dựng Đảng / B.s.: Nguyễn Minh Tuấn 
(ch.b.), Trần Khắc Việt, Ngô Huy Tiếp. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 147 tr. ; 21 cm. - (Tủ 
sách Xã - Phường - Thị trấn). - 19426b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh   s534653 

 371. Nguyễn Minh Tuấn. Thường thức về xây dựng Đảng: Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư 
tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng / B.s.: Nguyễn Minh Tuấn (ch.b.), Trần Khắc Việt, Ngô 
Huy Tiếp. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 147 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Thường thức chính trị). 
- 43000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh   s535860 

 372. Nguyễn Ngọc Tuấn. Lịch sử Đảng bộ xã Hướng Linh (1930 - 2020) / B.s.: Nguyễn 
Ngọc Tuấn (ch.b.), Mai Diệu Linh, Lê Thị Châu Minh. - Huế : Đại học Huế, 2022. - 289 tr. : 
ảnh, bảng ; 21 cm. - 160b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Hướng Hoá. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hướng Linh. - Phụ 
lục: tr. 256-285   s536226 

 373. Nguyễn Quyết. Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam / Nguyễn Quyết. - H. : Quân đội nhân dân. - 21 cm. - 1000b 
 Q.1. - 2022. - 716 tr.   s534262 

 374. Nguyễn Quyết. Kiên định và sáng tạo trong thực hiện đường lối cách mạng của Đảng 
Cộng sản Việt Nam / Nguyễn Quyết. - H. : Quân đội nhân dân. - 21 cm. - 1000b 
 Q.2. - 2022. - 716 tr.   s534263 

 375. Nguyễn Thế Hoàn. Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch / Nguyễn 
Thế Hoàn, Lê Thuý Mùi. - H. : Thông tin và Truyền thông. - 24 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình 
 T.1: 1930 - 2020. - 2022. - 327 tr., 24 tr. ảnh : bảng. - Phụ lục: tr. 313-326   s534326 

 376. Nguyễn Văn Hải. Lịch sử Đảng bộ xã Tân Hưng (1947 - 2022) / B.s.: Nguyễn Văn 
Hải (ch.b.), Phạm Văn Luật, Vũ Văn Thuận ; S.t.: Nguyễn Văn Hải... - Tái bản lần thứ 1 có 
chỉnh lý, bổ sung. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2022. - 263 tr. : minh hoạ ; 22 cm. - 350b 
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 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tân Hưng, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. 
- Phụ lục: tr. 241-262   s536200 

 377. Những điểm mới trong công tác dân vận của Đảng / B.s.: Đỗ Văn Dũng, Ngô Đăng 
Nhật, Đào Đoan Hùng... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 132 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - 
Phường - Thị trấn). - 19426b 
 ĐTTS ghi: Ban Dân vận Trung ương   s535584 

 378. Phạm Văn Tuấn. Lịch sử xã Xuân Trường / B.s.: Phạm Văn Tuấn ; S.t.: Lê Viết 
Minh... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 356 tr., 16 tr. ảnh : ảnh, bảng ; 24 cm. - 520b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMTTQ xã Xuân Trường - huyện Thọ Xuân - 
tỉnh Thanh Hoá. - Phụ lục: tr. 289-350. - Thư mục: tr. 351-352   s535652 

 379. Phạm Xuân Thanh. Lịch sử Đảng bộ phường Đông Khê / Phạm Xuân Thanh, Trần 
Phương. - Tái bản lần thứ 1 có chỉnh lý, bổ sung. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2022. - 231 tr. 
: minh hoạ ; 22 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải 
Phòng. - Phụ lục: tr. 201-229   s536202 

 380. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với xây dựng khối đại đoàn kết 
toàn dân tộc trong tình hình mới / B.s.: Nguyễn Hữu Dũng, Lê Mậu Nhiệm (ch.b.), Dương 
Trung Ý... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 374 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 364-372   s535872 

 381. Prados, John. Chiến tranh bí mật của các Tổng thống Mỹ : Những hoạt động ngầm 
của CIA và Lầu Năm Góc từ sau Thế chiến II = Presidents' secret wars : CIA and Pentagon 
covert operations since World War II / John Prados ; Dịch: Chũ Vũ Lâm... ; Chu Hồng Thắng 
h.đ. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 639 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 550000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 618-639   s534259 

 382. Quy định về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm / B.s.: Lê Nguyễn Nam Ninh, 
Trần Văn Tĩnh, Lý Văn Toàn... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 251 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 
21000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Kiểm tra Trung ương   s534674 

 383. Sổ tay Công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan 
điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới / Lê Văn Lợi (ch.b.), Phạm Đức Kiên, Đinh Ngọc 
Giang... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 164 tr. ; 21 cm. - 47000đ. - 9000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh   s535707 

 384. Sổ tay công tác lễ tân đối ngoại / B.s.: Ngô Minh Hoàng, Trần Nghĩa Hoà, Nguyễn 
Thị Ngọc Anh... - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 153 tr. : ảnh, bảng ; 19 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Ngoại vụ thành phố Hà Nội. - Phụ lục: tr. 112-153   s534762 

 385. Sức mạnh mềm của Trung Quốc trong cạnh tranh chiến lược với Mỹ ở khu vực Ấn 
Độ Dương - Thái Bình Dương: Tác động và hàm ý đối với Việt Nam / Đinh Thị Hiền Lương 
(ch.b.), Hồ Sỹ Tuệ, Đỗ Thị Thuỷ... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 499 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 447-482. - Thư mục: tr. 486-494   s535876 

 386. Tài liệu học tập lý luận nhà nước và pháp luật / B.s.: Lê Vũ Nam (ch.b.), Lưu Đức 
Quang, Bạch Thị Nhã Nam... - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2022. - 304 tr. ; 24 cm. - 96000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - Thư 
mục: tr. 297-304   s535856 
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 387. Tập bài giảng Lý luận chung về Đảng và xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam trong 
điều kiện mới : Dùng cho chương trình cử nhân / Nguyễn Thị Trâm (ch.b.), Cù Huy Khang, 
Nguyễn Thị Thảo... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 203 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Khu vực II. - Thư mục cuối mỗi bài   s535664 

 388. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển tỉnh Quảng Trị : Tập bài giảng hệ 
Trung cấp Lý luận chính trị / Dương Hương Sơn (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Sâm, Đinh Thị Thu 
Hoài... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 254 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   
s535698 

 389. Thường thức về các tổ chức trong hệ thống chính trị / B.s.: Lưu Văn Quảng, Phan 
Thế Lực (ch.b.), Ngô Huy Đức... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 132 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách 
Thường thức chính trị). - 49000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 126-127   s535864 

 390. Trần Văn Tĩnh. Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan hành chính 
nhà nước cấp trung ương thông qua công tác kiểm tra, giám sát của Đảng / Trần Văn Tĩnh. - H. 
: Chính trị Quốc gia, 2022. - 239 tr. ; 24 cm. - 700b 
 Thư mục: tr. 222-234   s535868 

 391. Trí tuệ nhân tạo và ngoại giao số: Thách thức và cơ hội : Sách tham khảo / Marius 
Vacarelu, Karim Hamidouche, Meriem Rafik... ; Fatima Roumate ch.b. ; Đinh Trọng Minh 
dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 454 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Artificial intelligence and digital diplomacy: Challenges and 
opportunities. - Thư mục sau mỗi chương   s534690 

 392. Tư duy của Đảng về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, 
an ninh trong tình hình mới : Sách chuyên khảo / B.s.: Bùi Ngọc Quỵnh, Trịnh Xuân Việt 
(ch.b.), Phạm Quốc Quân... - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 252 tr. ; 21 cm. - 91000đ. - 745b 
 Thư mục: tr. 248-249   s535798 

 393. Tư tưởng Hồ Chí Minh về quyền con người và sự vận dụng của Đảng Cộng sản Việt 
Nam trong điều kiện hiện nay / Đỗ Thị Hiện (ch.b.), Tôn Việt Thảo, Đặng Thành Chung... - H. 
: Khoa học xã hội, 2022. - 220 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 204-219   s534398 

 394. Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La 
 T.3: 1966 - 1967. - 2022. - 699 tr.   s534710 

 395. Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La 
 T.4: 1968 - 1970. - 2022. - 763 tr.   s534711 

 396. Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La 
 T.5: 1971 - 1972. - 2022. - 727 tr.   s534712 

 397. Văn kiện Đảng bộ tỉnh Sơn La. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Sơn La 
 T.6: 1973 - 1975. - 2022. - 743 tr.   s534713 

 398. Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2022. - 246 tr. ; 19 cm. - 52000b 
 ĐTTS ghi: Đảng Cộng sản Việt Nam. - Lưu hành nội bộ   s534718 
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 399. Vận dụng quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII vào nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính trị : Sách tham khảo / Võ Thành Khối, Phan 
Xuân Tuy, Đinh Văn Thuỵ... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 
854 tr. : biểu đồ ; 24 cm. - 275000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Học viện Chính trị khu vực II   
s535819 

 400. Vương Ngọc Oanh. Lịch sử Đảng bộ xã Tường Tiến (1945 - 2020) / B.s.: Vương 
Ngọc Oanh (ch.b.), Lường Mạnh Cường, Tòng Minh Tuấn ; S.t.: Lường Mạnh Cường... - Huế 
: Đại học Huế, 2022. - 204 tr. : ảnh ; 21 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Đảng bộ huyện Phù Yên. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Tường Tiến. - Phụ lục: 
tr. 195-202   s536225 

 401. Vương Tĩnh. Lôgích pháp trị trong quá trình hiện đại hoá quản lý đất nước : Sách 
tham khảo / Vương Tĩnh ; Vũ Thị Thìn dịch. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 375 tr. ; 24 cm. 
- 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 国家治理现代化的法治逻辑   s534686 

 402. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Ninh Bình - Thực 
trạng và giải pháp / Lưu Văn Hiền (ch.b.), Phạm Tất Thắng, Lê Thị Minh Hà... - H. : Lao động, 
2022. - 302 tr. ; 21 cm. - 70000đ. - 120b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Ninh Bình. Trường Chính trị   s536007 

 403. Xây dựng, phát triển tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên trong doanh nghiệp / Đảng 
uỷ khối Doanh nghiệp Trung ương, Vũ Văn Phúc, Nguyễn Ngọc Hà... - H. : Công Thương, 
2022. - 188 tr. ; 24 cm. - 98000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Viện Kinh tế và Pháp luật 
quốc tế   s534186 

KINH TẾ    

 404. Bài tập Kinh tế vi mô / B.s.: Hoàng Thị Hoài Thương, Đào Vũ Phương Linh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Thuỳ Giang... - H. : Lao động, 2022. - 111 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 59000đ. - 
1500b   s536013 

 405. Báo cáo thường niên 2021 = Annual report 2021. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2022. - 64 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 330b 
 ĐTTS ghi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. - Phụ lục: tr. 56-64   s535552 

 406. Bollinger, John. Đọc vị biến động thị trường dựa vào công cụ phân tích kỹ thuật 
Bollinger bands / John Bollinger ; Dịch: Thái Phạm, Trần Phúc Thịnh. - H. : Thế giới, 2022. - 
314 tr. : biểu đồ ; 24 cm. - (Tủ sách Đầu tư). - 349000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Bollinger on Bollinger bands   s534107 

 407. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam và chuỗi giá trị toàn cầu : Sách chuyên khảo 
/ Trần Mạnh Hà (ch.b.), Trần Ngọc Mai, Phạm Thu Thuỷ... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 
2022. - 131 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 87000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 104-115. - Phụ lục: tr. 116-131   s533915 

 408. Cẩm nang về công tác nữ công dành cho công đoàn cơ sở. - H. : Lao động, 2022. - 
288 tr. ; 21 cm. - 1500b 
 ĐTTS ghi: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Ban Nữ công. - Phụ lục: tr. 197-283. - 
Thư mục: tr. 284-285   s536000 
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 409. Chính sách giải quyết việc làm cho người dân tộc thiểu số vùng Tây Bắc / B.s.: 
Nguyễn Hữu Công, Đỗ Thuỳ Ninh (ch.b.), Trần Thị Minh Châu... - Thái Nguyên : Đại học Thái 
Nguyên, 2022. - 300 tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 294-299   s535922 

 410. Chuyên đề học tập Địa lí 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Vũ Thị Mai Hương... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 39 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 
15000b   s535517 

 411. Collins, J L. Con đường đi đến sự giàu có = The simple path to wealth : Bản đồ dẫn 
dắt bạn trên con đường tự chủ tài chính và cuộc sống tự do, thịnh vượng / J. L. Collins ; Dịch: 
Thái Phạm, Đỗ Ngọc Quỳnh Thư. - H. : Thế giới, 2022. - 282 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 
299000đ. - 2000b   s534106 

 412. Conference proceedings 5th international conference on tourism development in 
Vietnam : Future of tourism, leisure, and sport / Haemoon Oh, Do Manh Hong, Vu Nam... - H. 
: National Economic University, 2022. - 310 p. : ill. ; 30 cm. - 50 copies 
 At head of title: Ministry of Education and Training. National Economic University. - 
Bibliogr. at the end of paper   s534910 

 413. Cơ cấu vốn mục tiêu cho doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Thị Tuyết Lan (ch.b.), Trần Ngọc Mai, Trần Mạnh Hà... - H. : Đại học Kinh tế Quốc 
dân, 2022. - 116 tr. ; 24 cm. - 105000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 112-116   s534179 

 414. Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lãnh đạo xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát 
triển trong tình hình mới / B.s.: Hà Vũ Tuyến (ch.b.), Lê Thị Điều, Đỗ Xuân Hoà... - H. : Chính 
trị Quốc gia. - 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc 
 T.1: 2001 - 2015. - 2022. - 298 tr. : hình vẽ. - Thư mục: tr. 288-296   s535885 

 415. Đánh giá và phân tích năng suất lao động, tốc độ tăng năng suất các nhân tố tổng hợp 
(TFP) tỉnh Tây Ninh (2016-2020) / B.s.: Tăng Văn Khiên, Nguyễn Thị Lê Hoa, Lê Xuân Biên, 
Phòng Thống kê Tổng hợp. - H. : Thống kê, 2023. - 115 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tây Ninh. - Phụ lục: tr. 53-114. - Thư mục: tr. 115   s535949 

 416. Đầm phá Tam Giang - Cầu Hai : Tiếp nhận từ văn hoá dân gian, tri thức bản địa 
hướng đến du lịch sinh thái cộng đồng / Lê Vũ Trường Giang, Phan Thị Thành, Nguyễn Thị 
Tắc... ; B.s.: Lê Vũ Trường Giang (ch.b.)... ; Minh hoạ: Phan Nguyễn Bảo Ngọc. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2022. - 240 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu phát triển và đồng kiến tạo tri thức. - Tên sách tiếng 
Anh: Tam Giang - Cau Hai lagoon: Folk culture and local knowledge as a resource for 
community - based ecotourism. - Phụ lục: tr. 211-234   s535678 

 417. Đẩy mạnh liên kết vùng trong bối cảnh hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Mạnh Hùng (ch.b.), Đinh Thị Nga, Nguyễn Anh Tuấn... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 260 tr. 
: bảng ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 243-255   s535695 

 418. Định vị các ngành công nghiệp văn hoá trong phát triển bền vững ở Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Phương (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Hoa, Nguyễn Lâm Tuấn 
Anh... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 427 tr. : bảng ; 24 cm. - 700b 
 Thư mục: tr. 402-420   s535874 
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 419. Đoàn Hữu Duyệt. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Hà Quảng / B.s.: 
Đoàn Hữu Duyệt, Nguyễn Mạnh Vinh, Hoàng Phương Thảo. - H. : Thống kê, 2023. - 166 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. - Phụ lục: tr. 157-166   s535935 

 420. Đoàn Hữu Duyệt. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Hạ Lang / B.s.: 
Đoàn Hữu Duyệt, Nguyễn Mạnh Vinh, Đinh Thị Diệu Hoa. - H. : Thống kê, 2022. - 151 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. - Phụ lục: tr. 135-151   s535945 

 421. Economy, Elizabeth C. Bằng mọi thủ đoạn cần thiết : Cuộc săn lùng tài nguyên của 
Trung Quốc làm thay đổi thế giới như thế nào? = By all means necessary : How China's resource 
quest is changing the world / Elizabeth C. Economy, Michael Levi ; Trịnh Huy Ninh dịch. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 343 tr. ; 24 cm. - 255000đ. - 1000b   s535595 

 422. Eker, T Harv. Bí mật tư duy triệu phú / T. Harv Eker ; Kim Liên dịch. - Tái bản. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 291 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 5000b 
 Tên sách nguyên bản: Secrets of millionaire mind - Mastering the inner game of wealth   
s533998 

 423. Friedman, Milton. Chủ nghĩa tư bản và tự do = Capitalism and freedom / Milton 
Friedman ; Trần Trọng Hải Minh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 367 tr. ; 21 cm. - 200000đ. - 
3000b   s534085 

 424. Giải pháp thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn Việt Nam trong điều 
kiện Việt Nam thực hiện CPTPP, EVFTA : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thuỳ Yên, Phan 
Thị Thanh Huyền, Lê Thị Thuý Ngà... - H. : Lao động, 2022. - 283 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. 
- 1500b 
 Thư mục: tr. 271-279   s535998 

 425. Giải pháp việc làm cho người lao động sau dịch bệnh Covid-19 ở Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Đỗ Anh Tài (ch.b.), Bùi Thị Minh Hằng, Phương Hữu Khiêm, Đỗ Đình Long. - 
H. : Lao động, 2022. - 287 tr. : bảng ; 21 cm. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 171-277. - Thư mục: tr. 278-285   s535999 

 426. Giáo trình Công nghệ cao trong nông nghiệp / B.s.: Nguyễn Đình Thi (ch.b.), Hồ Lê 
Quỳnh Châu, Phạm Việt Hùng... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung. - Huế : Đại học 
Huế, 2022. - 190 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Nông Lâm. - Thư mục: tr. 187-190   s536236 

 427. Giáo trình Địa lí kinh tế - xã hội Việt Nam / B.s.: Nguyễn Thị Trang Thanh (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hoài, Lương Thị Thành Vinh, Hoàng Phan Hải Yến. - Nghệ An : Đại học Vinh, 
2022. - 454 tr. : bảng ; 24 cm. - 86000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 451-454   s535656 

 428. Giáo trình Phân tích đầu tư chứng khoán / B.s.: Đặng Văn Dân (ch.b.), Nguyễn Đức 
Trung, Hồ Công Hưởng... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 575 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 
cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo 
chứng khoán. - Thư mục cuối mỗi chương   s535445 

 429. Giáo trình Quản lý danh mục đầu tư / Nguyễn Thị Minh Huệ (ch.b.), Phạm Văn 
Hùng, Đặng Tùng Lâm... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 503 tr. : hình vẽ, bảng ; 30 
cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo 
chứng khoán. - Thư mục cuối mỗi chương   s535446 
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 430. Giáo trình Quản trị du lịch và dịch vụ / B.s.: Phạm Lê Hồng Nhung (ch.b.), Hồ Lê 
Thu Trang, Võ Hồng Phượng, Trần Thy Linh Giang. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 153 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 65000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 147-153   s535908 

 431. Giáo trình Sử dụng đất và kinh tế đất : Dùng cho sinh viên hệ đại học Quản lý đất đai 
/ Trần Xuân Biên (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Mai Thị Phương Lan, Lê Thanh Hải. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2023. - 180 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 114000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 
Nội. - Thư mục: tr. 176-177   s534705 

 432. Gillies, Alexandra. Tham nhũng dầu mỏ - Thế lực nhiễu loạn thế giới : Sách tham 
khảo / Alexandra Gillies ; Phạm Nguyên Trường dịch. - Xuất bản lần thứ 2. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 486 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 300000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Crude intentions: How oil corruption contaminates the world. - Phụ 
lục: tr. 387. - Thư mục: tr. 464-486   s535883 

 433. Hao Quach. COVID 19: Events, economic policy responses and reflections / Hao 
Quach, David Gray. - H. : National Economic University, 2023. - 147 p. : ill. ; 23 cm. - 300000đ. 
- 200 copies   s534878 

 434. Hoàng Hải Đăng. Kết quả điều tra sản xuất lâm nghiệp và thông tin cây trồng, vật 
nuôi có nguồn gốc từ rừng năm 2021 tỉnh Lạng Sơn / Hoàng Hải Đăng, Phòng Thống kê Kinh 
tế. - H. : Thống kê, 2022. - 247 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 190b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn   s535961 

 435. Hợp tác giữa Lào với các nước tiểu vùng Mekong: Thực trạng và những vấn đề đặt 
ra : Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Lan (ch.b.), Trương Duy Hoà, Lê Thị Hoà... - H. : Khoa 
học xã hội, 2022. - 226 tr. ; 21 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nghiên cứu Đông Nam Á. - 
Thư mục: tr. 213-226   s535666 

 436. Huỳnh Phương Anh. Quan hệ kinh tế thương mại giữa Nhật Bản và Đông Nam Á 
thời cận đại / Huỳnh Phương Anh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 216 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 186-205. - Phụ lục: tr. 206-214   s535847 

 437. Kết quả chính thức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Thanh Hoá / B.s.: Phạm 
Ngọc Bắc, Nguyễn Văn Thông, Hoàng Thanh Tâm... - H. : Thống kê, 2022. - 166 tr. : bảng, 
biểu đồ ; 24 cm. - 375b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá   s535933 

 438. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của huyện, thị xã, thành phố tỉnh Thanh Hoá 
/ B.s.: Phan Thị Bích Thảo, Ngô Ngọc Thế, Trịnh Thị Hải Thanh... - H. : Thống kê, 2022. - 86 
tr. : bảng ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hoá   s535931 

 439. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 của xã/phường/thị trấn tỉnh Bình Định / B.s.: 
Đỗ Minh Dưỡng, Nguyễn Thị Phương Liên, Phạm Thị Chung Thuỷ... - H. : Thống kê, 2022. - 
86 tr. : bảng, biểu đồ ; 25 cm. - 170b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Định   s535960 

 440. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Bảo Lạc / B.s.: Nguyễn Mạnh Vinh, 
Đàm Thị Hậu, Hoàng Thị Vân Anh... - H. : Thống kê, 2023. - 146 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 
70b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. - Phụ lục: tr. 137-146   s535937 
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 441. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Thạch An / B.s.: Nguyễn Mạnh Vinh, 
Hoàng Thị Vân Anh, Nông Thị Thu Hoài, Nguyễn Thị Loan. - H. : Thống kê, 2022. - 160 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. - Phụ lục: tr. 148-159   s535942 

 442. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 huyện Trùng Khánh / B.s.: Đoàn Hữu Duyệt, 
Nông Hữu Quang, Hoàng Kiều Oanh, Đinh Thu Thuỷ. - H. : Thống kê, 2023. - 158 tr. : bảng, 
biểu đồ ; 24 cm. - 70b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. - Phụ lục: tr. 147-158   s535936 

 443. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 thành phố Hải Phòng / B.s.: Nguyễn Văn 
Bút, Nguyễn Đình Dũng, Vũ Thị Việt Hà... - H. : Thống kê, 2022. - 186 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 
cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê thành phố Hải Phòng   s535929 

 444. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu / B.s.: Đoàn Quang 
Vinh, Đào Văn Hùng, Lương Văn Đương... - H. : Thống kê, 2022. - 264 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 
cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu   s535963 

 445. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Bắc Kạn / Tổ Thường trực giúp việc 
Ban chỉ đạo TĐT kinh tế năm 2021 b.s. - H. : Thống kê, 2022. - 155 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. 
- 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bắc Kạn   s535940 

 446. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Bình Định / B.s.: Đỗ Minh Dưỡng, 
Nguyễn Thị Phương Liên, Phạm Thị Chung Thuỷ... - H. : Thống kê, 2022. - 397 tr. : bảng, biểu 
đồ ; 25 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Định   s535968 

 447. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Bình Thuận / Phòng Thống kê Kinh tế 
Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận b.s. - H. : Thống kê, 2023. - 178 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận   s535954 

 448. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Cao Bằng / B.s.: Đoàn Hữu Duyệt, 
Nguyễn Mạnh Vinh, Ma Văn Trường... - H. : Thống kê, 2022. - 166 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Cao Bằng. - Phụ lục: tr. 153-166   s535944 

 449. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Điện Biên / B.s.: Phạm Ngọc Thành, 
Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phạm Văn Thành... - H. : Thống kê, 2022. - 128 tr. : bảng, biểu đồ ; 
24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Điện Biên   s535943 

 450. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Đồng Nai / B.s.: Lê Thị Hoa Hồng, 
Đặng Thị Hiền, Lê Thị Nhinh... - H. : Thống kê, 2022. - 394 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 225b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai   s535966 

 451. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Đồng Tháp / B.s.: Phạm Văn Hoàng, 
Trần Bá Thành, Nguyễn Tài Nhân... - H. : Thống kê, 2022. - 323 tr. : bảng, biểu đồ ; 25 cm. - 
280b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Đồng Tháp   s535958 
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 452. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Hà Nam / B.s.: Trịnh Văn Quân, Đinh 
Thu Trang, Nguyễn Thị Vân Anh... - H. : Thống kê, 2022. - 154 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 
100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Nam   s535941 

 453. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Hà Tĩnh / B.s.: Lê Thanh Bảo, Phan Thị 
Tường Vi, Nguyễn Thị Trang... - H. : Thống kê, 2022. - 186 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh   s535965 

 454. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Kon Tum / B.s.: Phạm Quốc Hùng, Đỗ 
Văn Hiệp, Trương Ngọc Đính... - H. : Thống kê, 2022. - 150 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Kon Tum   s535956 

 455. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn / Tổ Thường trực giúp việc 
BCĐ TĐT kinh tế năm 2021 tỉnh Lạng Sơn b.s. - H. : Thống kê, 2022. - 199 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Lạng Sơn   s535932 

 456. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Quảng Ngãi. - H. : Thống kê, 2022. - 
211 tr. : bảng ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi   s535938 

 457. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Sóc Trăng / B.s.: Dương Hoàng Sals 
(ch.b.), Trần Thị Bích Tuyền, Hứa Hoàn Vũ... - H. : Thống kê, 2022. - 207 tr. : bảng, biểu đồ ; 
24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Sóc Trăng   s535962 

 458. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Sơn La / B.s.: Lê Duy Nguyên, Đinh 
Thị Hà, Nguyễn Thị Liên... - H. : Thống kê, 2022. - 165 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Sơn La   s535939 

 459. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Thái Bình / B.s.: Hoàng Thị Thu Trang, 
Hoàng Thị Dịu, Nguyễn Phúc Hưng... - H. : Thống kê, 2022. - 195 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. 
- 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   s535957 

 460. Kết quả Tổng điều tra kinh tế năm 2021 tỉnh Tuyên Quang / B.s.: Lê Thị Thu Nga, 
Nguyễn Thị Thu Nga, Trương Thị Mỹ Linh... - H. : Thống kê, 2022. - 171 tr. : bảng, biểu đồ ; 
24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Tuyên Quang   s535959 

 461. Kết quả Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Đắk Nông 
/ Phòng Thống kê Kinh tế b.s. - H. : Thống kê, 2022. - 260 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Đắk Nông   s535964 

 462. Kết quả Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Hậu Giang 
/ B.s.: Trần Văn Trí, Nguyễn Hữu Bông, Đỗ Thanh Toàn... - H. : Thống kê, 2022. - 494 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 25 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang   s535967 

 463. Kết quả Tổng điều tra kinh tế và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc 
/ Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc b.s. - H. : Thống kê, 2022. - 136 tr. : bảng ; 24 cm. - 40b 
 ĐTTS ghi: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc   s535946 

 464. Khuất Thị Nga. Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến tồn tại người 
trong thế giới đương đại, ý nghĩa đối với Việt Nam hiện nay : Sách chuyên khảo / Khuất Thị 
Nga. - H. : Lao động, 2022. - 159 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 100b 
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 Thư mục: tr. 151-159   s535989 

 465. Kinh tế Việt Nam trong thời đại số và phát triển bền vững : Sách tham khảo / Trần 
Hà Uyên Thi (ch.b.), Võ Thị Mai Hà, Nguyễn Như Phương Anh... - Huế : Đại học Huế, 2022. 
- vi, 233 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 160000đ. - 50b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s536230 

 466. Kiyosaki, Robert T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Tạ Nguyễn Tấn Trương 
dịch. - In lần thứ 51. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 145000đ. - 5000b 
 T.2: Sử dụng đồng vốn. Để được thoải mái về tiền bạc = Cashflow quadrant. - 2022. - 413 
tr. : hình vẽ   s534482 

 467. Kiyosaki, Robert T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thu Nhi dịch. - In lần 
thứ 32. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 100000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Rich kid smart kid : Give your child a financial head start 
 T.4: Con giàu con thông minh : Để có khởi đầu thuận lợi về tài chính. - 2023. - 279 tr. : 
hình vẽ, bảng   s536161 

 468. Kiyosaki, Robert T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Nguyễn Minh Thiên 
Kim dịch. - In lần thứ 30. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 160000đ. - 2000b 
 T.5: Để có sức mạnh về tài chính = Retire young, retire rich. - 2022. - 519 tr. : hình vẽ, 
bảng   s534483 

 469. Kiyosaki, Robert T. Dạy con làm giàu / Robert T. Kiyosaki ; Thiên Kim dịch. - In 
lần thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 21 cm. - 60000đ. - 2000b 
 T.8: Để có những đồng tiền tích cực = Guide to becoming rich without cutting up your 
credit cards. - 2022. - 132 tr. : hình vẽ, ảnh. - Phụ lục cuối chính văn   s534484 

 470. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Phát triển các cụm công nghiệp và làng nghề 
trên địa bàn huyện Thạch Thất theo hướng bền vững đến năm 2030 / Nguyễn Quang Dũng, 
Nguyễn Thu Lan, Vũ Thu Trang... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 231 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 30 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân; UBND huyện Thạch Thất. - Thư mục cuối 
mỗi bài   s535447 

 471. Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Chỉ số nguồn nhân lực Việt Nam - HCI và các giải pháp 
cải thiện / Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về 
dân cư, Lê Anh Vinh... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 214 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 
200b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh. 
Uỷ ban về Giáo dục và phát triển nhân lực. - Phụ lục trong chính văn. - Thư mục cuối mỗi bài   
s535390 

 472. Lao động trẻ em ở Nam Phi, Nigeria và gợi ý cho Việt Nam : Sách chuyên khảo / 
Nguyễn Thị Hằng (ch.b.), Nguyễn Hải Hữu, Trần Mai Trang... - H. : Tài chính, 2022. - 175 tr. 
: bảng ; 21 cm. - 98000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 164-175   s535888 

 473. Lâm Tuấn Hưng. Năng lực cung ứng dịch vụ của doanh nghiệp logistics Việt Nam - 
Nghiên cứu tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ : Sách chuyên khảo / Lâm Tuấn Hưng ch.b.. - 
H. : Tài chính, 2023. - 215 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 168000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 204-215   s535890 

 474. Lê Minh Hoan. Kinh tế tập thể và liên kết kinh tế nhìn từ mô hình hội quán tỉnh Đồng 
Tháp / Lê Minh Hoan, Bùi Văn Huyền. - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 199 tr. : hình vẽ, bảng 
; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 19426b 
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 Thư mục: tr. 189-195   s535583 

 475. Lê Minh Hoan. Kinh tế tập thể và liên kết kinh tế nhìn từ mô hình hội quán tỉnh Đồng 
Tháp : Sách chuyên khảo / Lê Minh Hoan, Bùi Văn Huyền. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 
199 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 189-195   s534660 

 476. Lê Minh Toán. Rủi ro và quản trị rủi ro trong doanh nghiệp thẩm định giá ở Việt 
Nam / Lê Minh Toán. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 256 tr. : bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 255-256   s534405 

 477. Lê Phương Thanh. Tài chính cá nhân cho mẹ Việt : Bí quyết giúp gia đình bạn có 
nền tảng tài chính an tâm & bền vững dù ở bất kỳ mức thu nhập nào / Lê Phương Thanh. - H. : 
Lao động, 2022. - 292 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 199000đ. - 500b   s535987 

 478. Lê Thanh Nghị. Lê Thanh Nghị tuyển tập. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24 cm. - 500b 
 T.2: 1974 - 1982. - 2022. - 655 tr.   s535881 

 479. Lịch sử Công Thương Việt Nam 1945 - 2010 / B.s: Trần Quốc Khánh, Trần Thọ Đạt, 
Đặng Thị Ngọc Thu... - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 851 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. - Thư mục: tr. 809-816   s534708 

 480. Lý Nhược Vấn. Tư duy giàu nghèo / Lý Nhược Vấn ; Minh Thuận dịch. - H. : Thế 
giới, 2022. - 268 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 财富思维:思维决定你的财富上限   s534077 

 481. Mai Văn Tùng. Tri thức bản địa trong hoạt động nông nghiệp của người Thái ở Thanh 
Hoá / Mai Văn Tùng. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 331 tr. : bảng ; 24 cm. - 300000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 270-278. - Phụ lục: tr. 280-331   s534414 

 482. Miles-Kingston, Jan. Siêu thông minh trong tư duy - Hiểu hết về kinh tế học : Dành 
cho lứa tuổi 10+ / Jan Miles-Kingston ; Hoàng Hà dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : tranh 
vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Super smart science - Economics made easy   s535574 

 483. Môi trường và con người : Sách tham khảo / Trương Thị Bích Hồng (ch.b.), Phan Ý 
Nhi, Trương Thị Mỹ Anh... - Huế : Đại học Huế, 2022. - xiii, 193 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
80000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 190-193   s536232 

 484. 50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ trên lĩnh vực kinh tế, thương mại, an ninh năng 
lượng / Lê Văn Toan, Neelakanta Ravi, Nguyễn Cảnh Huệ... ; Ch.b.: Lê Văn Toan, Nguyễn Thị 
Phương Thảo. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 398 tr. : bảng ; 21 cm. - 500b   s535615 

 485. Nâng cao vị thế kinh tế Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) : Sách 
tham khảo / Nguyễn Văn Luân, Nguyễn Chí Hải (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn... - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 173 tr. : bảng ; 24 cm. - 58000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 170-173   s535807 

 486. Nguyễn Chu Hồi. Biển, đảo Việt Nam - Những thông tin cơ bản / Nguyễn Chu Hồi. 
- H. : Chính trị Quốc gia. - 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 19426b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 
 T.3: Khác thác, sử dụng biển Việt Nam. - 2022. - 223 tr.   s534658 

 487. Nguyễn Chu Hồi. Biển, đảo Việt Nam - Những thông tin cơ bản / Nguyễn Chu Hồi. 
- H. : Chính trị Quốc gia. - 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 19426b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội đồng Chỉ đạo xuất bản sách xã, phường, thị trấn 
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 T.4: Phát triển kinh tế biển Việt Nam. - 2022. - 199 tr.   s534659 

 488. Nguyễn Hoàng Nam. Giáo trình Tài chính cá nhân / Nguyễn Hoàng Nam (ch.b.), Lê 
Tuấn Anh, Đào Trọng Hiếu. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 382 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 50000đ. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Đại Nam. - Thư mục: tr. 378-379   s534162 

 489. Nguyễn Quang Giải. Mức sống dân cư vùng Đông Nam Bộ - Lý luận và thực tiễn : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Quang Giải. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 270 tr. : bảng, biểu đồ 
; 21 cm. - 160000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thủ Dầu Một. Viện Nghiên cứu Đông Nam Bộ. - Thư mục: 
tr. 252-270   s534402 

 490. Nguyễn Thị Minh Loan. Vấn đề lợi ích kinh tế của người lao động trong các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hà Nội / Nguyễn Thị Minh Loan. - H. 
: Lao động, 2022. - 251 tr. : bảng ; 21 cm. - 89000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 196-234. - Thư mục: tr. 235-247   s536002 

 491. Nguyễn Thị Nhung. Phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững trên địa bàn thành 
phố Hà Nội : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn Thị Cẩm Thuý. - H. : Khoa học 
xã hội, 2022. - 201 tr. : bảng, biểu đồ ; 21 cm. - 160000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 188-201   s534399 

 492. Nguyễn Thị Phương Liên. Giáo trình Quản trị ngân hàng thương mại / Nguyễn Thị 
Phương Liên ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 615 tr. : bảng ; 24 cm. - 270000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Thương mại. - Thư mục: tr. 607-610   s534942 

 493. Nguyễn Thị Thu Hà. Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong tiến trình hoàn thiện 
nền kinh tế thị trường tại Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị Thu Hà. - H. : Lao động, 
2021. - 217 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 180000đ. - 115b 
 Thư mục: tr. 194-213   s535993 

 494. Nhận thức và giải pháp thực hiện các đột phá chiến lược phát triển đất nước đến năm 
2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045 : Sách chuyên khảo / Vũ Văn Phúc (ch.b.), Trần Thị 
Minh Châu, Bùi Tất Thắng... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 407 tr. ; 24 cm. - 800b 
 Phụ lục: tr. 305-396. - Thư mục: tr. 397-404   s534688 

 495. Niên giám thống kê ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2020 = Statistical 
yearbook of Agriculture and Rural development 2020. - H. : Nông nghiệp, 2021. - 478 tr. : bảng 
; 30 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn   s535339 

 496. Ổn định tài chính trong hệ thống ngân hàng : Thực tiễn tại Việt Nam và thế giới / 
Nguyễn Thu Thuỷ (ch.b.), Mai Thị Hồng, Nguyễn Thu Trang, Trần Thị Minh Trâm. - H. : Lao 
động, 2022. - 289 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 170000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 268-288   s536016 

 497. Phạm Văn Nam. Bậc thầy đầu tư bất động sản : Cuốn sách này chỉ ra con đường 
nhanh nhất cho những ai thực sự khát khao trở nên giàu có từ bất động sản / Phạm Văn Nam. - 
Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 263 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 268000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 259-263   s534144 

 498. Phạm Văn Nam. 101 câu hỏi và giải đáp đầu tư bất động sản : Kiến thức về BĐS mà 
bạn nên biết / Phạm Văn Nam. - H. : Thế giới, 2022. - 367 tr. ; 21 cm. - 268000đ. - 2000b   
s534141 
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 499. Phạm Văn Nam. 101 câu hỏi và giải đáp mua bán bất động sản / Phạm Văn Nam. - 
Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 415 tr. : bảng ; 21 cm. - 268000đ. - 2000b   s534142 

 500. Phan Văn Trường. Một đời quản trị / Phan Văn Trường. - In lần thứ 17. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 495 tr. : hình vẽ ; 23 cm. - 200000đ. - 3500b   s534493 

 501. Phát triển nhanh và bền vững: Kinh nghiệm thành công của thế giới và định hướng 
chính sách của Việt Nam trong điều kiện mới : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tiến Dũng, Nguyễn 
Thanh Trọng (ch.b.), Nguyễn Văn Luân... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 323 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21 cm. - 176000đ. - 600b 
 Thư mục: tr. 287-318   s534706 

 502. Proceedings of the international conference: "Standardization - Connected platform 
in modern and sustainable agricultural production" / Nguyen Thi Thuy Duong, Vu Tuan Anh, 
David John Whitehead... - H. : National Economic University, 2022. - 259 p. : ill. ; 25 cm. - 
500 copies 
 At head of title: National Economic University. Center for Research and Consultancy in 
Economics and Business. - Bibliogr. at the end of paper   s534873 

 503. Quách Minh Trí. Thao túng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung Việt 
Nam dưới góc nhìn chuyên sâu về tài chính và pháp luật / Quách Minh Trí. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2023. - 211 tr. ; 21 cm. - 71000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 199-206   s535580 

 504. Quan hệ giữa phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam / Nguyễn 
Trọng Nhân, Nguyễn Khánh Phong, Trương Trí Thông... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 478 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh... - Thư mục cuối mỗi bài   s535562 

 505. Quan hệ giữa phát triển lực lượng sản xuất và hoàn thiện quan hệ sản xuất ở Việt 
Nam trong điều kiện kinh tế thị trường hiện đại và hội nhập quốc tế : Sách chuyên khảo / Ngô 
Tuấn Nghĩa (ch.b.), Nguyễn Khắc Thanh, Hoàng Thị Bích Loan... - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 400 tr. ; 24 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 393-396   s535873 

 506. Reid, Greg. Quản lý dòng tiền thông minh : Phương pháp tạo dựng tự do tài chính 
của những triệu phú tự thân / Greg Reid, Gary M. Krebs ; Kim Ngân dịch. - H. : Công Thương, 
2023. - 267 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Wealth made easy : Millionaires and billionaires help you crack the 
code to getting rich   s535724 

 507. Rickards, James. Hậu khủng hoảng = Aftermath : Bảy bí quyết bảo toàn của cải trong 
thời gian tới / James Rickards ; Mai Mai Hương dịch. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 405 tr. ; 23 cm. - 205000đ. - 1000b   s534469 

 508. Sách trắng doanh nghiệp Hà Nội năm 2022 / B.s.: Lê Văn Quân, Ngô Minh Toàn, 
Đỗ Văn Tình... - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 274 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội. - Phụ lục: tr. 226-274   s534943 

 509. Schmelzer, Matthias. Tương lai sẽ là thoái tăng trưởng : Hướng dẫn tới một thế giới 
vượt ra khỏi chủ nghĩa tư bản / Matthias Schmelzer, Andrea Vetter, Aaron Vansintjan ; Phương 
Anh dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 327 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Kiến tạo). - 290000đ. 
- 500b 
 Tên sách tiếng Anh: The future is degrowth : A guide to a world beyond capitalism   
s535589 
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 510. Schwab, Klaus. Một chủ nghĩa tư bản vì lợi ích của tất cả các bên : Kiến tạo một nền 
kinh tế toàn cầu vì hành tinh, nhân loại và sự tiến bộ = Stakeholder capitalism : A global 
economy that works for progress, people and planet / Klaus Schwab, Peter Vanham ; Nguyễn 
Việt Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 447 tr. : hình vẽ 
; 23 cm. - (Tủ sách Doanh Trí). - 245000đ. - 1000b   s536109 

 511. Sinh kế bền vững thích ứng với biến đổi khí hậu của dân cư nông thôn vùng ven biển 
Nam Trung Bộ: Từ tiếp cận sinh thái nhân văn : Sách chuyên khảo / Nguyễn Song Tùng (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bích Nguyệt, Phạm Thị Trầm... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 331 tr. : 
bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 220000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và Công nghệ. Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia. 
- Thư mục: tr. 320-331   s535056 

 512. Sổ tay Hướng dẫn thực hiện quy chế quản lý rừng cộng đồng : Áp dụng trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế theo Quyết định số 62/2019/QĐ-UBND về Quy chế quản lý rừng cộng 
đồng / B.s.: Trương Quang Hoàng (ch.b.), Võ Văn Dự, Ngô Tùng Đức... - Huế : Đại học Huế, 
2022. - 56 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 220b 
 ĐTTS ghi: Dự án "Tăng cường vai trò cộng đồng và các tổ chức xã hội trong công tác bảo 
tồn tại Trung Trường Sơn". - Thư mục: tr. 27. - Phụ lục: tr. 28-56   s536218 

 513. Sổ tay việc làm & bảo hiểm thất nghiệp. - Gia Lai : S.n., 2023. - 36 tr. : minh hoạ ; 
15 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai. Trung tâm Dịch vụ việc 
làm   s535299 

 514. Stine, Jesse C. Làm giàu từ siêu cổ phiếu : Câu chuyện của gã du mục phố Wall : 
Những định luật đầu tư siêu hạng biến 46 nghìn thành 6.8 triệu đô trong 2 năm / Jesse C. Stine 
; Dịch: Khúc Ngọc Tuyên... - H. : Hồng Đức, 2023. - 387 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 399000đ. - 
3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Insider buy superstocks. - Phụ lục: tr. 319-387   s534318 

 515. Thoái hoá đất nông nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk : Sách chuyên khảo / Trần Xuân Biên 
(ch.b.), Nguyễn Thị Hải Yến, Trần Thị Thanh Huyền, Phạm Thanh Tâm. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2023. - 250 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 152000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 
Nội. - Phụ lục: tr. 237-245. - Thư mục: tr. 246-248   s534676 

 516. Thực tiễn và kinh nghiệm xây dựng, phát triển ngành Công Thương : Tập bài giảng 
hệ Trung cấp Lý luận chính trị / Nguyễn Thiện Nam, Lê Hải An (ch.b.), Trương Thị Minh... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 230 tr. ; 21 cm. - 97000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương. - Thư mục cuối 
mỗi chuyên đề   s535706 

 517. Tiềm năng sử dụng tài nguyên đất tỉnh Quảng Ninh : Sách chuyên khảo / Trần Xuân 
Biên (ch.b.), Đặng Tiến Sĩ, Đặng Thanh Tùng, Mai Văn Thông. - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. 
- 254 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 136000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Sở Tài nguyên và Môi trường. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà 
Nội. - Thư mục: tr. 245-252   s534704 

 518. Tỉnh Đắk Lắk phát triển nông nghiệp theo hướng chất lượng cao, bền vững  - Cơ hội 
và thách thức / Nguyễn Thành Dũng (ch.b.), Nguyễn Ngọc Tuyên, Lê Văn Đính... - H. : Lý luận 
Chính trị, 2022. - 270 tr. ; 24 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk   s535703 
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 519. Tổng điều tra kinh tế năm 2021: Hoạt động của các doanh nghiệp trên 50% vốn đầu 
tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam = The 2021 economic census: Operation results of 
enterprises over 50% foreign direct investment in Vietnam / B.s.: Vụ Thống kê Thương mại và 
Dịch vụ - Tổng cục Thống kê. - H. : Thống kê, 2022. - 119 tr. : bảng ; 24 cm. - 287b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê   s535934 

 520. Trần Đình Bích. Mâu thuẫn xã hội trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp ở 
các tỉnh Đồng bằng sông Hồng hiện nay : Sách chuyên khảo / Trần Đình Bích. - H. : Khoa học 
xã hội, 2022. - 226 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 168000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 214-226   s534410 

 521. Trần Thanh Hải. Vai trò đại diện của công đoàn cơ sở đối với đoàn viên và người lao 
động tại doanh nghiệp : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Trần Thanh Hải, Phạm Thị Thu Lan. - H. : 
Lao động, 2022. - 280 tr. : bảng ; 21 cm. - 1500b 
 Thư mục: tr. 268-278   s535995 

 522. Trần Thị Mai Thanh. Chủ tịch Hồ Chí Minh với nhân tài đất Việt / Kể: Bùi Hưng 
Gia, Vương Thị Lai, Hoàng Minh Giám... ; S.t., b.s.: Trần Thị Mai Thanh, Vũ Kim Yến. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2023. - 187 tr. ; 21 cm. - 94000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 183-184   s534930 

 523. Trần Văn Khuyên. Hỏi - đáp về chương trình "Mỗi xã một sản phẩm OCOP" và một 
số cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển / Trần Văn Khuyên, Nguyễn Diệu Linh. - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 250 tr. : bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 16203b 
 Thư mục: tr. 230-234   s535581 

 524. Ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam 
hiện nay : Sách chuyên khảo / Dương Trung Ý (ch.b.), Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hồng 
Mai... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 240 tr. ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 233-237   s535694 

 525. Vòng Thình Nam. Giáo trình Kinh tế phát triển / Vòng Thình Nam (ch.b.), La Thanh 
Quế. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 367 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 35000đ. - 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Thư mục: tr. 357-367   s535836 

 526. Vũ Thị Vân Anh. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới chuyển dịch cơ cấu 
ngành kinh tế tại vùng Đồng bằng sông Hồng : Sách chuyên khảo / Vũ Thị Vân Anh. - H. : Văn 
hoá dân tộc, 2023. - 300 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 110000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 278-281. - Thư mục: tr. 282-299   s535089 

 527. Vũ Văn Hân. Giáo trình Tiền lương và tiền công trong doanh nghiệp / Vũ Văn Hân 
(ch.b.), Lưu Hoài Nam, Hà Thị Hậu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 279 tr. : bảng ; 21 
cm. - 80000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khoa Quản lý Kinh doanh. 
- Phụ lục: tr. 264-277. - Thư mục: tr. 278-279   s535045 

 528. Vũ Văn Viện. Giáo trình Marketing du lịch : Dùng cho ngành đào tạo: Quản trị khách 
sạn, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành / Vũ Văn Viện (ch.b.), Đinh Thị Phương Loan, Nguyễn 
Thuý Lan. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 180 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 80000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 178-180   s536104 

 529. Yergin, Daniel. Dầu mỏ, tiền bạc & quyền lực : Thiên sử thi vĩ đại nhất thế kỷ XX / 
Daniel Yergin ; Dịch: Kiều Oanh... ; H.đ.: Nguyễn Cảnh Bình... - H. : Thế giới, 2022. - 1233 
tr., 32 tr. ảnh ; 24 cm. - 599000đ. - 1000b 



47 
 

 Tên sách tiếng Anh: The Prize: The Epic quest for oil, money & power   s534157 

 530. Zweig, Jason. Tâm lý trong đầu tư chứng khoán / Jason Zweig ; Thảo Hà dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 319 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - 169000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The little book of safe money : How to conquer killer markets, con 
artists, and yourself   s534341 

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CÁC HỆ THỐNG LIÊN QUAN  

 531. Amson Bradshaw, Georgia. Bạn muốn trở thành lính La Mã? : Dành cho lứa tuổi 11+ 
/ Georgia Amson Bradshaw ; Minh hoạ: Takayo Akiyama ; Hồng Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 95 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 94-95   s535285 

 532. Bác Hồ gần dân, thương dân, vì dân / Kể: Đàm Quang Trung, Hoàng Tô, Việt Dũng... 
; Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 268 tr. ; 21 cm. - 134000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 261-263   s534932 

 533. Đặng Quang Định. Thường thức về triết học Mác - Lênin / B.s.: Đặng Quang Định 
(ch.b.), Trần Văn Phòng, Nguyễn Hùng Hậu. - H. : Chính trị Quốc gia. - 21 cm. - (Tủ sách Xã 
- Phường - Thị trấn). - 19426b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 Q.1: Thế giới quan triết học duy vật biện chứng. - 2022. - 128 tr.. - Thư mục: tr. 119-124   
s534650 

 534. Đặng Quang Định. Thường thức về triết học Mác - Lênin / B.s.: Đặng Quang Định 
(ch.b.), Trần Văn Phòng, Nguyễn Hùng Hậu. - H. : Chính trị Quốc gia. - 21 cm. - (Tủ sách 
Thường thức chính trị). - 51000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 Q.1: Thế giới quan triết học duy vật biện chứng. - 2022. - 128 tr.. - Thư mục: tr. 119-124   
s535862 

 535. Góp phần bồi đắp niềm tin kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam 
hiện nay / Đỗ Trọng Hưng, Đào Xuân Yên, Lương Trọng Thành... ; B.s.: Bùi Thị Thu (ch.b.)... 
- Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 272 tr. ; 21 cm. - 1020b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Thanh Hoá   s534921 

 536. Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ / Chiến Thắng, Vũ Anh, Chu Văn Tấn... ; 
Vũ Kim Yến s.t., b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 227 tr. ; 21 cm. - 114000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 224-225   s534933 

 537. Hỏi đáp môn Triết học Mác - Lênin : Sách tham khảo / Phạm Thị Lan (ch.b.), Nguyễn 
Thị Quyết, Phan Văn Thành, Phùng Ngọc Tiến. - Huế : Đại học Huế, 2022. - 162 tr. ; 21 cm. - 
86000đ. - 300b   s536223 

 538. Kinh tế chính trị Mác - Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa / Trần Thị 
Ngọc Minh (ch.b.), Nguyễn Thị Khuyên, Nguyễn Thị Hồng Lâm... - Tái bản có sửa chữa, bổ 
sung. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 400 tr. ; 21 cm. - 155000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Khoa Kinh tế Chính trị   s534195 

 539. Nguyễn Ngọc Khá. Giáo trình Chuyên đề triết học / Nguyễn Ngọc Khá (ch.b.), 
Nguyễn Huỳnh Bích Phương. - Tái bản lần 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ 
Chí Minh, 2022. - 307 tr. ; 24 cm. - 105000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 303-307   
s534021 
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 540. Phong cách nêu gương Hồ Chí Minh / Phạm Văn Đồng, Nguyễn Huy Hoan, Nguyễn 
Văn Công... ; Vũ Kim Yến s.t, b.s. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 261 tr. ; 21 cm. - 132000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Khu Di tích Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch. - Thư mục: tr. 257-258   s534934 

 541. Phong cách sống Hồ Chí Minh : Sách tham khảo / B.s.: Nguyễn Ngô Hải Triết Học, 
Nguyễn Thị Hoài, Bùi Minh Nghĩa (ch.b.)... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 159 tr. ; 21 cm. - 
72000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 154-159   s536220 

 542. Thường thức chủ nghĩa xã hội khoa học / B.s.: Phạm Thị Hoàng Hà (ch.b.), Hồ Trọng 
Hoài, Đỗ Thị Thạch... - H. : Chính trị Quốc gia. - 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 
19426b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 Q.1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội. - 2022. - 144 tr.   s534655 

 543. Thường thức chủ nghĩa xã hội khoa học / B.s.: Phạm Thị Hoàng Hà (ch.b.), Hồ Trọng 
Hoài, Đỗ Thị Thạch... - H. : Chính trị Quốc gia. - 21 cm. - 57000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 Q.1: Quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ 
nghĩa xã hội. - 2022. - 144 tr.   s535861 

 544. Thường thức về triết học Mác - Lênin / B.s.: Lê Văn Lợi (ch.b.), Đặng Quang Định, 
Vũ Hồng Sơn... - H. : Chính trị Quốc gia. - 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 19426b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 
 Q.2. - 2022. - 151 tr.   s534651 

 545. Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh / B.s.: Trần Minh Trưởng (ch.b.), Nguyễn Thị 
Kim Dung, Lê Thị Hiền... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 140 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - 
Phường - Thị trấn). - 19426b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 130-132   s534657 

 546. Thường thức về tư tưởng Hồ Chí Minh / Trần Minh Trưởng (ch.b.), Nguyễn Thị Kim 
Dung, Lê Thị Hiền... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 140 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Thường thức 
chính trị). - 40000đ. - 1200b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 130-132   s535865 

 547. Tư tưởng Hồ Chí Minh - Những sáng tạo lý luận trong thực tiễn cách mạng : Sách 
chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Tường (ch.b.), Trịnh Thị Phương Oanh, Nguyễn Văn Khoa... - H. 
: Tư pháp, 2022. - 358 tr. ; 21 cm. - 140000đ. - 500b   s534058 

 548. Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc / Nguyễn Xuân 
Phúc, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thị Tuyến... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 631 tr. ; 24 
cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia  Hồ Chí Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ 
của Đảng   s535879 

 549. Vũ Trung Kiên. Hồ Chí Minh với ý chí tự lực, tự cường và phát triển đất nước phồn 
vinh, hạnh phúc / Vũ Trung Kiên. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 183 tr. ; 21 cm. - 
80000đ. - 1500b   s536120 

PHÁP LUẬT   
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 550. Bộ tài liệu về giải quyết tranh chấp đầu tư và thương mại quốc tế mà chính phủ Việt 
Nam là một bên / B.s.: Trần Anh Tuấn, Nguyễn Đức Kiên (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Phương... - 
H. : Tư pháp, 2023. - 670 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Vụ Pháp luật quốc tế. - Phụ lục: tr. 504-649. - Thư mục: tr. 650-
661   s535661 

 551. Bùi Nguyễn Phương Lê. Thi hành án đối với quyền sử dụng đất theo pháp luật Việt 
Nam hiện hành / Bùi Nguyễn Phương Lê. - H. : Tư pháp, 2022. - 338 tr. ; 21 cm. - 142000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 316-336   s534059 

 552. Cam kết về sở hữu trí tuệ trong các Hiệp định thương mại tự do : Sách tham khảo. - 
H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 305 tr. ; 24 cm. - 150b 
 ĐTTS ghi: Bộ Khoa học và Công nghệ. Cục Sở hữu trí tuệ. - Thư mục: tr. 151-152. - Phụ 
lục: tr. 153-305   s534178 

 553. Cẩm nang khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. - H. : Dân trí, 2022. - 
319 tr. : bảng ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội Khuyến học Việt Nam. - Phụ lục: tr. 314-319   s534347 

 554. Chính sách pháp luật tố tụng dân sự đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 
lần thứ tư ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Bích Thảo (ch.b.), Ngô Thanh Hương, 
Trần Công Thịnh, Lê Thị Hoà. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 499 tr. ; 24 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 482-496   s534691 

 555. Chính sách, pháp luật về kinh doanh bất động sản du lịch góp phần khôi phục ngành 
du lịch sau đại dịch COVID-19 ở Việt Nam / Đoàn Trung Kiên, Nguyễn Quang Tuyến, Đoàn 
Văn Bình (ch.b.)... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 458 tr. ; 24 cm. - 500b   s535877 

 556. Cơ chế quốc tế, khu vực và quốc gia về thúc đẩy và bảo vệ quyền con người : Sách 
chuyên khảo / Tường Duy Kiên, Nguyễn Thị Thanh Hải (ch.b.), Hoàng Văn Nghĩa... - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2022. - 247 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Ban Điều hành Đề án 1309 - Giáo 
dục quyền con người. - Thư mục: tr. 243-247   s534684 

 557. Đinh Dũng Sỹ. Bình luận khoa học Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2015 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2020) : Lý thuyết, thực định và thực tiễn / Đinh Dũng Sỹ. - 
H. : Tư pháp, 2022. - 338 tr. ; 21 cm. - 134000đ. - 500b   s534049 

 558. Đỗ Phương Thảo. Nghiên cứu về đối tượng chuyển giao trong hợp đồng nhượng 
quyền thương mại: Từ pháp luật của một số quốc gia trên thế giới kinh nghiệm hoàn thiện cho 
Việt Nam : Sách chuyên khảo / Đỗ Phương Thảo. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 295 tr. ; 21 
cm. - 126000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 285-291   s534260 

 559. Đỗ Văn Đại. Luật Thừa kế Việt Nam : Bản án và bình luận bản án : Sách chuyên 
khảo / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 5. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 209000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 866 tr.   s534308 

 560. Đỗ Văn Đại. Luật Thừa kế Việt Nam : Bản án và Bình luận bản án : Sách chuyên 
khảo / Đỗ Văn Đại. - Xuất bản lần thứ 5. - H. : Hồng Đức. - 21 cm. - 207000đ. - 1000b 
 T.2. - 2022. - 857 tr.   s534309 

 561. Giáo trình Luật An sinh xã hội / Đỗ Thị Dung (ch.b.), Nguyễn Hữu Chí, Nguyễn Thị 
Phan Mai, Nguyễn Xuân Thu. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 256 tr. ; 24 cm. - 117000đ. - 100b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 251-254   
s533982 

 562. Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam / B.s.: Vũ Văn Nhiêm (ch.b.), Nguyễn Mạnh 
Hùng, Trần Thị Thu Hà... - Tái bản lần thứ 1, sửa đổi, bổ sung. - H. : Hồng Đức, 2022. - 987 tr. 
; 21 cm. - 177000đ. - 1700b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Luật Hành chính - Nhà nước. - 
Thư mục: tr. 960-987   s534306 

 563. Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam : Phần các tội phạm / Trịnh Quốc Toản (ch.b.), 
Đào Trí Úc, Đỗ Ngọc Quang, Nguyễn Mai Bộ. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - (Tủ 
sách Khoa học). - 220000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Trường Đại học Luật 
 Q.2. - 2022. - 652 tr.. - Thư mục: tr. 645-652   s535062 

 564. Giáo trình Luật Sở hữu trí tuệ / Lê Đình Nghị (ch.b.), Quản Tuấn An, Nguyễn Minh 
Tuấn, Vũ Thị Hồng Yến. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 204 tr. ; 24 cm. - 91800đ. - 
1300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 196-202   
s533974 

 565. Giáo trình Luật Tố tụng hình sự Việt Nam / B.s.: Võ Thị Kim Oanh (ch.b.), Nguyễn 
Duy Hưng, Lê Huỳnh Tấn Duy... - H. : Hồng Đức, 2022. - 767 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 764-767   s534307 

 566. Giáo trình Luật tố tụng hình sự Việt Nam : Trình độ: Cao đẳng : Ban hành kèm theo 
Quyết định số 155a/QĐ-CĐLMB ngày 23/12/2021 của Hiệu trường Trường Cao đẳng Luật 
miền Bắc / B.s.: Hoàng Xuân Châu, Hoàng Văn Hạnh (ch.b.), Lưu Bình Dương... - H. : Tư 
pháp, 2022. - 351 tr. ; 21 cm. - 916b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Trường Cao đẳng Luật miền Bắc. - Thư mục: tr. 346-348   
s534917 

 567. Giáo trình Nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp luật và hoà giải ở cơ sở : Trình độ: Cao 
đẳng : Ban hành kèm theo Quyết định số 196/QĐ - CĐLMN ngày 26/10/2021 của Hiệu trưởng 
Trường Cao đẳng Luật miền Nam / B.s.: Nguyễn Duy Quốc, Thái Quốc Phong (ch.b.), Nguyễn 
Thị Ngọc Giàu... - H. : Tư pháp, 2021. - 295 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Trường Cao đẳng Luật miền Nam. - Thư mục: tr. 289-295   
s534050 

 568. Giáo trình nội bộ Pháp luật về chủ thể kinh doanh / Đinh Thị Hồng Trang, Nguyễn 
Thị Yến (ch.b.), Khúc Thị Trang Nhung... - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 176 tr. ; 24 cm. - 79200đ. 
- 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 170-173   
s533978 

 569. Giáo trình Pháp luật về hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng / B.s.: Đỗ 
Văn Đại (ch.b.), Chế Mỹ Phương Đài, Lê Minh Hùng... - Tái bản lần thứ 1, có sửa chữa, bổ 
sung. - H. : Hồng Đức, 2022. - 529 tr. ; 21 cm. - 96000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 522-529   s534305 

 570. Giáo trình Thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự / Vũ Gia Lâm, Phan Thị Thanh Mai 
(ch.b.), Mai Thanh Hiếu... - H. : Tư pháp, 2023. - 295 tr. ; 21 cm. - 58000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội. - Thư mục: tr. 284-290   s534918 
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 571. Hiến pháp Việt Nam qua các thời kỳ : Kỷ yếu hội thảo 75 năm Hiến pháp Việt Nam 
/ Dương Hoài An, Nguyễn Đình Cả, Trần Thị Phúc An... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 802 tr. ; 24 cm. - 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Thư mục cuối mỗi bài   s535821 

 572. Hoàng Minh Chiến. Tập bài giảng Luật cạnh tranh và bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng / Hoàng Minh Chiến (ch.b.), Nguyễn Ngọc Quyên. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 
244 tr. ; 24 cm. - 109800đ. - 550b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s534946 

 573. Hoàng Thị Thanh Hoa. Kỹ năng nghề nghiệp Chấp hành viên Thi hành án dân sự / 
Hoàng Thị Thanh Hoa, Hồ Quân Chính, Nguyễn Văn Nghĩa. - H. : Tư pháp. - 24 cm. - 260000đ. 
- 500b 
 Q.1. - 2022. - 599 tr.. - Thư mục: tr. 586-589   s534061 

 574. Hỏi - Đáp Luật Thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành. - H. : Thống kê, 2023. 
- 139 tr. ; 21 cm. - 1008b 
 ĐTTS ghi: Tổng cục Thống kê. - Gồm những câu hỏi và giải đáp về nội dung Luật Thống 
kê và Luật sửa đổi bổ sung Luật Thống kê cùng các văn bản, nghị định hướng dẫn thi hành   
s535927 

 575. Hỏi - Đáp về Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết. - H. : 
Công Thương, 2022. - 120 tr. : bảng ; 21 cm. - 11000b 
 ĐTTS ghi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Quảng Ninh   s534183 

 576. Hôn nhân giữa những người cùng giới tính - Pháp luật một số nước trên thế giới và 
định hướng lập pháp tại Việt Nam : Sách tham khảo / B.s.: Nguyễn Thị Hồng Trinh, Hồ Minh 
Thành, Hoàng Thảo Anh (ch.b.)... - Huế : Đại học Huế, 2022. - 170 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 
250b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Luật. - Thư mục: tr. 158-170   s536219 

 577. Lee Seon Hee. Mối quan hệ giữa pháp luật và đạo đức trong lĩnh vực hôn nhân, gia 
đình - Nghiên cứu so sánh Việt Nam và Hàn Quốc / Lee Seon Hee. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 252 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 233-248   s534675 

 578. Lê Thái Phương. Trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo pháp luật Việt Nam / 
Lê Thái Phương. - H. : Tư pháp, 2022. - 298 tr. ; 21 cm. - 112000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 279-292   s534048 

 579. Lê Thị Vân Anh. Tội mua bán người và tội mua bán trẻ em theo pháp luật hình sự 
Việt Nam / Lê Thị Vân Anh. - H. : Tư pháp, 2022. - 243 tr. ; 21 cm. - 104000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 208-224. - Thư mục: tr. 225-239   s534054 

 580. Lê Vũ Vân Anh. Pháp luật quốc tế về sáng chế, giấy phép bắt buộc và quyền tiếp cận 
thuốc ở một số quốc gia trên thế giới - Kinh nghiệm cho Việt Nam / Lê Vũ Vân Anh. - H. : Tư 
pháp, 2022. - 279 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 112000đ. - 500b   s534057 

 581. Lý giải một số vấn đề của Bộ Luật Tố tụng dân sự năm 2015 từ thực tiễn xét xử / 
B.s.: Lưu Tiến Dũng, Đặng Thanh Hoa (ch.b.), Nguyễn Biên Thuỳ... - Tái bản lần thứ 2. - H. : 
Tư pháp, 2023. - 591 tr. ; 21 cm. - 240000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 568-575   s535886 
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 582. Mai Đức Thiện. Pháp luật cho thuê lại lao động ở Việt Nam / Mai Đức Thiện. - H. : 
Tư pháp, 2022. - 207 tr. ; 21 cm. - 85000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 192-203   s534051 

 583. Mai Văn Duẩn. Pháp luật bảo vệ người tố cáo hành chính ở Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / Mai Văn Duẩn. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 282 tr. ; 24 cm. - 350b 
 Thư mục: tr. 265-282   s534173 

 584. Một số vụ việc điển hình trong công tác hoà giải ở cơ sở. - Tái bản lần thứ 3. - H. : 
Tư pháp, 2023. - 122 tr. ; 19 cm. - 42000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật   s535311 

 585. Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong các doanh nghiệp ở tỉnh Vĩnh Phúc 
hiện nay / B.s.: Hà Vũ Tuyến, Nguyễn Thị Hải Hà (ch.b.), Trần Thị Thanh... - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 174 tr. ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc. - Thư mục: tr. 167-172   s535585 

 586. Ngô Thị Hường. Giáo trình Luật Hôn nhân và gia đình / Ngô Thị Hường ch.b.. - Tái 
bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 220 tr. ; 24 cm. - 99000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 218   
s534948 

 587. Nguyễn Ngọc Điện. Phương pháp phân tích luật viết / Nguyễn Ngọc Điện. - Xuất 
bản lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 219 tr. : bảng ; 21 cm. - 
88000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 215-216   s534671 

 588. Nguyễn Quang Hiền. Giải quyết vụ án hành chính : Sách chuyên khảo / Nguyễn 
Quang Hiền. - H. : Lao động, 2022. - 399 tr. ; 21 cm. - 185000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 391-394   s536006 

 589. Nguyễn Quang Hiền. Giải quyết vụ án hình sự : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quang 
Hiền. - H. : Lao động, 2022. - 456 tr. ; 21 cm. - 215000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 445-449   s536005 

 590. Nguyễn Quang Hiền. Giải quyết vụ việc dân sự : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quang 
Hiền. - H. : Lao động, 2022. - 407 tr. ; 21 cm. - 210000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 398-400   s536004 

 591. Nguyễn Quỳnh Liên. Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát ban hành quyết định hành 
chính ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Quỳnh Liên. - H. : Tư pháp, 2022. - 311 tr. ; 21 cm. - 
130000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 295-305   s534053 

 592. Nguyễn Thị Khánh Ngọc. Tài liệu học tập môn Tư pháp quốc tế / B.s.: Nguyễn Thị 
Khánh Ngọc (ch.b.), Ngô Minh Phương Thảo. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2022. - 203 tr. ; 24 cm. - 66000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - Thư 
mục: tr. 200-203   s535844 

 593. Nguyễn Thị Thu Hồng. Pháp luật về đấu giá tài sản công ở Việt Nam hiện nay / 
Nguyễn Thị Thu Hồng. - H. : Tư pháp, 2022. - 298 tr. ; 21 cm. - 126000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 291-296   s534052 

 594. Nguyễn Thị Thuỷ. Giáo trình Luật Hành chính Việt Nam / Nguyễn Thị Thuỷ (ch.b.), 
Nguyễn Phúc Thành. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 332 tr. ; 24 cm. - 149400đ. - 100b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 328-329   
s533975 

 595. Nguyễn Thị Yến. Giáo trình Luật Đầu tư / Nguyễn Thị Yến (ch.b.), Trần Thị Bảo 
Ánh, Nguyễn Như Chính. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 176 tr. ; 24 cm. - 79200đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 171-174   
s534947 

 596. Nguyễn Văn Luật. Giáo trình Luật Thương mại quốc tế / Nguyễn Văn Luật ch.b.. - 
H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 208 tr. ; 24 cm. - 93600đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội   s533973 

 597. Nguyễn Văn Phương. Giáo trình Luật Môi trường / Nguyễn Văn Phương ch.b.. - H. 
: Nxb. Hà Nội, 2022. - 232 tr. : bảng ; 24 cm. - 106200đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 227-229   
s533976 

 598. Những vấn đề chung về Luật Tố tụng dân sự - Lý thuyết và tình huống thực tiễn : 
Sách chuyên khảo / Ch.b.: Phan Minh Giới, Đặng Minh Đương, Nguyễn Hoàn Hảo... - H. : Tài 
chính, 2023. - 336 tr. ; 21 cm. - 190000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 332-335   s535887 

 599. Nội dung tóm tắt các đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý của Bộ Tư pháp / B.s.: 
Nguyễn Văn Cương (ch.b.), Nguyễn Thị Thu Hương, Nguyễn Xuân Anh... - H. : Tư pháp. - 27 
cm. - 1140b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý 
 T.2. - 2022. - 159 tr.   s535387 

 600. Phạm Văn Nam. 101 câu hỏi và giải đáp pháp lý bất động sản / Phạm Văn Nam. - 
Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 347 tr. : bảng ; 21 cm. - 268000đ. - 2000b   s534143 

 601. Phan Thị Luyện. Giáo trình Xã hội học pháp luật / Phan Thị Luyện (ch.b.), Hoàng 
Thị Nga. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 212 tr. ; 24 cm. - 95400đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 208-209   
s533980 

 602. Phản ánh, kiến nghị của người dân và trách nhiệm của chính quyền : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Quốc Văn (ch.b.), Phạm Thị Thu Hiền, Tạ Thu Thuỷ... - H. : Khoa học xã hội, 
2022. - 245 tr. ; 21 cm. - 299b 
 ĐTTS ghi: Thanh tra Chính phủ. Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra. - Thư mục: tr. 
236-245   s534393 

 603. Pháp luật đại cương : Sách tham khảo / B.s.: Cao Thị Hoài Thu (ch.b.), Võ Trung 
Hậu, Trần Công Trung, Đặng Thị Bảo Trang. - Huế : Đại học Huế, 2022. - 215 tr. ; 21 cm. - 
55000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 214-215   s536221 

 604. Pháp luật thương mại Việt Nam / Võ Thị Thanh Linh (ch.b.), Nguyễn Xuân Bang, 
Nguyễn Thị Cẩm Tú... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 518 tr. 
; 24 cm. - 159000đ. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s535818 

 605. Pháp luật về bảo vệ môi trường: Phổ biến, giáo dục và khuyến nghị hoàn thiện / 
Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Văn Đại, Xồng Bá Xà... ; Đinh Ngọc Thắng ch.b.. - Nghệ An : Đại 
học Vinh, 2022. - 290 tr. ; 24 cm. - 100b   s535659 
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 606. Phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường cho đồng bào các dân tộc thiểu số 
ở miền núi phía Tây tỉnh Nghệ An / Hà Thị Thuý (ch.b.), Nguyễn Văn Chiến, Lê Hồng Hạnh... 
- Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 207 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 100b 
 Thư mục: tr. 205-207   s535653 

 607. Quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ : Theo Nghị định số 
100/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 và Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28 tháng 
12 năm 2021 của Chính phủ. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. - 294 tr. ; 15 cm. - 500b   s534714 

 608. Quyền nhân thân trong lĩnh vực báo chí, xuất bản và mạng xã hội / Nguyễn Văn Huy 
(ch.b.), Đỗ Thuỳ Dương, Nguyễn Thị Huyền Trang... - H. : Tư pháp, 2022. - 267 tr. ; 21 cm. - 
96000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 259-264   s534056 

 609. Sách tình huống pháp luật về thương mại hàng hoá và dịch vụ / B.s.: Phan Huy Hồng, 
Phạm Trí Hùng (ch.b.), Nguyễn Thị Thanh Huyền... - H. : Hồng Đức, 2022. - 448 tr. ; 21 cm. - 
131000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Khoa Luật Thương mại. Bộ môn Luật 
Thương mại. - Thư mục: tr. 430   s534303 

 610. Tài liệu học tập môn học Luật Kinh tế / Võ Trung Hậu, Nguyễn Thị Thu Thoa (ch.b.), 
Lê Thị Minh... - H. : Lao động, 2022. - 239 tr. : bảng ; 24 cm. - 130000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 238-239   s536034 

 611. Thực thi quyền sở hữu trí tuệ trong mối quan hệ với pháp luật cạnh tranh : Sách 
chuyên khảo / B.s.: Bùi Thị Hằng Nga (ch.b.), Dương Anh Sơn, Châu Thị Khánh Vân. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 344 tr. ; 24 cm. - 164000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục: tr. 336-344   s535813 

 612. Tìm hiểu pháp luật về lao động và việc làm ở Việt Nam hiện nay / B.s.: Trương Thị 
Thu Hà, Vương Thị Liễu (ch.b.), Bùi Cẩm Thơ, Nguyễn Thị Hải Yến. - H. : Tư pháp, 2022. - 
226 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 222-224   s534047 

 613. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân - Những vấn đề lý luận và thực tiễn áp dụng : 
Kỷ yếu hội thảo quốc tế = Criminal liability of legal entities - Theoretical and practical issues : 
International workshop proceedings / Đỗ Nhật Ánh, Nguyễn Ngọc Hoà, Phạm Minh Tuyên... ; 
B.s.: Phạm Minh Tuyên... - H. : Tư pháp, 2023. - 511 tr. ; 24 cm. - 220000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Học viện Toà án. - Thư mục cuối mỗi bài   s534919 

 614. Trần Anh Tuấn. Cẩm nang giải quyết tranh chấp, yêu cầu dân sự / Trần Anh Tuấn, 
Đặng Thị Mỹ Hạnh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 150 tr. ; 21 cm. - 19426b   s534669 

 615. Trần Công Trục. Tranh chấp Biển Đông: Pháp lý và thực tiễn / Trần Công Trục ch.b.. 
- H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 319 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 307-315   s535869 

 616. Trần Quang Huy. Giáo trình Luật Đất đai Việt Nam / Ch.b.: Trần Quang Huy, 
Nguyễn Thị Nga. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 304 tr. ; 24 cm. - 136800đ. - 350b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục: tr. 299-300   
s533972 

 617. Trần Viết Long. Pháp luật trọng tài và tự do thoả thuận trong giải quyết tranh chấp 
bằng trọng tài ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Trần Viết Long. - H. : Công an nhân dân, 2023. 
- 119 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 215b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật, Đại học Huế. - Thư mục: tr. 112-116   s534120 

 618. Trần Vũ Hải. Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam / Ch.b.: Trần Vũ Hải,  Vũ Văn 
Cương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 240 tr. ; 24 cm. - 108000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội   s534949 

 619. Trương Hữu Ngữ. Pháp lý M&A căn bản / Trương Hữu Ngữ. - In lần 4. - H. : Công 
Thương, 2023. - 275 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 150000đ. - 1000b   s535789 

 620. Tuấn Đạo Thanh. Bình luận Luật Công chứng năm 2014 / Tuấn Đạo Thanh, Phạm 
Thu Hằng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư pháp, 2023. - 535 tr. ; 24 cm. - 220000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 527-528   s535660 

 621. Tư pháp hình sự đối với người chưa thành niên : Sách chuyên khảo / Nguyễn Thị 
Phương Hoa, Lê Huỳnh Tấn Duy (ch.b.), Shruti Bedi... - H. : Công an nhân dân, 2022. - 719 tr. 
; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi bài   
s535689 

 622. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Điện ảnh (Được thông qua ngày 
16/6/2022). - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư pháp, 2023. - 55 tr. ; 19 cm. - 15000đ. - 1200b   s535310 

 623. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Luật Kinh doanh bảo hiểm (Được thông 
qua ngày 16/6/2022). - Tái bản lần thứ 1. - H. : Tư pháp, 2023. - 171 tr. ; 19 cm. - 36000đ. - 
1200b   s535312 

 624. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Pháp lệnh Trình tự, thủ tục toà án nhân 
dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi đến dưới 18 tuổi vào cơ sở 
cai nghiện bắt buộc : Được thông qua ngày 24/3/2022. - H. : Tư pháp, 2022. - 58 tr. ; 19 cm. - 
18000đ. - 500b   s534716 

 625. Việt Nam (CHXHCN). Luật lệ và sắc lệnh. Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính 
đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng : Có hiệu lực thi hành từ 01/9/2022. - H. : Tư pháp, 
2022. - 59 tr. ; 19 cm. - 18000đ. - 500b   s534715 

 626. Vũ Văn Cương. Giáo trình Luật Tài chính Việt Nam / Ch.b.: Vũ Văn Cương, Nguyễn 
Văn Tuyến. - Tái bản. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 312 tr. : bảng ; 24 cm. - 140400đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội   s533979 

 627. Xử phạt vi phạm hành chính trong giao thông vận tải. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. 
- 344 tr. ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giao thông vận tải   s533920 

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ 

 628. Bách khoa toàn thư Quân sự Việt Nam / B.s.: Vũ Hội An, Nguyễn Thuỵ Anh, Dương 
Hồng Anh... ; Minh hoạ: Nguyễn Thanh Hải... - H. : Quân đội nhân dân. - 30 cm. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng 
 Q.3: Kĩ thuật - Hậu cần quân sự. - 2022. - 1015 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 927-1015   
s535541 

 629. D72 - 50 năm nhớ lại một chặng đường / Đào Duy Quát, Nguyễn Huy Bạo, Phạm 
Văn Chắt... ; B.s.: Nguyễn Huy Bạo (ch.b.)... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 203 tr. 
: ảnh ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Ban Liên lạc Bạn chiến đấu Tiểu đoàn 72 tên lửa phòng không anh hùng : Lưu 
hành nội bộ. - Phụ lục: tr. 202. - Thư mục: tr. 203   s535622 
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 630. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế / Hoàng 
Đăng Quang, Vũ Thanh Sơn (đồng ch.b.), Trương Thị Mai... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 
799 tr. ; 27 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Ban Tổ chức Trung ương. - Thư mục cuối mỗi bài   s535540 

 631. Đào Thị Thanh Thuỷ. Giáo trình Quản lý nhà nước về dịch vụ công / Đào Thị Thanh 
Thuỷ (ch.b.), Lê Thị Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 154 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- 75000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. 
- Thư mục cuối chính văn   s535048 

 632. Đồng Sỹ Nguyên. Trọn một con đường : Hồi ký / Đồng Sỹ Nguyên ; Duy Tường thể 
hiện. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 679 tr., 21 tr. ảnh ; 24 cm. - 330b   s535802 

 633. Đồng Sỹ Nguyên. Tuyển tập / Đồng Sỹ Nguyên. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 
599 tr., 1 tr. ảnh ; 24 cm. - 333b   s535801 

 634. Giáo dục quốc phòng và an ninh - Học phần 2 : Công tác quốc phòng và an ninh / 
B.s.: Nguyễn Đức Thành (ch.b.), Nguyễn Đình Cả, Ngô Văn Quang... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 115 tr. : ảnh ; 24 cm. - 15000đ. - 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển   s535822 

 635. Giáo dục quốc phòng và an ninh - Học phần 3 : Quân sự chung / B.s.: Nguyễn Đức 
Thành (ch.b.), Cao Xuân Giang, Ngô Văn Quang... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2022. - 111 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 15000đ. - 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển   s535823 

 636. Giáo dục quốc phòng và an ninh - Học phần 4 : Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến 
thuật / B.s.: Nguyễn Đức Thành (ch.b.), Cao Xuân Giang, Hoàng Văn Nam... - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 75 tr. : hình vẽ, ảnh ; 24 cm. - 15000đ. - 
250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Thư mục: tr. 75   s535824 

 637. Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản pháp luật / Đoàn Thị Tố Uyên, Nguyễn Thị 
Ngọc Hoa (ch.b.), Đỗ Đức Hồng Hà, Cao Kim Oanh. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 280 tr. : bảng 
; 24 cm. - 126000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội   s533977 

 638. Giáo trình Nghiệp vụ chứng thực : Trình độ: Cao đẳng : Ban hành kèm theo Quyết 
định số 1152/QĐ-CĐLMT ngày 20/12/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Luật miền 
Trung / B.s.: Nguyễn Công Khanh, Võ Khắc Hoan (ch.b.), Hoàng Thị Kim Cương... - H. : Tư 
pháp, 2022. - 366 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 287-288. - Phụ lục: tr. 291-366   s534060 

 639. Hồ Chí Minh. Hồ Chí Minh bàn về quân sự. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 
233 tr. : ảnh ; 21 cm. - 105000đ. - 1000b   s536121 

 640. Khoa học Lịch sử Quốc phòng - An ninh Thanh Hoá xưa và nay / B.s.: Trần Văn 
Thinh (ch.b.), Lê Quang Huệ, Hồ Quang Sơn... - H. : Quân đội nhân dân. - 30 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Liên Chi hội Khoa học Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Thanh Hoá 
 T.3. - 2022. - 820 tr. : ảnh. - Phụ lục: tr. 763-810   s535542 
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 641. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Quản trị quốc gia trong bối cảnh chuyển đổi số - 
Chính sách chính phủ số: Kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo trong quản trị số ở Việt 
Nam" = Proceedings of the international workshop public governance of digital transformation 
- Digital government policy: International experience and implications for digital governance 
in Vietnam : Sách song ngữ / Nguyễn Đăng Quế, Elsa Pilichowski, Hong - Tack Chun... - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2022. - 1680 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Học viện Hành chính Quốc gia; Trung tâm Chính sách OECD Hàn Quốc. - 
Thư mục cuối mỗi bài   s535628 

 642. Lê Đức Trung. Vai trò của xã hội trong giải quyết khiếu nại hành chính : Sách chuyên 
khảo / Lê Đức Trung. - H. : Lao động, 2022. - 223 tr. ; 21 cm. - 250b 
 ĐTTS ghi: Thanh tra Chính phủ. Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra. - Thư mục: tr. 
219-220   s536003 

 643. Lê Hằng Bá Huyền. Câu hỏi và bài tập tài chính công / Ch.b.: Lê Hằng Bá Huyền, 
Lường Đức Danh, Lê Đức Đạt. - H. : Tài chính, 2022. - 239 tr. : bảng ; 21 cm. - 120000đ. - 
300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Hồng Đức. Khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh. - Phụ lục: tr. 
224-236. - Thư mục: tr. 237-239   s535889 

 644. Lịch sử lực lượng vũ trang tỉnh Khánh Hoà (1975 - 2015) / B.s.: Nguyễn Văn Kiệm, 
Nguyễn Văn Hưởng, Trịnh Việt Thành... - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 396 tr., 22tr. 
ảnh : bảng ; 21 cm. - 600b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hoà. - Lưu hành nội bộ. - Phụ lục: 
tr. 335-376 . - Thư mục: tr. 377-390   s535627 

 645. Lương Cường. Phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" tiếp tục xây dựng quân đội vững 
mạnh về chính trị trong tình hình mới / Lương Cường. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 335 tr. 
; 21 cm. - 5021b   s534261 

 646. Mai Hữu Bốn. Tổ chức bộ máy ban quản lý khu kinh tế đặc biệt cấp tỉnh vùng kinh 
tế trọng điểm phía Nam : Sách chuyên khảo / Mai Hữu Bốn. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 235 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 150000đ. - 200b   
s536116 

 647. Một số kỹ năng lãnh đạo, quản lý của cán bộ, công chức cấp xã : Sách tham khảo / 
Nguyễn Phúc Ái, Nguyễn Thị Hồng Mây (ch.b.), Lê Minh Hường... - H. : Lý luận Chính trị, 
2022. - 163 tr. ; 21 cm. - 73333đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên. - Thư mục: tr. 157-160   s535690 

 648. Nguyễn Hải Thanh. Đổi mới tư duy và phong cách lãnh đạo trong điều kiện công 
nghệ số ở Việt Nam - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn Hải Thanh, Nguyễn Văn 
Quang. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 250 tr. : bảng ; 21 cm. - 69000đ. - 600b 
 Thư mục: tr. 240-246   s534672 

 649. Nguyễn Quốc Sửu. Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công ở Việt Nam : Sách chuyên 
khảo / Nguyễn Quốc Sửu. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 339 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 330-336   s535870 

 650. Nguyễn Quốc Văn. Xử lý vi phạm hành chính trong quản lý nhà nước của Thanh tra 
Chính phủ : Sách chuyên khảo / Nguyễn Quốc Văn. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 330 tr. ; 21 
cm. - 160000đ. - 299b 
 ĐTTS ghi: Thanh tra Chính phủ. Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra. - Thư mục: tr. 
311-330   s534161 



58 
 

 651. Nguyễn Văn Bắc. Lịch sử Phòng Tuyên huấn Quân khu 5 (1947 - 2022) / B.s.: 
Nguyễn Văn Bắc (ch.b.), Lê Trọng Hùng. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 212 tr. : 
bảng, ảnh ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Cục Chính trị Quân khu 5. Phòng Tuyên huấn. - Lưu hành nội bộ. - Phụ lục: 
tr. 197-208   s535626 

 652. Những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội trong Văn kiện Đại hội XIII - Giá trị và 
vận dụng vào giảng dạy ở nhà trường quân đội hiện nay : Sách chuyên khảo / B.s.: Lưu Duy 
Toàn (ch.b.), Phạm Đức Dương, Phạm Văn Ngọc... - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 220 tr. ; 
21 cm. - 105000đ. - 217b 
 Thư mục: tr. 214-218   s534267 

 653. Quản lý tài chính công : Sách chuyên khảo / B.s.: Lê Thị Diệu Huyền (ch.b.), Bùi 
Thị Mến, Lê Thị Minh Ngọc... - H. : Lao động, 2022. - 352 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 80000đ. 
- 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng. - Thư mục: tr. 349-351   s536008 

 654. Rainey, Hal G. Hiểu và quản lý tổ chức công : Cuốn sách cần thiết cho lãnh đạo, 
quản lý tổ chức công và phi lợi nhuận / Hal G. Rainey, Sergio Fernandez, Deanna Malatesta ; 
Dịch: Nguyễn Đăng Núi... ; H.đ.: Nguyễn Đăng Núi, Hoàng Thị Ba. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 879 tr. : bảng ; 24 cm. - 500b 
 Tên sách tiếng Anh: Understanding and managing public organizations. - Thư mục: tr. 
773-868   s534694 

 655. Tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương / 
B.s.: Lương Thanh Cường, Nguyễn Thị Hồng Hải, Đặng Khắc Ánh (ch.b.)... - H. : Bách khoa 
Hà Nội. - 24 cm. - 388000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia 
 Q.1: Kiến thức chung. - 2022. - 633 tr. : bảng. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   s535776 

 656. Tài liệu bồi dưỡng đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương / 
B.s.: Lương Thanh Cường, Nguyễn Thị Hồng Hải, Đặng Khắc Ánh (ch.b.)... - H. : Bách khoa 
Hà Nội. - 24 cm. - 427000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia 
 Q.2: Kỹ năng. - 2022. - 698 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục dưới mỗi chuyên đề   s535777 

 657. Tài liệu bồi dưỡng đối với lãnh đạo, quản lý cấp sở và tương đương / B.s.: Nguyễn 
Đăng Quế, Lê Toàn Thắng, Nguyễn Thị Vân Hà (ch.b.)... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2022. - 375 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 230000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia. - Thư mục cuối mỗi chuyên đề   
s535788 

 658. Tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ giai đoạn hiện nay / Phạm 
Thị Thanh Trà (ch.b.), Mai Văn Chính, Đỗ Xuân Tuất... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 415 
tr. ; 24 cm. - 1000b   s534687 

 659. Tình huống quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực ở cơ sở : Sách tham khảo / Nguyễn 
Thu Huyền, Hứa Thị Minh Hồng (ch.b.), Nguyễn Phúc Ái... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 
138 tr. ; 21 cm. - 65000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Trường Chính trị tỉnh Thái Nguyên. - Thư mục trong chính văn   s535692 

 660. Tổ chức nhà nước Việt Nam hiện nay - Những vấn đề lý luận và thực tiễn / Nguyễn 
Ngọc Vân (ch.b.), Lê Minh Thông, Dương Quang Tung, Nguyễn Thị Thu Huyền. - H. : Chính 
trị Quốc gia, 2022. - 359 tr. ; 24 cm. - 800b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Viện Khoa học tổ chức nhà nước. - Thư mục: tr. 348-359   s534685 



59 
 

 661. Trần Chiến. Nâng cao ý thức bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng của thanh niên 
quân đội hiện nay : Sách chuyên khảo / Ch.b.: Trần Chiến, Lê Văn Tình. - H. : Quân đội nhân 
dân, 2022. - 140 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 1137b 
 Thư mục: tr. 135-138   s535797 

 662. Trần Văn Lượng. Công tác vận động đồng bào Công giáo tham gia giữ gìn an ninh, 
trật tự ở khu vực biên giới biển / Trần Văn Lượng. - H. : Công an nhân dân, 2022. - 255 tr. ; 21 
cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 246-251   s535682 

 663. Trương Thị Ngọc Lan. Quản lý nhà nước về phòng ngừa lao động trẻ em ở Việt Nam 
/ Ch.b.: Trương Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Minh Nguyệt. - H. : Văn hoá dân tộc, 2022. - 268 
tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 200b 
 Phụ lục: tr. 236-245. - Thư mục: tr. 246-261   s534629 

 664. Tư tưởng quân sự Võ Nguyên Giáp / B.s.: Trần Anh Tuấn (ch.b.), Đỗ Ngọc Tuyên, 
Đỗ Văn Hinh... - H. : Quân đội nhân dân. - 21 cm. - 1021b 
 ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng. Viện Lịch sử Quân sự 
 T.1: Quan điểm Võ Nguyên Giáp về xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. - 2022. - 300 
tr., 8 tr. ảnh. - Thư mục: tr. 286-297   s535799 

 665. Vincent, Bruno. Bạn muốn trở thành nhẫn giả? : Dành cho lứa tuổi 11+ / Bruno 
Vincent ; Minh hoạ: Takayo Akiyama ; Thuỳ Chi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 95 tr. : tranh 
vẽ ; 19 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 94-95   s535286 

 666. Xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu 
quả, có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân / Nguyễn Trọng Thừa (ch.b.), 
Trương Hải Long, Trần Thanh Lâm... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 457 tr. ; 24 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ   s534689 

CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘI VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI  

 667. Bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở và một số nghiệp vụ công an xã, phường, thị 
trấn / B.s.: Bùi Thanh Tuấn (ch.b.), Phạm Văn Tuế, Phạm Thị Xuân Nguyên... - H. : Chính trị 
Quốc gia, 2022. - 220 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 19426b 
 Thư mục: tr. 214-217   s535582 

 668. Chính sách an sinh xã hội Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn hiện nay / 
Ngô Hoài Sơn, Hà Văn Tác, Nguyễn Thị Thuỳ Hiếu... ; Ch.b.: Trần Văn Huấn... - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2021. - 229 tr. ; 24 cm. - 90000đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s535850 

 669. Dorey, Martin. Đừng biện hộ cho rác! : Bạn có thể làm gì để giảm lượng rác mình 
thải ra và tại sao phải làm vậy ngay lập tức? / Martin Dorey ; Quỳnh Chi dịch. - H. : Thế giới, 
2022. - 256 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: No more rubbish excuses: How to reduce your waste and why you 
must do it now   s534073 

 670. Dương Hiền Hạnh. Tiếp cận dịch vụ y tế và giáo dục với nhóm trẻ lai từ các cuộc 
hôn nhân Đài - Việt và Hàn - Việt ở khu vực Tây Nam Bộ : Sách chuyên khảo / Dương Hiền 
Hạnh. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 203 tr. : bảng, biểu đồ ; 24 cm. - 180000đ. - 250b 
 Thư mục: tr. 190-203   s534413 
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 671. Gấu Bắc Cực cần băng / Hà Triều ; Hoạ sĩ: Phạm Cường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 36 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Hành trình khám phá). - 38000đ. - 2000b   s534462 

 672. Hành trình của thiện nguyện : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Tranh, lời: Chum. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 46 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 56000đ. - 2000b   s535151 

 673. Hoàng Thị Ngọc Minh. Bảo vệ môi trường tự nhiên ở Việt Nam hiện nay theo quan 
điểm của Hồ Chí Minh : Sách chuyên khảo / Hoàng Thị Ngọc Minh ch.b.. - H. : Lao động, 
2022. - 220 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 176-195. - Phụ lục: tr. 196-219   s535990 

 674. Joseph Nguyễn. Bản đồ thành công nghề BHNT : 12 bước trở thành MDRT / Joseph 
Nguyễn. - Tái bản lần thứ 2 có bổ sung. - H. : Thế giới, 2022. - 291 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
299000đ. - 2000b   s534127 

 675. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế "Quản lý tiền chất ma tuý - Kinh nghiệm của cảnh 
sát Việt Nam và quốc tế" = Proceedings of the international conference on management of drug 
precursors - Experience of international and Vietnamese police force / Trần Quốc Tỏ, Trần 
Minh Hưởng, Trần Hồng Quang... ; B.s.: Hoàng Minh Thành... - H. : Công an nhân dân, 2022. 
- 448 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Học viện Cảnh sát nhân dân. - Phụ lục trong chính văn. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s535391 

 676. Lê Ngọc Luân. Sổ tay xử lý khi nghi ngờ hoặc phát hiện trẻ em bị xâm hại tình dục / 
Lê Ngọc Luân, Võ Thị Oanh Loan, Phạm Thị Thuý. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 63 tr. ; 16 cm. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 57-63   s534857 

 677. Lê Văn Quang. Hội nhóm bất hợp pháp mang danh nghĩa tôn giáo và những vấn đề 
đặt ra đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự / Ch.b.: Lê Văn Quang, Phan Hải Dương. - H. : 
Công an nhân dân, 2022. - 239 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 232-236   s535686 

 678. Lưu Kiến Thanh. Phân tích tâm lý học tội phạm - Vì sao con người phạm tội / Lưu 
Kiến Thanh ; Thuỷ An dịch. - H. : Văn học, 2022. - 367 tr. : ảnh ; 24 cm. - 175000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 犯罪心理分析:人为什么犯罪   s534555 

 679. Một số vấn đề về phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu khoa học lịch sử 
công an / B.s.: Nguyễn Bình Ban, Nguyễn Văn Việt, Hồ Thanh Hải... - H. : Công an nhân dân, 
2022. - 224 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an. - Phụ lục: tr. 196-
208. - Thư mục: tr. 209-219   s535688 

 680. National climate change impacts and adaptation : Final report / Quan Tran Anh, 
Thanh Ngo Duc, Etienne Espagne... - H. : Thế giới, 2022. - 136 p. : ill. ; 25 cm. - 300 copies   
s534874 

 681. Ngô Kim Định. Kiểm soát và quản lý ô nhiễm môi trường biển / Ngô Kim Định 
(ch.b.), Bùi Đình Hoàn. - Hải Phòng : Nxb. Hàng hải, 2022. - 320 tr. : hình vẽ, bảng ; 25 cm. - 
93000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 317-320   s534257 

 682. Nguyễn Đình Trung. Nguồn gốc ô nhiễm asen tại ba huyện Đạ Huoai, Đạ Tẻh và Cát 
Tiên tỉnh Lâm Đồng : Sách chuyên khảo / Nguyễn Đình Trung (ch.b.), Trương Đông Phương. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - xvi, 136 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 150000đ. - 100b 
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 Thư mục: tr. 131-136   s535849 

 683. Nguyễn Phú Trọng. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu 
cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh / Nguyễn Phú 
Trọng. - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 623 tr. : ảnh ; 24 cm. - 2000b   s535878 

 684. Nguyễn Tuyết Lan. Giao tiếp và kỹ năng giao tiếp của công an nhân dân / Nguyễn 
Tuyết Lan. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 240 tr. : bảng, sơ đồ ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công an. Học viện Chính trị Công an nhân dân. - Phụ lục: tr. 214-230. - 
Thư mục: tr. 231-238   s534673 

 685. Nhà thiện nguyện nhí / Lời: Chum ; Tranh: Cloud Pillow Studio. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 31 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 40000đ. - 2000b   s535150 

 686. Phạm Anh Tuấn. Cẩm nang phòng chống đuối nước cho trẻ em / Phạm Anh Tuấn. - 
H. : Lao động, 2023. - 26 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ). - 30000đ. - 1500b   
s536018 

 687. Phạm Thị Hồng Thắm. Các mô hình toán ứng dụng trong phân tích và dự báo chi phí 
khám, chữa bệnh : Sách chuyên khảo / Phạm Thị Hồng Thắm, Giang Thanh Long. - H. : Đại 
học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 146 tr. : bảng ; 21 cm. - 168000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. - Thư mục: tr. 129-144. - Phụ lục: tr. 145-
146   s534177 

 688. Phạm Thị Thu Hiền. Chiến lược phòng, chống tham nhũng của Việt Nam : Sách 
chuyên khảo / Phạm Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Thu Nga (ch.b.), Ngô Thị Thu Trang. - H. : Tư 
pháp, 2022. - 282 tr. ; 21 cm. - 230b 
 ĐTTS ghi: Thanh tra Chính phủ. Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra. - Thư mục: tr. 
274-279   s534055 

 689. Sổ tay Phân tích môi trường : Sử dụng cho sinh viên ngành Khoa học Môi trường / 
Trần Thị Phả, Văn Hữu Tập (ch.b.), Hoàng Thị Lan Anh, Dương Thị Minh Hoà. - H. : Bách 
khoa Hà Nội, 2022. - 151 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 280000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 149-151   s535526 

 690. Tài liệu huấn luyện nghiệp vụ ứng phó sự cố tràn dầu / Cục Cứu hộ - Cứu nạn b.s. - 
H. : Thế giới, 2022. - 167 tr. : ảnh, bảng ; 19 cm. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tổng tham mưu. Cục Cứu hộ - Cứu nạn. - Phụ lục: tr. 157-165. - Thư mục: 
tr. 166-167   s534810 

 691. Trần Nguyên Hà. Môi trường : Dành cho sinh viên Dược / B.s.: Trần Nguyên Hà 
(ch.b.), Vũ Ngân Bình. - H. : Y học, 2023. - 147 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 90000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội. Khoa Hoá phân tích và kiểm nghiệm thuốc. - 
Thư mục: tr. 141. - Phụ lục: tr. 142-147   s535465 

 692. Vận động quần chúng và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 
địa bàn dân tộc, tôn giáo / Vũ Thế Công (ch.b.), Nguyễn Duy Hiệu, Lê Thị Thanh Hậu... - H. : 
Công an nhân dân, 2022. - 279 tr. ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 273-277   s535684 

 693. Vi Thị Lại. Thực hiện chính sách xã hội theo tư tưởng Hồ Chí Minh ở các tỉnh miền 
núi phía Bắc : Sách chuyên khảo / Vi Thị Lại. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 218 tr. : bảng ; 21 
cm. - 150000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 179-198. - Phụ lục: tr. 199-218   s534403 

GIÁO DỤC 
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 694. Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng Anh 3. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 109000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 91 tr. : minh họa   s534367 

 695. Bài tập bổ trợ - nâng cao Tiếng Anh 3. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 89000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 90 tr. : minh hoạ   s534368 

 696. Bài tập hằng ngày Tiếng Việt 1 : Biên soạn theo Chương trình SGK Cánh Diều / 
Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 60000đ. - 
10000b 
 T.2. - 2022. - 116 tr. : bảng, tranh vẽ   s535402 

 697. Bài tập hằng ngày Tiếng Việt 1 : Biên soạn theo Chương trình SGK Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 
cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 115 tr. : minh hoạ   s535406 

 698. Bài tập hằng ngày Tiếng Việt 2 : Biên soạn theo Chương trình SGK Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 
cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 112 tr. : minh hoạ   s535407 

 699. Bài tập hằng ngày Tiếng Việt 3 : Biên soạn theo Chương trình SGK Kết nối tri thức 
với cuộc sống / Nguyễn Văn Quyền, Uyển Uyển, Nguyễn Hương Ly. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 
cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 120 tr. : minh hoạ   s535408 

 700. Bài tập hằng ngày Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình SGK Cánh Diều / Nguyễn 
Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 60000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 104 tr. : tranh vẽ, bảng   s535401 

 701. Bài tập hằng ngày Toán 1 : Biên soạn theo Chương trình SGK Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. 
- 60000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 108 tr. : hình vẽ, bảng   s535403 

 702. Bài tập hằng ngày Toán 2 : Biên soạn theo Chương trình SGK Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. 
- 60000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 92 tr. : minh hoạ   s535404 

 703. Bài tập hằng ngày Toán 3 : Biên soạn theo Chương trình SGK Kết nối tri thức với 
cuộc sống / Nguyễn Văn Quyền, Nguyễn Văn Quân, Uyển Uyển. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. 
- 60000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 92 tr. : minh hoạ   s535405 

 704. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 4 : Theo định hướng Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018. Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ ngày / Đỗ Ngọc Thống 
(tổng ch.b.), Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 
28000đ. - 500b 
 T.2. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s535549 

 705. Bài tập phát triển năng lực môn Tiếng Việt lớp 5 : Theo định hướng Chương trình 
Giáo dục phổ thông 2018. Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày / Đỗ Ngọc Thống 
(tổng ch.b.), Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 
28000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s535386 
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 706. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 1 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
2018. Dùng cho buổi học thứ hai trong ngày / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thị 
Ngọc Bích... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 26000đ. - 3000b 
 T.2. - 2023. - 68 tr. : minh hoạ   s535547 

 707. Bài tập phát triển năng lực môn Toán lớp 5 : Theo định hướng Chương trình Giáo 
dục phổ thông 2018. Hỗ trợ buổi học thứ hai, lớp học hai buổi/ngày / Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), 
Nguyễn Hoài Anh, Trần Ngọc Bích... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 28000đ. - 4000b 
 T.2. - 2023. - 72 tr. : minh hoạ   s535511 

 708. Bài tập thực hành cơ bản và nâng cao Tiếng Việt lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Ngọc Huyền, Linh Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 58000đ. 
- 3000b 
 T.2. - 2023. - 88 tr. : minh hoạ   s535432 

 709. Bài tập thực hành cơ bản và nâng cao Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ 
thông mới / Đỗ Anh Tuấn, Lê Văn Thiện. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 58000đ. - 
3000b 
 T.2. - 2023. - 96 tr. : hình vẽ, bảng   s535431 

 710. Bài tập thực hành hoạt động trải nghiệm và hướng nghiệp 7 : Theo bộ sách Kết nối 
tri thức với cuộc sống / Trịnh Thị Quý, Nguyễn Thị Minh Nguyệt, Nguyễn Quốc Trị... - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 76 tr. : bảng, tranh màu ; 27 cm. - 26000đ. - 2000b   s535438 

 711. Bài tập thực hành trải nghiệm sáng tạo 2 / Lê Thế Tình (ch.b.), Nguyễn Thị Hồng 
Chuyên, Trần Văn Điện... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 60 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 18000đ. - 3000b 
 Đầu bìa sách ghi: Thực hành trải nghiệm sáng tạo 2   s535442 

 712. Bài tập Tin học 3 / Hồ Sĩ Đàm (tổng ch.b.), Nguyễn Thanh Thuỷ (ch.b.), Hồ Cẩm 
Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 91 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 19000đ. - 50000b   s534434 

 713. Bài tập trải nghiệm Âm nhạc 3 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới... / Trần Cường (ch.b.), Đức Mạnh, Đức Hải. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 
26000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 39 tr. : minh hoạ   s535437 

 714. Bé học Toán : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Nguyễn Thị Thuý Hà. - Tái 
bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 35 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 16000đ. - 
3000b   s535083 

 715. Bé làm quen với Tiếng Việt : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Nguyễn Thị 
Thuý Hà. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 42 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 23000đ. - 3000b   s535079 

 716. Bé làm quen với Toán : Dành cho bé từ 4 - 6 tuổi / Minh Tâm. - Hải Phòng : Nxb. 
Hải Phòng. - 24 cm. - (Chuẩn bị hành trang vào lớp Một). - 16000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 31 tr. : hình vẽ   s536210 

 717. Bé tập đọc và tập viết : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. 
- In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 23 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp 
Một). - 10000đ. - 10000b   s535717 

 718. Bé tập tô và tập ghép vần 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp 1 / Lê Tuệ Minh, Lê Thu 
Ngọc. - In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 10000đ. 
- 10000b 
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 T.1. - 2023. - 23 tr. : tranh màu   s534994 

 719. Bé tập viết chữ cái : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 : Tự tin vững bước / 
Nguyễn Thị Thuý Hà. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 31 tr. ; 24 
cm. - 15000đ. - 3000b   s535081 

 720. Bé tập viết nét cơ bản : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 : Tự tin vững bước / 
Nguyễn Thị Thuý Hà. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 32 tr. ; 24 
cm. - 15000đ. - 3000b   s535080 

 721. Bé tập viết nét và chữ cái : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Nguyễn Thị Thuý 
Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 44 tr.   s535074 

 722. Bé tập viết nét và chữ cái : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 / Nguyễn Thị Thuý 
Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 17000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 44 tr.   s535075 

 723. Bé tự học cùng BuBu - Làm quen chữ cái / Đỗ Biên Thuỳ, Mai Hùng Tâm. - In lần 
thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 24 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 25000đ. - 3000b   s534473 

 724. Bé tự học cùng BuBu - Tập tô màu / Đỗ Biên Thuỳ, Mai Hùng Tâm. - In lần thứ 4. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 26 cm. - 22000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 24 tr. : tranh vẽ   s534471 

 725. Bé tự học cùng BuBu - Tập tô màu / Đỗ Biên Thuỳ, Mai Hùng Tâm. - In lần thứ 4. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 26 cm. - 22000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 24 tr. : tranh vẽ   s534472 

 726. Bé tự học cùng BuBu - Tập viết & ghép vần / Đỗ Biên Thuỳ, Mai Hùng Tâm. - In 
lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 24 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 25000đ. - 3000b   
s534475 

 727. Bé tự học cùng BuBu - Tập viết chữ cái / Đỗ Biên Thuỳ, Mai Hùng Tâm. - In lần thứ 
5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 24 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 25000đ. - 3000b   s534474 

 728. Bùi Thanh Bình. Thực hiện chính sách hỗ trợ về giáo dục cho học sinh trung học phổ 
thông vùng dân tộc thiểu số: Từ lý thuyết đến thực tiễn tại tỉnh Lai Châu : Sách chuyên khảo / 
Bùi Thanh Bình, Dương Văn Đại. - H. : Dân trí, 2022. - 201 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 100000đ. 
- 300b   s534348 

 729. Cách trí giáo khoa thư / B.s.: Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, 
Đỗ Thận. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 209 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 140000đ. - 2000b   
s536128 

 730. Cadwell, Louise Boyd. Phương pháp giáo dục Reggio Emilia / Louise Boyd Cadwell 
; An Vi dịch. - In lần 3. - H. : Lao động, 2022. - 339 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 23 cm. - 129000đ. - 
1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Bringing Reggio Emilia home: An innovative approach to early 
childhood education. - Thư mục: tr. 335-339   s536074 

 731. Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực : Hỗ trợ buổi học 
thứ hai, lớp học hai buổi/ngày / Hoàng Minh Hương, Trần Thị Mai, Trần Hải Toàn. - Tái bản 
lần thứ 7. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 21000đ. - 30000b 
 T.1. - 2023. - 67 tr. : bảng, tranh vẽ   s535505 
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 732. Cùng em học Tiếng Việt lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực : Hỗ trợ buổi học 
thứ hai, lớp học hai buổi/ngày / Hoàng Minh Hương, Trần Thị Mai, Trần Hải Toàn. - Tái bản 
lần thứ 7. - H. : Nxb. Hà Nội. - 27 cm. - 21000đ. - 30000b 
 T.2. - 2023. - 67 tr. : ảnh, bảng   s535519 

 733. Cùng em học Toán lớp 5 theo định hướng phát triển năng lực : Hỗ trợ buổi học thứ 
hai, lớp học hai buổi/ngày / Mai Bá Bắc, Hoàng Mai Lê, Nguyễn Đức Mạnh. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 27 cm. - 21000đ. - 30000b 
 T.1. - 2023. - 67 tr. : hình vẽ, bảng   s535400 

 734. Cùng em luyện viết : Chữ thường, chữ hoa tròn li / Nguyễn Thị Lan Anh. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 44 tr. ; 24 cm. - 39000đ. - 5000b   s534424 

 735. Cùng khủng long học Tiếng Anh theo chủ đề lớp 3 : Tạo dựng nền tảng vững chắc 3 
kỹ năng Nghe - Viết - Ngữ pháp / Hoàng Thị Ngọc Tú, Nguyễn Thị Ngân. - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 142 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - (Tủ sách Con học tốt). - 
88000đ. - 1500b   s535450 

 736. Cùng khủng long học Tiếng Anh theo chủ đề lớp 4 : Tạo dựng nền tảng vững chắc 3 
kỹ năng Nghe - Viết - Ngữ pháp / Hoàng Ngọc Tú, Nguyễn Thị Ngân. - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 166 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. - (Tủ sách Con học tốt). - 
98000đ. - 1000b   s535451 

 737. Dạy học phát triển năng lực môn Tiếng Việt tiểu học / Đỗ Ngọc Thống (tổng ch.b.), 
Đỗ Xuân Thảo (ch.b.), Phan Thị Hồ Điệp, Lê Phương Nga. - In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2023. - 215 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 75000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 214-215   s534988 

 738. Duy Mathews. Bay trên bầu trời nước Úc : Sống tự lập trên đất Úc, từ việc nhỏ nhất 
bạn cũng cần biết rõ khi du học Úc / Duy Mathews. - H. : Lao động, 2022. - 271 tr. : minh hoạ 
; 21 cm. - 129000đ. - 1000b   s535971 

 739. Dương Thị Kim Oanh. Dạy học phát triển năng lực cho sinh viên trong giáo dục đại 
học : Chuyên khảo về Khoa học giáo dục / Dương Thị Kim Oanh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 491 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 50000đ. - 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Thư mục cuối mỗi chương   s535830 

 740. Dương Thị Kim Oanh. Lý luận và phương pháp dạy học / Dương Thị Kim Oanh. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 242 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
25000đ. - 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Thư mục cuối mỗi chương   s535832 

 741. Đánh giá năng lực chung của học sinh phổ thông: Phương pháp và kỹ thuật : Sách 
chuyên khảo / Dương Thị Thu Hương (ch.b.), Trần Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Hương... - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 451 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 200000đ. - 100b 
 Phụ lục: tr. 313-438. - Thư mục: tr. 439-451   s535764 

 742. Đặng Hồng Phương. Giáo trình Lí luận và phương pháp giáo dục thể chất cho trẻ em 
lứa tuổi mầm non / Đặng Hồng Phương. - In lần thứ 23. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 279 tr. 
; 24 cm. - 85000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 278-279   s534989 
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 743. Đinh Thị Bích Hậu. Giáo trình Toán và hoạt động khám phá khoa học / Đinh Thị 
Bích Hậu (ch.b.), Bùi Thanh Xuân. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 179 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
120000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Bắc. - Thư mục cuối mỗi chương   s534397 

 744. English fighting good and great - Em học tốt Tiếng Anh 4 theo chủ đề / Vũ Thị Ánh. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Giúp em học tốt 
và học giỏi Tiếng Anh). - 68000đ. - 1500b   s535423 

 745. English fighting good and great - Em học tốt Tiếng Anh 5 theo chủ đề / Vũ Thị Ánh. 
- H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 95 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Bộ sách Giúp em học tốt 
và học giỏi Tiếng Anh). - 68000đ. - 1500b   s535424 

 746. Giao tiếp sư phạm / Huỳnh Văn Sơn (ch.b.), Võ Văn Nam, Võ Thị Tường Vy, Mai 
Mỹ Hạnh. - Tái bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 254 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách ĐHSPTPHCM). - 85000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 251-254   
s534028 

 747. Giáo dục giá trị nghệ thuật truyền thống Việt Nam cho trẻ mầm non : Sản phẩm đề 
tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2021 - 2022 / Trần Đình Tuấn, Hà Hoa, Phạm Hùng Cường 
(ch.b.)... - H. : Thế giới, 2022. - 296 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 256-265. - Phụ lục: tr. 266-296   s534138 

 748. Giáo dục giá trị sống và kỹ năng sống cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học / Nguyễn 
Thị Hợi, Phạm Thị Thanh Huyền, Hoàng Thị Hải Hoàn... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 158 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 170000đ. - 100b 
 Phụ lục: tr. 115-154. - Thư mục: tr. 155-158   s535668 

 749. Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ qua hoạt động vui chơi ở trường mầm non : Sách tham 
khảo / Trần Thị Kim Yến (ch.b.), Trịnh Thị Xim, Nguyễn Thị Bích Liên... - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 141 tr. : ảnh ; 24 cm. - 98000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 135-141   s535765 

 750. Giáo dục thể chất 1 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 / 
Đặng Ngọc Quang (tổng ch.b.), Nguyễn Công Trường. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2023. - 95 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 17000đ. - 150000b   s535370 

 751. Giáo dục thể chất 2 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / 
Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.), Phạm Đông Đức (ch.b.), Nguyễn Duy Linh, Phạm Tràng Kha. - 
Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 103 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 
20000đ. - 60000b   s535371 

 752. Giáo dục thể chất 3 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / 
Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.), Nguyễn Hữu Hùng (ch.b.), Nguyễn Thành Long... - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 103 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 20000đ. - 
50000b   s535372 

 753. Giáo trình Cơ sở toán ở tiểu học / Dương Minh Thành (ch.b.), Nguyễn Việt Khoa, 
Phan Lê... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - (Tủ sách ĐHSP 
TPHCM). - 95000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 
 T.1. - 2022. - 239 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục: tr. 239   s534023 
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 754. Gross, Ronald. Người thông minh học tập như thế nào / Ronald Gross ; Dịch: Vũ 
Thạch, Mai Linh ; H.đ.: Hải Yến, Quỳnh Chi. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Lao động, 2023. - 411 
tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Peak learning   s535662 

 755. Hoàng Thị Diễm Trinh. Giáo trình Phương pháp dàn dựng chương trình ca múa nhạc 
cho trẻ mầm non / Hoàng Thị Diễm Trinh (ch.b.), Hoàng Thị Minh Nguyệt, Lê Văn Khanh. - 
Huế : Đại học Huế, 2022. - 155 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 95000đ. - 50b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế. - Thư mục: tr. 121-123. - Phụ 
lục: tr. 124-155   s536233 

 756. Hội thảo khoa học: Hoạt động dạy và học khối khoa học cơ bản tại Trường Đại học 
Trà Vinh trong bối cảnh dịch COVID-19 / Nguyễn Văn Sáu, Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Nguyễn 
Thị Thuý... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 122 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 100b 
 Tên sách ngoài bìa: Kỉ yếu Hội thảo khoa học: Hoạt động dạy và học khối khoa học cơ 
bản tại Trường Đại học Trà Vinh trong bối cảnh dịch COVID-19. - ĐTTS ghi: Khoa Khoa học 
Cơ bản. - Thư mục cuối mỗi bài   s534254 

 757. Kỷ yếu Hội thảo Phương pháp giảng dạy lần thứ V - Năm 2022 : Thế hệ Z - Hoạt 
động dạy và học hiệu quả / Huỳnh Tấn Phát, Dương Thị Bích Huyền, Lê Thị Khánh Linh... - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 122 tr. : hình vẽ, bảng ; 28 cm. 
- 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh; BK- Oisp. - Thư mục cuối chính 
văn   s535566 

 758. Lã Thị Bắc Lý. Giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật lứa tuổi mầm non / Lã Thị Bắc Lý 
(ch.b.), Bùi Thị Lâm, Hoàng Thị Nho. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 159 tr. : minh họa ; 24 
cm. - 70000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 144-145. Phụ lục: tr. 146-159   s534428 

 759. Làng khoa bảng Nho học ở Đồng bằng sông Hồng : Sách chuyên khảo / B.s.: Lê 
Quang Chấn, Ngô Vũ Hải Hằng (ch.b.), Hà Mạnh Khoa... - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 330 
tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Sử học. - Thư mục: tr. 252-
267. - Phụ lục: tr. 268-330   s534174 

 760. Lịch sử giáo dục tỉnh Vĩnh Long (1732 - 2010) / B.s.: Trương Thị Bé Hai (ch.b.), 
Đặng Huỳnh Mai, Ngô Minh Oanh... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 635 tr. : ảnh ; 24 cm. - 
422000đ. - 750b 
 ĐTTS ghi: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long. - Thư mục: tr. 625-627   s534709 

 761. Lịch sử ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Lạng Sơn (1945 - 2020) / B.s.: Hồ Thị 
Liên Hương, Trần Thị Lan, Trịnh Văn Bằng... - H. : Lao động, 2022. - 312 tr., 26 tr. ảnh : bảng 
; 22 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân thành phố Lạng Sơn. Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Phụ lục: 
tr. 271-304. - Thư mục: tr. 305-308   s536012 

 762. Luyện chữ đẹp - Chữ đứng nhỏ chuẩn : Biên soạn theo Chương trình SGK mới nhất 
: Dành cho học sinh tiểu học, gv, sv & các bạn yêu chữ / Phạm Hà, Phạm Huyền. - Hải Phòng 
: Nxb. Hải Phòng, 2022. - 64 tr. ; 24 cm. - 48000đ. - 5000b   s536212 

 763. Luyện viết chữ nhỏ : Vở luyện viết chữ chuyên dụng cho học sinh tiểu học... / Nguyễn 
Thị Lan Anh, Phạm Thị Phượng, Nguyễn Thị Hạnh Trâm. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 12 tr. ; 
24 cm. - 39000đ. - 10000b   s534950 
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 764. Mĩ thuật 1 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 / Phạm 
Văn Tuyến (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Đông (ch.b.), Phạm Đình Bình... - Tái bản lần thứ 3. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 65000b   
s535377 

 765. Mĩ thuật 2 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Nguyễn 
Thị Đông (tổng ch.b.), Nguyễn Hải Kiên (ch.b.), Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 83 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. 
- 10000b   s535378 

 766. Mĩ thuật 3 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Nguyễn 
Thị Đông (tổng ch.b.), Phạm Đình Bình (ch.b.), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. 
- 110000b   s535379 

 767. Mô hình giáo dục tiểu học Nhật Bản và đề xuất vận dụng ở Việt Nam : Đáp ứng yêu 
cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục / Nguyễn Vinh Hiển (ch.b.), Đào Thái Lai, Nguyễn 
Thị Cẩm Hường... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 279 tr. ; 24 cm. - 95000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 269-277   s534427 

 768. Mô hình quản trị đại học - Nghiên cứu điển hình tại một số trường đại học trên thế 
giới và bài học cho Việt Nam / Lê Thị Ngọc Lan, Nguyễn Thị Tùng Lâm, Nguyễn Thu Thuỷ 
(ch.b.)... - H. : Lao động, 2022. - 254 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 168000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 234-249   s536017 

 769. Mối quan hệ giữa động lực làm việc & sự cam kết của giảng viên đại học ở Việt Nam 
: Sách chuyên khảo / Phạm Đức Chính (ch.b.), Nguyễn Thị Bình Minh, Nguyễn Thị Lài... - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 425 tr. ; 24 cm. - 206000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục: tr. 377-425. - Phụ lục cuối chính văn   s535815 

 770. 199 bài và đoạn văn hay lớp 2 / Lê Xuân Anh, Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Kiều 
Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 84 tr. : bảng ; 27 cm. - 
43000đ. - 2000b   s534916 

 771. 500 bài toán cơ bản và nâng cao 2 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Võ Thị Hoài Tâm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 152 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
74000đ. - 1500b   s534042 

 772. Nâng cao hiệu quả dạy học từ xa : Sổ tay dành cho các nhà giáo dục / Rachael Francis, 
Adrian C. Cruz, Obert Hoseanto... ; Hoàng Anh Tuấn dịch. - Huế : Đại học Huế, 2022. - xi, 99 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 2220b 
 Đầu bìa sách ghi: Trường Đại học Sư phạm Huế. - The HEAD Foundation   s535013 

 773. Nguyễn Công Khanh. Giáo trình Kiểm tra đánh giá trong giáo dục / Nguyễn Công 
Khanh (ch.b.), Đào Thị Oanh. - In lần thứ 7, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 
2023. - 319 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 80000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 200-315. - Thư mục: tr. 316-319   s535708 

 774. Nguyễn Hải. Nguyễn Hải tuyển tập. - H. : Văn học. - 24 cm. - 468000đ. - 200b 
 T.3: Tập truyện về các nhà giáo nổi tiếng của Việt Nam. - 2022. - 763 tr.   s534637 
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 775. Nguyễn Kim Dung. Giáo dục miền Nam Việt Nam dưới thời chính quyền Sài Gòn : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Kim Dung. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 430 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 350b 
 Phụ lục: tr. 371-411   s534176 

 776. Nguyễn Thị Cẩm Tú. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm mầm non : Sách tham khảo / 
Nguyễn Thị Cẩm Tú, Nguyễn Thị Sương Lan. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 199 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 190000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 196-197   s535041 

 777. Nguyễn Thị Mỹ Lộc. Ứng dụng tâm lý học trong quản lý giáo dục = Applied 
psychology in education management : Tiếp cận theo hướng hành vi tổ chức / Nguyễn Thị Mỹ 
Lộc, Dương Thị Hoàng Yến, Nguyễn Phương Huyền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 
241 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học quản lý giáo dục). - 180000đ. - 500b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s535054 

 778. Nguyễn Văn Thắng. Quá trình phát triển giáo dục phổ thông ở tỉnh Thanh Hoá (1986 
- 2006) : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Thắng. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 207 tr. : bảng 
; 24 cm. - 180000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 178-190. - Phụ lục: tr. 191-207   s535670 

 779. Nhận biết và làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ 4 - 5 tuổi / Nguyễn Thị Hương 
Giang. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 31 tr. : hình vẽ, tranh vẽ ; 24 cm. - 12500đ. - 5000b   
s534430 

 780. Những bài làm văn mẫu 2 : Chương trình cải cách 2021. Bộ Kết nối tri thức / Trần 
Thị Thìn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 191 tr. : bảng   s535913 

 781. Những bài làm văn mẫu 3 : Chương trình cải cách 2021. Bộ Kết nối tri thức / Trần 
Thị Thìn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 62000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 223 tr. : bảng   s535914 

 782. Những bài làm văn mẫu 5 : Phụ huynh, giáo viên tham khảo. Bồi dưỡng học sinh 
giỏi / Trần Thị Thìn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 60000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 319 tr. : bảng   s534214 

 783. Những bài làm văn mẫu 5 : Phụ huynh, giáo viên tham khảo. Bồi dưỡng học sinh 
giỏi / Trần Thị Thìn. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 60000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 327 tr. : bảng, tranh vẽ   s534215 

 784. Những câu hỏi cho tiến trình đổi mới giáo dục / Ch.b.: Nguyễn Duy Khang, Phan Thị 
Tuyết Vân, Nguyễn Bé Lê... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 147 tr. : minh hoạ ; 24 cm. 
- 120000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 139-147   s535051 

 785. Phan Quốc Dũng. Được rồi, bay thôi! : Du học sao cho không nhọc / Phan Quốc 
Dũng. - H. : Thế giới, 2022. - 173 tr. : ảnh ; 20 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Phụ lục cuối chính văn   s534065 

 786. Phùng Thị Vân Anh. Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh theo định hướng phát triển 
phẩm chất, năng lực / Phùng Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Hương Lan, Lại Thị Thu Thuý. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2022. - 195 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 
19426b 
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 Phụ lục: tr. 141-191   s534666 

 787. Place, Marie-Hélène. 100 hoạt động Montessori - Cha mẹ nên chuẩn bị cho trẻ tập 
đọc và viết như thế nào? : Chìa khoá giúp bố mẹ đánh thức các giác quan ngủ quên trong trẻ / 
Marie-Hélène Place ; Tố Nga dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2022. - 207 tr. : ảnh, 
bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Ươm mầm)(Học Montessori để dạy trẻ theo phương pháp Montessori). 
- 78000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Pháp: 100 activites Montessori pour preparer mon enfant a lire et a ecrire   
s534128 

 788. Quản lý đào tạo giáo viên tiểu học theo tiếp cận năng lực ở các trường đại học sư 
phạm / Chế Thị Hải Linh (ch.b.), Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Hương... - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2023. - 197 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 184-197   s535055 

 789. Rau củ : Dành cho lứa tuổi 0 đến 3 / Hiếu Minh b.s. ; Mỹ thuật: Lê Bích Thuỷ. - Tái 
bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2022. - 12 tr. : ảnh màu ; 13 cm. - 30000đ. - 2000b   s535278 

 790. Rèn kĩ năng giải Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần Thị 
Kim Cương, Đặng Phương Hoa, Phạm Thị Yến. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 90000đ. - 
3000b 
 T.1. - 2023. - 215 tr. : minh hoạ   s535352 

 791. Rèn kĩ năng giải Toán lớp 3 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Trần Thị 
Kim Cương, Đặng Phương Hoa, Phạm Thị Yến. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 90000đ. - 
3000b 
 T.2. - 2023. - 191 tr. : minh hoạ   s535353 

 792. Rèn kĩ năng học tốt Toán 5 : Hỗ trợ phát triển năng lực giải Toán : Kiến thức cần 
nhớ. Bài tập cơ bản. Bài tập nâng cao. Các đề Toán phát triển tư duy / Trần Thị Kim Cương, 
Tạ Hoàng Đồng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 223 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 27 cm. - 90000đ. - 3000b   s535532 

 793. Rèn kỹ năng viết chữ cái và chữ ghép : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 và học 
sinh lớp 1 / Nguyễn Thị Thuý Hà. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. 
- 16000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2022. - 44 tr.   s535076 

 794. Rèn kỹ năng viết chữ cái và chữ ghép : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 và học 
sinh lớp 1 / Nguyễn Thị Thuý Hà. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. 
- 16000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2022. - 44 tr.   s535077 

 795. Rèn kỹ năng viết chữ cái và chữ ghép : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 và học 
sinh lớp 1 / Nguyễn Thị Thuý Hà. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. 
- 16000đ. - 3000b 
 Q.3. - 2022. - 44 tr.   s535078 

 796. Sách bài tập về phòng chống và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới trong trường học 
: Dự án trường học an toàn, thân thiện và bình đẳng : Dành cho học sinh THCS / B.s.: Lê Quỳnh 
Lan, Trịnh Thị Mai Anh, Phan Minh Châu, Trần Minh Quang. - Tái bản. - H. : Lao động, 2022. 
- 123 tr. : bảng, tranh vẽ ; 25 cm. - 1240b 
 Thư mục: tr. 122-123   s536019 

 797. Smart maths grade 1 : Student's book : 1 period / week / Minh hoạ: Nguyễn Hồng 
Hải. - H. : Hồng Đức, 2022. - 100 p. : ill. ; 30 cm. - 16000 copies   s534902 
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 798. Smart maths grade 2 : Student's book : 1 period / week / Minh hoạ: Nguyễn Hồng 
Hải. - H. : Hồng Đức, 2022. - 100 p. : ill. ; 30 cm. - 14000 copies   s534903 

 799. Smart maths grade 3 : Student's book : 1 period / week / Minh hoạ: Nguyễn Hồng 
Hải. - H. : Hồng Đức, 2022. - 92 p. : ill. ; 30 cm. - 12000 copies   s534904 

 800. Smart maths grade 4 : Student's book : 1 period / week / Minh hoạ: Nguyễn Hồng 
Hải. - H. : Hồng Đức, 2022. - 64 p. : ill. ; 30 cm. - 7000 copies   s534905 

 801. Smart maths grade 5 : Student's book : 1 period / week / Minh hoạ: Nguyễn Hồng 
Hải. - H. : Hồng Đức, 2022. - 76 p. : ill. ; 30 cm. - 4000 copies   s534906 

 802. Smart science grade 1 : Student's book : 1 period / week / Minh hoạ: Nguyễn Hồng 
Hải. - H. : Hồng Đức, 2022. - 74 p. : ill. ; 30 cm. - 4000 copies   s534907 

 803. Smart science grade 2 : Student's book : 1 period / week / Minh hoạ: Nguyễn Hồng 
Hải. - H. : Hồng Đức, 2022. - 73 p. : ill. ; 30 cm. - 3000 copies   s534908 

 804. Sổ bé ngoan / Vân Trần. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 20 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 7500đ. - 40000b   s534032 

 805. Sổ tay sinh viên năm học 2022 - 2023 / B.s., h.đ.: Huỳnh Văn Sơn, Lâm Thanh Minh, 
Nguyễn Hữu Thiện... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 187 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 3800b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh   
s534017 

 806. Stephenson, Susan Mayclin. Em bé hạnh phúc : Nuôi dạy con tại nhà theo phương 
pháp Montessori : Giai đoạn 0 - 3 tuổi / Susan Mayclin Stephenson ; Trần Thy Lâm dịch ; 
Nghiêm Phương Mai h.đ. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động, 2022. - 330 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
110000đ. - 1500b 
 Nguyên tác: The joyful child. - Phụ lục: tr. 245-319   s536054 

 807. Sử ký giáo khoa thư / B.s.: Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc, Đặng Đình Phúc, 
Đỗ Thận. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 150 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 115000đ. - 2000b   
s536127 

 808. Tập tô chữ : Mẫu giáo 4 - 5 tuổi / Văn Minh, Cẩm Hoàng. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2022. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 40000b   s536208 

 809. Tập tô chữ : Mẫu giáo 5 - 6 tuổi / Văn Minh, Hán Minh. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 10000đ. - 40000b   s536209 

 810. Tập tô chữ 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - In 
lần thứ 12. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). - 10000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 23 tr. : tranh vẽ   s534993 

 811. Tập tô chữ mẫu giáo : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu 
Ngọc. - In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé 
vào lớp Một). - 10000đ. - 10000b   s534985 

 812. Tập tô mẫu giáo : Dành cho 4 - 5 tuổi / Minh Châu, Thiện Lộc. - Tái bản lần thứ 3. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 12000đ. - 5000b 
 T.4: Chữ số. - 2022. - 23 tr. : hình vẽ   s535858 

 813. Tập tô tập đọc - Em tập làm học sinh lớp một : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Đỗ Thị Tuýt, 
Nguyễn Thu Phương, Bùi Thu Hường. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 36 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 22000đ. - 3000b   s535772 



72 
 

 814. Tập tô và làm quen với chữ số : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Nguyễn Thị Hương Giang. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 23 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 12500đ. - 10000b   s534431 

 815. Tập viết chữ ghép : Hành trang cho bé chuẩn bị vào lớp 1 : Tự tin vững bước / Nguyễn 
Thị Thuý Hà. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 44 tr. ; 24 cm. - 
16000đ. - 3000b   s535082 

 816. Tập viết lớp 1 : Theo Chương trình Tiểu học mới / Lê Hữu Tỉnh. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 24 cm. - 32000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 63 tr.   s535716 

 817. Theo dõi sức khoẻ của trẻ : Trẻ từ sơ sinh đến 78 tháng tuổi / Vân Trần. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 32 tr. : bảng, đồ thị ; 21 cm. - 10500đ. - 
40000b   s534026 

 818. Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Tôi tự học / Thu Giang Nguyễn Duy Cần. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 299 tr. ; 23 cm. - 150000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Duy Cần. - Phụ lục: tr. 202-299   s534455 

 819. Thực hành Công nghệ 3 : Theo bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống / Hoàng Minh 
Vũ, Đặng Anh Tùng, Đặng Minh Khôi. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 33 tr. : hình vẽ 
; 27 cm. - 14000đ. - 22000b   s535436 

 820. Thực hành luyện viết lớp 1 / Nguyễn Thị Thuý Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 18000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2022. - 48 tr.   s535071 

 821. Thực hành luyện viết lớp 1 / Nguyễn Thị Thuý Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 18000đ. - 3000b 
 Q.2. - 2022. - 48 tr.   s535072 

 822. Thực hành luyện viết lớp 1 / Nguyễn Thị Thuý Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 20000đ. - 3000b 
 Q.3. - 2022. - 52 tr.   s535073 

 823. Thực hành trải nghiệm sáng tạo lớp 1 / Lê Thế Tình, Nguyễn Văn Quyết (ch.b.), 
Nguyễn Thị Hồng Chuyên... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 68 tr. 
: bảng, tranh màu ; 27 cm. - 18000đ. - 3000b   s535441 

 824. Tiếng Anh 3 : Tài liệu bổ trợ SLE-KIDs. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội. - 30 cm. - 40000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Công ty Cổ phần Giáo dục và Phát triển Trí tuệ Việt Nam. Trung tâm Ngoại 
ngữ Solar English 
 T.2. - 2023. - 28 tr. : hình vẽ, bảng   s535430 

 825. Tin học 3 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Hồ Sĩ Đàm 
(tổng ch.b.), Nguyễn Thanh Thuỷ (ch.b.), Hồ Cẩm Hà... - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 71 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 14000đ. - 90000b   s535355 

 826. Toán 1 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2023. - 172 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 34000đ. - 200000b   s535358 

 827. Toán 2 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Đỗ Đức Thái 
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(tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 21000đ. - 50000b 
 T.1. - 2023. - 107 tr. : hình vẽ, bảng   s535359 

 828. Toán 2 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 20000đ. - 30000b 
 T.2. - 2023. - 99 tr. : minh hoạ   s535360 

 829. Toán 3 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 438/QĐ-BGDĐTngày 28/01/2022 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư 
phạm. - 27 cm. - (Cánh Diều). - 21000đ. - 100000b 
 T.2. - 2023. - 115 tr. : minh hoạ   s535361 

 830. Toán nâng cao và bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 3 : Nâng cao kiến thức ngoài chương 
trình trên lớp / Nguyễn Bảo Minh, Lê Yến Ngọc. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 134 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 57000đ. - 3000b   s535520 

 831. Tô chữ hoa 1 : Dành cho trẻ chuẩn bị vào lớp Một / Lê Tuệ Minh, Lê Thu Ngọc. - In 
lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Bé vào lớp Một). 
- 10000đ. - 10000b   s534984 

 832. Tổ chức dạy học trải nghiệm môn Tiếng Việt ở tiểu học : Sách chuyên khảo / Lê Thị 
Thơm (ch.b.), Thân Thị Hoa, Đoàn Thị Huyền, Phạm Thanh Thuỳ. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 135 tr. : bảng, sơ đồ ; 24 cm. - 86000đ. - 400b 
 Thư mục: tr. 133-135   s535052 

 833. Trang trại 123. - H. : Thế giới, 2022. - 13 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 68000đ. - 1000b   
s534811 

 834. Trần Thanh Hương. Quản lý dự án trong giáo dục / Trần Thanh Hương. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 181 tr. ; 24 cm. - 89000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 181   s535845 

 835. Trần Văn Trung. Hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên 
trung học phổ thông tỉnh Bình Dương : Sách chuyên khảo / Trần Văn Trung (ch.b.), Huỳnh 
Lâm Anh Chương, Vũ Thị Ngọc Bích. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 119 tr. ; 24 cm. - 90000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 91-103. - Phụ lục: tr. 104-113   s534025 

 836. Trường Trung học phổ thông Tống Văn Trân huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định: 60 năm 
(1961 - 2021) hội tụ - kết nối - vươn xa / Trần Công Hoàn, Ninh Thị Kim Anh, Cao Đức Phát... 
- H. : Dân trí, 2022. - 409 tr. : ảnh ; 24 cm. - 250000đ. - 1500b   s534335 

 837. Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 1 : Ôn tập lí thuyết và bổ sung bài tập 
ngoài giờ / Trần Thị Kim Cương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 215 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 85000đ. - 3000b   s535530 

 838. Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 2 : Ôn tập lí thuyết và bổ sung bài tập 
ngoài giờ / Trần Thị Kim Cương. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 215 
tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 85000đ. - 3000b   s535531 

 839. Tuyển chọn đề ôn luyện và tự kiểm tra Toán 5 : Ôn tập lí thuyết và bổ sung bài tập 
ngoài giờ / Trần Thị Kim Cương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 238 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 95000đ. - 3000b   s535422 
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 840. Từ điển hình ảnh cho bé - Đồ chơi : Dành cho lứa tuổi 0 đến 3 / Hiếu Minh b.s. ; Mỹ 
thuật: Lê Bích Thuỷ. - Tái bản lần thứ 10. - H. : Kim Đồng, 2022. - 12 tr. : ảnh màu ; 13 cm. - 
30000đ. - 2000b   s535279 

 841. Tự nhiên và Xã hội 1 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 4507/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2019 
/ Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b. ), Bùi Phương Nga (ch.b.), Nguyễn Tuyết Nga... - Tái bản lần thứ 3. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 143 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 27000đ. - 210000b   
s535382 

 842. Tự nhiên và Xã hội 2 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 709/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / 
Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), Bùi Phương Nga (ch.b.), Phùng Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 2. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 25000đ. - 220000b   
s535383 

 843. Tự nhiên và Xã hội 3 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 438/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / 
Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), Bùi Phương Nga (ch.b.), Phùng Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 24000đ. - 300000b   
s535384 

 844. Võ Văn Lộc. Giáo dục so sánh / Võ Văn Lộc, Nguyễn Tiến Đạt. - Tái bản có chỉnh 
sửa, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 163 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 120000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 162   s534018 

 845. Vở bài tập Toán 1 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài 
Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 12000đ. - 120000b 
 T.1. - 2023. - 72 tr. : hình vẽ   s534435 

 846. Vở bài tập Toán 1 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài 
Anh... - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 14000đ. - 70000b 
 T.2. - 2023. - 79 tr. : hình vẽ   s534436 

 847. Vở bài tập Toán 2 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài 
Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 60000b 
 T.1. - 2023. - 95 tr. : hình vẽ, bảng   s535722 

 848. Vở bài tập Toán 2 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài 
Anh... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 19000đ. - 190000b 
 T.2. - 2023. - 104 tr. : hình vẽ, bảng   s534996 

 849. Vở bài tập Toán 3 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài 
Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 24000đ. - 60000b 
 T.1. - 2023. - 123 tr. : minh hoạ   s534437 

 850. Vở bài tập Toán 3 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Đỗ Tiến Đạt (ch.b.), Nguyễn Hoài 
Anh... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Cánh Diều). - 24000đ. - 180000b 
 T.2. - 2023. - 123 tr. : minh hoạ   s534997 

 851. Vở bài tập Toán tư duy lớp 1 / Kim Hường, Toán Hoạ. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 90000đ. - 1000b 
 T.2. - 2021. - 115 tr.   s535433 

 852. Vở bài tập Toán tư duy lớp 3 : Biên soạn theo chương trình SGK mới / Kim Hường, 
Nguyễn Duy Tân. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 99000đ. - 1000b 
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 T.1. - 2022. - 203 tr. : hình vẽ, bảng   s535434 

 853. Vở bài tập Tự nhiên và Xã hội 3 / Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), Bùi Phương Nga (ch.b.), 
Phùng Thanh Huyền... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - (Cánh Diều). - 15000đ. - 120000b   s535002 

 854. Vở Bé học tiếng Việt : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - 
H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Hành trang cho bé vào lớp 1). - 15000đ. - 5000b 
 Q.2: Bé học vần. - 2023. - 31 tr. : tranh vẽ   s534432 

 855. Vở Bé làm quen với chữ cái : Dành cho trẻ mẫu giáo / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc 
Ánh. - In lần thứ 12. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). - 11000đ. - 10000b 
 T.1. - 2023. - 31 tr. : hình vẽ   s535719 

 856. Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần môn Tiếng Việt lớp 4 / Nguyễn Thị Tuyến, Trần Thị 
Thanh Hương, Nguyễn Thị Hướng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 
24 cm. - 29000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2022. - 108 tr. : bảng   s534031 

 857. Vở hướng dẫn ôn tập theo tuần môn Toán lớp 4 / Nguyễn Thị Tuyến, Trần Thị Thanh 
Hương, Nguyễn Thị Hướng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. 
- 25000đ. - 3000b 
 Q.1. - 2022. - 76 tr. : hình vẽ, bảng   s534030 

 858. Vở luyện viết chữ đẹp : Kiểu viết nghiêng - Dòng kẻ đứng... - H. : Đại học Quốc gia 
Hà Nội, 2022. - 32 tr. ; 24 cm. - 19000đ. - 5000b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển chữ viết   s535067 

 859. Vở luyện viết chữ nhỏ tròn ly : Biên soạn theo Chương trình SGK mới nhất : Dành 
cho học sinh và các bạn yêu chữ / Phạm Huyền, Phạm Hà. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2023. 
- 68 tr. ; 24 cm. - 48000đ. - 5000b   s536211 

 860. Vở tập tô chữ : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - In lần 
thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). - 11000đ. - 10000b 
 T.2. - 2023. - 31 tr. : hình vẽ   s534983 

 861. Vở tập tô chữ : Dành cho trẻ mẫu giáo / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - H. : Đại 
học Sư phạm. - 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). - 11000đ. - 10000b 
 T.2. - 2022. - 31 tr. : hình vẽ   s534433 

 862. Vở Tập tô chữ mẫu giáo : Dành cho trẻ mẫu giáo / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. 
- In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). 
- 11000đ. - 10000b   s535720 

 863. Vở tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ 5 - 6 tuổi / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - 
H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). - 11000đ. - 10000b   
s534982 

 864. Vở tập tô nét cơ bản : Dành cho trẻ mẫu giáo / Lê Hồng Đăng, Lê Thị Ngọc Ánh. - 
In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 31 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Mai em vào Lớp 1). - 
11000đ. - 10000b   s535718 

 865. Vở thực hành Mĩ thuật 1 / Nguyễn Thị Đông (ch.b.), Phạm Đình Bình, Nguyễn Hải 
Kiên. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 39 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21x30 cm. - 
(Cánh Diều). - 15000đ. - 50000b   s535006 
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 866. Vở thực hành Mĩ thuật 2 / Nguyễn Thị Đông (tổng ch.b.), Nguyễn Hải Kiên (ch.b.), 
Phạm Đình Bình, Nguyễn Thị Huyền. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 59 
tr. : hình vẽ, ảnh ; 21x30 cm. - (Cánh Diều). - 19000đ. - 40000b   s535007 

THƯƠNG MẠI, CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

 867. Bộ cẩm nang đào tạo chuyên gia về FTA: Chuyên sâu về Hiệp định CPTPP / B.s.: 
Phạm Xuân Trang, Đặng Xuân Tâm, Phùng Thị Lan Phương... - H. : Công Thương, 2022. - 141 
tr. : bảng ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. - Thư mục: tr. 141   s534190 

 868. Bộ cẩm nang đào tạo chuyên gia về FTA: Chuyên sâu về Hiệp định EVFTA / B.s.: 
Nguyễn Việt Hoa, Nguyễn Thị Phương Anh, Bùi Phương Anh... - H. : Công Thương, 2022. - 
208 tr. : bảng ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. - Thư mục: tr. 174. - Phụ lục: tr. 174-208   s534191 

 869. Cẩm nang Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đăng ký xuất khẩu theo quy định mới 
của Trung Quốc trong bối cảnh thực thi các hiệp định thương mại / B.s.: La Mỹ Huê, Phan 
Nguyễn Bảo Ngọc, Phạm Hưng... - H. : Công Thương, 2022. - 189 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang. Sở Công Thương   s534003 

 870. Đào Ngọc Tiến. Hoạt động của nhóm tư vấn trong nước: Kinh nghiệm quốc tế và bài 
học cho Việt Nam / Đào Ngọc Tiến (ch.b.), Nguyễn Minh Phương. - H. : Lao động, 2022. - 168 
tr. : bảng ; 21 cm. - 150b 
 Thư mục: tr. 166-167   s536001 

 871. Giới thiệu về cơ chế tự chứng nhận xuất xứ hàng hoá trong Hiệp định đối tác toàn 
diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) / B.s.: Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Thị 
Ngọc Minh, Hoàng Thị Thanh... - H. : Công Thương, 2022. - 134 tr. : bảng ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Cục Xuất nhập khẩu. - Phụ lục: tr. 129-133   s534011 

 872. Hà Hường. Nhập hàng Trung Quốc từ A đến Z / Hà Hường b.s. - H. : Dân trí, 2022. 
- 143 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Trung)(Kinh doanh thành công từ tiếng 
Trung). - 225000đ. - 1000b   s534370 

 873. Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2021 = Vietnamese products 
preferred by consumers in 2021. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 118 tr. : minh hoạ ; 
29 cm. - 7000b 
 Đầu bìa sách ghi: Ban Chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 
Nam thành phố Hà Nội   s535551 

 874. Hướng dẫn nhập khẩu hàng hoá từ các nước CPTPP vào Việt Nam để tận dụng ưu 
đãi của Hiệp định CPTPP / B.s.: Lê Thành Nhân, Đặng Thanh Hằng, Phạm Quang Huy... - H. 
: Công Thương, 2022. - 172 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. - Thư mục: tr. 172   s534013 

 875. Hướng dẫn nhập khẩu hàng hoá từ EU vào Việt Nam để tận dụng ưu đãi của Hiệp 
định EVFTA / B.s.: Nguyễn Thu Giang, Nguyễn Công Huân, Trương Quỳnh Hoa... - H. : Công 
Thương, 2022. - 152 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. - Thư mục: tr. 152   s534014 

 876. Hướng dẫn thực thi cam kết về dịch vụ logistics trong các FTA của Việt Nam / B.s.: 
Nguyễn Thị Diệu Linh, Tôn Nữ Thục Uyên, Vũ Đức Đam Trang... - H. : Công Thương, 2022. 
- 178 tr. : bảng ; 24 cm. - 50b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. - Thư mục: tr. 178   s534192 

 877. Hướng dẫn xuất khẩu hàng hoá sang Vương quốc Anh để tận dụng ưu đãi của Hiệp 
định UKVFTA / B.s.: Nguyễn Sơn Trà, Nguyễn Phạm Như Hà, Nguyễn Diệu Linh... - H. : 
Công Thương, 2022. - 100 tr. : bảng ; 24 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương   s534012 

 878. Nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng nông sản xuất khẩu chủ lực ở các tỉnh Tây 
Nguyên hiện nay / Lê Thị Thanh Huyền (ch.b.), Phạm Thị Tuý, Võ Văn Lợi... - H. : Lý luận 
Chính trị, 2022. - 239 tr. : bảng ; 21 cm. - 180000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 223-237   s535705 

 879. Nguyễn Hồng Thái. Đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông theo hình thức đối tác công 
tư: Từ lý luận đến thực tiễn ở Việt Nam / Nguyễn Hồng Thái. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. 
- 342 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 314-322. - Thư mục: tr. 323-340   s533922 

 880. Những kiến thức đầu đời cho bé - Phương tiện giao thông : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 
tuổi / Lưu Kính Dư ch.b. ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- (Cùng con trưởng thành). - 25000đ. - 2000b   s533955 

 881. Ninh Thị Thu Hà. Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Thương mại điện tử = English 
for E-commerce : Dùng cho sinh viên ngành Thương mại điện tử - Trường Cao đẳng nghề Bách 
khoa Hà Nội / Ninh Thị Thu Hà, Lê Thị Tuyết Ngọc. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2022. - 137 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 50000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 131-137   s535534 

 882. Sách Bưu chính thường niên 2022. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 117 tr. 
: minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 97-117   s535619 

 883. Sách hướng dẫn nhập khẩu hàng hoá từ UK vào Việt Nam tận dụng ưu đãi Hiệp định 
UKVFTA / B.s.: Trần Thị Phương Thảo (ch.b.), Đặng Thái Bình, Lê Thị Hoài Vinh... - H. : 
Công Thương, 2022. - 100 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ Công Thương Trung 
ương. - Thư mục: tr. 99   s534193 

 884. Tạ Thị Tâm. Những năng động kinh tế - xã hội ở vùng biên giới Việt - Trung từ 1990 
đến nay : Sách chuyên khảo / Tạ Thị Tâm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 298 tr. : 
bảng ; 21 cm. - 1500b 
 Thư mục: tr. 287-298   s535759 

 885. Trần Thị Thập. Giáo trình Thương mại điện tử căn bản / Trần Thị Thập (ch.b.), Phạm 
Văn Tuấn. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 280 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 131400đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Mở Hà Nội. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s533981 

 886. Vũ Minh Trà. Mở khoá thương mại điện tử Việt Nam : Hành trình 15 năm trở thành 
Best seller / Vũ Minh Trà. - H. : Thế giới, 2022. - 235 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 199000đ. - 
10000b   s534079 

 887. Wow! Những bí mật kỳ diệu dành cho học sinh - Tìm hiểu về phương tiện giao thông 
: Dành cho trẻ em từ 6 - 16 tuổi / Tôn Nguyên Vĩ ; Phúc Bình dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 151 
tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 55000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung:  Wow, 我们最好奇的科学常识 - 谁最快   s534132 
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 888. Yếu tố lao động và môi trường trong Hiệp định CPTPP : Một số vấn đề cần lưu ý / 
B.s.: Bùi Quốc Anh, Lê Xuân Tùng, Nguyễn Sơn Trà... - H. : Công Thương, 2022. - 148 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 115b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. - Thư mục: tr. 141. - Phụ lục: tr. 142-148   s534187 

 889. Yếu tố phát triển bền vững trong Hiệp định UKVFTA : Một số vấn đề cần lưu ý / 
B.s.: Bùi Quốc Anh, Lê Xuân Tùng, Trần Thị Nhung... - H. : Công Thương, 2022. - 146 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 105b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. - Phụ lục: tr. 141-146   s534188 

 890. Yếu tố phát triển bền vững trong thương mại giữa Việt Nam và EU theo Hiệp định 
EVFTA : Một số lưu ý cho doanh nghiệp / B.s.: Bùi Quốc Anh, Lê Xuân Tùng, Trần Thị 
Nhung... - H. : Công Thương, 2022. - 147 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 80b 
 ĐTTS ghi: Bộ Công Thương. - Phụ lục: tr. 142-147   s534189 

PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HOÁ DÂN GIAN 

 891. Aesop. Những truyện ngụ ngôn hay nhất của Aesop : Dành cho lứa tuổi 6+ / Kể: 
Blanche Winder ; Nguyễn Tú dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng, 2022. - 189 tr. : tranh 
vẽ ; 19 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Aesop's Fables   s535213 

 892. Aesop. Tuyển tập những câu chuyện hay nhất của Aesop = Aesop's best fable 
collection : Song ngữ Anh - Việt / Dịch: Việt Khương, Thuý Hà. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 199 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 88000đ. - 3000b   s533996 

 893. Andersen, Hans Christian. Nàng tiên cá và những câu chuyện khác / Hans Christian 
Andersen ; Minalima minh hoạ ; Dịch: Nguyễn Văn Hải... - H. : Văn học, 2022. - 241 tr. ; 24 
cm. - 500000đ. - 1500b   s534563 

 894. Bánh chưng bánh giầy : Truyện cổ tích Việt Nam / Nguyễn Trà My, Vũ Ngọc Thuỷ. 
- Tái bản lần 1. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 20x21 cm. - (Cổ tích muôn màu. Vui 
đọc truyện - Khéo tay tô). - 15000đ. - 5000b   s536093 

 895. Bảo tồn, phát huy giá trị văn nghệ dân gian Thanh Hoá trong thời kỳ hội nhập phát 
triển nhanh và bền vững : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Lưu Đức Hạnh, Đỗ Quang Trọng, Nguyễn 
Xuân Toán... - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 418 tr. : bảng ; 24 cm. - 520b   s534037 

 896. Bùi Mạnh Chiến. Truyện cổ tích thế giới song ngữ hay nhất / Bùi Mạnh Chiến b.s. - 
H. : Mỹ thuật, 2023. - 199 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 90000đ. - 3000b   s535011 

 897. Bùi Thân. Tục ngữ - Thành ngữ được lưu truyền rộng rãi trên đất Nghệ Tĩnh / Bùi 
Thân, Nguyễn Tiến Toàn. - H. : Hồng Đức, 2022. - 156 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 65000đ. - 1000b   
s534270 

 898. Cây khế : Truyện cổ tích Việt Nam / Nguyễn Trà My, Vũ Ngọc Thuỷ. - Tái bản lần 
1. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 20x21 cm. - (Cổ tích muôn màu. Vui đọc truyện - 
Khéo tay tô). - 15000đ. - 5000b   s536091 

 899. Cây tre trăm đốt : Truyện cổ tích Việt Nam / Nguyễn Trà My, Vũ Ngọc Thuỷ. - Tái 
bản lần 1. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 20x21 cm. - (Cổ tích muôn màu. Vui đọc 
truyện - Khéo tay tô). - 15000đ. - 5000b   s536097 

 900. Claridge, C L. Nuôi dạy con bằng trái tim của một vị Phật / C. L. Claridge ; Thảo 
Triều dịch. - In lần 9. - H. : Lao động, 2023. - 327 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 99000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Buddha heart parenting   s536041 
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 901. Đào Tam Tỉnh. Các vị thần sông biển xứ Nghệ / Đào Tam Tỉnh. - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An, 2022. - 200 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1700b 
 Bút danh tác giả: Thu Vân, Quỳnh Trang, Tâm Tĩnh. - Thư mục: tr. 190-196   s535024 

 902. Đức Thành. Thọ mai gia lễ: Phong tục dân gian về tục cưới hỏi ma chay của người 
Việt Nam / Đức Thành b.s. - H. : Hồng Đức, 2022. - 183 tr. ; 21 cm. - 55000đ. - 1000b   s534289 

 903. Grimm, Jacob. Truyện cổ Grimm : Ấn bản đầy đủ dành cho người sưu tầm và chơi 
sách / Jacob Grimm, Wilhelm Grimm ; Minh hoạ: Philipp Grot Johann, Robert Leinweber ; 
Dịch: Hữu Ngọc... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2022. - 967 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
680000đ. - 2000b   s535516 

 904. Hiếu Minh. Câu đố dân gian bằng tranh - Cây cối : Dành cho lứa tuổi 3+ / Hiếu Minh 
b.s. ; Tranh: Thanh Hồng. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2022. - 39 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - 18000đ. - 2000b   s535208 

 905. Hiếu Minh. Câu đố dân gian bằng tranh - Con người : Dành cho lứa tuổi 3+ / Hiếu 
Minh b.s. ; Tranh: Vườn Illustration. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 59 tr. : tranh 
màu ; 19 cm. - 30000đ. - 2000b   s535210 

 906. Hiếu Minh. Câu đố dân gian bằng tranh - Đồ vật : Dành cho lứa tuổi 3+ / Hiếu Minh 
b.s. ; Tranh: Vườn Illustration. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 59 tr. : tranh màu 
; 19 cm. - 30000đ. - 2000b   s535212 

 907. Hiếu Minh. Câu đố dân gian bằng tranh - Hoa quả : Dành cho lứa tuổi 3+ / Hiếu Minh 
b.s. ; Tranh: Thanh Hồng. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2022. - 39 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - 18000đ. - 2000b   s535209 

 908. Hiếu Minh. Câu đố dân gian bằng tranh - Loài vật : Dành cho lứa tuổi 3+ / Hiếu Minh 
b.s. ; Tranh: Thanh Hồng. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2022. - 39 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - 18000đ. - 2000b   s535207 

 909. Hiếu Minh. Câu đố dân gian bằng tranh - Thiên nhiên : Dành cho lứa tuổi 3+ / Hiếu 
Minh b.s. ; Tranh: Vườn Illustration. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Kim Đồng, 2022. - 59 tr. : tranh 
màu ; 19 cm. - 30000đ. - 2000b   s535211 

 910. Huỳnh Ngọc Trảng. Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ : Vè Nam Bộ / B.s.: Huỳnh 
Ngọc Trảng, Phạm Thiếu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 
cm. - 199000đ. - 1000b 
 Q.1: Vè kể vật, kể việc. Vè lao động sản xuất và sinh hoạt. - 2022. - 467 tr.   s535911 

 911. Huỳnh Ngọc Trảng. Tổng tập Văn học dân gian Nam Bộ : Vè Nam Bộ / B.s.: Huỳnh 
Ngọc Trảng, Phạm Thiếu Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 
cm. - 260000đ. - 1000b 
 Q.2: Vè giáo huấn - phê phán thói hư tật xấu và tệ nạn xã hội. - 2022. - 622 tr.   s535912 

 912. Kakuzo Okakura. Trà thư / Kakuzo Okakura ; Trúc Diệp dịch. - H. : Thế giới, 2022. 
- 163 tr. : ảnh ; 19 cm. - 109000đ. - 1700b 
 Tên sách tiếng Anh: The book of tea   s534807 

 913. Khảo cứu văn hoá dân gian người Chăm / Lê Xuân Lợi, Thành Văn Sưởng, Thập 
Liên Trưởng... - H. : Nông nghiệp. - 28 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh... 
 T.2. - 2022. - 200 tr.   s535338 

 914. Lê Thị Hiền. Truyện thơ Thái ở Việt Nam: Đặc điểm thi pháp của thể loại / Lê Thị 
Hiền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 298 tr. ; 21 cm. - 1500b 
 Thư mục: tr. 257-281. - Phụ lục: tr. 283-298   s535761 
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 915. Lê Xuân Vinh. Ca dao - Dân ca - Lý - Hò - Vè Nam Bộ : Những nét độc đáo trong 
ca dao - dân ca Nam Bộ / Lê Xuân Vinh b.s. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 608 tr. ; 24 cm. - 279000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 606-608   s536111 

 916. Lời ai điếu của Thầy Mo / Tổng hợp, dịch: Sầm Văn Bình. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An. - 24 cm. - 2100b 
 T.1: Khởi tạo - Sinh ra. - 2022. - 563 tr.. - Thư mục: tr. 562   s534957 

 917. Lời ai điếu của Thầy Mo / Tổng hợp, dịch: Sầm Văn Bình. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An. - 24 cm. - 2100b 
 T.2: Điềm gở - Tận số. - 2022. - 511 tr.. - Thư mục: tr. 510   s534958 

 918. Lời ai điếu của Thầy Mo / Tổng hợp, dịch: Sầm Văn Bình. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An. - 24 cm. - 2100b 
 T.3: Cúng lễ - Nộp đồ. - 2022. - 547 tr.. - Thư mục: tr. 546   s534959 

 919. Lời ai điếu của Thầy Mo / Tổng hợp, dịch: Sầm Văn Bình. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An. - 24 cm. - 2100b 
 T.4: Mời bữa - Cơm ma. - 2022. - 559 tr.. - Thư mục: tr. 558   s534960 

 920. Lời ai điếu của Thầy Mo / Tổng hợp, dịch: Sầm Văn Bình. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An. - 24 cm. - 2100b 
 T.5: Nộp trâu - Thu của về trời. - 2022. - 495 tr.. - Thư mục: tr. 494   s534961 

 921. Lời ai điếu của Thầy Mo / Tổng hợp, dịch: Sầm Văn Bình. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An. - 24 cm. - 2100b 
 T.6: Cởi số mệnh. - 2022. - 571 tr.. - Thư mục: tr. 570   s534962 

 922. Lục Vũ. Trà kinh / Lục Vũ ; Dịch: Sơn Dã, Huy Đông. - H. : Thế giới, 2022. - 317 
tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 169000đ. - 1700b 
 Phụ lục: tr. 299-317   s534806 

 923. Nguyễn Diễm Phúc. Văn hoá ẩm thực người Việt Tây Nam Bộ trong phát triển du 
lịch tỉnh Vĩnh Long : Sách chuyên khảo / Nguyễn Diễm Phúc. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 
242 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 125000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 197-212. - Phụ lục: tr. 213-242   s534412 

 924. Nguyễn Thị Thu Hiền. Phát huy giá trị nhân văn của các tín ngưỡng dân tộc / B.s.: 
Nguyễn Thị Thu Hiền, Nguyễn Thị Hiệp. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 251 tr. : ảnh 
; 21 cm. - 3500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 220-241. - Thư mục: tr. 242-248   
s535612 

 925. Những bài đồng dao, vè hay nhất / Mom s.t., tuyển chọn ; Tranh: Khanh Vũ. - H. : 
Lao động, 2023. - 88 tr. : tranh màu ; 30 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ. Nói sao cho giỏi - Nói 
sao cho hay). - 88000đ. - 1500b   s535394 

 926. Sọ Dừa : Truyện cổ tích Việt Nam / Nguyễn Trà My, Vũ Ngọc Thuỷ. - Tái bản lần 
1. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 20x21 cm. - (Cổ tích muôn màu. Vui đọc truyện - 
Khéo tay tô). - 15000đ. - 5000b   s536092 

 927. Sọ Dừa : Truyện tranh / Hồng Hoa b.s. - H. : Văn học, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 24 
cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất). - 15000đ. - 5000b   s534581 

 928. Sơn Tinh Thuỷ Tinh : Truyện cổ tích Việt Nam / Nguyễn Trà My, Vũ Ngọc Thuỷ. - 
Tái bản lần 1. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 20x21 cm. - (Cổ tích muôn màu. Vui 
đọc truyện - Khéo tay tô). - 15000đ. - 5000b   s536098 
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 929. Sự tích quả dưa hấu : Truyện tranh / Hồng Hoa b.s. - H. : Văn học, 2022. - 16 tr. : 
tranh màu ; 24 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất). - 15000đ. - 5000b   s534577 

 930. Tấm Cám : Truyện cổ tích Việt Nam / Nguyễn Trà My, Vũ Ngọc Thuỷ. - Tái bản lần 
1. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 20x21 cm. - (Cổ tích muôn màu. Vui đọc truyện - 
Khéo tay tô). - 15000đ. - 5000b   s536095 

 931. Tấm Cám : Truyện tranh / Hồng Hoa b.s. - H. : Văn học, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất). - 15000đ. - 5000b   s534579 

 932. Thạch Sanh : Truyện cổ tích Việt Nam / Nguyễn Trà My, Vũ Ngọc Thuỷ. - Tái bản 
lần 1. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 20x21 cm. - (Cổ tích muôn màu. Vui đọc truyện 
- Khéo tay tô). - 15000đ. - 5000b   s536094 

 933. Thạch Sanh : Truyện tranh / Hồng Hoa b.s. - H. : Văn học, 2022. - 16 tr. : tranh màu 
; 24 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất). - 15000đ. - 5000b   s534580 

 934. Thánh Gióng : Truyện cổ tích Việt Nam / Nguyễn Trà My, Vũ Ngọc Thuỷ. - Tái bản 
lần 1. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 19 tr. : tranh vẽ ; 20x21 cm. - (Cổ tích muôn màu. Vui đọc truyện 
- Khéo tay tô). - 15000đ. - 5000b   s536096 

 935. Thánh Gióng : Truyện tranh / Hồng Hoa b.s. - H. : Văn học, 2022. - 16 tr. : tranh màu 
; 24 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất). - 15000đ. - 5000b   s534576 

 936. Tín ngưỡng dân gian trong đời sống tinh thần của người dân vùng Đồng bằng sông 
Hồng hiện nay / Hoàng Thị Lan (ch.b.), Nguyễn Thị Hải Yến, Lê Văn Lợi... - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 299 tr. : bảng ; 21 cm. - 1500b 
 Thư mục: tr. 247-255. - Phụ lục: tr. 256-299   s535758 

 937. Trần Thị Trâm. Văn học dân gian Việt Nam sau 1986 : Chuyên luận, sưu tầm, tuyển 
chọn / Trần Thị Trâm. - H. : Văn học, 2022. - 442 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 433-439   s534542 

 938. Trầu cau : Truyện tranh / Hồng Hoa b.s. - H. : Văn học, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 
24 cm. - (Truyện cổ tích Việt Nam hay nhất). - 15000đ. - 5000b   s534578 

 939. Tục lệ Hưng Yên / Biên dịch: Vương Thị Hường... ; Vũ Việt Bằng h.đ. - H. : Thanh 
niên. - 25 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hưng Yên. Thư viện tỉnh 
 T.3. - 2022. - 669 tr.   s534321 

 940. Từ Thị Loan. Văn hoá Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập / Từ Thị Loan. - 
H. : Văn hoá dân tộc, 2022. - 959 tr. ; 21 cm. - 800b 
 Thư mục trong chính văn   s535088 

 941. Văn học dân gian Bến Tre : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã. Công trình đạt 
giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 2012 / Nguyễn Ngọc Quang, La Mai Thi Gia 
(ch.b.), Phan Xuân Viện... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 
165000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Khoa Văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh 
 T.1. - 2022. - 387 tr.   s534964 

 942. Văn học dân gian Bến Tre : Tuyển chọn từ tài liệu sưu tầm điền dã. Công trình đạt 
giải thưởng Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam 2012 / Nguyễn Ngọc Quang, La Mai Thi Gia 
(ch.b.), Phan Xuân Viện... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 
155000đ. - 1000b 
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 ĐTTS ghi: Khoa Văn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh 
 T.2. - 2022. - 355 tr.   s534965 

 943. Vũ Đình Toàn. Sự tích các vị thành hoàng huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương / Vũ 
Đình Toàn s.t, giới thiệu. - H. : Lao động, 2022. - 301 tr. : bảng ; 21 cm. - 300b 
 Thư mục: tr. 296-297   s536011 

 944. Vũ Thị Tuyết Nhung. Hà thành hương xưa vị cũ / Vũ Thị Tuyết Nhung. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - 190000đ. - 1000b 
 T.1: Ký ức từ căn bếp phố cổ. - 2023. - 327 tr., 16 tr. ảnh   s534422 

 945. Vũ Thị Tuyết Nhung. Hà thành hương xưa vị cũ / Vũ Thị Tuyết Nhung. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 24 cm. - 210000đ. - 1000b 
 T.2: Món ngon từ làng ra phố. - 2023. - 334 tr., 16 tr. ảnh   s534423 

NGÔN NGỮ 

 946. An Chi. Rong chơi miền chữ nghĩa / An Chi. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 120000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Võ Thiện Hoa 
 T.1. - 2022. - 474 tr. : ảnh   s534974 

 947. An Chi. Rong chơi miền chữ nghĩa / An Chi. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 132000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Võ Thiện Hoa 
 T.2. - 2022. - 521 tr. : ảnh   s535921 

 948. Bài tập giao tiếp Tiếng Anh ôn thi vào lớp 10 & 10 chuyên / Khánh Hà. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 123 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tự học đột phá). - 
58000đ. - 1000b   s535902 

 949. Bài tập phát âm trọng âm Tiếng Anh ôn thi vào lớp 10 & 10 chuyên / Thuỳ Dương. 
- Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 91 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tự học 
đột phá). - 52000đ. - 1000b   s535903 

 950. Bài tập tìm sửa lỗi sai Tiếng Anh ôn thi vào lớp 10 & 10 chuyên / Khánh Hà. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 115 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tự học đột 
phá). - 52000đ. - 1000b   s535900 

 951. Bài tập từ đồng nghĩa trái nghĩa Tiếng Anh ôn thi vào lớp 10 và 10 chuyên / Thiên 
Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 135 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách 
Tự học đột phá). - 58000đ. - 5000b   s535904 

 952. Bài tập viết lại câu Tiếng Anh ôn thi vào lớp 10 & 10 chuyên / Thuỳ Dương. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 119 tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Tự học đột 
phá). - 58000đ. - 1000b   s535901 

 953. Better solutions 1 : Student's book & workbook. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 46 p. : ill. ; 30 cm. - 295000đ. - 100 copies   s534913 

 954. Big 4 - Bộ đề tự kiểm tra 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết Tiếng Anh lớp 6 : Cơ bản 
& nâng cao : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Lê Thị Hồng Phúc, Nguyễn Thanh 
Hương, Thuỳ Dương. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 30 cm. - 79000đ. - 
1500b 
 T.2. - 2022. - 163 tr. : minh hoạ   s534915 
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 955. Bổ trợ giáo trình Speakout (Elementary) / B.s.: Dương Cẩm Tú (ch.b.), Trần Thị Thu 
Cúc, Nguyễn Thị Hoàng Mai... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 303 tr. : bảng, tranh vẽ 
; 27 cm. - 120000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khoa Tiếng Anh A   
s535416 

 956. Bộ đề kiểm tra định kỳ 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết Tiếng Anh lớp 6 : Có đáp án 
/ Đại Lợi, Hằng Nguyễn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng 
Anh). - 105000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 211 tr. : bảng, tranh vẽ   s535428 

 957. Bộ đề kiểm tra định kỳ 4 kỹ năng Tiếng Anh lớp 7 : Nghe, nói, đọc, viết : Có đáp án 
: Biên soạn theo sách giáo khoa Tiếng Anh Global Success... / Đại Lợi, Hằng Nguyễn. - H. : 
Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh). - 89000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 159 tr. : minh hoạ   s535518 

 958. Bộ đề kiểm tra Tiếng Anh lớp 7 : Có đáp án / Nguyễn Thị Thu Huế. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - (Tủ sách Học tốt Tiếng Anh). - 92000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 195 tr. : bảng   s535429 

 959. Bồi dưỡng học sinh giỏi Tiếng Anh 6 : Theo chuyên đề chuyên sâu và luyện đề : Biên 
soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Đại Lợi. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội, 2023. - 147 tr. : bảng ; 29 cm. - 89000đ. - 3000b   s535521 

 960. Cao Xuân Hạo. Tiếng Việt - Văn Việt - Người Việt / Cao Xuân Hạo. - Tái bản lần 3. 
- H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 339 tr. ; 24 cm. - 179000đ. - 1500b   s535786 

 961. Đỗ Thanh. Tự học biên dịch tiếng Hàn : Trung - Cao cấp / Đỗ Thanh ; H.đ.: Yu Eun 
Ji, Thuỳ Dương. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 305 tr. ; 24 cm. - 238000đ. - 1000b   s535671 

 962. English CD textbook 3A. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 56 p. : ill. ; 21 cm. - (Kumon). - 1000 copies   s534862 

 963. English CD textbook B. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Kumon). - 1000 copies   s534863 

 964. English CD textbook C. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 80 p. : ill. ; 21 cm. - (Kumon). - 1000 copies   s534864 

 965. English CD textbook G. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Kumon). - 800 copies   s534865 

 966. English CD textbook I. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 88 p. : ill. ; 21 cm. - (Kumon). - 800 copies   s534866 

 967. English CD textbook L. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 100 p. : ill. ; 21 cm. - (Kumon). - 500 copies   s534867 

 968. Finlay, Michelle. Tự học tiếng Anh cho người bận rộn = Everyday English for grown-
ups / Michelle Finlay ; Xanh Va dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 223 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 109000đ. 
- 2000b 
 Thư mục: tr. 221-223   s534805 

 969. Giải thích và ôn luyện chuyên đề Tiếng Anh thi vào lớp 6 trường THCS chất lượng 
cao / Thiên Hương. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 243 tr. : bảng ; 27 cm. - 119000đ. 
- 1500b   s535425 

 970. Giáo trình Cơ sở Tiếng Việt ở tiểu học : Ngữ âm và Từ vựng - Ngữ nghĩa / Vũ Thị 
Ân (ch.b.), Lê Văn Trung, Bạch Linh Trang, Lê Thị Thanh Thuỷ. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ 
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sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 235 tr. : hình vẽ, bảng ; 
24 cm. - 95000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 216-217. - 
Phụ lục: tr. 218-235   s534024 

 971. Giáo trình Tiếng Việt và giao tiếp hành chính : Dùng cho đào tạo đại học ngành Quản 
lý nhà nước / B.s.: Lưu Kiếm Thanh, Nguyễn Thị Hà, Nguyễn Văn Hậu (ch.b.)... - H. : Bách 
khoa Hà Nội, 2021. - 226 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 126000đ. - 115b 
 ĐTTS ghi: Bộ Nội vụ. Học viện Hành chính Quốc gia. - Phụ lục: tr. 104-218. - Thư mục: 
tr. 219-220   s535783 

 972. Gina Kim. Everyday English : Nói đi ngại gì / Gina Kim ; Dịch: Hoàng Hương Liên, 
Lê Anh Tú. - H. : Dân trí, 2022. - 258 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - (Sống sót nơi công sở). - 169000đ. 
- 1500b 

 Tên sách tiếng Hàn: 생활 속 영어회화 무작정 따라하기 (개정판)   s534359 

 973. Hà Hường. Tiếng Trung nhập hàng / B.s.: Hà Hường, Khánh Hạ. - H. : Dân trí, 2022. 
- 112 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Học tốt tiếng Trung)(Kinh doanh thành công từ tiếng 
Trung). - 168000đ. - 1000b   s534369 

 974. Hackers IELTS listening : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có kèm giải thích đáp 
án chi tiết và hướng dẫn cách tự nâng band điểm / Nguyễn Thanh Tùng dịch. - H. : Thế giới, 
2022. - 297 tr. : bảng ; 24 cm. - 209000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 136-151   s534154 

 975. Hackers IELTS reading : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có kèm giải thích đáp án 
chi tiết và hướng dẫn cách tự nâng band điểm / Dịch: Tuyết Nguyễn, Thái Ngô. - H. : Thế giới, 
2022. - 551 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 289000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 296-303   s534153 

 976. Hackers IELTS speaking : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có kèm giải thích đáp 
án chi tiết và hướng dẫn cách tự nâng band điểm / Nhóm DHL dịch ; Trần Hồng Lê h.đ. - H. : 
Thế giới, 2022. - 411 tr. : bảng ; 24 cm. - 229000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 372-411   s534155 

 977. Hackers IELTS writing : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có kèm giải thích đáp án 
chi tiết và hướng dẫn cách tự nâng band điểm / Ngô Thu Hằng dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 450 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 269000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 331-450   s534152 

 978. Hoài Hà. 3000 từ vựng tiếng Nhật theo chủ đề / Hoài Hà ch.b.. - H. : Hồng Đức, 
2022. - 319 tr. : minh hoạ ; 16 cm. - (Tủ sách Giúp học tốt tiếng Nhật). - 72000đ. - 2000b   
s534754 

 979. Huình-Tịnh Paulus Của. Đại Nam quấc âm tự vị = 大南國音字彚 = Dictionnaire 
Annamite / Huình-Tịnh Paulus Của. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 800000đ. - 1920b 
 T.1: A - L. - 2022. - 608 tr.   s535349 

 980. Huình-Tịnh Paulus Của. Đại Nam quấc âm tự vị = 大南國音字彚 = Dictionnaire 
Annamite / Huình-Tịnh Paulus Của. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp 
Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 800000đ. - 1920b 
 T.2: M - X. - 2022. - 596 tr.. - Phụ lục cuối chính văn   s535350 
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 981. Huy Khang. Sổ tay ngữ pháp tiếng Anh thực hành = Learner's pocket grammar / Huy 
Khang. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 368 tr. ; 13 cm. - 70000đ. - 1000b   s534740 

 982. Huy Khang. Sổ tay từ vựng tiếng Anh thực hành = Learner's pocket words skill / Huy 
Khang. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 374 tr. : hình vẽ ; 13 cm. - 70000đ. - 1000b   s534739 

 983. Huyền Windy. Ứng dụng siêu trí nhớ 4000 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất / 
Huyền Windy ch.b.. - H. : Hồng Đức, 2022. - 462 tr. : hình vẽ ; 15 cm. - 119000đ. - 2000b   
s534752 

 984. Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 môn Tiếng Anh : Tổng hợp kiến thức ngữ pháp trọng 
tâm... / Nguyễn Phan Hoàng Hạc, Phạm Thị Hoàng Trúc. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm 
Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 156 tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b   s534035 

 985. IELTS trung học = IELTS course for secondary education : Upper-Intermediate / 
Vicky Liu ch.b. ; Nguyễn Thành Yến biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh. - 29 cm. - 268000đ. - 2000b 
 Book 1. - 2022. - 227 tr. : minh hoạ   s535346 

 986. IELTS trung học = IELTS course for secondary education : Upper-Intermediate / 
Vicky Liu ch.b. ; Nguyễn Thành Yến biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ 
Chí Minh. - 29 cm. - 268000đ. - 2000b 
 Book 2. - 2022. - 227 tr. : minh hoạ   s535347 

 987. Kim Mi Sook. Tiếng Hàn ứng dụng học nhanh, thực hành ngay = 배워서 바로 쓰는 

비상 한국어 : Sơ cấp 1 / Kim Mi Sook ; Ngô Thu Hằng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 344 tr. : 
minh hoạ ; 26 cm. - 199000đ. - 1000b   s534377 

 988. Kim Ngọc. Luyện kỹ năng phát âm tiếng Anh : Trình độ căn bản / Kim Ngọc. - Đà 
Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 203 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 95000đ. - 1000b   s533945 

 989. Laura. 2.200 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất / Laura. - H. : Hồng Đức, 2022. - 
655 tr. : hình vẽ ; 15 cm. - 178000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 613-655   s534753 

 990. Lê A. Giáo trình Tiếng Việt 3 : Giáo trình đào tạo Cử nhân Giáo dục tiểu học / Lê A 
(ch.b.), Phan Phương Dung, Đặng Kim Ba. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 223 tr. : bảng ; 24 
cm. - 70000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 223   s534981 

 991. Lê Trung Đản. Điển tích giai thoại chữ nghĩa : Có chú chữ Hán cho từ ngữ Hán Việt 
/ Thảo Mao Hạ Sĩ - Lê Trung Đản s.t., b.s. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 428 tr. ; 24 
cm. - 300b 
 Phụ lục: tr. 380-425. - Thư mục: tr. 426-428   s535058 

 992. Lougheed, Lin. Essential words for the IELTS / Lin Lougheed. - 3rd ed.. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 379 p. : tab. ; 26 cm. - (Barron's the leader 
in test preparation). - 208000đ. - 2000 copies 
 Phụ lục: tr. 292-379   s534881 

 993. Lương Bá Phương. Phương tiện biểu hiện thời gian trong tiếng Anh và tiếng Việt : 
Sách chuyên khảo / Lương Bá Phương. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 221 tr. : bảng ; 21 cm. - 
250000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 197-208. - Phụ lục: tr. 209-221   s534160 
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 994. Lưu Khánh Trang. Preschool English smart book 1 / Lưu Khánh Trang, Quản Lê 
Duy. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 64 p. : ill. ; 21x29 cm. - 
125000đ. - 5000 copies   s534875 

 995. Lưu Khánh Trang. Preschool English smart book 2 / Lưu Khánh Trang, Quản Lê 
Duy. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 72 p. : ill. ; 21x29 cm. - 
135000đ. - 5000 copies   s534876 

 996. Lưu Khánh Trang. Preschool English smart book 3 / Lưu Khánh Trang, Quản Lê 
Duy. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 72 p. : ill. ; 21x29 cm. - 
135000đ. - 5000 copies   s534877 

 997. Mai Lan Hương. Giới từ tiếng Anh = Prepositions / Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh 
Loan. - Tái bản lần thứ 4. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 207 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 2000b   
s535596 

 998. Makino Akiko. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 : Bản mới - Sơ cấp 1 
: 25 bài luyện nghe / Makino Akiko, Tanaka Yone, Kitagawa Itsuko. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 131 tr. : bảng, tranh vẽ ; 26 cm. - (Minna no Nihongo). - 75000đ. 
- 3000b   s534500 

 999. Marugoto - Ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản: Nhập môn A1 - Hiểu biết ngôn ngữ = 
まるごと : 日本のことばと文化 : 入門A1 : りかい / The Japan Foundation ; Dịch: Hà Thị 
Thu Hiền, Lê Kim Thanh. - Tái bản lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ 
Chí Minh, 2022. - 198 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 150000đ. - 3000b   s535569 

 1000. Marugoto - Ngôn ngữ và văn hoá Nhật Bản: Sơ cấp 1 A2 : Hoạt động giao tiếp = 
まるごと : 日本のことばと文化 : 初級1 A2 : かつゾう / The Japan Foundation. - Tái bản 
lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 182 tr. : minh hoạ ; 
29 cm. - 190000đ. - 2000b   s535570 

 1001. Ngọc Hân. Tiếng Trung dành cho người đi du lịch : Cung cấp lượng từ vựng phong 
phú... / Ngọc Hân. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 374 tr. ; 15 cm. - 63000đ. - 1500b   s534838 

 1002. Nguyễn Thị Thu Huế. Từ vựng luyện thi IELTS = Vocabulary for IELTS / Nguyễn 
Thị Thu Huế. - Tái bản lần 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 304 tr. : bảng ; 24 cm. - 
(Tủ sách Học tốt tiếng Anh). - 125000đ. - 1500b   s535084 

 1003. Nguyễn Văn Y. Huỳnh Tịnh Của và công trình biên soạn bộ Đại Nam Quấc âm tự 
vị / Nguyễn Văn Y. - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 171 tr. ; 27 cm. - 1920b   s535351 

 1004. Ngữ pháp căn bản tiếng Anh : Trình độ B / Nguyễn Thị Quyết (ch.b.), Nguyễn Thị 
Hồng, Lê Hoàng Hương... - Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa bổ sung. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh 
Hoá. - 24 cm. - 60000đ. - 2020b 
 Q.2. - 2022. - 144 tr. : bảng   s534922 

 1005. Ngữ pháp tiếng Pháp thực hành trong 80 chủ đề / Y. Delatour, D. Jennepin, M. 
Léon... ; Biên dịch: Lương Quỳnh Mai, Trần Thị Yến. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 304 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 140000đ. - 600b   s533944 

 1006. Ninh Huyền Trang. IELTS key - Speaking: Công thức học nhanh IELTS speaking 
part 1 2 3 : Bộ sách luyện thi IELTS đầu tiên có hướng dẫn và giải đáp chi tiết / Ninh Huyền 
Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 174 tr. : bảng ; 27 cm. - 
139000đ. - 1000b   s535448 
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 1007. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 môn Tiếng Anh / Đặng Hiệp 
Giang ch.b.. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 143 tr. : bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 10000b   s533986 

 1008. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh (Năm học 2023 - 2024) / Bùi Ánh 
Dương (ch.b.), Bùi Thanh Hương, Trần Thị Yên. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 211 tr. : bảng 
; 24 cm. - 48000đ. - 6000b 
 Thư mục: tr. 211   s534442 

 1009. Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông môn Tiếng Anh / Đỗ Thị Mai Chi, Bùi Danh 
Toàn. - Tái bản có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 176 tr. : bảng ; 24 cm. - 
45000đ. - 5600b   s535714 

 1010. PoPoDoo smart English A1 - Numbers : Workbook. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2022. - 32 p. : ill. ; 29 cm. - 99000đ. - 1000 copies   s534887 

 1011. PoPoDoo smart English A2 - Colors : Workbook. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2022. - 32 p. : ill. ; 29 cm. - 99000đ. - 1000 copies   s534888 

 1012. PoPoDoo smart English A3 - Body : Workbook. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. 
- 32 p. : ill. ; 29 cm. - 99000đ. - 1000 copies   s534889 

 1013. PoPoDoo smart English A4 - Shapes : Workbook. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2022. - 32 p. : ill. ; 29 cm. - 99000đ. - 1000 copies   s534890 

 1014. PoPoDoo smart English A5 - Farm : Workbook. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. 
- 32 p. : ill. ; 29 cm. - 99000đ. - 1000 copies   s534891 

 1015. PoPoDoo smart English B1 - Family : Workbook. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2022. - 32 p. : ill. ; 29 cm. - 99000đ. - 1000 copies   s534892 

 1016. PoPoDoo smart English B2 - Zoo : Workbook. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. 
- 32 p. : ill. ; 29 cm. - 99000đ. - 1000 copies   s534893 

 1017. PoPoDoo smart English B3 - Fruit : Workbook. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. 
- 32 p. : ill. ; 29 cm. - 99000đ. - 1000 copies   s534894 

 1018. PoPoDoo smart English B4 - Vegetables : Workbook. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2022. - 32 p. : ill. ; 29 cm. - 99000đ. - 1000 copies   s534895 

 1019. PoPoDoo smart English B5 - School : Workbook. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2022. - 32 p. : ill. ; 29 cm. - 99000đ. - 1000 copies   s534896 

 1020. PoPoDoo smart English C1 - Jobs : Workbook. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. 
- 32 p. : ill. ; 29 cm. - 99000đ. - 1000 copies   s534897 

 1021. PoPoDoo smart English C2 - Clothes : Workbook. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2022. - 32 p. : ill. ; 29 cm. - 99000đ. - 1000 copies   s534898 

 1022. PoPoDoo smart English C3 - Kitchen : Workbook. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2022. - 32 p. : ill. ; 29 cm. - 99000đ. - 1000 copies   s534899 

 1023. PoPoDoo smart English C4 - Park : Workbook. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. 
- 32 p. : ill. ; 29 cm. - 99000đ. - 1000 copies   s534900 

 1024. PoPoDoo smart English C5 - Sea : Workbook. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. 
- 32 p. : ill. ; 29 cm. - 99000đ. - 1000 copies   s534901 

 1025. Reading the news 2 / Nguyễn Thị Cát Ngọc, Trịnh Minh Phương (ch.b.), Đỗ Thị 
Thu Phượng... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Hanoi National University, 2022. - 117 p. : ill. ; 27 cm. 
- 80000đ. - 1200 copies 
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 At head of cover: Diplomatic Academy of Vietnam. English Faculty. - Bibliogr.: p. 115-
117   s534883 

 1026. Sổ tay Học nhanh toàn diện Tiếng Anh trung học cơ sở : Nội dung chuẩn theo 
chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo / Dương Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 127 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 48000đ. - 1500b   s536107 

 1027. Sổ tay ngữ pháp và bài tập Tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 - 9 / Dương Hương. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 227 tr. : bảng, tranh vẽ ; 21 cm. - 89000đ. - 2000b   s535060 

 1028. Sổ tay từ vựng tiếng Anh : Tổng hợp từ vựng tiếng Anh. Bài tập củng cố từ vựng 
theo dạng đề thi THPT / Minh Trang. - H. : Hồng Đức, 2023. - 239 tr. : minh hoạ ; 17 cm. - 
(Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 79000đ. - 5000b   s534809 

 1029. Starling, Andrew. Cool kids 3 : Student's book / Andrew Starling. - 2nd ed.. - Hue 
: Hue University, 2022. - 169 p. : ill. ; 29 cm. - (Richmond). - 184000đ. - 2000 copies   s534886 

 1030. Tạ Quang Tùng. Ngữ âm tiếng Kháng và phương án chữ viết cho người Kháng ở 
Việt Nam / Tạ Quang Tùng. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 448 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 329-342. - Phụ lục: tr. 343-448   s535924 

 1031. Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Tiếng Anh : Năm học 2023 - 2024 / Tạ 
Thị Kiều Tiên. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 99 tr. : bảng ; 24 cm. - 28000đ. - 10600b   s534951 

 1032. Thành Yến. Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh / Thành Yến b.s. - Tái bản. - H. : 
Dân trí, 2022. - 667 tr. ; 18 cm. - 75000đ. - 2000b   s534837 

 1033. Thành Yến. Từ điển tiếng Việt dành cho học sinh / Thành Yến b.s. - Tái bản. - H. : 
Dân trí, 2022. - 1119 tr. ; 13 cm. - 60000đ. - 2000b   s534836 

 1034. Thảo Lê. Mẹo ghi nhớ 360 động từ bất quy tắc & cách dùng thì tiếng Anh / Thảo 
Lê b.s. - H. : Hồng Đức, 2022. - 118 tr. : hình vẽ, bảng ; 18 cm. - 55000đ. - 2000b   s534755 

 1035. Thu Hiền. Tự học giao tiếp tiếng Trung văn phòng, công xưởng : Với đầy đủ các 
nghiệp vụ, từ vựng, cấu trúc chuyên ngành: Phòng hành chính, nhân sự... / Thu Hiền b.s. - H. : 
Khoa học xã hội. - 24 cm. - 400000đ. - 2000b 
 Q.1: Pinyin, âm bồi. - 2022. - 359 tr. : bảng   s534416 

 1036. Thực hành dịch cơ bản 1 : Giáo trình dành cho sinh viên Tiếng Anh = General 
translation practice 1 : A textbook for EFL students / Võ Thị Liên Hương (ch.b.), Hoàng Thị 
Linh Giang, Nguyễn Vũ Quỳnh Như, Lê Thị Hồng Phương. - Huế : Đại học Huế, 2022. - x, 97 
tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 50000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Ngoại ngữ. - Thư mục: tr. 95-97   s536228 

 1037. Thực hành tiếng Trung hiệu quả : Trình độ Sơ cấp / B.s.: Trương Gia Quyền, 
Nguyễn Vũ Quỳnh Phương, Bùi Thị Hạnh Quyên... - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2022. - 223 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 105000đ. - 1500b   s534212 

 1038. Thực hành từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh 6 : Theo Global Success / Nguyễn Thị 
Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Điệp Lan, Phạm Thị Hà Trang. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 58000đ. - 300b 
 T.1. - 2022. - 132 tr. : bảng, tranh vẽ   s535070 

 1039. Thực hành từ vựng và ngữ pháp Tiếng Anh 6 : Theo Global Success / Nguyễn Thị 
Tuyết Nhung, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Vũ Thị Điệp Lan, Phạm Thị Hà Trang. - H. : Đại học 
Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 58000đ. - 300b 
 T.2. - 2022. - 140 tr. : bảng, tranh vẽ   s536105 
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 1040. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 = Minna no Nihongo : Bản mới - Sơ 
cấp 1 : Bản tiếng Nhật / 3A Network. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - xi, 249 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 26 cm. - 145000đ. - 5000b   s536196 

 1041. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 = Minna no Nihongo : Bản mới - Sơ 
cấp 2 : Bản dịch và giải thích ngữ pháp - Tiếng Việt / Công ty Cổ phần 3A Network. - In lần 
thứ 5. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - xiii, 157 tr. : bảng, tranh vẽ ; 26 cm. - 70000đ. - 
2000b   s536198 

 1042. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 = Minna no Nihongo : Bản mới - Sơ 
cấp 2 : Bản tiếng Nhật / Công ty Cổ phần 3A Network. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - xi, 247 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - 145000đ. - 2000b   s536197 

 1043. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 : Bản mới - Sơ cấp 1 - Tổng hợp các 
bài tập chủ điểm / 3A Network. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 64 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 26 cm. - (Minna no Nihongo). - 45000đ. - 3000b   s534501 

 1044. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 : Bản mới - Sơ cấp 1 : Bản dịch và 
giải thích ngữ pháp - Tiếng Việt / 3A Network. - In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - xiii, 181 tr. : hình vẽ, bảng ; 26 cm. - (Minna no Nihongo). - 75000đ. - 5000b   s534499 

 1045. Tiếng Nhật cho mọi người = みんなの日本語 : Bản mới - Sơ cấp 2 : Tổng hợp các 
bài tập chủ điểm / 3A Network. - In lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 66 tr. : 
bảng, tranh vẽ ; 26 cm. - (Minna no Nihongo). - 45000đ. - 2000b   s534502 

 1046. Trần Mạnh Tường. 5500 từ vựng tiếng Anh thông dụng nhất : Giúp bạn hiểu được 
98% nội dung trong hầu hết các tình huống. Dùng cho học sinh, sinh viên, người đi làm / Trần 
Mạnh Tường, Nguyễn Thị Thu Huế. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 371 tr. : minh hoạ ; 13 cm. - 73000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: 5500 English vocabulary. - Phụ lục: tr. 301-327   s534854 

 1047. Trần Thanh Hương. Let's write 2 : Viết đoạn nâng cao : Dành cho học sinh ở trình 
độ Tiếng Anh B1 - B2 / Trần Thanh Hương, Ngô Hà Thu. - H. : Dân trí, 2022. - 194 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 209000đ. - 2000b   s534371 

 1048. Trần Thị Thuỷ. Vui học tiếng Nhật : Tài liệu dành cho giáo viên / Trần Thị Thuỷ. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 131 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 120000đ. - 100b   
s535768 

 1049. Từ điển Anh - Anh - Việt = English - English - Vietnamese dictionary : Hơn 350.000 
mục từ được chọn lọc dựa trên phiên bản mới nhất của Oxford và Cambridge. Thêm 85 phụ lục 
- Từ điển bằng tranh đặc sắc chia theo nhiều chủ đề / The Windy ; Tu chỉnh, h.đ.: Lâm Quang 
Đông, Khoa Anh trường ĐHNN - ĐHQGHN. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - xxxii, v59, 1570 tr. : minh hoạ ; 18 cm. - (Oxford standard). - 198000đ. - 5000b   
s534856 

 1050. Từ điển Anh - Việt = English - Vietnamese dictionary : Hơn 350.000 mục từ được 
chọn lọc dựa trên phiên bản mới nhất của Oxford và Cambridge. Thêm 85 phụ lục - Từ điển 
bằng tranh đặc sắc chia theo nhiều chủ đề / Tu chỉnh, h.đ.: Lâm Quang Đông (ch.b.), Khoa Anh 
trường ĐHNN - ĐHQGHN. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- xxxii, v59, 1570 tr. : minh hoạ ; 18 cm. - (Oxford standard). - 198000đ. - 5000b   s534855 

 1051. Từ vựng Tiếng Anh nâng cao 6 : Sách có đáp án và lời giải tự học / Kim Cúc. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 131 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Global Success). - 68000đ. - 
2000b   s535426 
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 1052. Từ vựng Tiếng Anh nâng cao 7 : Sách có đáp án và lời giải tự học : Theo Chương 
trình Giáo dục phổ thông mới Bộ Giáo dục và Đào tạo / Kim Cúc. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2022. - 131 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 68000đ. - 1500b   s535427 

 1053. Võ Thị Liên Hương. Thực hành dịch cơ bản 2 : Giáo trình dành cho sinh viên Tiếng 
Anh = General translation practice 2 : A textbook for EFL students / Võ Thị Liên Hương (ch.b.), 
Hoàng Thị Linh Giang, Nguyễn Vũ Quỳnh Như. - Huế : Đại học Huế, 2022. - x, 96 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 50000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Ngoại ngữ. - Thư mục: tr. 93-96   s536229 

 1054. Vy Ngọc. Cẩm nang tự học toàn diện ngữ pháp tiếng Anh = Perfect English 
grammar - Advanced : Dành cho đối tượng ôn luyện thi các cấp... / Vy Ngọc ch.b.. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 191 tr. : bảng ; 27 cm. - (Bộ sách Tự học ngữ 
pháp tiếng Anh hiệu quả nhất). - 139000đ. - 1500b   s535535 

 1055. Vy Ngọc. Nghiền ngữ pháp tiếng Anh hình que / Vy Ngọc. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 
cm. - 128000đ. - 1500b 
 T.1: Cơ bản. - 2022. - 235 tr. : hình vẽ, bảng   s533963 

 1056. Vy Ngọc. Nghiền ngữ pháp tiếng Anh hình que / Vy Ngọc. - H. : Nxb. Hà Nội. - 24 
cm. - 118000đ. - 1500b 
 T.2: Nâng cao. - 2022. - 187 tr. : hình vẽ, bảng   s533964 

 1057. Wattie, Mike. IELTS speaking success : Skills, strategies and model answers / Mike 
Wattie. - H. : Hồng Đức, 2022. - 214 p. : ill. ; 24 cm. - 125000đ. - 2000 copies   s534872 

KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

 1058. 365 thí nghiệm khoa học dành cho trẻ em : Khoa học chưa bao giờ vui đến thế! / 
OM Books ;  Nhóm Sóc Xanh dịch. - In lần thứ 3. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 235 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 220000đ. - 2000b   s535512 

 1059. Bài tập Khoa học tự nhiên 6 / Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh, Mai Sỹ Tuấn 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 115 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 27000đ. - 10000b   s535003 

 1060. Bài tập Khoa học tự nhiên 7 / Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh, Mai Sỹ Tuấn 
(ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 119 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 28000đ. - 9000b   s535004 

 1061. Khoa học tự nhiên 6 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 
sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông (tại Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021) 
/ Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), Nguyễn Văn Khánh, Đặng Thị Oanh (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - 
H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 179 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 34000đ. - 60000b   
s535369 

 1062. Lâm Thành Mỹ. Danh nhân khoa học & lược sử khoa học thế giới / Lâm Thành Mỹ. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 170000đ. - 1000b 
 Q.1: Từ thời cổ đại đến cuối thế kỷ thứ 18. - 2023. - 422 tr. : minh hoạ. - Thư mục trong 
chính văn   s536110 

 1063. Sciencia - Toán học, vật lý, hoá học, sinh học và thiên văn học / Matthew Watkins, 
Matt Tweed, Gerard Cheshire... ; Tô Bá Văn dịch ; Minh hoạ: Cecily Kate Borthwick... - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - vi, 415 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 320000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 383-405   s536131 
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TOÁN HỌC 

 1064. Bài tập Toán 6 / Đỗ Đức Thái. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. 
- (Cánh Diều). - 26000đ. - 125000b 
 T.1. - 2023. - 124 tr. : minh hoạ   s534998 

 1065. Bài tập Toán 6 / Đỗ Đức Thái. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. 
- (Cánh Diều). - 25000đ. - 65000b 
 T.2. - 2023. - 111 tr. : hình vẽ, bảng   s534438 

 1066. Bài tập Toán 7 / Đỗ Đức Thái. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. 
- (Cánh Diều). - 26000đ. - 120000b 
 T.1. - 2023. - 127 tr. : hình vẽ, bảng   s535000 

 1067. Bài tập Toán 7 / Đỗ Đức Thái. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. 
- (Cánh Diều). - 26000đ. - 80000b 
 T.2. - 2023. - 124 tr. : hình vẽ, bảng   s534439 

 1068. Bộ đề kiểm tra Toán 7 : Biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông mới. Bám 
sát SGK "Chân trời sáng tạo" / Trịnh Văn Bằng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 152 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 58000đ. - 1500b   s535064 

 1069. Bùi Thanh Xuân. Giáo trình Số học : Dành cho đào tạo giáo viên ngành Giáo dục 
tiểu học / Bùi Thanh Xuân, Hoàng Thị Thanh (ch.b.), Đinh Thị Bích Hậu. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 203 tr. ; 21 cm. - 38000đ. - 50b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s535046 

 1070. Chuyên đề học tập Toán 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Đỗ Đức Thái (tổng ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà... - Tái bản lần thứ 
1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 14000đ. - 50000b   
s535368 

 1071. Củng cố & ôn luyện Toán 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới 
/ Nguyễn Đỗ Chiến, Đỗ Thế Hải, Trần Thanh Tra... - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà 
Nội, 2023. - 208 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 119000đ. - 5000b   s535449 

 1072. Giáo trình Lý thuyết xác suất : Dùng cho sinh viên khối ngành Kinh tế - Quản lý / 
Phạm Hoàng Uyên (ch.b.), Lê Thị Thanh An, Lê Thanh Hoa... - Tái bản lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 249 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 79000đ. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Phụ lục: tr. 206-248. - Thư mục: tr. 249   s535857 

 1073. Học xem giờ & học Toán : Làm quen với đồng hồ. Tập xem giờ đúng, giờ rưỡi. Tập 
xem giờ hơn. Tập tính thời gian / Đỗ Đức. - Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2023. - 32 tr. : hình vẽ ; 30 cm. - (Cùng con khôn lớn. Giai đoạn vàng để con phát triển). - 
35000đ. - 3000b   s535538 

 1074. Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 môn Toán : Phân dạng theo từng chuyên đề, tăng 
cường các dạng toán thực tế... / Trần Ngọc Danh, Trần Thị Hồng Linh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 180 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b   s534034 

 1075. Le Hong Quan. Optimal design methods = Các phương pháp thiết kế tối ưu / Ed.: 
Le Hong Quan (chief ed.), Trinh Bich Ngoc, Pham Van Uy. - H. : Xây dựng, 2022. - 216 p. : 
ill. ; 27 cm. - 134000đ. - 300 copies 
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 At head of title: Hanoi University of Civil Engineering (HUGE). - Bibliogr.: p. 211   
s534882 

 1076. 169 bài toán hay cho trẻ em và người lớn / Trần Nam Dũng. - Tái bản lần thứ 3. - 
H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 170 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Sputnik; Số 
004). - 60000đ. - 1500b 
 Thư mục cuối chính văn   s535508 

 1077. Nguyễn Duy Bình. Giáo trình Hình học tuyến tính / Nguyễn Duy Bình (ch.b.), 
Nguyễn Ngọc Bích, Nguyễn Hữu Quang. - Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 327 tr. ; 24 cm. - 
80000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 317-323. - Thư mục: tr. 325-327   s535655 

 1078. Nguyễn Đăng Minh. Giáo trình Giải tích / Nguyễn Đăng Minh (ch.b.), Võ Thanh 
Hải, Trịnh Thị Thanh Hải. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 312 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 183000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Khoa học cơ bản. - Thư 
mục: tr. 311   s535629 

 1079. Nguyễn Ngọc Giang. Sáng tạo Số học : Sách dùng cho học sinh THCS, THPT, sinh 
viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và thầy cô giáo ngành Toán / Nguyễn Ngọc Giang. - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 791 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - 325000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 786-791   s535420 

 1080. Nguyễn Trung Kiên. Giáo trình Lý thuyết đồ thị và ứng dụng / Nguyễn Trung Kiên 
(ch.b.), Nguyễn Thanh Hùng. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - v, 140 tr. : hình vẽ ; 24 cm. 
- 60000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 139-140   s534207 

 1081. Những kiến thức đầu đời cho bé - Hình dạng thú vị : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi 
/ Lưu Kính Dư ch.b. ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
(Cùng con trưởng thành). - 25000đ. - 2000b   s533958 

 1082. Những kiến thức đầu đời cho bé - Số đếm vui nhộn : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi 
/ Lưu Kính Dư ch.b. ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
(Cùng con trưởng thành). - 25000đ. - 2000b   s533951 

 1083. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 môn Toán / Lê Đại Hải, Bùi 
Mạnh Tùng. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 156 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 10000b   
s533984 

 1084. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Toán / 
Phạm Hoàng Quân, Nguyễn Sơn Hà, Phạm Sỹ Nam, Hoàng Đức Nguyên. - H. : Đại học Sư 
phạm, 2023. - 179 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 58000đ. - 2000b   s535725 

 1085. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán (Năm học 2023 - 2024) / Nguyễn Sơn 
Hà (ch.b.), Phạm Minh Phương, Nguyễn Thị Hợp. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 136 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 35000đ. - 10000b   s534440 

 1086. Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông môn Toán / Đỗ Thị Thuý Ngọc, Nguyễn Tiên 
Tiến, Trịnh Phong Quang. - Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 192 
tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 45000đ. - 6000b   s535713 

 1087. Rèn kĩ năng giải Toán lớp 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới... / 
Nguyễn Đức Tấn, Thái Nhật Phượng, Bùi Anh Trang. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội. - 27 cm. - 85000đ. - 3000b 
 T.1. - 2022. - 199 tr. : hình vẽ, bảng   s535443 
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 1088. Rèn kĩ năng học tốt Toán 8 : Hỗ trợ phát triển năng lực giải Toán : Kiến thức cần 
nhớ. Bài tập cơ bản. Bài tập nâng cao / Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Yến Chi, Tạ 
Hoàng Đồng. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 239 tr. : hình vẽ, bảng 
; 27 cm. - 95000đ. - 3000b   s535533 

 1089. Rèn kĩ năng học tốt Toán 9 : Kiến thức cần nhớ. Bài tập cơ bản. Bài tập nâng cao / 
Nguyễn Đức Tấn (ch.b.), Nguyễn Thị Kim Yến Chi, Tạ Hoàng Đồng. - Tái bản lần thứ 3. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 215 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 85000đ. - 3000b   s534914 

 1090. 60 đề kiểm tra Toán 6 : Tài liệu học và ôn tập dành cho học sinh. Dùng cho giáo 
viên và phụ huynh ra đề kiểm tra : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / 
Nguyễn Văn Chi. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 159 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 77000đ. - 
1500b   s534043 

 1091. Số học hướng tới kỳ thi Olympic / Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Minh Tuấn, Doãn 
Quang Tiến... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 526 tr. ; 27 cm. - 250000đ. - 1000b   
s535419 

 1092. Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán năm học 2023 - 2024 / Tạ Hữu Phơ. 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 104 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 28000đ. - 10700b   s533988 

 1093. Thần tốc luyện đề THPT Quốc gia môn Toán học / Vũ Phương Thuý (ch.b.), Thành 
Đức Trung, Phạm Anh Tài, Trần Thị Thanh Huyền. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 
292 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 220000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s535410 

 1094. Toán 6 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- 24000đ. - 50000b 
 T.1. - 2023. - 128 tr. : minh hoạ   s535362 

 1095. Toán 6 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- 20000đ. - 70000b 
 T.2. - 2023. - 108 tr. : minh hoạ   s535363 

 1096. Toán 7 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- (Cánh Diều). - 21000đ. - 50000b 
 T.1. - 2023. - 111 tr. : minh hoạ   s535364 

 1097. Toán 7 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Lê Tuấn Anh, Đỗ Tiến Đạt... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. 
- (Cánh Diều). - 24000đ. - 70000b 
 T.2. - 2023. - 127 tr. : minh hoạ   s535365 

 1098. Toán 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - (Cánh Diều). - 21000đ. - 170000b 
 T.1. - 2023. - 107 tr. : minh hoạ   s535366 
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 1099. Toán 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Đỗ Đức Thái 
(tổng ch.b.), Phạm Xuân Chung, Nguyễn Sơn Hà... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm. 
- 27 cm. - (Cánh Diều). - 22000đ. - 110000b 
 T.2. - 2023. - 111 tr. : minh hoạ   s535367 

 1100. Top 1 THPT: Nguyên hàm - Tích phân & ứng dụng : Dành cho học sinh lớp 10, 11, 
12 bồi dưỡng luyện thi HSG cấp tỉnh... / Phan Phước Minh Hiền, Hoàng Gia Hứng, Trần Xuân 
Ngọc... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 264 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 169000đ. - 2000b   
s533934 

 1101. Tổ hợp và quy nạp / N. IA. Vilenkin ; Hà Huy Khoái dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Thông tin và Truyền thông, 2023. - 85 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Tủ sách Sputnik; Số 005). - 
45000đ. - 1500b   s534999 

 1102. Trần Văn Nghị. Quy hoạch toàn phương / Trần Văn Nghị, Nguyễn Năng Tâm. - H. 
: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022. - xii, 218 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 100b   s534015 

 1103. Tự học Toán học lớp 10 / Lê Văn Tuấn. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - (Sách ID - Một 
cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 295 tr. : minh hoạ   s535413 

 1104. Vũ Đỗ Huy Cường. Vi tích phân hàm một biến : Dành cho sinh viên thuộc các 
chuyên ngành kĩ thuật, công nghệ, khoa học tự nhiên / Vũ Đỗ Huy Cường. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 232 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 40000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 219-227. - Thư mục: tr. 228   s535558 

THIÊN VĂN HỌC 

 1105. Butcher, Alistair. Siêu thông minh trong khoa học - Hiểu hết về vật lí thiên văn : 
Dành cho lứa tuổi 10+ / Alistair Butcher ; Phạm Ngọc Điệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32 
tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Super smart science - Astrophysics made easy   s535571 

 1106. Hawking, Stephen. Lược sử thời gian = A brief history of time / Stephen Hawking 
; Dịch: Cao Chi, Phạm Văn Thiều. - In lần thứ 31. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 284 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 115000đ. - 3000b   s534490 

 1107. Làm thế nào để đo thời gian / Hà Triều ; Hoạ sĩ: Châu Phạm. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 36 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Hành trình khám phá). - 38000đ. - 2000b   
s534464 

 1108. Lịch kỳ môn dụng sự 2023 / Alex Alpha, Nguyễn Hoàng, Hiếu TNT... - H. : Thế 
giới, 2022. - 387 tr. : bảng ; 24 cm. - 149000đ. - 1000b   s534103 

 1109. Michio Kaku. Các thế giới song song : Du hành qua sáng thế, các chiều không gian 
bậc cao và tương lai của vũ trụ / Michio Kaku ; Vương Ngân Hà dịch. - Tái bản. - H. : Thế giới, 
2022. - 480 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 128000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Parallel worlds   s534148 

 1110. Mullenheim, Sophie de. Trời và đất! / Sophie de Mullenheim ; Đặng Dưỡng dịch ; 
Minh hoạ: Mauro Mazzari... - H. : Thế giới, 2022. - 108 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Hỏi đáp cùng 
em. Sách gối đầu giường của em nhỏ ham hiểu biết). - 229000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Dis-moi! Terre et ciel   s534095 
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 1111. 10 vạn câu hỏi vì sao? - Vũ trụ / Đức Anh s.t., tuyển chọn. - H. : Dân trí, 2022. - 
193 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 185-193   s534343 

VẬT LÝ  

 1112. Bluteau, Matthew. Siêu thông minh trong khoa học - Hiểu hết về vật lí hạt nhân : 
Dành cho lứa tuổi 10+ / Matthew Bluteau ; Phạm Ngọc Điệp dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32 
tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Super smart science - Nuclear physics made easy   s535577 

 1113. Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Vật lý nhiệt học / Phạm Vũ Kim Hoàng (ch.b.), 
Nguyễn Anh Văn, Nguyễn Trường Long... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 527 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - (Tủ sách Chuyên Lý). - 250000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 527   s535418 

 1114. Chuyên đề học tập Vật lí 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Nguyễn Văn Khánh (tổng ch.b.), Lê Đức Ánh, Đoàn Thị Hải Quỳnh, Trần Bá 
Trình. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 79 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh 
Diều). - 17000đ. - 28000b   s535543 

 1115. Giáo trình Vật lí chất rắn / Nguyễn Thế Khôi (ch.b.), Lục Huy Hoàng, Đỗ Danh 
Bích, Phạm Văn Hải. - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 499 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 499   s534443 

 1116. Những kiến thức đầu đời cho bé - Màu sắc rực rỡ : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / 
Lưu Kính Dư ch.b. ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
(Cùng con trưởng thành). - 25000đ. - 2000b   s533956 

 1117. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Vật lí / 
Phạm Trường Nghiêm (ch.b.), Nguyễn Văn Thông. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 124 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 38000đ. - 1000b   s535726 

 1118. Phân loại và phương pháp giải nhanh bài tập Vật lí 12 : Tự luận và trắc nghiệm / 
Mai Trọng Ý. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 331 tr. : hình vẽ ; 24 
cm. - 125000đ. - 500b   s535086 

 1119. Tobin, Vincent. Siêu thông minh trong khoa học - Hiểu hết về vật lí lượng tử : Dành 
cho lứa tuổi 10+ / Vincent Tobin ; Nguyễn Hữu Nhã dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 32 tr. : 
tranh vẽ ; 27 cm. - 40000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Super smart science - Quantum physics made easy   s535573 

 1120. Từ nhỏ bé đến phi thường: Stephen Hawking : Truyện tranh : Dành cho trẻ 7 tuổi + 
/ Isabel Thomas ; Minh hoạ: Marianna Madriz ; Hà Thy biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 
63 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Stephen Hawking: Little guides to great lives   s533947 

 1121. Tự học Vật lý / Lại Đắc Hợp. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách 
mạng Sách). - 200000đ. - 3000b 
 T.3: Sóng ánh sáng. Lượng tử ánh sáng. Hạt nhân nguyên tử. - 2022. - 271 tr. : hình vẽ, 
bảng   s535414 

 1122. Tự học Vật lý lớp 10 / Bùi Văn Đặng, Hoàng Quốc Hoàn, Lại Đắc Hợp. - H. : Hồng 
Đức. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 150000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 270 tr. : minh hoạ   s535411 
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 1123. Vật lí 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Nguyễn Văn 
Khánh (tổng ch.b.), Lê Đức Ánh, Đào Tuấn Đạt... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 
2023. - 119 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 24000đ. - 7000b   s535510 

HOÁ HỌC 

 1124. Các chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Hoá học 9 / Nguyễn Xuân Trường, Quách 
Văn Long, Hoàng Thị Thuý Hương. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 454 tr. : bảng ; 24 cm. - 158000đ. - 500b   s535087 

 1125. Chuyên đề học tập Hoá học 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Ch.b.: Trần Thành Huế (tổng ch.b.), Nguyễn Ngọc Hà. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Đại học Sư phạm, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 16000đ. - 27000b   s535544 

 1126. Giáo trình Cơ sở hoá học hữu cơ / Vũ Quốc Trung (ch.b.), Nguyễn Đăng Đạt, 
Nguyễn Hiển... - H. : Đại học Sư phạm. - 27 cm. - 200b 
 Ph.1: Đại cương hoá học hữu cơ và hydrocarbon. - 2022. - 320 tr. : minh hoạ. - Thư mục: 
tr. 312-313. - Chỉ mục: tr. 314-319   s535550 

 1127. Giáo trình Hoá học : Dùng cho sinh viên nhóm ngành nông lâm ngư và môi trường 
/ B.s.: Đinh Thị Trường Giang (ch.b.), Phan Thị Minh Huyền, Phan Thị Hồng Tuyết... - Nghệ 
An : Đại học Vinh, 2022. - 407 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 2500b 
 Thư mục: tr. 406-407   s535654 

 1128. Giáo trình Thực tập hoá đại cương / Triệu Thị Nguyệt, Nguyễn Hùng Huy, Phạm 
Anh Sơn... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 176 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 90000đ. - 
300b 
 Thư mục cuối chính văn   s535049 

 1129. Hoá học 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Trần 
Thành Huế (tổng ch.b.), Nguyễn Ngọc Hà (ch.b.), Dương Bá Vũ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2023. - 117 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 24000đ. - 90000b 
 Phụ lục: tr. 115-117   s535509 

 1130. Ôn luyện trắc nghiệm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 môn Hoá học / 
Nguyễn Ngọc Hà (ch.b.), Nguyễn Văn Hải, Đặng Thị Thuận An. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. 
- 112 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 38000đ. - 500b   s535727 

 1131. Sổ tay học nhanh toàn diện kiến thức và dạng bài Hoá học lớp 8 - 9 / Trần Thị Yến. 
- Tái bản lần thứ 3. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 194 tr. : bảng ; 21 cm. - 68000đ. - 
1000b   s535899 

 1132. Sổ tay học nhanh toàn diện kiến thức và dạng bài Hoá học lớp 10 - 11 - 12 / Trần 
Thị Yến. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 350 tr. : hình vẽ, bảng ; 
21 cm. - 119000đ. - 5000b   s534121 

 1133. Thần tốc luyện đề THPT Quốc gia môn Hoá học / Đặng Thế Anh (ch.b.), Nguyễn 
Thị Kim Oanh, Phạm Thị Vân Anh, Lê Ngọc Hiếu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 
276 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 220000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối chính văn   s535409 
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 1134. Tổng ôn Hoá học : Ôn trọn 43 chủ đề Hoá vô cơ / Nguyễn Đăng Thị Quỳnh (ch.b.), 
Phạm Hùng Vương. - H. : Hồng Đức. - 27 cm. - (Sách ID - Một cuộc cách mạng Sách). - 
200000đ. - 3000b 
 T.2. - 2022. - 414 tr. : hình vẽ, bảng   s535412 

 1135. Trần Tấn Nhật. Nhiệt động hoá học / Trần Tấn Nhật. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 178 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 100000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 170. - Phụ lục: tr. 171-178   s535851 

 1136. Từ nhỏ bé đến phi thường: Marie Curie : Truyện tranh : Dành cho trẻ 7 tuổi + / 
Isabel Thomas ; Minh hoạ: Anke Weckmann ; Hà Thy biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 
63 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Marie Curie: Little guides to great lives   s533950 

KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT 

 1137. Dennie, Devin. Tại sao Trái Đất cần Mặt Trăng? : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên 
/ Devin Dennie ; Minh hoạ: Dan Crisp ; Minh Trang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà 
Nội ; Công ty Văn hoá Đinh Tị, 2022. - 143 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri 
thức). - 175000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Why does the Earth need the Moon?   s535397 

 1138. Hà Triều. Con đường của nước : 6+ / Hà Triều ; Hoạ sĩ: Ánh Tuyết. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 36 tr. : tranh vẽ ; 26 cm. - (Hành trình khám phá). - 38000đ. - 2000b   
s536139 

 1139. Hà Triều. Trái đất hành tinh diệu kỳ : 6+ / Hà Triều ; Hoạ sĩ: Ánh Tuyết. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 36 tr. : bảng, tranh vẽ ; 26 cm. - (Hành trình khám phá). - 38000đ. 
- 2000b   s536138 

 1140. York, Penelope. Trái Đất = Earth : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / Penelope York 
b.s. ; Thu Phong dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 56 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em). - 
55000đ. - 1000b   s534425 

SINH VẬT HOÁ THẠCH VÀ ĐỜI SỐNG TIỀN SỬ 

 1141. Pipe, Jim. Người cổ đại = Early people : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / B.s.: 
Jim Pipe ; Thu Phong dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 56 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức. Bách khoa tri thức về khám phá thế giới cho trẻ em). - 
55000đ. - 1000b   s534426 

 1142. Thế giới khủng long = Dinosaurs : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Lời: Linh Chi ; Minh 
hoạ: Quỳnh Rùa. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 11 tr. : tranh màu ; 28 cm. - 
(Lật mở khám phá)(Sách tương tác Đinh Tị). - 168000đ. - 2000b   s535539 

KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH VẬT HỌC  

 1143. Chuyên đề học tập Sinh học 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Mai Sỹ Tuấn (tổng ch.b.), Đinh Quang Báo (ch.b.), Phan Duệ Thanh... - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 91 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 
20000b   s535545 
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 1144. Giáo trình Quang hợp / Nguyễn Kim Búp (ch.b.), Nguyễn Thị Bé Nhanh, Lư Ngọc 
Trâm Anh, Võ Thị Phượng. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2023. - iv, 133 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 99000đ. - 300b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s534205 

 1145. Giáo trình Sinh học và di truyền : Dành cho sinh viên ngành cử nhân / B.s.: Phạm 
Thị Ngọc Nga (ch.b.), Vũ Thị Nhuận, Cao Thị Tài Nguyên, Đoàn Thị Thuỳ Trân. - Cần Thơ : 
Đại học Cần Thơ, 2022. - 131 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 180000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Sinh học - Di truyền. - Thư mục 
cuối mỗi chương   s535389 

 1146. Giáo trình Vi sinh vật học / Đoàn Văn Thược, Dương Minh Lam (ch.b.), Phan Duệ 
Thanh... - H. : Đại học Sư phạm, 2022. - 303 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 296-301   s534990 

 1147. Khám phá bí ẩn thế giới tự nhiên - Sinh vật : Dành cho học sinh / Thanh Tú dịch. - 
Tái bản lần thứ 6. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 96 tr. : ảnh ; 23 cm. - 48000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 令人惊叹的自然之谜   s536089 

 1148. Lê Huyền Ái Thuý. Sinh học phân tử = Molecular biology / Lê Huyền Ái Thuý 
(ch.b.), Lao Đức Thuận. - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 175 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 112000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Công nghệ sinh học. - 
Thư mục: tr. 174   s535853 

 1149. Nguyễn Văn Thành. Giáo trình Vi khuẩn học = Bacteriology / Ch.b.: Nguyễn Văn 
Thành, Cao Ngọc Điệp. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - 461 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 
120000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 448-461   s535909 

 1150. Sinh học 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Mai Sỹ 
Tuấn (tổng ch.b.), Đinh Quang Báo (ch.b.), Lê Thị Phương Hoa... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2023. - 147 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 28000đ. - 100000b   s535354 

 1151. Tài liệu an toàn sinh học trong phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp I, cấp II / 
B.s.: Viên Chinh Chiến (ch.b.), Lê Văn Tuấn, Nguyễn Thị Tuyết Vân... - H. : Y học, 2022. - 
178 tr. : minh hoạ ; 29 cm. - 50b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên. - Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục: 
tr. 163-178   s535504 

 1152. Thống kê sinh học / Bùi Thị Mỹ Hồng, Nguyễn Minh Châu (ch.b.), Nguyễn Thị Lệ 
Thuỷ... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 303 tr. : ảnh, bảng ; 24 
cm. - 179000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Công nghệ sinh học. - 
Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 287-302   s535721 

 1153. Trần Khánh Hoàn. Giáo trình Vi sinh vật đại cương : Dùng cho sinh viên chuyên 
ngành Xét nghiệm Y học / Trần Khánh Hoàn (ch.b.), Nguyễn Thái Sơn. - H. : Bách khoa Hà 
Nội, 2022. - 251 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 300000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Phenikaa. - Thư mục: tr. 250-251   s535784 

 1154. Từ nhỏ bé đến phi thường: Charles Darwin : Truyện tranh : Dành cho trẻ 7 tuổi + / 
Dan Green ; Minh hoạ: Rachel Katstaller ; Hà Thy biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 63 tr. 
: tranh màu ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Anh: Charles Darwin: Little guides to great lives   s533949 

 1155. Vi khuẩn chưa phải là bé nhất / Hà Triều ; Hoạ sĩ: Hoàng Thị Ánh Tuyết. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 36 tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Hành trình khám phá). - 38000đ. - 
2000b   s534463 

 1156. Vi sinh vật cộng sinh thực vật sinh học và tiềm năng công nghệ / Trần Thị Như 
Hằng (ch.b.), Lê Mai Hương, Hoàng Kim Chi... - H. : Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 2022. 
- 399 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên và Môi trường 
Việt Nam). - 260000đ. - 350b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 369-401   
s535969 

THỰC VẬT 

 1157. Cỏ dại phổ biến tại Việt Nam = Common weeds in Vietnam / Suk Jin Koo, Yong 
Woong Kwon, Dương Văn Chín... - Xuất bản lần 3. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 445 tr. : minh 
hoạ ; 26 cm. - 1200b 
 Chính văn bằng 2 thứ tiếng: Việt - Anh. - Phụ lục: tr. 423-442. - Thư mục: tr. 443-445   
s534255 

 1158. Đa dạng thực vật bậc cao có mạch ở khu vực Puxailaileng, tỉnh Nghệ An : Sách 
chuyên khảo / B.s.: Nguyễn Anh Dũng, Hoàng Xuân Trường (ch.b.), Đào Thị Minh Châu... - 
Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 222 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Nghệ An. - Thư mục: tr. 97-100   
s535658 

 1159. Nguyễn Quang Huy. Đặc điểm thực vật, thành phần hoá học và hoạt tính sinh học 
của một số loài chi bán hạ (Typhonium) và chi khoai sọ (Colocasia) / Nguyễn Quang Huy 
(ch.b.), Nguyễn Văn Dư, Lê Quý Thưởng. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 314 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - (Tủ sách Khoa học). - 130000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 287-314   s535063 

 1160. Phan Văn Tân. Sinh lý tính chống chịu của thực vật = Plant stress physiology / Phan 
Văn Tân (ch.b.), Nguyễn Ngọc Hữu, Triệu Thị Lắng. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 319 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 200000đ. - 165b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Nguyên. - Thư mục: tr. 318-319   s534253 

 1161. Thanh Soledas. Cây nhà lá vườn : Khám phá thế giới cây trái Việt Nam đa dạng 
phong phú : Dành cho độ tuổi 6+ / Thanh Soledas b.s., minh hoạ. - H. : Kim Đồng, 2022. - 95 
tr. : tranh màu ; 26 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Hoàng Ngọc Thanh   s535141 

 1162. Wohlleben, Peter. Đời sống bí ẩn của cây = The hidden life of trees : Chúng cảm 
thấy gì, chúng giao tiếp thế nào, những phát hiện từ thế giới bí mật / Peter Wohlleben ; Thanh 
Vy dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Thế giới, 2022. - 253 tr. ; 24 cm. - 149000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 242-249   s534149 

ĐỘNG VẬT  

 1163. Khám phá bí ẩn thế giới tự nhiên - Động vật : Dành cho học sinh / Thanh Tú dịch. 
- Tái bản lần thứ 6. - H. : Lao động, 2023. - 96 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 23 cm. - 48000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 令人惊叹的自然之谜   s536090 
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 1164. Những kiến thức đầu đời cho bé - Động vật đáng yêu : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi 
/ Lưu Kính Dư ch.b. ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
(Cùng con trưởng thành). - 25000đ. - 2000b   s533953 

 1165. Romero, Ico. Các sinh vật cực độc trên trái đất : Dành cho trẻ em từ 6 tuổi trở lên / 
Ico Romero ; Minh hoạ: Tània García ; Dương Nguyễn dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 39 tr. 
: tranh vẽ ; 26 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức dành cho trẻ em). - 129000đ. - 2000b   s533968 

 1166. 7th conference of the Asian Society of Arachnology : Program and abstracts : Cuc 
Phuong National Park, Vietnam October 17th - 22nd, 2022 / K. Yu. Eskov, Yu. M. Marusik, 
Rio Shida... - H. : Science and Technology, 2022. - 95 p. : ill. ; 24 cm. - 100 copies   s534871 

 1167. Thế giới động vật - Bốn mùa tươi đẹp : Dành cho trẻ từ 0 - 6 tuổi / Lời: Yến Nhi ; 
Minh hoạ: Quỳnh Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 10 tr. : tranh màu ; 
19 cm. - (Sách sờ chạm khám phá)(Sách tương tác Đinh Tị). - 150000đ. - 2000b   s535318 

 1168. Võ Sĩ Tuấn. Sinh thái và tài nguyên rạn san hô biển Việt Nam = Ecology and 
resources of coral reefs in Viet Nam / Võ Sĩ Tuấn, Nguyễn Văn Long. - H. : Khoa học Tự nhiên 
và Công nghệ, 2022. - 291 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Viện Hải dương học. - Thư 
mục: tr. 281-291   s534016 

 1169. Wow! Những bí mật kỳ diệu dành cho học sinh - Bí mật thoát thân của động vật : 
Dành cho trẻ em từ 6 - 16 tuổi / Tôn Nguyên Vĩ ; Phúc Bình dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế 
giới, 2022. - 148 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 55000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: Wow，我们最好奇的科学常识 - 动物逃生探秘   s534130 

 1170. Wow! Những bí mật kỳ diệu dành cho học sinh - Khám phá các loài chim : Dành 
cho trẻ em từ 6 - 16 tuổi / Tôn Nguyên Vĩ ; Phúc Bình dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Thế giới, 
2022. - 151 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri thức). - 55000đ. - 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 我们最好奇的科学长识 -- 动物飞行家   s534131 

CÔNG NGHỆ   

 1171. Bùi Thị Bích. Tâm lý học kỹ sư / Bùi Thị Bích. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc 
gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 83 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 15000đ. - 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Thư mục: tr. 82-83   s535825 

 1172. Q&As handbook about The Vietnam Union of Science and Technology 
Associations / Ed.: Phan Xuan Dung, Pham Quang Thao, Nguyen Quyet Chien... - H. : 
Knowledge, 2022. - 87 p. : ill. ; 20 cm. - 500 copies 
 At head of title: Viet Nam Union of Science and Technology Associations - VUSTA   
s534860 

 1173. Trần Tuyến. Giáo trình Giáo dục kỹ thuật và công nghệ : Giáo trình dùng cho học 
viên cao học ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn / Trần Tuyến, Bùi Văn Hồng. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 134 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. 
- 15000đ. - 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Thư mục: tr. 134   s535835 
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 1174. Winston, Robert. Nhà phát minh - Những câu chuyện phi thường về các phát minh 
tài tình nhất thế giới / Robert Winston b.s. ; Minh hoạ: Jessmy Hawke ; Nguyễn Kim Phụng 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 144 tr. : ảnh, tranh màu ; 28 cm. - 280000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Inventors: Incredible stories of the world's most ingenious inventions   
s535453 

Y HỌC  

 1175. Bác Kaka Murad : Dành cho mọi lứa tuổi / Lời: Zabih Mahdi ; Tranh: Reza Habibi 
; Phạm Lê Huy dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Thế giới, 2022. - 31 tr. : tranh màu 
; 21 cm. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Kaka Murad   s534089 

 1176. Bác Kaka Murad và chiếc hộp thần kì : Dành cho mọi lứa tuổi / Lời: Hazrat Wahriz 
; Tranh: Rustam Ramazan ; Phạm Lê Huy dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Thế 
giới, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Kaka Murad and the magic box   s534090 

 1177. Bác sĩ tốt nhất là chính mình. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 
cm. - (Y học - Sức khoẻ). - 60000đ. - 1000b 
 T.7: Nâng cao chất lượng sống ở người cao tuổi. - 2023. - 195 tr. : hình vẽ   s534488 

 1178. Bác sĩ tốt nhất là chính mình. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 
cm. - (Y học - Sức khoẻ). - 45000đ. - 1000b 
 T.9: Cao huyết áp - Sát thủ thầm lặng. - 2023. - 139 tr. : hình vẽ, ảnh   s534489 

 1179. Bệnh truyền nhiễm, nhiệt đới - Cách chẩn đoán, điều trị và phòng bệnh / B.s.: Bùi 
Vũ Huy, Nguyễn Văn Kính (ch.b.), Nguyễn Thị Liên Hà... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 
266 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 19426b   s534665 

 1180. Bùi Quang Huy. Rối loạn trầm cảm / B.s.: Bùi Quang Huy (ch.b.), Đỗ Xuân Tĩnh, 
Đinh Việt Hùng. - Tái bản lần thứ 1 có sửa chữa, bổ sung. - H. : Y học, 2022. - 187 tr. ; 21 cm. 
- 68000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 183   s535734 

 1181. Bùi Quang Huy. Tâm thần phân liệt - Nguyên nhân, chẩn đoán và điều trị / B.s.: Bùi 
Quang Huy (ch.b.), Đinh Việt Hùng, Phùng Thanh Hải. - Tái bản lần thứ 3 có sửa chữa, bổ 
sung. - H. : Y học, 2022. - 175 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 800b 
 Thư mục: tr. 175   s535733 

 1182. Các bệnh do phế cầu ở người lớn : Tài liệu dành cho công chúng. - Tái bản. - H. : 
Y học, 2022. - 11 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 21 cm. - 40000b   s535755 

 1183. Các vấn đề về trẻ sinh non nội viện và dinh dưỡng cho trẻ sinh non sau xuất viện / 
Bệnh viện Nhi Đồng 1 b.s. - H. : Y học, 2022. - 67 tr. : minh hoạ ; 20 cm. - 3500b 
 Thư mục: tr. 67   s535737 

 1184. Cao Thanh Ngọc. Cẩm nang điều trị thuốc sinh học / B.s.: Cao Thanh Ngọc, Phạm 
Huỳnh Tường Vy, Trần Hồng Thuỵ. - H. : Y học, 2023. - 15 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Liên chi hội Bệnh tự miễn cơ xương khớp Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư 
mục: tr. 15   s535753 

 1185. Cao Thanh Ngọc. Cẩm nang thoái hoá khớp gối / B.s.: Cao Thanh Ngọc, Nguyễn 
Châu Tuấn, Nguyễn Đông Lập. - H. : Y học, 2022. - 15 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 21 cm. - 
5000b 
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 ĐTTS ghi: Liên chi hội Bệnh tự miễn cơ xương khớp Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư 
mục: tr. 15   s535754 

 1186. Cẩm nang chăm sóc người bệnh thận nhân tạo chu kỳ trong thời kỳ COVID-19 / 
B.s.: Nguyễn Thị Nguyệt, Hoàng Lan Vân, Trần Thị Nguyệt (ch.b.)... - H. : Y học, 2022. - 40 
tr. : minh hoạ ; 13x20 cm. - 100000đ. - 200b   s535303 

 1187. Cẩm nang kháng sinh & sức khoẻ trẻ em. - H. : Y học, 2022. - 7 tr. : ảnh màu, tranh 
màu ; 21 cm. - 50000b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội Y học Tp. Hồ Chí Minh. Liên chi hội Bác sĩ gia đình Tp. Hồ Chí 
Minh   s535752 

 1188. Chăm sóc và điều trị bệnh zona / B.s.: Huỳnh Văn Bá (ch.b.), Trần Gia Hưng, 
Nguyễn Thị Thuỳ Trang... - H. : Y học, 2022. - 139 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 220000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 128-137. - Phụ lục: tr. 138-139   s535744 

 1189. Chế độ dinh dưỡng mẫu dành cho người đái tháo đường (1200 kcal) / B.s.: Nguyễn 
Thy Khuê (ch.b.), Nguyễn Thị Ánh Vân, Trần Quang Nam, Ngô Cao Ngọc Diệp. - Tái bản. - 
H. : Y học, 2022. - 46 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh. Liên chi Hội Đái tháo đường và Nội tiết 
Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 31-45. - Thư mục cuối chính văn   s535522 

 1190. Chế độ dinh dưỡng mẫu dành cho người đái tháo đường (1400 kcal) / B.s.: Nguyễn 
Thy Khuê (ch.b.), Nguyễn Thị Ánh Vân, Trần Quang Nam, Ngô Cao Ngọc Diệp. - Tái bản. - 
H. : Y học, 2022. - 46 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh. Liên chi Hội Đái tháo đường và Nội tiết 
Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 29-45. - Thư mục cuối chính văn   s535523 

 1191. Chế độ dinh dưỡng mẫu dành cho người đái tháo đường (1600 kcal) / B.s.: Nguyễn 
Thy Khuê (ch.b.), Nguyễn Thị Ánh Vân, Trần Quang Nam, Ngô Cao Ngọc Diệp. - Tái bản. - 
H. : Y học, 2022. - 46 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 10000b 
 ĐTTS ghi: Hội Y học Thành phố Hồ Chí Minh. Liên chi Hội Đái tháo đường và Nội tiết 
Thành phố Hồ Chí Minh. - Phụ lục: tr. 31-45. - Thư mục cuối chính văn   s535524 

 1192. Chu kỳ kinh nguyệt và một số bất thường / B.s.: Đỗ Tuấn Đạt, Tăng Văn Dũng 
(ch.b.), Đặng Thị Minh Nguyệt... - H. : Y học, 2022. - 90 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 85000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 89-90   s535741 

 1193. Chu kỳ sinh dục nữ và một số bất thường / B.s.: Đào Thị Hoa, Nguyễn Tuấn Minh 
(ch.b.), Đặng Thị Minh Nguyệt... - H. : Y học, 2022. - 119 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 95000đ. - 
500b 
 Thư mục: tr. 115-119   s535740 

 1194. Cộng hưởng từ thực hành / B.s.: Alain Luciani, Alain Rahmouni (ch.b.), Aude 
Amato... ; Biên dịch, h.đ.: Phạm Ngọc Hoa... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh. - 28 cm. - 480000đ. - 1500b 
 T.1: Thần kinh và cơ xương khớp. - 2022. - xviii, 445 tr. : ảnh. - Thư mục cuối mỗi chương   
s535559 

 1195. Cộng hưởng từ thực hành / B.s.: Alain Luciani, Alain Rahmouni (ch.b.), Aude 
Amato... ; Biên dịch, h.đ.: Phạm Ngọc Hoa... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh. - 28 cm. - 480000đ. - 1500b 
 T.2: Bụng chậu, ung thư, huyết học, toàn thân và tim mạch. - 2022. - xxii, 473 tr. : ảnh, 
bảng. - Thư mục cuối mỗi chương   s535560 
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 1196. Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng: Tiếp cận từ ca bệnh / Nguyễn Văn Đĩnh (ch.b.), Lê 
Thị Minh Hương, Chu Chí Hiếu... ; Minh hoạ: Nguyễn Văn Hồng Quân. - H. : Y học, 2022. - 
481 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 450000đ. - 500b 
 Thư mục trong chính văn   s535747 

 1197. Dietert, Rodney. Siêu tổ chức con người : Minh triết về thế giới vi sinh vật trong cơ 
thể chúng ta / Rodney Dietert ; Team Nhà Hân dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 577 tr. ; 21 cm. - 
220000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The human superorganism   s534345 

 1198. Dinh dưỡng học / B.s.: Đào Thị Yến Phi (ch.b.), Đoàn Thị Ánh Tuyết, Nguyễn 
Phương Anh, Đoàn Thị Kim Thoa. - Tái bản lần thứ 5, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Y học, 
2022. - xvi, 541 tr. : minh hoạ ; 28 cm. - 300000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Bộ môn Dinh dưỡng - An toàn 
thực phẩm. - Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục: tr. 415-539   s535501 

 1199. Dinh dưỡng trong điều trị nội khoa : Giáo trình dùng cho học viên sau đại học / B.s.: 
Lê Thị Hương, Nguyễn Lân Hiếu (ch.b.), Đặng Kim Anh... - H. : Y học, 2022. - 443 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 579b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng. 
Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm. - Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục: tr. 418-443   
s535493 

 1200. Dodd, Emily. Tại sao máu màu đỏ? : Với 200 câu hỏi đáng kinh ngạc về cơ thể 
người : Dành cho độ tuổi 6 - 12 / Emily Dodd ; Minh hoạ: Dan Crisp, Arran Lewis ; Ngọc Anh 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 143 tr. : hình vẽ, ảnh màu ; 28 cm. - (Tủ sách Bách khoa tri 
thức). - 199000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Why is blood red?   s535396 

 1201. Đào Xuân Cơ. Hồi sức đột quỵ não / Ch.b.: Đào Xuân Cơ, Mai Duy Tôn. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - vii, 285 tr. ; 24 cm. - 250000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội. Bộ môn Đột quỵ và Bệnh 
lý mạch máu não. - Phụ lục: tr. 253-264. - Thư mục: tr. 265-276   s535897 

 1202. Đông y nội khoa và bệnh án / Nguyễn Thiên Quyến dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 575 
tr. ; 24 cm. - (Tủ sách Đông y). - 315000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Học viện Trung y Thượng Hải   s534355 

 1203. Đỗ Đình Hồ. Sổ tay Xét nghiệm hoá sinh lâm sàng / Đỗ Đình Hồ. - Tái bản lần thứ 
6. - H. : Y học, 2022. - 401 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 399-400   s535729 

 1204. Đỗ Việt Dũng. Nhật ký hành trình tuổi teen / B.s.: Đỗ Việt Dũng, Nguyễn Thị An, 
Lại Minh Châu. - H. : Lao động, 2022. - 57 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (HealthBridge). - 5100b   
s536023 

 1205. Giải phẫu người : Dùng cho sinh viên hệ bác sĩ / B.s.: Nguyễn Văn Huy (ch.b.), Vũ 
Bá Anh, Nguyễn Ngọc Ánh... - H. : Y học, 2022. - 730 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 325000đ. - 
1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Giải phẫu. - Thư mục: tr. 729-730   s535495 

 1206. Giáo trình Chăm sóc sức khoẻ cộng đồng / B.s.: Nguyễn Trung Kiên, Lại Văn Nông 
(ch.b.), Lê Minh Hữu... - H. : Y học, 2022. - 147 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 110000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Điều dưỡng Cộng đồng. - Thư 
mục: tr. 146-147   s535471 
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 1207. Giáo trình Chấn thương chỉnh hình / B.s.: Võ Thành Toàn (ch.b.), Phan Ngọc Tuấn, 
Nguyễn Minh Dương, Ngô Hoàng Viễn. - Ấn bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia 
Tp. Hồ Chí Minh. - 27 cm. - 160000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Y 
 T.1. - 2022. - 357 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s535567 

 1208. Giáo trình Dịch tễ học : Dành cho sinh viên đại học khối ngành Khoa học sức khoẻ 
/ B.s.: Phạm Thị Tâm, Lê Minh Hữu (ch.b.), Trương Bá Nhẫn... - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 
2022. - 222 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 90000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Dịch tễ học. - Thư mục: tr. 220-
222   s535388 

 1209. Giáo trình Định hướng cơ bản chuyên khoa nội : Dành cho sinh viên ngành Y khoa 
/ B.s.: Trần Viết An, Trần Kim Sơn (ch.b.), Đoàn Thị Kim Châu... - H. : Y học, 2022. - 221 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 110000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Nội. - Thư mục: tr. 217-221   
s535470 

 1210. Giáo trình Độc chất học : Dùng cho sinh viên dược / B.s.: Đỗ Châu Minh Vĩnh Thọ 
(ch.b.), Nguyễn Thị Ngọc Vân, Dương Thị Trúc Ly... - H. : Y học, 2022. - 173 tr. : minh hoạ ; 
27 cm. - 130000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Liên bộ môn Hoá phân tích - Kiểm nghiệm 
- Độc chất   s535484 

 1211. Giáo trình Giải phẫu bệnh : Dành cho đào tạo Cử nhân Kỹ thuật xét nghiệm Y học 
/ B.s.: Đặng Công Thuận, Nguyễn Văn Mão (ch.b.), Lê Trọng Lân... - Huế : Đại học Huế, 2022. 
- xii, 255 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 150000đ. - 150b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Y - Dược. Bộ môn Mô phôi, Giải phẫu bệnh và 
Pháp y. - Thư mục: tr. 253-255   s536235 

 1212. Giáo trình giảng dạy đại học Dược lý 1 / Bs.: Phạm Thành Suôi, Dương Xuân Chữ 
(ch.b.), Đặng Duy Khánh... - H. : Y học, 2023. - 259 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 120000đ. - 
3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ. Liên bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng. - 
Thư mục: tr. 257-258   s535477 

 1213. Giáo trình giảng dạy đại học Dược lý 2 / Bs.: Phạm Thành Suôi, Dương Xuân Chữ 
(ch.b.), Cao Thị Kim Hoàng... - H. : Y học, 2023. - 311 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 120000đ. - 
3000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y - Dược Cần Thơ. Liên bộ môn Dược lý - Dược lâm sàng. - 
Thư mục: tr. 308-310   s535478 

 1214. Giáo trình giảng dạy đại học: Giáo dục liên ngành / B.s.: Lê Khắc Bảo, Trần Thuỵ 
Khánh Linh, Nguyễn Thị Mai Hoàng (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Y học, 2022. - 109 tr. 
: minh hoạ ; 27 cm. - 100000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm Giáo dục Y học   s535469 

 1215. Giáo trình giảng dạy đại học: Huyết học cơ sở / B.s.: Suzanne Monivong Cheanh 
Beaupha (ch.b.), Lê Quốc Bảo, Đinh Gia Khánh... - Ấn bản lần 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 199 tr. : minh hoạ ; 26 cm. - 150000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Module Huyết học. - Thư mục cuối 
mỗi chương   s535568 
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 1216. Giáo trình Kiểm nghiệm dược phẩm : Dành cho sinh viên Dược / B.s.: Đỗ Châu 
Minh Vĩnh Thọ, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Trần Việt Hùng (ch.b.)... - H. : Y học, 2023. - x, 301 
tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 203000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Liên Bộ môn Hoá phân tích - Kiểm nghiệm 
- Độc chất. - Thư mục: tr. 299-301   s535466 

 1217. Giáo trình Nhi khoa / B.s.: Đặng Văn Chức, Nguyễn Ngọc Sáng (ch.b.), Đinh Văn 
Thức... - H. : Y học. - 27 cm. - 200000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Bộ môn Nhi 
 T.2. - 2022. - 218 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s535483 

 1218. Giáo trình Nội bệnh lý hệ nội tiết, hệ cơ xương khớp : Dành cho sinh viên Khối 
ngành sức khoẻ / B.s.: Ngô Văn Truyền, Huỳnh Thanh Hiền (ch.b.), Đoàn Thị Kim Châu... - 
H. : Y học, 2022. - 183 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 75000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Nội. - Thư mục: tr. 183   s535475 

 1219. Giáo trình Nội bệnh lý hệ tiêu hoá, hệ thận - tiết niệu : Dành cho sinh viên Khối 
ngành sức khoẻ / B.s.: Huỳnh Hiếu Tâm, Nguyễn Như Nghĩa (ch.b.), Kha Hữu Nhân... - H. : Y 
học, 2022. - 189 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 80000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Nội. - Thư mục: tr. 187-188   
s535472 

 1220. Giáo trình Nội bệnh lý hệ tim mạch, hệ hô hấp : Dành cho sinh viên Khối ngành sức 
khoẻ / B.s.: Nguyễn Thị Diễm, Võ Phạm Minh Thư (ch.b.), Trần Viết An... - H. : Y học, 2022. 
- 213 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 90000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Nội. - Thư mục: tr. 211-212   
s535473 

 1221. Giáo trình Nội bệnh lý hồi sức cấp cứu, huyết học : Dành cho sinh viên Khối ngành 
sức khoẻ / B.s.: Lê Thị Hoàng Mỹ, Võ Minh Phương (ch.b.), Phạm Thu Thuỳ... - H. : Y học, 
2022. - 183 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 75000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Nội. - Thư mục: tr. 181-183   
s535474 

 1222. Giáo trình Nội khoa cơ sở : Dành cho sinh viên khối ngành sức khoẻ / Bs.: Ngô Văn 
Truyền, Kha Hữu Nhân (ch.b.), Trần Viết An... - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa và bổ sung. - 
H. : Y học. - 27 cm. - 75000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Nội 
 T.1. - 2022. - vi, 161 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 161   s535479 

 1223. Giáo trình Nội khoa cơ sở : Dành cho sinh viên khối ngành sức khoẻ / Bs.: Ngô Văn 
Truyền, Đoàn Thị Kim Châu (ch.b.), Kha Hữu Nhân... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Y học. - 27 
cm. - 75000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Nội 
 T.2. - 2022. - vi, 153 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 151   s535480 

 1224. Giáo trình Sản phụ khoa 2 : Dành cho sinh viên, bác sĩ đa khoa, tín chỉ / B.s.: Đàm 
Văn Cương, Lâm Đức Tâm (ch.b.), Võ Châu Quỳnh Anh... - H. : Y học, 2023. - 257 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 170000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Bộ môn Phụ sản. - Thư mục: tr. 254-256   
s535481 

 1225. Giáo trình Vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng / B.s.: Lương Tuấn Khanh (ch.b.), 
Nguyễn Xuân Đông, Lê Thị Phương Dung... - H. : Y học. - 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bệnh viện Bạch Mai. Trường Cao đẳng Y tế Bạch Mai 
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 T.1. - 2022. - 239 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục trong chính văn   s535482 

 1226. Goldberg, Bruce. Khám phá tiền kiếp và hậu kiếp : Góc nhìn mới về nhân quả và 
luân hồi / Bruce Goldberg ; Tường Linh dịch. - Tái bản lần 4. - H. : Thế giới, 2022. - 392 tr. ; 
21 cm. - 189000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Past lives, future lives revealed   s534124 

 1227. Hà Dụ Dân. Phòng chống ung thư thật là đơn giản / Hà Dụ Dân ; Thanh Huệ dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 363 tr. : ảnh ; 24 cm. - 160000đ. - 700b 
 Tên sách tiếng Trung: 何裕民教您:抗癌的新生活   s534357 

 1228. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh / Hải 
Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. - Tái bản nguyên bản. - H. : Y học. - 27 cm. - 590000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Lê Hữu Trác 
 Q.1, T.1+T.2. - 2022. - 1219 tr. : tranh màu   s535498 

 1229. Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Hải Thượng Lãn Ông y tông tâm lĩnh / Hải 
Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. - Tái bản nguyên bản. - H. : Y học. - 27 cm. - 590000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Lê Hữu Trác 
 Q.2, T.3+T.4. - 2022. - 1247 tr.   s535499 

 1230. Hiromi Shinya. Nhân tố enzyme / Hiromi Shinya ; Như Nữ dịch. - Tái bản lần 25. - 
H. : Thế giới. - 21 cm. - 89000đ. - 3000b 
 T.1: Phương thức sống lành mạnh. - 2022. - 223 tr.   s534133 

 1231. Hoàng Duy Tân. Y lý y học cổ truyền / Hoàng Duy Tân. - H. : Dân trí, 2022. - 391 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 170000đ. - 700b 
 Thư mục: tr. 378-383   s534362 

 1232. Hỏi & đáp về bệnh tan máu bẩm sinh / B.s.: Bạch Quốc Khánh (ch.b.), Nguyễn Thị 
Thu Hà, Vũ Hải Toàn, Ngô Mạnh Quân. - H. : Y học, 2022. - 25 tr. : ảnh màu, tranh vẽ ; 15 cm. 
- 30000b 
 ĐTTS ghi: Chi cục Dân số - Kế hoạch hoá gia đình Hà Nội; Viện Huyết học - Truyền máu 
Trung ương   s535300 

 1233. Hồ Mộng Thuỳ Dương. 16 ca lâm sàng chỉnh nha / Hồ Mộng Thuỳ Dương. - H. : 
Dân trí. - 30 cm. - 5000000đ. - 500b 
 Ph.1. - 2022. - 454 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 438-449   s535463 

 1234. Hồng Chiêu Quang. Bác sĩ tốt nhất là chính mình / Hồng Chiêu Quang ; Huỳnh 
Phụng Ái dịch. - In lần thứ 37. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - (Y học - Sức khoẻ). - 
35000đ. - 1500b 
 T.1: Những lời khuyên bổ ích cho sức khoẻ. - 2023. - 107 tr. : hình vẽ   s534487 

 1235. Huỳnh Đình Chiến. Vắc xin học đại cương / Huỳnh Đình Chiến. - Huế : Đại học 
Huế, 2022. - 311 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 350000đ. - 700b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học VinUni. Viện Khoa học sức khoẻ. - Thư mục: tr. 307-311   
s535001 

 1236. Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh béo phì : Ban hành kèm theo Quyết định số 
2982/QĐ-BYT ngày 22 tháng 10 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế / B.s.: Lương Ngọc Khuê, 
Trần Hữu Dàng (ch.b.), Nguyễn Quang Bảy... - H. : Y học, 2022. - 55 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 
cm. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. - Phụ lục: tr. 50-52. - Thư mục: tr. 53-55   s535738 
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 1237. Hướng dẫn dinh dưỡng trong điều trị bệnh nhân ngoại khoa / B.s.: Trần Bình Giang, 
Lưu Ngân Tâm (ch.b.), Phạm Như Hiệp... - H. : Y học, 2022. - 83 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 
2500b 
 Đầu bìa sách ghi: Hội Ngoại khoa và Phẫu thuật Nội soi Việt Nam; Hội Nuôi dưỡng đường 
tĩnh mạch và đường tiêu hoá Việt Nam. - Thư mục cuối mỗi bài. - Phụ lục: tr. 79-83   s535732 

 1238. Hướng dẫn thực hành đánh giá công nghệ y tế : Sách chuyên khảo / B.s.: Trần Thị 
Mai Oanh, Nguyễn Khánh Phương (ch.b.), Nguyễn Quỳnh Anh... - H. : Y học, 2022. - 115 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 250000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 102-115   s535743 

 1239. Hướng dẫn thực hành quản lý bệnh đái tháo đường tại trạm y tế xã, phường / B.s.: 
Trần Ngọc Lương, Phan Hướng Dương (ch.b.), Lê Quang Toàn... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Y 
học, 2022. - 139 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Bệnh viện Nội tiết Trung ương. - Thư mục: tr. 139   s535731 

 1240. Hướng dẫn thực hành xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường 
/ B.s.: Phan Hướng Dương, Nguyễn Trọng Hưng (ch.b.), Trần Ngọc Lương... - H. : Y học, 2022. 
- 83 tr. : ảnh màu, bảng ; 21x30 cm. - 200b 
 Phụ lục: tr. 71-81. - Thư mục: tr. 82   s535748 

 1241. Hướng dẫn thực hành xây dựng chế độ dinh dưỡng cho người bệnh đái tháo đường 
thai kỳ / B.s.: Phan Hướng Dương, Nguyễn Trọng Hưng (ch.b.), Trần Ngọc Lương... - H. : Y 
học, 2022. - 70 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 200b 
 Phụ lục: tr. 59-67. - Thư mục: tr. 68   s535502 

 1242. Hướng dẫn từ Hiệp hội Kiểm soát nhiễm khuẩn châu Á Thái Bình Dương (APSIC) 
về khử khuẩn và tiệt khuẩn dụng cụ trong các cơ sở khám bệnh chữa bệnh / Ling Moi Kin, 
Patricia Ching, Ammar Widitaputra... ; Hội Kiểm soát nhiễm khuẩn Thành phố Hồ Chí Minh 
biên dịch. - H. : Y học, 2022. - 104 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 90. - Phụ lục: tr. 90-103   s535756 

 1243. Ignarro, Louis J. Không còn bệnh tim = No more heart disease : Ngăn ngừa và chữa 
trị bệnh tim mạch bằng oxit nitric / Louis J. Ignarro ; Châu Trinh dịch ; Nguyễn Hoài Nam h.đ. 
- H. : Dân trí, 2022. - 319 tr. : bảng ; 21 cm. - 25020b   s534354 

 1244. Joon Nam Lee. Cuộc sống sau ung thư / Joon Nam Lee ; Hải Đường dịch. - H. : Thế 
giới, 2022. - 374 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 암 이후의 삶. - Tên sách tiếng Anh: Life after cancer. - Phụ lục: tr. 
345-374   s534086 

 1245. Kelder, Peter. Suối nguồn tươi trẻ = Ancient secret of the fountain of youth : Năm 
thức tập đơn giản của Tây Tạng thay đổi đời sống của bạn / Peter Kelder ; Lê Thành dịch. - Tái 
bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 68000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 118 tr. : ảnh   s534221 

 1246. Kế hoạch chăm sóc và can thiệp điều dưỡng một số bệnh lý tai mũi họng thường 
gặp : Giáo trình giảng dạy cử nhân điều dưỡng / B.s.: Cao Minh Thành, Trương Quang Trung 
(ch.b.), Lương Thị Hồng Châu... - H. : Y học, 2022. - 186 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 399000đ. - 
500b 
 ĐTTS ghi: Bộ Y tế. Trường Đại học Y Hà Nội. - Thư mục: tr. 185-186   s535488 

 1247. Khúc Thị Hiền. Giáo trình Phòng bệnh và đảm bảo an toàn cho trẻ mầm non / Khúc 
Thị Hiền (ch.b.), Dương Thị Thanh. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 155 tr. : ảnh ; 21 cm. - 
100000đ. - 250b 
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 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Bắc. - Thư mục: tr. 154-155   s534391 

 1248. Kulp, Adrian. Lần đầu làm bố : Lần đầu làm bố, không còn sợ "ngố". Bố hiểu mẹ 
bầu và quá trình phát triển của con yêu / Adrian Kulp ; Minh hoạ: Jeremy Nguyen ; Khánh 
Thuỷ dịch. - Tái bản lần 3. - H. : Lao động, 2022. - 340 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 99000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: We're pregnant!   s536047 

 1249. Kỹ thuật Y Sinh đại cương / Võ Văn Tới (ch.b.), Nguyễn Thị Hiệp, Hà Thị Thanh 
Hương... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 725 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 400000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí minh. Khoa Y. - Thư mục cuối mỗi 
chương   s535820 

 1250. Lee Young Ran. Tớ tìm hiểu về giới tính : 10+ / Lee Young Ran ; Minh hoạ: Kang 
Hyo Suk ; Hà Hương dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2022. - 159 tr. : tranh màu ; 24 cm. 
- 99000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Anh: Sex education book for children. - Tên sách tiếng Hàn: 성교육을 

부탁해   s536076 

 1251. Lê Minh Trí. Độ ổn định thuốc / Lê Minh Trí, Hà Diệu Ly. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại 
học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 227 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 220000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Y. - Thư mục: tr. 225-227   
s535809 

 1252. Lê Minh Trí. Giáo trình Kiểm nghiệm thuốc / Lê Minh Trí, Hà Diệu Ly. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 454 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
320000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Y. Bộ môn Hoá phân tích - 
Kiểm nghiệm. - Thư mục: tr. 451-453   s535814 

 1253. Lê Thị Minh Tâm. Lắng nghe trầm cảm : Hiểu - Thương - 12 tuần thực hành chữa 
lành / Lê Thị Minh Tâm. - H. : Lao động, 2022. - 311 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 198000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 304-311   s535988 

 1254. Masato Takeuchi. Lần đầu làm mẹ : Tổng hợp những kiến thức mới nhất về mang 
thai và sinh nở / Masato Takeuchi ; La Minh Nhật dịch. - In lần 11. - H. : Lao động, 2023. - 340 
tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 260000đ. - 2000b   s536084 

 1255. Mô - Phôi : Phần Mô học : Sách đào tạo bác sĩ đa khoa / B.s.: Trịnh Bình (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bình, Nguyễn Ngọc Hùng... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Y học, 2023. - 343 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 27 cm. - 105000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. Bộ môn Mô - Phôi học. - Phụ lục: tr. 285-342. - 
Thư mục: tr. 343   s535489 

 1256. Một số loài cây thuốc ở Vườn Quốc gia Bến En / B.s.: Nguyễn Đình Hiếu, Nguyễn 
Quang Vỹ, Lương Quốc Tú, Phan Văn Dũng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 224 tr. : 
ảnh màu, bảng ; 27 cm. - 20b 
 ĐTTS ghi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hoá. Vườn Quốc gia Bến En. 
- Thư mục: tr. 222   s535393 

 1257. Ngô Văn Hoàng Linh. Giáo trình Bệnh học ngoại khoa lồng ngực - tim mạch - tuyến 
giáp - tuyến vú : Đại học Y đa khoa / Ngô Văn Hoàng Linh b.s. - H. : Y học, 2023. - 267 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 220000đ. - 1000b 
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 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. - Thư mục 
cuối mỗi bài   s535476 

 1258. Nguyễn Hữu Chỉnh. Giải phẫu người: Hệ thống cơ bản : Dùng cho đối tượng cử 
nhân điều dưỡng / B.s.: Nguyễn Hữu Chỉnh (ch.b.), Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Văn 
Thêm. - H. : Y học, 2022. - 271 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 165000đ. - 600b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. - Thư mục: tr. 267-268   s535486 

 1259. Nguyễn Ngọc Chiến. Công nghệ nano và ứng dụng trong sản xuất thuốc : Sách đào 
tạo dược sĩ đại học / B.s.: Nguyễn Ngọc Chiến (ch.b.), Hồ Hoàng Nhân. - Xuất bản lần thứ 2. - 
H. : Y học, 2022. - 167 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 98000đ. - 800b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Dược Hà Nội. Khoa Bào chế - Công nghệ dược phẩm. - Thư 
mục: tr. 158-167   s535487 

 1260. Nguyễn Thị Phương Hoa. Có một cơn đau mang tên trầm cảm / Nguyễn Thị Phương 
Hoa. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 231 tr. ; 19 cm. - 68000đ. - 1200b   s534717 

 1261. Nguyễn Tiến Dũng. Những điều cần biết về vắc-xin COVID-19 / B.s.: Nguyễn Tiến 
Dũng, Phạm Quang Thái, Bùi Thị Thu Hương. - Thái Nguyên : Đại học Thái Nguyên, 2022. - 
159 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1000b 
 Thư mục: tr. 155-159   s535923 

 1262. Nguyễn Văn Tiến. Dinh dưỡng thường thức trong gia đình / Nguyễn Văn Tiến. - H. 
: Chính trị Quốc gia, 2022. - 219 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). 
- 19426b 
 Phụ lục: tr. 201-217   s534663 

 1263. Những điều cần biết về ghép thận - Sổ tay cho bệnh nhân / B.s.: Phạm Gia Khánh, 
Hà Phan Hải An (ch.b.), Thái Minh Sâm... ; Trần Ngọc Sinh h.đ. - H. : Y học, 2023. - 42 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 6000b 
 ĐTTS ghi: Hội Ghép tạng Việt Nam   s535749 

 1264. Park Han Seul. Hiểu cơ thể khi uống thuốc / Park Han Seul ; Kim Ngân dịch. - H. : 
Dân trí, 2022. - 313 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 148000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: The medichelin guide. - Thư mục: tr. 277-290   s534327 

 1265. Pha Lê. Ăn gì cho không độc hại : Tạp bút / Pha Lê. - In lần thứ 8. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 255 tr. : minh hoạ ; 23 cm. - 100000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 250-255   s536190 

 1266. Phạm Thị Minh Đức. Phương pháp dạy - học lâm sàng / B.s.: Phạm Thị Minh Đức 
(ch.b.), Lê Thu Hoà, Lê Đình Tùng. - H. : Y học, 2022. - 199 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 110000đ. 
- 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Y Hà Nội. - Thư mục: tr. 195-199   s535485 

 1267. Phạm Toàn. Tâm bệnh học / Phạm Toàn. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 543 tr. : hình vẽ, bảng ; 20 cm. - (Y học và sức khoẻ). - 145000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s536188 

 1268. Phan Thị Hiền. Nội soi đại trực tràng trẻ em / B.s.: Phan Thị Hiền (ch.b.), Nguyễn 
Lợi, Nguyễn Kim Thanh. - H. : Y học, 2023. - 163 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 400000đ. - 100b 
 Thư mục cuối mỗi phần   s535739 

 1269. Phương pháp nghiên cứu khoa học y học : Dùng cho học viên sau đại học / B.s.: 
Đào Văn Dũng, Phan Hoàng Hiệp (ch.b.), Trần Đoàn Kết... - H. : Y học, 2022. - 459 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 668000đ. - 200b 
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 1322. Cách nuôi giống gà chuyên trứng GT / B.s.: Nguyễn Quý Khiêm (ch.b.), Phùng Đức 
Tiến, Nguyễn Trọng Thiện... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 39 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (1001 cách 
làm ăn). - 50000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Chăn nuôi. Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thuỵ Phương   s534244 

 1323. Cách phòng trừ dịch hại trên cây có múi / Cao Văn Chí, Lương Thị Huyền, Lương 
Thị Thanh Huyền... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 63 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Chương trình "1001 cách 
làm ăn"). - 62000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây có múi. - Thư mục: tr. 61-62   s534231 

 1324. Cách trồng bưởi hiệu quả cao / Cao Văn Chí, Lương Thị Huyền, Nguyễn Thị Ngọc 
Ánh... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 71 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Chương trình "1001 cách làm 
ăn"). - 62000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển cây có múi. - Thư mục: tr. 70-71   s534232 

 1325. Cách trồng cam quýt không hạt / Cao Văn Chí, Lương Thị Huyền, Nguyễn Thị Bích 
Lan... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 63 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (1001 cách làm ăn). - 62000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 63   s534238 

 1326. Cách trồng nấm linh chi, nấm vân chi, nấm đầu khỉ / Ngô Xuân Nghiên (ch.b.), 
Nguyễn Thị Bích Thuỳ, Trần Đông Anh, Nguyễn Thị Luyện. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 63 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - (1001 cách làm ăn). - 62000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 57-63   s534240 
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 1327. Cách trồng và chăm sóc cây hoa trà / Mai Thị Ngoan, Phan Ngọc Diệp, Nguyễn 
Văn Tỉnh, Đặng Văn Đông. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 75 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (1001 cách 
làm ăn). - 62000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 74   s534242 

 1328. Cao Thị Lý. Cách nuôi nhím đuôi ngắn / Cao Thị Lý. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 
43 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (1001 cách làm ăn). - 50000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Tây Nguyên. - Thư mục: tr. 43   s534245 

 1329. Cây dừa : Kỹ thuật nhân giống, trồng, chăm sóc và chế biến / Thái Nguyễn Quỳnh 
Thư, Nguyễn Đoàn Hữu Trí, Lưu Quốc Thắng... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 174 tr. : minh hoạ 
; 24 cm. - 150000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Viện nghiên cứu Dầu và cây có dầu. - Thư mục: tr. 166-174   s534252 

 1330. Danh lục sinh vật gây hại trên 6 loài cây lâm nghiệp ở Việt Nam : Điều tra năm 
2020 - 2021 : Kèm theo Quyết định số: 2079/QĐ-BVTV-KH ngày 27 tháng 7 năm 2022 của 
Cục Bảo vệ thực vật / Lê Văn Bình (ch.b.), Phạm Quang Thu, Đào Ngọc Quang... - H. : Nông 
nghiệp, 2022. - 134 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 515b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn...   s534250 

 1331. Đỗ Anh Duy. Cách trồng rong nho biển trong bể / Đỗ Anh Duy (ch.b.), Bùi Minh 
Tuấn, Nguyễn Kim Thoa. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 39 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - (Chương 
trình "1001 cách làm ăn"). - 50000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Nghiên cứu Hải sản. - Thư mục: tr. 38-39   s534234 

 1332. Giáo trình Dinh dưỡng khoáng / Võ Minh Thứ (ch.b.), Nguyễn Thanh Liêm, Huỳnh 
Thị Thanh Trà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 273 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 136000đ. 
- 150b 
 Thư mục cuối chính văn   s535050 

 1333. Hội Khoa học Đất Việt Nam - 30 năm thành lập và phát triển (1991 - 2021). - H. : 
Nông nghiệp, 2022. - 71 tr. : ảnh, bảng ; 27 cm. - 165b 
 ĐTTS ghi: Hội Khoa học Đất Việt Nam. - Phụ lục: tr. 66-69   s535337 

 1334. Kỹ thuật nhân giống, gây trồng đẳng sâm và sa nhân tím dưới tán rừng tại Sơn La / 
Nguyễn Thị Bích Ngọc (ch.b.), Hoàng Văn Sâm, Nguyễn Vũ Giang, Phạm Đức Thịnh. - H. : 
Nông nghiệp, 2022. - 95 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 115b 
 Tên sách ngoài bìa ghi: Kỹ thuật nhân giống, gây trồng đẳng sâm (Codonopsis javanica 
(Blume) Hook.f. & Thoms) và sa nhân tím (Amomum longiligulare T. L. Wu) dưới tán rừng 
tại Sơn La. - Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Tây Bắc. - Thư mục: 
tr. 91-95   s534251 

 1335. Lê Văn Năm. Cách phòng trị hiệu quả các bệnh ở thuỷ cầm Việt Nam / Lê Văn 
Năm. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 143 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (1001 cách làm ăn). - 90000đ. - 
1000b   s534247 

 1336. Ngô Thị Kim Cúc. Khởi nghiệp với nghề chăn nuôi gia súc / Ngô Thị Kim Cúc 
ch.b.. - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 219 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - 
Thị trấn). - 16203b 
 Thư mục: tr. 215-217   s534662 

 1337. Nguyễn Đức Hiền. Vi rút vi khuẩn gây bệnh trên gia cầm thuỷ cầm = Viral, bacterial 
infectious diseases of poultry and waterfowl / Nguyễn Đức Hiền. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 
2022. - 950 tr. : ảnh màu, bảng ; 24 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 818-950   s534203 
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 1338. Nguyễn Đức Huy. Cách trồng cây cà tím (cà tím dài, cà dái dê) / Nguyễn Đức Huy, 
Trần Ngọc Trường. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 63 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (1001 cách làm ăn). 
- 62000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 63   s534237 

 1339. Nguyễn Lân Hùng. Cách nuôi giun đất (trùn đất) / Nguyễn Lân Hùng. - H. : Nông 
nghiệp, 2022. - 43 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (1001 cách làm ăn). - 50000đ. - 1000b   s534243 

 1340. Nguyễn Lân Hùng. Cách nuôi nhông cát / Nguyễn Lân Hùng, Cao Tiến Trung. - H. 
: Nông nghiệp, 2022. - 39 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (1001 cách làm ăn). - 50000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 38   s534239 

 1341. Nguyễn Lân Hùng. Cách trồng nấm mùa hè / Nguyễn Lân Hùng, Lê Duy Thắng. - 
H. : Nông nghiệp, 2022. - 55 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (1001 cách làm ăn). - 50000đ. - 1000b   
s534241 

 1342. Nguyễn Thị Mỹ Duyên. Giáo trình Nuôi cấy mô thực vật / B.s.: Nguyễn Thị Mỹ 
Duyên (ch.b.), Diệp Nhựt Thanh Hằng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 279 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 95000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường Đại học An Giang. - Thư mục: tr. 
271-278   s535846 

 1343. Nguyễn Thị Thu Cúc. Côn trùng, nhện gây hại cây ăn trái tại Việt Nam và thiên 
địch = Insect, mite pests of fruit trees in Vietnam and their natural enemies / Nguyễn Thị Thu 
Cúc. - Tái bản lần thứ 1. - Cần Thơ : Đại học Cần Thơ, 2022. - xi, 623 tr. : ảnh màu ; 24 cm. - 
700000đ. - 1000b 
 Thư mục cuối mỗi phần   s534204 

 1344. Nguyễn Thị Xuân Thu. Cách nuôi ốc hương / Nguyễn Thị Xuân Thu, Hoàng Văn 
Duật. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 35 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (1001 cách làm ăn). - 50000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 35   s534246 

 1345. Nhóm tuyến trùng quan trọng trong nông nghiệp ở Việt Nam / Trịnh Quang Pháp 
(ch.b.), Nguyễn Thị Duyên, Lê Thị Mai Linh, Nguyễn Hữu Tiền. - H. : Khoa học Tự nhiên và 
Công nghệ, 2022. - 349 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Bộ sách Chuyên khảo Tài nguyên thiên nhiên 
và Môi trường Việt Nam). - 260000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. - Thư mục: tr. 339-349   
s535970 

 1346. Những kiến thức đầu đời cho bé - Nông trại vui vẻ : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / 
Lưu Kính Dư ch.b. ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
(Cùng con trưởng thành). - 25000đ. - 2000b   s533957 

 1347. Nông lịch Hà Nội năm 2023 : Lịch thời vụ. Nhà nông cần biết. - H. : Công Thương, 
2022. - 120 tr. : ảnh, bảng ; 19 cm. - 4000b 
 ĐTTS ghi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội. Trung tâm Khuyến nông   
s534731 

 1348. Phạm Thu Hằng. Ứng dụng vi sinh vật trong phát triển nông nghiệp hiệu quả và bền 
vững / Phạm Thu Hằng, Nguyễn Viết Hiệp, Hà Việt Sơn. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. 
- 357 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 1500b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s535760 

 1349. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt. - Kiên Giang : S.n., 2022. - 75 tr. : 
bảng, ảnh ; 21 cm. - 700b 
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 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang   s534322 

 1350. Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật trồng ớt cay : Dự án AFCI-VEG phát triển các giống rau 
ở Châu Á / Ngô Thị Hạnh, Hoàng Minh Châu, Đặng Hiệp Hoà... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 
75 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 215b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam...   s534248 

 1351. Sổ tay hướng dẫn trồng một số loại rau mới (cải củ, hành paro, bí ngồi, cải thảo) 
của Hàn Quốc : Dự án KOPIA - Việt Nam : Xây dựng mô hình thử nghiệm sản xuất quanh năm 
đối với các giống rau mới của Hàn Quốc tại miền Bắc Việt Nam / Hoàng Minh Châu, Ngô Thị 
Hạnh, Phạm Thị Minh Huệ... - H. : Nông nghiệp, 2022. - 103 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 215b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam...   s534249 

 1352. Tôn Nữ Tuấn Nam. Cách trồng cây hồ tiêu / Tôn Nữ Tuấn Nam. - H. : Nông nghiệp, 
2022. - 51 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - (Chương trình "1001 cách làm ăn"). - 50000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên. - Thư mục: tr. 50-51   
s534230 

 1353. Trần Duy Hưng. Cách trồng giống na Hoàng Hậu / Trần Duy Hưng, Trần Ngọc 
Trường. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 67 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - (Chương trình "1001 cách làm 
ăn"). - 62000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 66   s534228 

 1354. Trần Ngọc Trường. Cách tạo dáng và chăm sóc cây bonsai / Trần Ngọc Trường, 
Lương Thị Thanh Huyền. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 63 tr. : hình vẽ, ảnh ; 21 cm. - (Chương 
trình "1001 cách làm ăn"). - 62000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 62   s534233 

 1355. Vũ Thị Quyền. Cách trồng cây neem (cây xoan chịu hạn) / Vũ Thị Quyền, Nguyễn 
Lân Hùng. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 39 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - (1001 cách làm ăn). - 50000đ. 
- 1000b   s534236 

QUẢN LÝ NHÀ CỬA VÀ GIA ĐÌNH 

 1356. 7 thói quen hôn nhân hạnh phúc = The 7 habits of highly effective marriage : Ưu 
tiên hôn nhân của bạn trong một thế giới đầy biến động / Stephen R. Covey, Sandra M. Covey, 
John M. R. Covey, Jane P. Covey ; Trần Thuỵ Tuyết Anh dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 221 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 155000đ. - 1000b   s533992 

 1357. Bé 2 tuổi làm được việc gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan Nuan ; Huyền Trâm 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Hiểu từng tuổi con). - 45000đ. - 
2000b   s535135 

 1358. Bé 3 tuổi làm được việc gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan Nuan ; Huyền Trâm 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Hiểu từng tuổi con). - 45000đ. - 
2000b   s535136 

 1359. Bé trai đi toilet : Cuốn sách vui nhộn này rèn bé trai 1 - 5 tuổi cách tự đi vệ sinh 
nhanh nhẹn và sạch sẽ / Jinco ; Thanh Huyền dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 17 tr. : tranh 
màu ; 14 cm. - (Ehon kỹ năng sống). - 59000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: おとこのこトイレ - おむつはずしのえほん   s534778 

 1360. Bếp Đơn. Ăn tối cùng chef và nói chuyện bếp : Tạp bút / Bếp Đơn. - In lần thứ 2. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 311 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 170000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 311   s536193 
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 1361. Bigorda, Laetitia Ganglion. Cả năm vui khoẻ cùng con = Une année d'activités 
détente avec mes enfants : 52 tuần với các hoạt động vui chơi và thư giãn / Laetitia Ganglion 
Bigorda, Sophie de Mullenheim, Shobana Vinay ; Trần Thị Ánh Thu dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2023. - 207 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Giúp con hạnh phúc). - 130000đ. - 2000b   
s536129 

 1362. Bubu Huong. Nuôi con không phải là cuộc chiến 1 : Giai đoạn 0 - 3 tuổi / Bubu 
Huong, Mẹ Ong Bông, Hachun Lyonnet ; Minh hoạ: Soju Sor, Châu Phạm. - Tái bản lần thứ 
32. - H. : Lao động, 2022. - 310 tr. : bảng, tranh vẽ ; 24 cm. - 99000đ. - 3000b   s536079 

 1363. Cẩm nang hướng dẫn trẻ xử lý tình huống khi gặp nạn. - Tái bản lần 3. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 87 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 136000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Học viện VIETSTEM   s535771 

 1364. Cẩm nang Kỹ năng Quản lý bản thân : Kiến thức và kỹ năng sống cho trẻ em. - H. 
: Kim Đồng, 2022. - 57 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Nhi đồng - Kỹ năng sống; T.12). - 35000đ. - 
2000b   s535107 

 1365. Cẩm nang làm đẹp : Danh mục sản phẩm của Oriflame. - H. : Hồng Đức, 2023. - 
123 tr. : ảnh ; 20x21 cm. - 10000b   s534319 

 1366. Erika Takeuchi. Nuôi dạy bé trai : Từ 0 - 6 tuổi / Erika Takeuchi ; Minh hoạ: Ai 
Terasaki ; La Minh Nhật dịch. - In lần 17. - H. : Lao động, 2023. - 214 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 
69000đ. - 1000b   s536083 

 1367. Giang Vũ. 30 món mứt ngon của người Việt / Giang Vũ. - H. : Thế giới, 2023. - 145 
tr. : ảnh màu ; 23 cm. - 195000đ. - 1500b   s534112 

 1368. Giáo dục con bằng phương pháp của Inamori : Truyện tranh / Kazou Inamori ; Hồ 
Phương dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 105 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 22 cm. - 119000đ. - 2500b   
s534008 

 1369. Hachun Lyonnet. Nuôi con không phải là cuộc chiến 2 / Hachun Lyonnet, Hương 
Đỗ ; Minh hoạ: Nguyễn Duy Lộc, Lê Thanh Tú Minh. - Tái bản lần thứ 17. - H. : Lao động. - 
24 cm. - 119000đ. - 4000b 
 Bút danh các tác giả: Hà Chũn, Mẹ Ong Bông 
 Q.1: Chào con - Em bé sơ sinh. - 2022. - 198 tr. : hình vẽ, bảng   s536080 

 1370. Hachun Lyonnet. Nuôi con không phải là cuộc chiến 2 / Hachun Lyonnet, Hương 
Đỗ ; Minh hoạ: Nguyễn Duy Lộc, Lê Thanh Tú Minh. - Tái bản lần 15. - H. : Lao động. - 24 
cm. - 129000đ. - 4000b 
 Bút danh các tác giả: Hà Chũn, Mẹ Ong Bông 
 Q.3: Bé thơ tự ngủ - Cha mẹ thư thái. - 2022. - 275 tr. : hình vẽ   s536081 

 1371. Heppell, Michael. Mỗi ngày tiết kiệm một giờ = How to save an hour everyday / 
Michael Heppell ; Tiểu Vân dịch. - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 187 tr. 
: hình vẽ, ảnh ; 20 cm. - 75000đ. - 2000b   s536164 

 1372. Hồ Đắc Thiếu Anh. Thanh tịnh mâm cỗ Việt : 30 món chay lành xưa và nay / Hồ 
Đắc Thiếu Anh, Nguyễn Hồ Tiếu Anh. - H. : Thế giới, 2022. - 141 tr. : ảnh màu ; 23 cm. - 
195000đ. - 2000b   s534113 

 1373. Hu Nuan Nuan. Bé 1 tuổi biết được những gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan 
Nuan ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Hiểu từng tuổi 
con). - 45000đ. - 2000b   s535128 
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 1374. Hu Nuan Nuan. Bé 1 tuổi làm được việc gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan 
Nuan ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Hiểu từng tuổi 
con). - 45000đ. - 2000b   s535134 

 1375. Hu Nuan Nuan. Bé 1 tuổi nói được những gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan 
Nuan ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 47 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Hiểu từng tuổi 
con). - 45000đ. - 2000b   s535131 

 1376. Hu Nuan Nuan. Bé 1 tuổi thông minh cỡ nào? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan 
Nuan ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Hiểu từng tuổi 
con). - 45000đ. - 2000b   s535125 

 1377. Hu Nuan Nuan. Bé 2 tuổi biết được những gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan 
Nuan ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Hiểu từng tuổi 
con). - 45000đ. - 2000b   s535129 

 1378. Hu Nuan Nuan. Bé 2 tuổi nói được những gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan 
Nuan ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Hiểu từng tuổi 
con). - 45000đ. - 2000b   s535132 

 1379. Hu Nuan Nuan. Bé 2 tuổi thông minh cỡ nào? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan 
Nuan ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Hiểu từng tuổi 
con). - 45000đ. - 2000b   s535126 

 1380. Hu Nuan Nuan. Bé 3 tuổi biết được những gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan 
Nuan ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Hiểu từng tuổi 
con). - 45000đ. - 2000b   s535130 

 1381. Hu Nuan Nuan. Bé 3 tuổi nói được những gì? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan 
Nuan ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Hiểu từng tuổi 
con). - 45000đ. - 2000b   s535133 

 1382. Hu Nuan Nuan. Bé 3 tuổi thông minh cỡ nào? : Dành cho bé 0 - 3 tuổi / Hu Nuan 
Nuan ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 48 tr. : tranh màu ; 23 cm. - (Hiểu từng tuổi 
con). - 45000đ. - 2000b   s535127 

 1383. Ingall, Marjorie. Mẹ Do Thái dạy con tự lập / Marjorie Ingall ; Hoàng Lan dịch. - 
Tái bản lần 2. - H. : Lao động, 2022. - 315 tr. ; 23 cm. - 115000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Mamaleh knows best. - Thư mục: tr. 313-315   s536075 

 1384. Ito Hiromi. Tự giác gọn gàng - Xây dựng thói quen dọn dẹp cho trẻ từ 3 tuổi : Lời 
nói ma thuật khiến trẻ tự giác hành động! / Ito Hiromi ; Nguyễn Quốc Vương dịch. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 171 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b   s535103 

 1385. Kubota Kisou. Dạy con kiểu Nhật : Giai đoạn 1 tuổi / Kubota Kisou ; Nguyễn Thị 
Mai dịch. - In lần 17. - H. : Lao động, 2023. - 79 tr. : hình vẽ ; 26 cm. - 129000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Nhật: 天丈脳を伸ばす1歳教育   s536087 

 1386. Lam Phương. Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách giải quyết vấn đề / Lam 
Phương. - H. : Văn học, 2022. - 95 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 92000đ. - 3000b   s534583 

 1387. Lam Phương. Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách giao tiếp, ứng xử / Lam 
Phương. - H. : Văn học, 2022. - 95 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 92000đ. - 3000b   s534586 

 1388. Lam Phương. Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách tự bảo vệ bản thân / Lam 
Phương. - H. : Văn học, 2022. - 95 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 92000đ. - 3000b   s534585 

 1389. Lam Phương. Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách tự lập / Lam Phương. - 
H. : Văn học, 2022. - 95 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 92000đ. - 3000b   s534584 
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 1390. Lam Phương. Kỹ năng sống giúp trẻ phát triển - Học cách tự thoát hiểm / Lam 
Phương. - H. : Văn học, 2022. - 95 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 92000đ. - 3000b   s534582 

 1391. Lê Thị Hải. Sổ tay ăn dặm của mẹ : Giải đáp mọi câu hỏi của mẹ về ăn dặm / Lê 
Thị Hải. - Tái bản. - H. : Thế giới, 2022. - 267 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 259-267   s534145 

 1392. Miu bé nhỏ - Đừng ích kỷ nhé! : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Kawa ; Hoạ sĩ: Mai Anh 
Đỗ. - H. : Lao động, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon kĩ năng 
sống). - 39000đ. - 1500b   s536020 

 1393. Miu bé nhỏ - Đừng nói dối nhé! : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Kawa ; Hoạ sĩ: Mai Anh 
Đỗ. - H. : Lao động, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon kĩ năng 
sống). - 39000đ. - 1500b   s536022 

 1394. Miu bé nhỏ - Đừng theo người lạ nhé! : Dành cho độ tuổi 1 - 6 / Kawa ; Hoạ sĩ: Mai 
Anh Đỗ. - H. : Lao động, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Tủ sách Gia đình nhỏ)(Ehon kĩ 
năng sống). - 39000đ. - 1500b   s536021 

 1395. Nguyễn Ngọc Ái Quỳnh. Làm ba mẹ bắt đầu từ đâu? : Nuôi dạy con từ 0 - 6 tuổi / 
Nguyễn Ngọc Ái Quỳnh. - H. : Lao động, 2022. - 210 tr. : ảnh ; 21 cm. - 189000đ. - 1500b   
s535976 

 1396. Nguyễn Thị Ngọc Minh. Nuôi dưỡng một người đọc tí hon : Làm thế nào xây dựng 
thói quen đọc sách cho trẻ trong gia đình? / Nguyễn Thị Ngọc Minh. - H. : Thế giới, 2022. - 
282 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 100000đ. - 1200b 
 Thư mục: tr. 282   s534136 

 1397. Nguyễn Thị Thu. Kỹ năng tự học cho trẻ tiểu học / Nguyễn Thị Thu. - Tái bản lần 
2. - H. : Lao động, 2022. - 435 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Parents). - 199000đ. - 1000b   s536052 

 1398. Những kiến thức đầu đời cho bé - Những món ăn ngon : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 
tuổi / Lưu Kính Dư ch.b. ; Hà Giang dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 20 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- (Cùng con trưởng thành). - 25000đ. - 2000b   s533954 

 1399. Ruddy, Erin Zammett. Thông thái từ những điều nhỏ nhất / Erin Zammett Ruddy ; 
Thanh Thuỷ dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 300 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Sống khác). - 115000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The little book of life skills : Deal with dinner, manage your email, 
make a graceful exit, and 152 other expert tricks   s534084 

 1400. Thu Hương. Nhật ký trưởng thành : Bài học từ cuộc sống / Thu Hương s.t., b.s. - H. 
: Thông tin và Truyền thông, 2022. - 111 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 35000đ. - 5000b   s535624 

 1401. Tomlinson, Rachel. Dạy con sống tử tế : Cẩm nang nuôi dưỡng những đứa trẻ giàu 
lòng nhân ái / Rachel Tomlinson ; Dịch: Bội Quỳnh, Minh Trang. - H. : Văn học, 2023. - 254 
tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Teaching kids to be kind   s534537 

 1402. Trần Thị Huyên Thảo. Bước đệm vững chắc vào đời : Dành cho bé từ 6 - 12 tháng 
tuổi / Trần Thị Huyên Thảo. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 196 tr. : hình 
vẽ ; 23 cm. - (Bác sĩ riêng của bé yêu). - 92000đ. - 2000b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s536192 

 1403. Trần Thị Huyên Thảo. Chào con! Ba mẹ đã sẵn sàng : Dành cho bé từ 0 - 6 tháng 
tuổi / Trần Thị Huyên Thảo. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 220 tr. : biểu 
đồ, tranh vẽ ; 23 cm. - (Bác sĩ riêng của bé yêu). - 95000đ. - 3000b 
 Thư mục cuối mỗi bài   s536191 
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 1404. Trần Thị Thu Hà. Nuôi con không áp lực / Trần Thị Thu Hà, Jane Fisher. - H. : Thế 
giới. - 21 cm. - (Hành trình đầu đời). - 120000đ. - 2500b 
 T.2: Cùng con bước vào đời. - 2022. - 192 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi bài   s534081 

 1405. Trần Tố Quyên. Để luôn phải lòng nhau mỗi ngày : Thánh kinh cải thiện mối quan 
hệ trong tình yêu và hôn nhân / Trần Tố Quyên ; Phương Anh dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : 
Văn học, 2022. - 427 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 幸福婚姻心理学   s534611 

 1406. Vũ Quỳnh Anh. Biếng ăn tâm lý ở trẻ em : Cải thiện việc ăn uống của trẻ với phương 
pháp không ép / Vũ Quỳnh Anh ; Hoàng Thanh Loan h.đ. - H. : Thế giới, 2022. - 319 tr. ; 21 
cm. - 130000đ. - 2000b 
 Phu lục: tr. 296-316. - Thư mục cuối chính văn   s534075 

 1407. Yayoi Watanabe. Hiểu tâm tư trẻ qua cử chỉ / Yayoi Watanabe ; Vương Thuý Anh 
dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 149 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 69000đ. - 2000b   s534182 

QUẢN LÝ VÀ QUAN HỆ CÔNG CỘNG  

 1408. Ashkenas, Ron. Cẩm nang lãnh đạo : Tạo ảnh hưởng, truyền cảm hứng và tiến về 
phía trước / Ron Ashkenas, Brook Manville ; Nguyễn Hồng Hải dịch. - H. : Công Thương, 
2023. - 307 tr. : bảng ; 24 cm. - (Harvard business review). - 229000đ. - 3000b   s534007 

 1409. 365 ngày liên tục tiến về phía trước / BizBooks b.s. - H. : Hồng Đức, 2022. - 453 tr. 
; 15 cm. - 175000đ. - 1000b   s534751 

 1410. Bài tập nguyên lý kế toán : Sách tham khảo / Phạm Quốc Thuần (ch.b.), Nguyễn 
Thị Lan Anh, La Xuân Đào... - Tái bản lần thứ 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. 
Hồ Chí Minh, 2022. - 207 tr. : bảng ; 24 cm. - 65000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Kinh tế - Luật. - 
Thư mục: tr. 207   s535855 

 1411. Bennett, Arnold. Làm thế nào để sống trọn vẹn 24 giờ mỗi ngày = How to live on 
24 hours a day / Arnold Bennett ; Dịch: Đỗ Thị Thu Sao, Hoàng Thanh. - H. : Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2022. - 79 tr. ; 21 cm. - 40000đ. - 1500b   s535044 

 1412. Burg, Bob. Người dám cho đi = The go-giver : Câu chuyện nhỏ về một ý tưởng kinh 
doanh thành công / Bob Burg, John David Mann ; Dịch: Dương Hoàng Thanh Giang, Nguyễn 
Thị Trúc Quỳnh. - In lần thứ 26. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 148 tr. ; 21 cm. - 65000đ. 
- 3000b   s534477 

 1413. Chia, Ewen. Tôi đã kiếm 1 triệu đô đầu tiên trên Internet như thế nào? Và bạn cũng 
có thể làm như thế! : Hướng dẫn hoàn hảo của người trong cuộc về việc kiếm hàng triệu đô với 
công việc qua Internet / Ewen Chia ; Dịch: Lan Phương... - Tái bản lần thứ 4. - H. : Công 
Thương, 2022. - 484 tr. : ảnh ; 21 cm. - 199000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: How I made my first million on the Internet and how you can too!   
s534009 

 1414. Collins, Jim. Từ tốt đến vĩ đại = Good to great : Tại sao một số công ty đạt bước 
nhảy vọt... còn các công ty khác thì không? / Jim Collins ; Trần Thị Ngân Tuyến dịch. - In lần 
thứ 41. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 483 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 130000đ. - 
10000b 
 Phụ lục: tr. 391-449   s534491 
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 1415. Conference proceedings 5th international conference on finance, accounting and 
auditing ICFAA 2022 / Nguyen Huu Anh, Doan Thuy Duong, Nguyen La Soa... - H. : National 
Economic University, 2022. - 2186 p. : ill. ; 30 cm. - 100 copies 
 Bibliogr. at the end of paper   s534911 

 1416. Doerr, John. Làm điều quan trọng = Measure what matters : Google, Intel, Youtube, 
Gates Foundation,... đã dịch chuyển thế giới bằng OKRs như thế nào? / John Doerr ; Lương 
Trọng Vũ dịch. - Tái bản lần thứ 6. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. 
- 295 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 154000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 271-292   s534225 

 1417. Đào Kim Anh. Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Quản trị kinh doanh / Đào Kim 
Anh (ch.b.), Nguyễn Thị Mai Thu. - H. : Thống kê, 2022. - 243 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 350b 
 ĐTTS ghi: Trường Cao đẳng Thống kê. - Thư mục: tr. 243   s535930 

 1418. Đặng Tấn Tài. Kiếm tiền không còn là bí mật / Đặng Tấn Tài. - Tái bản lần thứ 1. - 
H. : Lao động, 2023. - 178 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 89000đ. - 1000b   s534353 

 1419. Đặng Thuý Hà. Thấu hiểu khách hàng cho chiến lược kinh doanh và thực thi hiệu 
quả / Đặng Thuý Hà. - H. : Công Thương, 2023. - 216 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 269000đ. - 2000b   
s534006 

 1420. Đoàn Diệu Linh. Tư duy kinh doanh của Bà bán lẩu / Đoàn Diệu Linh. - H. : Công 
an nhân dân. - 21 cm. - 2000b 
 T.3. - 2022. - 199 tr.   s535023 

 1421. Đồng Thị Bích. Quản trị dự án đầu tư : Tóm tắt lý thuyết, câu hỏi và bài tập : Sách 
tham khảo / Đồng Thị Bích, Lê Văn Chiến, Phạm Ngọc Tuấn. - H. : Giao thông Vận tải, 2022. 
- 195 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 99500đ. - 200b 
 Thư mục cuối mỗi chương   s533916 

 1422. Failla, Don. 45 giây tạo nên thay đổi : Thấu hiểu tiếp thị mạng lưới / Don Failla ; 
Nguyễn Hoàng Yến Phương dịch. - In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 188 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - 70000đ. - 5000b 
 Tên sách tiếng Anh: The 45 second presentation that will change your life. - Phụ lục: tr. 
177-184   s536168 

 1423. Fox, Jeffrey J. Để trở thành người bán hàng xuất sắc = How to become a rainmaker 
: Nghệ thuật bán hàng và bí quyết thu hút khách hàng hiệu quả nhất / Jeffrey J. Fox ; Dịch: Bích 
Nga... - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 141 tr. ; 21 cm. 
- 68000đ. - 2000b   s535920 

 1424. Giáo trình Kế toán quản trị doanh nghiệp / Ngô Thế Chi, Đinh Thị Kim Xuyến 
(ch.b.), Nguyễn Đăng Thuận... - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 407 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
116000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. - Thư mục: tr. 406-407   
s533965 

 1425. Giáo trình Kế toán tài chính / B.s.: Đinh Thị Mai, Đoàn Thục Quyên (ch.b.), Nguyễn 
Thị Quỳnh Trang... - H. : Dân trí. - 24 cm. - 110000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Công đoàn 
 Ph.1. - 2022. - 325 tr. : hình vẽ, bảng. - Thư mục cuối mỗi chương   s534325 

 1426. Giáo trình Kế toán tài chính / Nguyễn Thị Thu Phương, Lê Thị Hồng (ch.b.), Đặng 
Lan Anh... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân. - 24 cm. - 215000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Hồng Đức 
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 Q.1. - 2022. - 435 tr. : bảng, sơ đồ. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 379-435   
s533914 

 1427. Giáo trình Kế toán tài chính 1 / Nguyễn Thị Kim Trọng (ch.b.), Nguyễn Thị Cúc, 
Nguyễn Đình Đại, Đào Thị Bích Hồng. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2022. - 174 tr. : bảng ; 27 cm. 
- 250000đ. - 70b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Xây dựng miền Trung. Khoa Kinh tế và Quản lý xây dựng. - 
Phụ lục: tr. 168-170. - Thư mục: tr. 171   s535529 

 1428. Giáo trình Quản trị học / Lục Mạnh Hiển, Phạm Thị Thuý Vân, Nguyễn Thị Anh 
Trâm, Hà Thị Phương Thảo. - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 358 tr. : minh hoạ ; 24 
cm. - 168000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Lao động - Xã hội. - Thư mục: tr. 358   s534180 

 1429. Giáo trình Tư vấn tài chính và bảo lãnh phát hành chứng khoán / Đoàn Thanh Hà 
(ch.b.), Nguyễn Đức Trung, Ngô Hướng... - H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2022. - 563 tr. : 
hình vẽ, bảng ; 30 cm. - 100b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước. Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo 
chứng khoán. - Thư mục cuối mỗi chương. - Phụ lục: tr. 554-563   s535444 

 1430. Goleman, Daniel. Lãnh đạo bằng sức mạnh trí tuệ cảm xúc = Primal leadership : 
Learning to lead with emotional intelligence / Daniel Goleman, Richard Boyatzis, Annie 
McKee ; Hoàng Huấn dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 
2022. - 327 tr. ; 21 cm. - 148000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 320-327   s534972 

 1431. Hán Quang Dự. Bán hàng như hơi thở : 101 chỉ dẫn đột phá bán hàng online / Hán 
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đạo = The five dysfunctions of a team : A leadership fable / Patrick Lencioni ; Dịch: Nguyễn 
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Ciree Linsenman ; Dịch: Kiều Thị Hoà, Thu Hà. - H. : Dân trí, 2022. - 353 tr. : minh hoạ ; 25 
cm. - 220000đ. - 1500b   s534338 

 1447. Little, Stevens S. 7 nguyên tắc bất biến để xây dựng doanh nghiệp nhỏ = The 7 
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lớn / Grace Lordan ; Lê Thuỳ Giang dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 341 tr. ; 24 cm. - 219000đ. - 
2000b 



125 
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mục: tr. 319-341   s534096 

 1450. MacDonald, Scott. Nghĩ như một chú chó = Think like a dog : Loài chó dạy ta sống 
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copies   s534870 

 1469. Phan Văn Trường. Một đời thương thuyết : Đừng để Bờm và Phú ông thất vọng / 
Phan Văn Trường ; Minh hoạ: Kim Duẩn. - In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 
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 1479. Tetsuro Kondo. Bản đồ về dòng tiền : Hiểu và áp dụng sơ đồ kế toán trong doanh 
nghiệp và đời sống / Tetsuro Kondo, Mokoto Okiyama ; Heibonjin dịch. - H. : Hồng Đức, 2023. 
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trị kinh doanh. - Thư mục: tr. 271-272   s535065 

 1484. Trias de Bes, Fernando. Cách tân để thắng : Mô hình A - đến - F / Fernando Trias 
de Bes, Philip Kotler ; Dịch: Nguyễn Dương Hiếu... - In lần thứ 3. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2022. - 529 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm. - 200000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Winning at innovation   s534445 

 1485. Trump, Donald J. Đường đến thành công đỉnh cao : Những lời khuyên "đắt giá" 
trong kinh doanh / Donald J. Trump ; Kim Hạnh dịch. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 271 tr. ; 20 cm. - 75000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: The way to the top   s536171 

 1486. Trump, Donald J. Tôi đã làm giàu như thế = How to get rich : Kinh nghiệm của một 
tỷ phú / Donald J. Trump, Meredith Mclver ; Nguyễn Huỳnh Điệp biên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Trẻ, 2023. - 277 tr. ; 20 cm. - 92000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 263-277   s536189 

 1487. Trump, Donald J. Trump 101 : Con đường dẫn đến thành công = Trump 101 : The 
way to success / Donald J. Trump, Meredith Mclver ; Nguyễn Thái Nghĩa biên dịch. - In lần 
thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 239 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 1500b 
 Phụ lục: tr. 233-239   s536126 

 1488. Trương Vĩ Sùng. Livestream - Bán hàng trực tuyến thực chiến / Trương Vĩ Sùng, 
Tần Dương ; Thu Diệp ch.b. ; Phương Linh dịch. - H. : Công Thương, 2023. - 323 tr. : minh 
hoạ ; 24 cm. - 249000đ. - 2000b   s536040 

 1489. Vũ Quốc Thông. Hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) / Vũ Quốc 
Thông (ch.b.), Nguyễn Hoàng Phi Nam. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Thông tin và Truyền thông, 
2022. - 399 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 130000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa Kế toán - Kiểm toán. - 
Phụ lục: tr. 370-396. - Thư mục: tr. 397   s535631 

 1490. Zhuo, Julie. Bí quyết trở thành nhà quản lý tài ba = The making of a manager: What 
to do when everyone look to you / Julie Zhuo ; Hoàng Anh dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 327 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 168000đ. - 1000b   
s535606 

KỸ THUẬT HOÁ HỌC 

 1491. Cách ủ biogas bằng túi HDPE cải tiến / Trần Sỹ Nam, Huỳnh Văn Thảo, Nguyễn 
Võ Châu Ngân, Nguyễn Hữu Chiếm. - H. : Nông nghiệp, 2022. - 43 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 
(Chương trình "1001 cách làm ăn"). - 50000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên - Trường Đại học Cần Thơ. - Thư 
mục: tr. 43   s534229 

 1492. Giáo trình Thiết kế cơ cấu đàn hồi cho sản phẩm phun ép nhựa / Trần Chí Thiên, 
Nguyễn Văn Minh, Trần Minh Thế Uyên... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 210 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 20000đ. - 250b 
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 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Thư mục: tr. 210   s535837 

 1493. Integrated petroleum engineering IPE3 / Le Hong Quan, Nguyen Thai Hop, Le 
Minh Hieu... - H. : Transport, 2022. - 215 p. : ill. ; 27 cm. - 200 copies 
 At head of title: Hanoi University of Mining and Geology. - Bibliogr. at the end of paper   
s534912 

 1494. Nguyễn Tiến Lực. Giáo trình Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm / Nguyễn Tiến 
Lực, Đặng Thị Ngọc Dung. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 
355 tr. ; 24 cm. - 35000đ. - 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Thư mục: tr. 352-355   s535834 

 1495. Nguyễn Tiến Lực. Giáo trình Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao : Giáo trình 
dùng cho sinh viên ngành Công nghệ Thực phẩm và đồ uống / Nguyễn Tiến Lực. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 287 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 30000đ. - 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Thư mục: tr. 285-287   s535833 

 1496. Trần Minh Thế Uyên. Giáo trình Công nghệ khuôn mẫu / Trần Minh Thế Uyên, 
Phạm Sơn Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 359 tr. ; 24 
cm. - 35000đ. - 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Thư mục: tr. 359   s535838 

CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT 

 1497. Nguyễn Ngọc Thắng. Ứng dụng nano bạc để xử lý kháng khuẩn cho vật liệu dệt : 
Sách chuyên khảo / Nguyễn Ngọc Thắng (ch.b.), Võ Thị Lan Hương. - H. : Bách khoa Hà Nội, 
2022. - 299 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 179000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 279-299   s535785 

SẢN XUẤT CHUYÊN DỤNG 

 1498. Graham, Lisa. Nhập môn tư duy thiết kế: Bố cục và Typography = Basics of design 
: Layout and Typography for beginners / Lisa Graham ; Dịch: Lê Hoàng Giang, Trần Tấn Minh 
Đạo ; Trần Thị Lệ Quyên h.đ. - Tái bản lần 7. - H. : Bách khoa Hà Nội, 2022. - xiv, 321tr. : 
minh hoạ ; 23 cm. - (Tủ sách Bản quyền Đại học FPT). - 129000đ. - 2500b 
 Đầu bìa sách ghi: Trường Đại học FPT   s535782 

NHÀ VÀ XÂY DỰNG 

 1499. Nguyễn Hoàng Tuấn. Cấp nước và thoát nước bên trong các toà nhà / Nguyễn Hoàng 
Tuấn (ch.b.), Vũ Văn Hiểu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 118 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 
cm. - 80000đ. - 50b 
 Phụ lục: tr. 109-115. - Thư mục: tr. 116-118   s535053 

 1500. Nguyễn Lê Hồng Sơn. Giáo trình Thực tập máy điều hoà không khí dân dụng / 
Nguyễn Lê Hồng Sơn, Nguyễn Thành Luân, Đoàn Minh Hùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 131 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 15000đ. - 250b 
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 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Thư mục: tr. 131   s535839 

NGHỆ THUẬT, MỸ THUẬT VÀ NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ  

 1501. Bé tập tô màu - Màu đỏ / Minh Thư. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 47 tr. : tranh vẽ ; 21x28 
cm. - (Bộ sách thú vị dành cho bé nhập môn tập tô). - 35000đ. - 5000b   s535018 

 1502. Bé tập tô màu - Màu hồng / Minh Thư. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 47 tr. : tranh vẽ ; 
21x28 cm. - (Bộ sách thú vị dành cho bé nhập môn tập tô). - 35000đ. - 5000b   s535017 

 1503. Bé tập tô màu - Màu tím / Minh Thư. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 47 tr. : tranh vẽ ; 
21x28 cm. - (Bộ sách thú vị dành cho bé nhập môn tập tô). - 35000đ. - 5000b   s535019 

 1504. Bé tập tô màu - Màu vàng cam / Minh Thư. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 47 tr. : tranh vẽ 
; 21x28 cm. - (Bộ sách thú vị dành cho bé nhập môn tập tô). - 35000đ. - 5000b   s535020 

 1505. Bé tập tô màu - Màu xanh lá cây / Minh Thư. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 47 tr. : tranh 
vẽ ; 21x28 cm. - (Bộ sách thú vị dành cho bé nhập môn tập tô). - 35000đ. - 5000b   s535016 

 1506. Bé tập tô màu - Màu xanh nước biển / Minh Thư. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 47 tr. : 
tranh vẽ ; 21x28 cm. - (Bộ sách thú vị dành cho bé nhập môn tập tô). - 35000đ. - 5000b   s535015 

 1507. Bé tô màu / Thiện Nhân. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - (Bé tập làm hoạ 
sĩ). - 10000đ. - 3000b 
 T.5: Rau củ quanh bé. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s536213 

 1508. Bé tô màu / Thiện Nhân. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - (Bé tập làm hoạ 
sĩ). - 9000đ. - 5000b 
 T.8: Váy áo cho bé. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s536214 

 1509. Bé tô màu / Thiện Nhân. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - (Bé tập làm hoạ 
sĩ). - 10000đ. - 5000b 
 T.9: Bé tập tô màu sắc. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s536215 

 1510. Bé tô màu / Thiện Nhân. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 24 cm. - (Bé tập làm hoạ 
sĩ). - 10000đ. - 3000b 
 T.10: Các loài hoa. - 2022. - 16 tr. : tranh vẽ   s536216 

 1511. Bé tô màu Trường mầm non : Song ngữ Anh - Việt / Nguyễn Như Quỳnh b.s. - H. 
: Mỹ thuật, 2022. - 15 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 12000đ. - 20000b   s535012 

 1512. Bộ thủ công hình con vật : 32 hình cắt thủ công : Sách dành cho trẻ từ 5 tuổi / Tranh: 
Shin Yujin ; Lời: Chaek Majung ; Thu Hưng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 64 tr. : tranh màu ; 
23 cm. - (Đôi bàn tay khéo léo). - 89000đ. - 3000b   s536102 

 1513. Bộ thủ công hình công chúa : 32 hình cắt thủ công : Sách dành cho trẻ từ 5 tuổi / 
Tranh: Min Yugyeong ; Lời: Chaek Majung ; Thu Hưng dịch. - H. : Mỹ thuật, 2023. - 64 tr. : 
tranh màu ; 23 cm. - (Đôi bàn tay khéo léo). - 89000đ. - 3000b   s536101 

 1514. Brand, Laura. Tí toáy mỗi ngày : 50 ý tưởng thủ công sáng tạo tại nhà / Laura Brand 
; Trâm Vũ dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 259 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The joy journal for magical everyday play   s534352 

 1515. Đặng Mai Anh. Nghệ thuật trang trí bình phong ở Việt Nam / Đặng Mai Anh. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 387 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 1300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn nghệ dân gian  Việt Nam. - Thư mục: tr. 349-365. - Phụ lục: tr. 366-
385   s535042 
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 1516. Đôi bàn tay khéo léo - Làm quen với môn cắt thủ công : 32 hình thủ công đầu tiên 
: Sách dành cho trẻ từ 5 tuổi / Tranh: Shin Yujin ; Lời: Chaek Majung ; Thu Hưng dịch. - H. : 
Mỹ thuật, 2023. - 64 tr. : tranh màu + 1 kéo ; 23 cm. - 89000đ. - 3000b   s536100 

 1517. Đôi bàn tay khéo léo 5 : Cuốn sách thủ công đầu tiên cho bé phát huy sự tập trung, 
khả năng sáng tạo : Sách dành cho trẻ từ 5 tuổi / Blue Rabbit ; Thu Hưng dịch. - H. : Mỹ thuật, 
2023. - 64 tr. : tranh màu + 1 kéo ; 23 cm. - 89000đ. - 3000b   s536099 

 1518. Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hoá 1974 - 2022. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2022. - 633 tr. : ảnh ; 24 cm. - 520b   s534036 

 1519. Lê Hàm. Nhạc sĩ Lê Hàm - Ca khúc tuyển chọn. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. 
- 399 tr. : ảnh ; 24 cm. - 2400b   s534956 

 1520. Lưu Phương Trực. Các công trình di sản văn hoá mang tính biểu tượng của Thành 
phố Hồ Chí Minh = Iconic cultural heritage works of Ho Chi Minh City / Lưu Phương Trực. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 103 tr. : ảnh ; 24 cm. - 120000đ. 
- 300b 
 Thư mục: tr. 102-103   s535806 

 1521. Mấy vấn đề tư tưởng lý luận văn nghệ Việt Nam thời trung cận đại (Thế kỷ X - 
XIX) / Mai Quốc Liên (ch.b.), Kiều Thu Hoạch, Trịnh Bá Đĩnh (phó ch.b.)... - H. : Văn học, 
2022. - 447 tr. ; 24 cm. - 220000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học. - Phụ lục: tr. 377-419. - Thư mục: tr. 429-
446   s534572 

 1522. Mĩ thuật 6 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Phạm 
Văn Tuyến (tổng ch.b.), Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê, Nguyễn Thị Hồng Thắm. - Tái 
bản lần thứ 2. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 12000đ. 
- 100000b   s535380 

 1523. Mĩ thuật 7 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng 
trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Phạm 
Văn Tuyến (tổng ch.b.), Ngô Thị Hường, Nguyễn Duy Khuê... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại 
học Sư phạm, 2023. - 71 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 13000đ. - 130000b   s535381 

 1524. 1000 hình dán trang phục công chúa - Công chúa thông minh / Muyuwenhua ; Phạm 
Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 39 tr., 12 tr. đề can : tranh màu ; 29 cm. - 80000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 女孩超爱玩的1000个公主贴纸全收藏: 精灵公主   s535461 

 1525. 1000 hình dán trang phục công chúa - Công chúa vui vẻ / Muyuwenhua ; Phạm 
Hồng dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 39 tr., 12 tr. đề can : tranh màu ; 29 cm. - 80000đ. - 3000b 

 Tên sách tiếng Trung: 女孩超爱玩的1000个公主贴纸全收藏: 甜美公主   s535460 

 1526. Nguyễn Thị Hồng Thanh. Giáo trình Lí luận và phương pháp dạy học âm nhạc / 
Nguyễn Thị Hồng Thanh (ch.b.), Trần Hương Giang, Bùi Đình Thọ. - H. : Đại học Sư phạm, 
2022. - 248 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 219-220. - Phụ lục: tr. 221-244   s534991 

 1527. Oldham, Craig. Tốt nghiệp rồi...làm gì? = Oh sh*t.... What now? / Craig Oldham ; 
Dịch: Khánh Dương, Hải Phượng. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2023. - 141 tr. ; 24 cm. - 
135000đ. - 2000b   s535895 
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 1528. Schenck, Mel. Kiến trúc hiện đại miền Nam Việt Nam : Chủ nghĩa bản địa hiện đại 
giữa thế kỷ XX / Mel Schenck ; Ảnh: Alexandre Garel ; Candy Nguyen dịch ; H.đ.: Nghia Đinh, 
Bùi Thúc Đạt. - H. : Thế giới, 2022. - 645 tr. : ảnh màu ; 22 cm. - 600000đ. - 1500b 
 Thư mục: tr. 624-627   s534118 

 1529. Sticker Động vật đáng yêu +2 / Đỗ Văn dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 8 tr., 
4 tr. đề can : tranh màu ; 27 cm. - 45000đ. - 5000b   s535399 

 1530. Tô màu quốc kỳ - Quốc kỳ châu Á: Đông Nam Á và Nam Á : Với nhiều trò chơi bổ 
ích giúp bé phát triển trí tuệ : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Phùng Nga b.s. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 16000đ. - 
2000b   s533989 

 1531. Tô màu quốc kỳ - Quốc kỳ châu Âu : Với nhiều trò chơi bổ ích giúp bé phát triển 
trí tuệ : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Phùng Nga b.s. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 16000đ. - 2000b   s533990 

 1532. Tô màu quốc kỳ - Quốc kỳ châu Mỹ : Với nhiều trò chơi bổ ích giúp bé phát triển 
trí tuệ : Dành cho trẻ em từ 3 tuổi trở lên / Phùng Nga b.s. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - (Tủ sách Sáng tạo). - 16000đ. - 2000b   s533991 

 1533. Tớ tự tô - Đồ vật quanh ta : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh Nga. - H. 
: Kim Đồng, 2022. - 10 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 12000đ. - 2000b   s535195 

 1534. Tớ tự tô - Người bạn đáng yêu : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh Nga. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 10 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 12000đ. - 2000b   s535199 

 1535. Tớ tự tô - Những bông hoa xinh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh Nga. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 10 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 12000đ. - 2000b   s535200 

 1536. Tớ tự tô - Những người bạn dưới nước : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh 
Nga. - H. : Kim Đồng, 2022. - 10 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 12000đ. - 2000b   s535194 

 1537. Tớ tự tô - Rau quả ngọt lành : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh Nga. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 10 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 12000đ. - 2000b   s535193 

 1538. Tớ tự tô - Thế giới xe cộ : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh Nga. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 10 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 12000đ. - 2000b   s535196 

 1539. Tớ tự tô - Vương quốc hoang dã : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh Nga. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 10 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 12000đ. - 2000b   s535198 

 1540. Tớ tự tô - Xứ sở chim muông : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Nguyễn Thanh Nga. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 10 tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 12000đ. - 2000b   s535197 

 1541. Trần Thị Tuyết Nhung. Giáo trình Phân tích tác phẩm mĩ thuật / Trần Thị Tuyết 
Nhung (ch.b.), Trang Thanh Hiền, Trần Thị Hoàng Ngân. - H. : Đại học Sư phạm, 2021. - 147 
tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 200b 
 Thư mục: tr. 142-144   s534992 

 1542. Trông sách đoán người = I will judge you by your bookshelf / Grant Snider ; Jack 
Frogg dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 124 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 115000đ. - 2000b   s535137 

 1543. Từ Hảo. Vẽ tranh phong cảnh : Cơ bản - Thực tế - Toàn diện - Dễ hiểu - Dễ học / 
B.s.: Từ Hảo, Mao Ngạn Trực ; Dịch: Mai Đỗ, Thu Hường. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 
2023. - 55 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Bí quyết hội hoạ). - 95000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 色彩风景内文   s535392 
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 1544. Từ nhỏ bé đến phi thường: Leonardo da Vinci : Truyện tranh : Dành cho trẻ 7 tuổi 
+ / Isabel Thomas ; Minh hoạ: Katja Spitzer ; Hà Thy biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 63 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Leonardo da Vinci: Little guides to great lives   s533946 

 1545. Vivre card - Thẻ dữ liệu nhân vật One piece : Booster pack - Ác mộng!! Đám quái 
nhân ở Thriller Bark!! : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 28 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 25000đ. - 5000b   s535221 

 1546. Vivre card - Thẻ dữ liệu nhân vật One piece : Booster pack - Những kẻ thực thi 
"Chính nghĩa hắc ám"! : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 28 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 25000đ. - 5000b   s535220 

 1547. Vivre card - Thẻ dữ liệu nhân vật One piece : Booster pack - Quyết chiến! Những 
chiến binh nơi đấu trường!! : Dành cho lứa tuổi 15+ / Eiichiro Oda ; Takara dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 25000đ. - 5000b   s535219 

 1548. Vở thực hành Mĩ thuật 7 / Phạm Văn Tuyến (tổng ch.b.), Nguyễn Thị Mỵ. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 66 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21x30 cm. - (Cánh Diều). - 
22000đ. - 20000b   s535008 

 1549. Vũ Long Giang. Ảnh hưởng của mỹ thuật dân gian trong nghệ thuật điêu khắc, trang 
trí kiến trúc Phật giáo khu vực Đồng bằng Bắc Bộ thế kỷ XVII-XVIII / Vũ Long Giang. - H. : 
Khoa học xã hội, 2022. - 171 tr. : ảnh ; 21 cm. - 128000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 145-147. - Phụ lục: tr. 148-171   s534396 

 1550. White, Edward T. Phân tích khu đất : Lập sơ đồ thông tin cho công việc thiết kế 
kiến trúc /  Edward T. White ; Biên dịch: Võ Ngọc Lĩnh, Trần Ngọc Thạch. - Đà Nẵng : Nxb. 
Đà Nẵng, 2022. - 158 tr. : hình vẽ, bảng ; 21x27 cm. - 210000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Site analysis : Diagramming information for architectural design   
s533941 

THỂ THAO, NGHỆ THUẬT VUI CHƠI GIẢI TRÍ VÀ BIỂU DIỄN 

 1551. Allen, Matt. Wayne Rooney "Quỷ đầu đàn", số 10 vĩ đại tại nhà hát / Matt Allen ; 
NK Media team dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 354 tr. : bảng ; 21 cm. - 228000đ. - 3000b   
s534941 

 1552. 300 trò chơi tư duy của sinh viên trường Đại học Harvard : Nhận biết hình dạng. Tư 
duy không gian. Tư duy lô gích. Tư duy số học. Suy luận / Hoài Nha dịch. - Tái bản. - H. : Dân 
trí, 2022. - 252 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 160000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Keep your mind fit   s534336 

 1553. Bích Ngọc. Đố vui : Song ngữ Việt - Anh / Bích Ngọc s.t., b.s. ; Doãn Thị Phương 
dịch. - In lần thứ 2. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 95 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
35000đ. - 5000b   s535623 

 1554. Bồi dưỡng nâng cao năng lực dạy học cờ vua cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất 
/ Hà Minh Dịu (ch.b.), Bùi Thị Sáng, Lê Thị Ngọc Mai... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2021. 
- 150 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 80000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 148-150   s536103 

 1555. Chữ số biến ảo / Tuệ Văn biên dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 45 tr. : minh 
hoạ ; 29 cm. - (Phát triển IQ cho trẻ em). - 39000đ. - 2000b   s535456 
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 1556. Giải pháp việc làm cho cử nhân Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội 
theo nhu cầu xã hội : Kết quả đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ / B.s.: Hướng Xuân Nguyên 
(ch.b.), Tô Tiến Thành, Nguyễn Tiến Lợi... - H. : Thể thao và Du lịch, 2022. - 99 tr. : bảng ; 24 
cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. 
- Lưu hành nội bộ. - Thư mục: tr. 99   s535192 

 1557. Giáo dục thể chất 6 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / 
Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.), Đinh Quang Ngọc (ch.b.), Đinh Khánh Thu... - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 95 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 10000b   
s535373 

 1558. Giáo dục thể chất 7 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / 
Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.), Bùi Ngọc (ch.b.), Nguyễn Ngọc Tuấn... - Tái bản lần thứ 1. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2023. - 99 tr. : hình vẽ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 18000đ. - 150000b   s535374 

 1559. Giáo dục thể chất 10 - Bóng rổ : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.), Đinh Quang Ngọc (ch.b.), Đinh Thị Mai Anh. - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 21000đ. 
- 30000b   s535376 

 1560. Giáo dục thể chất 10 - Cầu lông : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 441/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.), Đinh Quang Ngọc (ch.b.), Nguyễn Văn Đức... - Tái 
bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 63 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 14000đ. 
- 10000b   s535546 

 1561. Giáo dục thể chất 10 - Đá cầu : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 
28/01/2022 / Lưu Quang Hiệp (tổng ch.b.), Đinh Quang Ngọc (ch.b.), Mai Thị Bích Ngọc... - 
Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 59 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 
21000đ. - 40000b   s535375 

 1562. Giáo trình Bóng bàn / Nguyễn Thị Hiên (ch.b.), Nguyễn Văn Khánh, Ngũ Duy 
Trường, Trần Văn Chính. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 143 
tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 60000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 142-143   
s534020 

 1563. Giáo trình Cầu lông : Dùng cho sinh viên không chuyên thể thao / Vũ Hồng Thái, 
Nguyễn Trường Giang (ch.b.), Bùi Minh Tuấn... - H. : Bách khoa Hà Nội, 2022. - 131 tr. : minh 
hoạ ; 27 cm. - 250000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 117-118. - Phụ lục: tr. 119-130   s535527 

 1564. Giáo trình Lý luận và phương pháp Giáo dục thể chất : Tài liệu dành cho sinh viên 
đại học ngành Giáo dục thể chất / Lê Trường Sơn Chấn Hải (ch.b.), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Thị 
Hà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 357 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 250000đ. - 100b 
 ĐTTS ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2. - Thư mục cuối 
chính văn   s535770 
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 1565. Giáo trình Xây dựng và phát triển chương trình giáo dục thể chất trường học / Lê 
Trường Sơn Chấn Hải (ch.b.), Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Thị Hà... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 165 tr. : bảng ; 24 cm. - 190000đ. - 100b 
 Thư mục cuối chính văn   s535766 

 1566. Hí hoáy với Peppa: Bạn bè thân yêu : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 30 cm. - (Peppa Pig). - 32000đ. - 3000b   s535334 

 1567. Hí hoáy với Peppa: Bữa tiệc đề can : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 30 cm. - (Peppa Pig). - 32000đ. - 3000b   s535330 

 1568. Hí hoáy với Peppa: Gia đình đầm ấm : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - H. 
: Kim Đồng, 2022. - 16 tr. ; 30 cm. - (Peppa Pig). - 32000đ. - 3000b   s535333 

 1569. Hí hoáy với Peppa: Một ngày bận rộn : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - H. 
: Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 30 cm. - (Peppa Pig). - 32000đ. - 3000b   s535335 

 1570. Hí hoáy với Peppa: Mùa hè vui quá! : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 30 cm. - (Peppa Pig). - 32000đ. - 3000b   s535329 

 1571. Hí hoáy với Peppa: Phiêu lưu kì thú : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 30 cm. - (Peppa Pig). - 32000đ. - 3000b   s535331 

 1572. Hí hoáy với Peppa: To hay nhỏ? : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 30 cm. - (Peppa Pig). - 32000đ. - 3000b   s535328 

 1573. Hí hoáy với Peppa: Vận động khoẻ khoắn : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim Ngọc dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : hình vẽ ; 30 cm. - (Peppa Pig). - 32000đ. - 3000b   s535332 

 1574. Hoàng Kim Anh. Giáo trình Múa dân gian dân tộc Kinh, Lô Lô, Tày, H'Mông : 
Dành cho chuyên ngành Biên đạo múa đại chúng, bậc Đại học / Hoàng Kim Anh. - H. : Văn 
học, 2022. - 438 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 350000đ. - 1000b   s534556 

 1575. 5 phút tư duy logic / Sony Global Education ; Dương Hoa dịch. - H. : Thế giới. - 21 
cm. - 134000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 5分で論理的思考力ドリル 
 T.3: Nâng cao. - 2022. - 64 tr. : hình vẽ, bảng   s534115 

 1576. Nghiên cứu xây dựng chương trình tập luyện ngoại khoá môn cầu lông cho sinh 
viên đại học khối các trường kỹ thuật thành phố Thái Nguyên / Nguyễn Trường Giang, Hàng 
Quang Thái, Cao Hoàng Khuyến... - H. : Hồng Đức, 2022. - 279 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 
80000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 174-184. - Phụ lục: 185-278   s534316 

 1577. Nguyễn Đức Thành. Giáo trình Quần vợt / B.s.: Nguyễn Đức Thành, Đỗ Duy Hải, 
Lê Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 311 tr. : minh hoạ ; 
24 cm. - 30000đ. - 250b 
 Đầu bìa sách ghi: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố 
Hồ Chí Minh - 60 năm xây dựng và phát triển. - Phụ lục: tr. 269-305. - Thư mục: tr. 306-311   
s535840 

 1578. Nguyễn Ngọc Ký. 420 câu đố vui thông minh : Tuyển chọn câu đố đặc sắc dành 
cho học sinh : Dành cho độc giả dưới 16 tuổi / Nguyễn Ngọc Ký. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 175 tr. : ảnh ; 17 cm. - 78000đ. - 2000b   s534859 

 1579. Nguyễn Phúc An. Tuồng hát cải lương : Khảo & luận : 10 năm bổn tuồng đề yếu  
(1922 - 1931) : Nói về cải lương bằng bổn tuồng cải lương / Nguyễn Phúc An. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 612 tr. : ảnh, bảng ; 23 cm. - 1000b 



136 
 

 Thư mục: tr. 606-612   s534211 

 1580. Nguyễn Quang Lập. Để trở thành nhà biên kịch phim truyện : Cuốn sách không thể 
thiếu cho những nhà biên kịch tương lai / Nguyễn Quang Lập. - Tái bản lần 1. - H. : Thế giới, 
2022. - 269 tr. : ảnh ; 24 cm. - 159000đ. - 1500b   s534147 

 1581. Nhanh tay tinh mắt / Tuệ Văn biên dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 45 tr. : 
minh hoạ ; 29 cm. - (Phát triển IQ cho trẻ em). - 39000đ. - 2000b   s535458 

 1582. Nhận biết thế giới / Tuệ Văn biên dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 45 tr. : minh 
hoạ ; 29 cm. - (Phát triển IQ cho trẻ em). - 39000đ. - 2000b   s535455 

 1583. Rèn luyện trí tuệ / Tuệ Văn biên dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 45 tr. : minh 
hoạ ; 29 cm. - (Phát triển IQ cho trẻ em). - 39000đ. - 2000b   s535459 

 1584. Schell, Jesse. Nghệ thuật thiết kế game / Jesse Schell ; Hùng Vũ dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 925 tr. ; 24 cm. - 499000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The art of game design: A book of lenses. - Thư mục: tr. 916-925   
s534364 

 1585. Trò chơi kì diệu / Tuệ Văn biên dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 45 tr. : minh 
hoạ ; 29 cm. - (Phát triển IQ cho trẻ em). - 39000đ. - 2000b   s535454 

 1586. Tư duy lôgic / Tuệ Văn biên dịch. - Tái bản. - H. : Dân trí, 2022. - 45 tr. : hình vẽ, 
bảng ; 29 cm. - (Phát triển IQ cho trẻ em). - 39000đ. - 2000b   s535457 

 1587. Ứng dụng các bài tập kỹ thuật của 4 kiểu bơi nhằm nâng cao thành tích cho sinh 
viên / Thái Thị Diễm Thuý, Lại Nhật Khánh Hùng (ch.b.), Nguyễn Quốc Thắng... - H. : Hồng 
Đức, 2022. - 98 tr. : bảng ; 24 cm. - 80000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 89-91. - Phụ lục: tr. 92-97   s534315 

 1588. Verthé, Valentin. Bóng đá! / Valentin Verthé ; Huy Minh dịch. - H. : Thế giới, 2022. 
- 108 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Hỏi đáp cùng em. Sách gối đầu giường của em nhỏ ham hiểu 
biết). - 229000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Pháp: Dis-moi! Le foot   s534091 

 1589. Võ Kiểu. Chuyện võ Quảng Nam - Đà Nẵng = The stories of martial arts in Quang 
Nam - Da Nang : Võ lâm kể chuyện / Võ Kiểu ; Trương Văn Bảo dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2022. - 121 tr. : ảnh ; 21 cm. - 150000đ. - 300b 
 Danh tự tác giả: Vũ Anh Tông   s533939 

 1590. Xuân Phượng. Gánh gánh... gồng gồng... : Hồi kí / Xuân Phượng. - In lần thứ 5 có 
bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 343 tr. : ảnh ; 24 cm. - 
160000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Xuân Phượng   s536119 

VĂN HỌC, TU TỪ HỌC VÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC 

 1591. Ai đang khen nhiều hơn : Truyện tranh : 3+ / Kể: Quỳnh Giang ; Vẽ: Quốc Việt, Trí 
Đức. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé tập 
kể chuyện. Mỗi tuần một câu chuyện). - 15000đ. - 3000b   s534797 

 1592. Ái Kỳ. Hãy trở về khi lòng còn nhớ thương / Ái Kỳ. - H. : Văn học, 2022. - 175 tr. 
; 20 cm. - 99000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Ái Kỳ   s534504 
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 1593. Akio Morisawa. Tiệm tạp hoá lưu động của Tama-chan / Akio Morisawa ; Minh 
hoạ: Gemi ; Lê Thuỳ dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 566 tr. ; 18 cm. - 159000đ. - 2000b   s534808 

 1594. Akumi Agitogi. Hôn nhân hạnh phúc của tôi : Dành cho lứa tuổi 17+ / Akumi 
Agitogi ; Hoàng Ly dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 100000đ. - 8000b 
 T.1. - 2022. - 313 tr.   s535216 

 1595. Alcott, Louisa May. Những người phụ nữ bé nhỏ = Little women / Louisa May 
Alcott ; Michael Robert Bradie kể ; Minh hoạ: Ludmila Pipchenko ; Vũ Quỳnh Dương dịch. - 
H. : Văn học, 2022. - 177 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 210000đ. - 2000b   s534549 

 1596. Alice in Borderland : Truyện tranh : 18+ / Haro Aso ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 10000b 
 T.1. - 2022. - 166 tr. : tranh vẽ   s534787 

 1597. An. Tạm biệt tôi của nhiều năm về trước / An. - H. : Dân trí, 2022. - 244 tr. ; 18 cm. 
- 95000đ. - 1000b   s534851 

 1598. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.40. - 2022. - 203 tr. : tranh vẽ   s534783 

 1599. Anh em phi hành gia : Truyện tranh : 16+ / Chuya Koyama ; Phương Phương dịch. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.41. - 2023. - 201 tr. : tranh vẽ   s534784 

 1600. Asato Asato. 86 - Eighty six / Asato Asato ; Minh hoạ: Shirabii ; Ngân Linh dịch. - 
H. : Hồng Đức. - 18 cm. - 125000đ. - 4000b 
 T.7: Mờ sương. - 2022. - 290 tr. : tranh vẽ   s534758 

 1601. Aya Yajima. Thanh gươm diệt quỷ - Chuyến tàu vô tận : Tiểu thuyết : Sách dành 
cho lứa tuổi 16+ / Nguyên tác: Koyoharu Gotouge ; Phóng tác: Aya Yajima ; Kịch bản: Ufotable 
; Blahira dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 199 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 50000đ. - 10000b   s535215 

 1602. 30 phút cho bé trước giờ đi ngủ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Ngọc 
Linh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học. - 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 50000đ. 
- 1500b 
 T.2. - 2022. - 83 tr. : tranh màu   s534642 

 1603. 30 phút cho bé trước giờ đi ngủ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Ngọc 
Linh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học. - 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 50000đ. 
- 1500b 
 T.3. - 2022. - 83 tr. : tranh màu   s534643 

 1604. 30 phút cho bé trước giờ đi ngủ : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Ngọc 
Linh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học. - 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 50000đ. 
- 1500b 
 T.4. - 2022. - 83 tr. : tranh màu   s534644 

 1605. Bà luôn đồng ý : Truyện tranh / Arend van Dam, Alex de Wolf ; Quỳnh Trang dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hộp háo hức). - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Van oma mag alles   s534385 

 1606. Bá tước tiểu thư : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Chieko Hosokawa, 
Fumin ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 6000b 
 T.9. - 2022. - 204 tr. : tranh vẽ   s535224 
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 1607. Bá tước tiểu thư : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Chieko Hosokawa, 
Fumin ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 6000b 
 T.10. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s535225 

 1608. Bá tước tiểu thư : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Chieko Hosokawa, 
Fumin ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 4000b 
 T.11. - 2023. - 195 tr. : tranh vẽ   s535226 

 1609. Bach, Richard. Chàng hải âu kỳ diệu / Richard Bach ; Đăng Thư dịch. - H. : Văn 
học, 2022. - 155 tr. : ảnh ; 21 cm. - (Tủ sách Đời người). - 109000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Jonathan livingston seagull   s534539 

 1610. Bài tập phát triển năng lực Ngữ văn 6 - CT / Đoàn Thị Kim Nhung, Nguyễn Thị 
Phước Mỹ. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 27 cm. - 82000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 180 tr. : hình vẽ, bảng   s535548 

 1611. Bạn mới của Sóc Nâu : Truyện tranh / Arend van Dam, Alex de Wolf ; Quỳnh Trang 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hộp háo hức). - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Een vriendje voor Eekhoorn   s534383 

 1612. Bao giờ mặt trời lớn lên? / Mai Quyên ; Vẽ: Phan Hồng Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 45 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Vần điệu cho em). - 35000đ. - 2000b   s534458 

 1613. Bảo. Vệt buồn sau tay áo / Bảo. - H. : Kim Đồng, 2022. - 153 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. 
- 45000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Lê Công Thế Bảo   s535100 

 1614. Barrie, James M. Peter Pan / James M. Barrie ; Kể: David Desmond O'Flarherty, 
Mallika Naguran ; Minh hoạ: Ludmila Pipchenko ; Tô Mai Trang dịch. - H. : Văn học, 2022. - 
181 tr. : ảnh, tranh màu ; 21 cm. - 210000đ. - 2000b   s534550 

 1615. Bé chơi cùng mặt trăng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Isabel M. Arques, 
Angela Pelaez Vargas ; Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
35000đ. - 2000b   s535167 

 1616. Bé chơi cùng mặt trời : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Isabel M. Arques, 
Angela Pelaez Vargas ; Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 
35000đ. - 2000b   s535165 

 1617. Bé chơi cùng mây : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Isabel M. Arques, Angela 
Pelaez Vargas ; Minh Vũ dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 35000đ. - 
2000b   s535166 

 1618. Belyaev, Alexander Romanovich. Người cá / Alexander Romanovich Belyaev ; Đỗ 
Ca Sơn dịch. - H. : Văn học, 2022. - 235 tr. ; 21 cm. - 60000đ. - 1000b   s534512 

 1619. Benavente, Jacinto. Tuyển tập kịch Jacinto Benavente / Nguyễn Tuấn Linh dịch, 
giới thiệu ; Minh hoạ: Lê Trí. - H. : Văn học, 2022. - 572 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 1000000đ. 
- 1223b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: The governor's wife. Autumnal roses. La malquerida. Princess 
bebé. The bonds of interest   s534574 

 1620. Bên Lăng Bác Hồ : Tập ký, hồi ức / Trần Kinh Chi, Iu. M. Lô Pu Khin, Nguyễn 
Văn Châu... - Tái bản lần thứ 2. - H. : Quân đội nhân dân. - 21 cm. - 1021b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 
 T.1. - 2022. - 212 tr., 12 tr. ảnh   s535793 
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 1621. Bên Lăng Bác Hồ : Tập ký, hồi ức / Nguyễn Văn Cương, Ngô Vĩnh Bình, Iu.A. 
Khô-Rô-XCốp... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Quân đội nhân dân. - 21 cm. - 1021b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh 
 T.2. - 2022. - 160 tr., 12 tr. ảnh   s535794 

 1622. Bếp lửa của mẹ : Tản văn / Hương Quế, Nguyễn Thị Diệu Hiền, Trần Đức Tuấn... 
; Hương Quế ch.b.. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 127 tr. : ảnh ; 23 cm. - 120000đ. - 150b   
s535040 

 1623. Bí ẩn Ozon / Taqua Group. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 48000đ. - 5000b 
 T.2, Ph.1: Zendy thất thủ. - 2022. - 216 tr. : tranh vẽ   s534840 

 1624. Bí mật khu phố xanh : Truyện tranh / Rian Visser, Hélène Jorna ; Quỳnh Trang dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Het geheim van de groene straat   s534376 

 1625. Birdmen : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Yellow Tanabe ; Hitokiri dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 7000b 
 T.13. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s535249 

 1626. Birdmen : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Yellow Tanabe ; Hitokiri dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 7000b 
 T.14. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s535250 

 1627. Birdmen : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Yellow Tanabe ; Hitokiri dịch. - 
H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.16. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s535251 

 1628. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 135000đ. - 5000b 
 T.16. - 2022. - 238 tr. : tranh vẽ   s534449 

 1629. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Nghi Nguyễn dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.16. - 2022. - 238 tr. : tranh vẽ   s534788 

 1630. Black Jack : Truyện tranh : 16+ / Tezuka Osamu ; Thư Trúc dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 135000đ. - 4000b 
 T.17. - 2023. - 226 tr. : tranh vẽ   s536141 

 1631. Blue Flag : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Kaito ; Ukatomai dịch. - H. : 
Kim Đồng. - 18 cm. - 45000đ. - 7000b 
 T.8. - 2022. - 240 tr. : tranh vẽ   s535266 

 1632. Blue Period : Truyện tranh : 16+ / Yamaguchi Tsubasa ; Tama Duy Ngọc dịch. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 48000đ. - 15000b 
 T.8. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s534785 

 1633. Bồ câu trắng dưới thành : Truyện tranh / Kaoru Nogi ; Liên Vũ dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2023. - 152 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 86000đ. - 2000b   s535314 

 1634. Bồ công anh và ké đầu ngựa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 5+ / Tranh: Trương 
Nghiệp Lỗi ; Lời: Tôn Ấu Thầm ; Nguyễn Thanh Vân dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 25 tr. : 
tranh màu ; 20x21 cm. - (Khám phá thế giới quanh em). - 30000đ. - 2000b   s535145 

 1635. Bubu chậm chạp : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.45). - 15000đ. - 3000b   s534795 
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 1636. Bubu ngăn nắp : Truyện tranh : 3+. - In lần thứ 24. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 
2022. - 16 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Bé học lễ giáo; T.53). - 15000đ. - 3000b   s534796 

 1637. Bùi Thanh Truyền. Văn học thiếu nhi / Bùi Thanh Truyền (ch.b.), Nguyễn Thanh 
Tâm, Chu Thị Hà Thanh. - Tái bản lần 1. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí 
Minh, 2022. - 263 tr. ; 24 cm. - 85000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục cuối mỗi chương   
s534027 

 1638. Bùi Văn Cường. Khảo sát văn hoá truyền thống Liễu Đôi: Hoàn Vương ca tích / 
S.t., b.s.: Bùi Văn Cường, Nguyễn Tế Nhị, Nguyễn Văn Điềm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 768 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 500b 
 Phụ lục: tr. 504-768   s535763 

 1639. Bữa ăn nhớ đời của nhện vằn : Truyện tranh / Iven Cudogham, Moldybyrd Studio ; 
Quỳnh Trang dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hộp háo hức). - 59000đ. 
- 3000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Anansi de spin - Een koekje van eigen deeg   s534381 

 1640. Bữa tiệc kì dị của Lily : Truyện tranh : 4 - 7 tuổi: Người lớn đọc cùng trẻ. 7+: Trẻ 
tự đọc / Viết, minh hoạ: Isabel van Duijne ; Quỳnh Trang dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 60 tr. : 
tranh màu ; 18 cm. - (Hộp háo hức). - 99000đ. - 2000b   s534374 

 1641. Bữa tiệc sắc màu của Nhím Con : Truyện tranh / Pauline van Schayck, Danielle 
Schothorst ; Quỳnh Trang dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 29 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Hộp háo 
hức). - 56000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Het wiebel-kleuren-feest   s534373 

 1642. Cảm ơn ngày mới : Truyện tranh : 0 - 3T / Trang Moon ; Thảo Nguyễn. - H. : Dân 
trí, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 13 cm. - (Hộp háo hức). - 99000đ. - 3000b   s534834 

 1643. Cang giả kim thuật sư = Fullmetal alchemist : Fullmetal edition : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 69000đ. - 2000b 
 T.12. - 2022. - 255 tr. : tranh vẽ   s535274 

 1644. Cang giả kim thuật sư = Fullmetal alchemist : Fullmetal edition : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiromu Arakawa ; Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 99000đ. - 6000b 
 T.18. - 2022. - 342 tr. : tranh vẽ   s535275 

 1645. Cao Huy Thuần. Im lặng, như lời chia tay / Cao Huy Thuần. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2022. - 177 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 126000đ. - 1000b   s533937 

 1646. Cao Minh. Thiên tài bên trái, kẻ điên bên phải / Cao Minh ; Thu Hương dịch. - H. : 
Thế giới, 2022. - 443 tr. ; 24 cm. - 179000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 天才在左 疯子在右   s534151 

 1647. Cây cầu lấp lánh / Mộc An ; Vẽ: Phan Hiển. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
45 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Vần điệu cho em). - 35000đ. - 2000b   s534460 

 1648. Chainsaw man : Truyện tranh / Taisuki Fujimoto ; Ili Tenjou dịch. - In lần thứ 3. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 5000b 
 T.1: Chó và cưa máy. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s534789 

 1649. Chainsaw man : Truyện tranh / Taisuki Fujimoto ; Ili Tenjou dịch. - In lần thứ 2. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 3000b 
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 T.2: Cưa máy vs Dơi. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s534790 

 1650. Chainsaw man : Truyện tranh / Taisuki Fujimoto ; Ili Tenjou dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 3000b 
 T.3: Giết Denji. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s534791 

 1651. Chainsaw man : Truyện tranh / Tatsuki Fujimoto ; Ili Tenjou dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 15000b 
 T.4: Quỷ súng hùng mạnh. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s534792 

 1652. Chainsaw man : Truyện tranh / Tatsuki Fujimoto ; Ili Tenjou dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 45000đ. - 25000b 
 T.5: Vị thành niên. - 2023. - 191 tr. : tranh vẽ   s534793 

 1653. Chào ếch! Chào các bạn nhỏ! : Truyện tranh / Max Velthuijs ; Quỳnh Trang dịch. - 
H. : Dân trí, 2022. - 11 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 89000đ. - 2000b   s534835 

 1654. Chân xinh để làm gì nhỉ? : Truyện tranh / Trang Moon ; Minh hoạ: Thảo Nguyễn. - 
H. : Dân trí, 2022. - 11 tr. : tranh màu ; 12 cm. - (Hộp háo hức). - 59000đ. - 3000b   s534833 

 1655. Chiếc hộp diệu kỳ = Big box of shapes : Truyện tranh / Wiley Blevins, Elliot Kreloff 
; Quỳnh Trang dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hộp háo hức). - 79000đ. 
- 2000b   s534386 

 1656. Chiếc mũ mới : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 2 đến 6 / Lời: Gong Ruping ; 
Minh hoạ: Ma Bu ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 
(Mỗi ngày là một ngày vui). - 20000đ. - 2000b   s535288 

 1657. Chiến lược giảm cân của thỏ Don Ussa : Đọc cho bé: Từ 3 tuổi trở lên / Q-rais ; 
Trần Khanh dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2022. - 30 tr. : tranh vẽ ; 
27 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 59000đ. - 3000b   s535322 

 1658. Chiều Xuân. Mở ra là thấy Tết! = Open to see Tet! / Chiều Xuân, Lê Quỳnh. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 29 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 99000đ. - 3000b   s533967 

 1659. Chim sẻ vô tội : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Uyển Linh ; Tranh: 
Bá Lạc ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20x21 cm. - (Kính 
vạn hoa thiên nhiên). - 30000đ. - 2000b   s535158 

 1660. Christie, Agatha. Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông = Murder on the 
Orient Express / Agatha Christie ; Tuấn Việt dịch. - In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 305 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Agatha Mary Clarissa Miller   s536165 

 1661. Chu Bá Lợi. Linh ứng cõi thương : Thơ / Chu Bá Lợi. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 203 tr. ; 21 cm. - 500b   s535091 

 1662. Chú bồ câu lạc đường : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyên 
Dung ; Tranh: Huyền Dụ ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ 
; 20x21 cm. - (Kính vạn hoa thiên nhiên). - 30000đ. - 2000b   s535159 

 1663. Chú già nuôi mèo ú : Truyện tranh / Umi Sakurai ; Danna dịch. - H. : Kim Đồng. - 
21 cm. - 40000đ. - 5000b 
 T.9. - 2023. - 179 tr. : tranh vẽ   s535109 

 1664. Chúc con ngủ ngon = Nighty night, baby : Dòng sách cá nhân hoá : Truyện tranh / 
Jian, Xù Mì. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 67 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 189000đ. - 4000b   s533971 
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 1665. Chuyện bốn mùa trời đất / Mai Quyên ; Vẽ: Phan Hồng Đức. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2022. - 45 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Vần điệu cho em). - 35000đ. - 2000b   s534461 

 1666. Chuyện của nhím con : Truyện tranh / Lời: Sachi Kokaze ; Tranh: Akane Nishihira 
; Na Nả Nà Na dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Thế giới, 2022. - 31 tr. : tranh màu 
; 26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 52000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The tale of a little hedgehog   s534111 

 1667. Chuyện của Sakupi và Taropo - Bé ma giúp mẹ : Truyện tranh : Đọc cho bé từ 3 
tuổi trở lên / Akane Nishihira ; Na Nả Nà Na dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Thế 
giới, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 19x26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 63000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The ghosts go on errands for their mother - A tale of Sakupi and 
Taropo   s534812 

 1668. Chuyện đó đâu ai ngờ : Truyện tranh / Joesoo ; Heina Phuong dịch. - H. : Dân trí, 
2022. - 329 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 109000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Hàn: 이렇게 될 줄 몰랐습니다. - Tên sách tiếng Anh: Never knew this 
would happen   s534852 

 1669. Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / 
Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học. - 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 
50000đ. - 1500b 
 T.1. - 2022. - 84 tr. : tranh màu   s534638 

 1670. Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / 
Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học. - 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 
50000đ. - 1500b 
 T.2. - 2022. - 84 tr. : tranh màu   s534639 

 1671. Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / 
Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học. - 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 
50000đ. - 1500b 
 T.3. - 2022. - 84 tr. : tranh màu   s534640 

 1672. Chuyện kể cho bé trước giờ đi ngủ : Truyện kể : Dành cho trẻ em từ 0 - 6 tuổi / 
Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học. - 21 cm. - (Tủ sách Người kể chuyện). - 
50000đ. - 1500b 
 T.4. - 2022. - 84 tr. : tranh màu   s534641 

 1673. Có một ngày, bố mẹ sẽ già đi / Tưởng Lam, Trương Oánh, Nguyệt Quan... ; 
Losedow dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 295 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 96000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 有一天,他们老了   s534816 

 1674. Con quyết định rồi! : Truyện tranh / Lysette van Geel, Aron Dijkstra ; Quỳnh Trang 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 33 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hộp háo hức). - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Ik bepaal!   s534340 

 1675. Cô bé ba mắt : Truyện tranh : 18+ / Yuzo Takada ; Quỳnh Rubii dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 90000đ. - 7000b 
 T.3. - 2022. - 375 tr. : tranh vẽ   s534786 

 1676. Cô dâu pháp sư : Truyện tranh / Yamazaki Kore ; Thanh Trà dịch. - H. : Hồng Đức. 
- 18 cm. - 40000đ. - 1000b 
 T.12. - 2022. - 177 tr. : tranh vẽ   s534756 
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 1677. Cốc Hựu Tử. Nắm nhầm một bàn tay, tìm được người như ý : Tiểu thuyết / Cốc 
Hựu Tử ; Hà Giang dịch. - Tái bản lần thứ 2. - H. : Văn học, 2022. - 327 tr. ; 21 cm. - 99000đ. 
- 1500b 

 Tên sách tiếng Trung: 牵错手，嫁对人   s534599 

 1678. Cơn mưa thần kì : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyên Dung ; 
Tranh: Truyền Tông ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
20x21 cm. - (Kính vạn hoa thiên nhiên). - 30000đ. - 2000b   s535157 

 1679. Cùng bố khám phá thế giới - Bất ngờ lạc vào thời tiền sử : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi 
/ Lời: Bảo Ngọc ; Minh hoạ: Nguyên Kha. - H. : Văn học, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 
55000đ. - 2000b   s534590 

 1680. Cùng bố khám phá thế giới - Phiêu lưu cùng thời tiết : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / 
Lời: Bảo Ngọc ; Minh hoạ: Nguyễn Thị Thu Hà. - H. : Văn học, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 23 
cm. - 55000đ. - 2000b   s534589 

 1681. Cùng bố khám phá thế giới - Quái vật dưới đại dương : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi / 
Lời: Bảo Ngọc ; Minh hoạ: Nguyên Kha. - H. : Văn học, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 
55000đ. - 2000b   s534591 

 1682. Cùng bố khám phá thế giới - Tết là những chuyến trở về : Truyện tranh : 3 - 8 tuổi 
/ Lời: Hoàng Anh Tú ; Minh hoạ: Mỹ Ngọc. - H. : Văn học, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm. 
- 65000đ. - 2000b   s534592 

 1683. Cùng bố khám phá thế giới - Truy tìm dấu vết Thỏ Mặt Trăng : Truyện tranh : 3 - 8 
tuổi / Lời: Bích Hợp ; Minh hoạ: Phú Sĩ. - H. : Văn học, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 
55000đ. - 2000b   s534593 

 1684. Cùng giúp báo đốm khỏi ốm : Truyện tranh / Quỳnh Trang, Thảo Nguyễn. - H. : 
Dân trí, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hộp háo hức). - 79000đ. - 3000b   s534382 

 1685. Cùng nhau học toán : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 2 đến 6 / Lời: Gong 
Ruping ; Minh hoạ: Ma Bu ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - (Mỗi ngày là một ngày vui). - 20000đ. - 2000b   s535290 

 1686. Cuong Le. Stars / Cuong Le. - H. : Thế giới, 2022. - 172 p. : ill. ; 21 cm. - 159000đ. 
- 1000 copies 
 Bibliogr.: p. 169-170   s534868 

 1687. Cuộc thi ở làng Nấm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Giai Phần ; 
Tranh: Gia Hồng ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20x21 
cm. - (Kính vạn hoa thiên nhiên). - 30000đ. - 2000b   s535156 

 1688. Dạy trẻ không cáu giận : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Mễ Cát Ca, 
Tào Lộ Yến, Lưu Hương Anh ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Văn học. - 21 cm. - 
(Cùng con trưởng thành)(EQ - IQ bồi dưỡng tính cách tốt cho trẻ). - 35000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 培养孩子好性情的第一本书 
 T.2: Bóng bay gấu. - 2022. - 48 tr. : tranh màu   s534647 

 1689. Dạy trẻ không ngang ngược : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Mễ Cát 
Ca, Lưu Hương Anh, Cung Phòng Phương ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Văn 
học. - 21 cm. - (Cùng con trưởng thành)(EQ - IQ bồi dưỡng tính cách tốt cho trẻ). - 35000đ. - 
2000b 
 T.1: Nhường đường. - 2022. - 48 tr. : tranh màu   s534645 
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 1690. Dạy trẻ thói quen tốt : Truyện tranh : Dành cho trẻ em từ 2 - 8 tuổi / Tào Lộ Yến, 
Lưu Hương Anh, Mễ Cát Ca ; Ngọc Linh dịch. - Tái bản lần thứ 4 : Văn học. - 21cm. - (Cùng 
con trưởng thành)(EQ - IQ bồi dưỡng tính cách tốt cho trẻ). - 35000đ. - 2000b 
 T.2: Rau củ thật là ngon. - 2022. - 48 tr. : tranh màu   s534646 

 1691. De Amicis, Edmondo. Tâm hồn cao thượng = Cuore : Special unabridged edition / 
Edmondo de Amicis ; First News biên dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2022. - 406 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 158000đ. - 2000b   s534223 

 1692. Deaver, Jeffery. Lá bài chủ / Jeffery Deaver ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Lao 
động, 2022. - 602 tr. ; 24 cm. - 189000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Edge   s536014 

 1693. Defoe, Daniel. Robinson Crusoe / Daniel Defoe ; Nguyễn Thành Long dịch. - H. : 
Văn học, 2022. - 395 tr. ; 21 cm. - 112000đ. - 1000b   s534511 

 1694. Di Li. Chuyện nhỏ đàn bà : Tản văn / Di Li. - Nối bản. - H. : Văn học, 2022. - 214 
tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 700b   s534603 

 1695. Dickinson, Emily. Con đường chưa đi : Thơ / Emily Dickinson, Henry Wadsworth 
Longfellow, Robert Frost ; Nguyễn Viết Thắng dịch. - H. : Văn học, 2022. - 274 tr. ; 21 cm. - 
188000đ. - 1000b   s534536 

 1696. Diệp Lạc Vô Tâm. Ngàn năm chờ đợi : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; Trần Quỳnh 
Hương dịch. - H. : Văn học, 2022. - 174 tr. ; 21 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 千年守候   s534513 

 1697. Diệp Lạc Vô Tâm. Sự cám dỗ cuối cùng : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; 
Greenrosetq dịch. - Tái bản lần thứ 8. - H. : Văn học, 2022. - 623 tr. ; 21 cm. - 146000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 上位   s534616 

 1698. Diệp Lạc Vô Tâm. Sự dịu dàng khó cưỡng : Tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; 
Nguyễn Thu Phương dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Văn học, 2022. - 295 tr. ; 21 cm. - 79000đ. 
- 1000b 
 Tên sách tiếng Trung: 戒不掉你的温柔   s534614 

 1699. Diệp Vô Ti. Nhầm rồi nhầm rồi : 18+ / Diệp Vô Ti ; Hạnh Anh dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội, 2022. - 443 tr. ; 21 cm. - 259000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 错了,错了   s534938 

 1700. Diệt slime suốt 300 năm, tôi level MAX lúc nào chẳng hay : Truyện tranh / Nguyên 
tác: Kisetsu Morita ; Truyện: Yusuke Shiba ; Thiết kế: Benio ; Roku dịch. - H. : Thế giới. - 18 
cm. - 52000đ. - 2000b 
 T.10. - 2022. - 172 tr. : tranh vẽ   s534804 

 1701. Dòng sông hát : Tuyển tập thơ - nhạc / Nguyễn Thị Nguyên, Điền Linh, Nguyễn 
Thị Hồng Hai... - H. : Lao động, 2022. - 369 tr. : ảnh ; 21 cm. - 100b   s535984 

 1702. Doraemon plus : Truyện tranh dành cho thiếu nhi / Fujiko F. Fujio ; Thanh Ngân 
dịch. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 18000đ. - 5000b 
 T.6. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s535239 

 1703. Doyle, Arthur Conan. Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes : Tập truyện / Arthur 
Conan Doyle ; Thái Hà dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. : Văn học, 2022. - 526 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - 118000đ. - 1000b   s534601 
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 1704. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Lê Khánh... 
- H. : Văn học. - 21 cm. - 115000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 682 tr.   s534602 

 1705. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes toàn tập / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Bùi 
Liên Thảo... - Tái bản. - H. : Văn học. - 19 cm. - 142500đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 698 tr.   s534824 

 1706. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes toàn tập / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Lê 
Khánh... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Văn học. - 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 542 tr.   s534623 

 1707. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes toàn tập / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Bùi 
Liên Thảo... - Tái bản. - H. : Văn học. - 19 cm. - 142500đ. - 1000b 
 T.2. - 2022. - 698 tr.   s534825 

 1708. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes toàn tập / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Lê 
Khánh... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Văn học. - 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 554 tr.   s534624 

 1709. Doyle, Arthur Conan. Sherlock Holmes toàn tập / Arthur Conan Doyle ; Dịch: Lê 
Khánh... - Tái bản lần thứ 6. - H. : Văn học. - 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 T.3. - 2023. - 554 tr.   s534625 

 1710. Dragon ball full color - Ma Buu : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 77000đ. - 3000b 
 Ph.6, T.1. - 2022. - 231 tr. : tranh vẽ   s535240 

 1711. Dragon ball full color - Ma Buu : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 13+ / Akira 
Toriyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 77000đ. - 3000b 
 Ph.6, T.3. - 2023. - 229 tr. : tranh vẽ   s535241 

 1712. Dragon quest - Dấu ấn Roto = Dragon quest Saga - Emblem of Roto : Truyện tranh 
: Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Kamui Fujiwara, Chiaki Kawamata, Junji Koyanagi ; Ningning 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 75000đ. - 5000b 
 T.13. - 2022. - 260 tr. : tranh vẽ   s535267 

 1713. Dương Thành Truyền. Bắt đầu bằng để lại : Tạp văn / Dương Thành Truyền. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 194 tr. ; 20 cm. - 100000đ. - 1500b   s536140 

 1714. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
47000đ. - 8000b 
 T.7. - 2022. - 178 tr. : tranh vẽ   s535264 

 1715. Dược sư tự sự : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Nguyên tác: Natsu Hyuuga 
; Tranh: Nekokurage ; Kịch bản: Itsuki Nanao ; Thảo Aki dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
47000đ. - 8000b 
 T.8. - 2022. - 174 tr. : tranh vẽ   s535265 

 1716. Đào Ngọc Du. Lãng đãng Hồ Tây : Bút ký / Đào Ngọc Du. - Tái bản lần thứ 3, có 
bổ sung, sửa chữa. - H. : Thế giới, 2022. - 234 tr. ; 21 cm. - 250000đ. - 300b   s534067 

 1717. Đào Nguyên. Ta về : Thơ / Đào Nguyên. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 96 tr. ; 
19 cm. - 300b 
 Tên thật tác giả: Trần Văn Nhiên   s534828 
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 1718. Đặng Hà Thuỵ. Chiến trường và đồng đội : Hồi kí / Đặng Hà Thuỵ. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 459 tr. : ảnh ; 21 cm. - 165000đ. - 500b   
s534967 

 1719. Đặng Sỹ Ngọc. Một thời hoa lửa : Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ 
27/7/1947 - 27/7/2022 / Đặng Sỹ Ngọc. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 259 tr. : ảnh ; 24 
cm. - 2050b   s534954 

 1720. Đặng Văn Vũ. Văn học nhìn từ văn hoá : Lý thuyết về mối quan hệ văn học - văn 
hoá... / Đặng Văn Vũ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 379 tr. : 
ảnh ; 21 cm. - 135000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 372-376   s534209 

 1721. Đất danh hương : Thơ / Nguyễn Tam Sơn, Lê Đình Viện, Phùng Đức Đỗ... - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn. - 21 cm. - 88000đ. - 1000b 
 T.2. - 2023. - 287 tr. : ảnh   s534698 

 1722. Đêm đông ấm áp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Giuditta Campello ; Minh 
hoạ: Arianna Cicciò ; Nguyễn Phú Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 25 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. 
- (Bốn mùa bên nhau). - 45000đ. - 2000b   s535324 

 1723. Đến chơi nhà bà ngoại : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 2 đến 6 / Lời: Gong 
Ruping ; Minh hoạ: Ma Bu ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - (Mỗi ngày là một ngày vui). - 20000đ. - 2000b   s535293 

 1724. Đi dự buổi hoà nhạc : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 2 đến 6 / Lời: Gong 
Ruping ; Minh hoạ: Ma Bu ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - (Mỗi ngày là một ngày vui). - 20000đ. - 2000b   s535289 

 1725. Đinh Văn Hiệp. Hạnh phúc tình yêu thương / Đinh Văn Hiệp. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn, 2023. - 138 tr., 10 tr. ảnh ; 21 cm. - 99000đ. - 500b   s535092 

 1726. Đoàn Quý Lâm. Đời sống tỉnh thức : Ai cũng đủ đầy và có quyền năng vô hạn : Tạp 
bút / Đoàn Quý Lâm. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 277 tr., 7 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 
180000đ. - 1000b   s533936 

 1727. Đoàn Trọng Huy. Gương mặt văn chương hiện đại thế hệ 1 (Trước 1945) / Đoàn 
Trọng Huy. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 361 tr. ; 21 cm. - 240000đ. - 500b 
 Thư mục trong chính văn   s533929 

 1728. Đoàn Trọng Huy. Gương mặt văn chương hiện đại thế hệ 2 (Từ 1945 - 1975) / Đoàn 
Trọng Huy. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 375 tr. ; 21 cm. - 240000đ. - 500b 
 Thư mục trong chính văn   s533940 

 1729. Đoàn Trọng Huy. Gương mặt văn chương hiện đại thế hệ 3 (1975 - nay) / Đoàn 
Trọng Huy. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 358 tr. ; 21 cm. - 240000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 354-358   s533930 

 1730. Đoàn Tuấn. Lời nguyện cầu cho những linh hồn phiêu dạt / Đoàn Tuấn. - Tái bản 
có bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 327 tr. ; 23 cm. - 
130000đ. - 1000b   s534975 

 1731. Đỗ Anh Vũ. Ly một : Thơ / Đỗ Anh Vũ. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 119 tr. : 
tranh vẽ ; 22 cm. - 98000đ. - 1000b   s535093 

 1732. Đỗ Hồng Ngọc. Áo xưa dù nhàu... / Đỗ Hồng Ngọc. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2022. - 319 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 17 cm. - 198000đ. - 1000b   s534738 
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 1733. Đỗ Thị Kết. Phải đâu là giấc chiêm bao : Thơ / Đỗ Thị Kết. - Đà Nẵng : Nxb. Đà 
Nẵng, 2022. - 115 tr. ; 19 cm. - 500b   s534732 

 1734. Đức Hiền. Chứa chan : Cảm ơn 60 năm / Đức Hiền. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 
2022. - 102 tr. ; 20 cm. - 55000đ. - 1000b   s534040 

 1735. Đường Tửu Khanh. Thương tiến tửu : Tiểu thuyết : Dành cho 18+ / Đường Tửu 
Khanh ; Hy Mã dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 169000đ. - 6000b 

 Tên sách tiếng Trung: 将进酒 
 T.3. - 2022. - 425 tr.   s533961 

 1736. Enright, Elizabeth. Manh mối màu xanh dương / Elizabeth Enright ; Vũ Danh Tuấn 
dịch. - Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 201 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Bộ 
tứ nhà Melendy; T.4). - 155000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Spiderweb for two: A melendy maze. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s536072 

 1737. Enright, Elizabeth. Ngôi nhà bốn tầng lỗi / Elizabeth Enright ; Vũ Danh Tuấn dịch. 
- Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 195 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Bộ tứ nhà 
Melendy; T.2). - 155000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The four-story mistake. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s536070 

 1738. Enright, Elizabeth. Những ngày thứ bảy / Elizabeth Enright ; Vũ Danh Tuấn dịch. - 
Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 196 tr. ; 21 cm. - (Bộ tứ nhà Melendy; 
T.1). - 155000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The Saturdays. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s536069 

 1739. Enright, Elizabeth. Từ bốn thành năm / Elizabeth Enright ; Vũ Danh Tuấn dịch. - 
Tái bản lần thứ 3, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 240 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Bộ tứ nhà 
Melendy; T.3). - 165000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Then there were five. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s536071 

 1740. Fujimaru. Cửa hàng dụng cụ ma thuật Polaris mở cửa lúc 3:33 / Fujimaru ; Kam 
Tròn dịch ; Minh hoạ: Torotchi. - H. : Thế giới, 2022. - 382 tr. ; 18 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 午前3時33分魔法道具店ポラリス営業中   s534800 

 1741. Galgut, Damon. Lời hứa / Damon Galgut ; Nguyễn Quang Huy dịch. - H. : Lao 
động, 2022. - 374 tr. ; 21 cm. - 139000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: The promise   s535985 

 1742. Gekka Ichiishi. Miyama - Điệu nhảy dành tặng riêng anh / Gekka Ichiishi ; Minh 
hoạ: Kouki ; Ngọc Huyền dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 423 tr. ; 18 cm. - 145000đ. - 2000b   
s534802 

 1743. Giúp em học tốt Ngữ văn 7 : Theo Chương trình SGK mới - Bộ Cánh Diều / Nguyễn 
Đức Toàn, Đinh Cầm Châu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 60000đ. - 1500b 
 T.1. - 2022. - 164 tr. : bảng   s535068 

 1744. Giúp em học tốt Ngữ văn 7 : Theo Chương trình SGK mới - Bộ Cánh Diều / Nguyễn 
Đức Toàn, Đinh Cầm Châu. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội. - 24 cm. - 60000đ. - 1500b 
 T.2. - 2022. - 160 tr. : bảng   s535069 

 1745. Goethe, Johann Wolfgang von. Nỗi đau của chàng Werther / Johann Wolfgang von 
Goethe ; Quang Chiến dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 217 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
85000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Đức: Die leiden des jungen Werther   s534630 
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 1746. Guillain, Charlotte. Cây đã thấy những gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng 
/ Charlotte Guillain ; Minh hoạ: Sam Usher ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 
31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What did the tree see?   s535142 

 1747. Guillain, Charlotte. Vẹt đuôi dài đã trông thấy gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi 
đồng / Charlotte Guillain ; Minh hoạ: Sam Usher ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 
2023. - 31 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What the macaw saw   s535143 

 1748. Guillain, Charlotte. Voi đã nghe thấy gì? : Dành cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng / 
Charlotte Guillain ; Minh hoạ: Sam Usher ; Hà Hương Giang dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 31 
tr. : tranh màu ; 26 cm. - 50000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: What the elephant heard   s535144 

 1749. Gửi em, người bất tử : Truyện tranh : 16+ / Yoshitoki Oima ; Cát Tường dịch. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.18. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s534781 

 1750. Hà Kế Vinh. Lão hưu đi phượt / Hà Kế Vinh. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 303 
tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 100000đ. - 500b   s534258 

 1751. Hà Minh Đức. Du ngoạn vườn hồng và thăm cảnh đẹp non nước : Bút ký / Hà Minh 
Đức. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 183 tr. : ảnh ; 21 cm. - 130000đ. - 300b 
 Phụ lục: tr. 155-172   s535674 

 1752. 21Emon : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 22000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s535232 

 1753. 21Emon : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 22000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s535233 

 1754. 21Emon : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 22000đ. - 5000b 
 T.3. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s535234 

 1755. 21Emon : Truyện tranh / Fujiko F. Fujio ; Hitokiri dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. 
- 22000đ. - 5000b 
 T.4. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s535235 

 1756. Hải Đường. Người của một thời / Hải Đường. - H. : Văn học, 2022. - 178 tr. ; 21 
cm. - 88000đ. - 1000b   s534510 

 1757. Hamlet Trương. Lâu rồi không thấy em cười / Hamlet Trương, Quân Nè. - H. : Văn 
học, 2022. - 155 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 60000đ. - 2000b   s534505 

 1758. Hàn Giang : Thơ 2022 / Hoàng Minh Cảnh, Hồ Văn Chi, Trương Cầu... - Đà Nẵng 
: Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 140 tr. : ảnh chân dung ; 20 cm. - 200b 
 Đầu bìa sách ghi: Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh thành phố Đà Nẵng. Câu lạc bộ Thơ Hàn 
Giang   s533925 

 1759. Hàn Mặc Tử. Máu và trăng : Dành cho lứa tuổi 12+ / Hàn Mặc Tử ; Nham Nham 
b.s., minh hoạ. - H. : Kim Đồng, 2022. - 61 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 120000đ. - 1500b 
 Thư mục cuối chính văn   s535122 
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 1760. Hãy ngắm nhìn tớ nữa! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Mỹ Linh 
; Tranh: Văn Doanh ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 25 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
20x21 cm. - (Kính vạn hoa thiên nhiên). - 30000đ. - 2000b   s535155 

 1761. Heesu ở lớp B : Truyện dành cho lứa tuổi 18+ / Lily ; Minh Quyên dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 21 cm. - 129000đ. - 2000b 
 T.1. - 2023. - 170 tr. : tranh màu   s534939 

 1762. Hemingway, Ernest. Ông già và biển cả = The old man and the sea / Ernest 
Hemingway ; Lê Huy Bắc dịch ; Minh hoạ: Lê Trí. - H. : Văn học, 2022. - 151 tr. : tranh vẽ ; 
24 cm. - 4500000đ. - 113b   s534595 

 1763. Hideo Okuda. Câu chuyện của Khoa Thần kinh: Trong bể bơi / Hideo Okuda ; Mộc 
dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 334 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 2000b   s534088 

 1764. Hideo Okuda. Câu chuyện của Khoa Thần kinh: Xích đu trên không / Hideo Okuda 
; Mộc dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 364 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 2000b   s534070 

 1765. Hiền Trang. Tại sao ta yêu... / Hiền Trang. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 343 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 192000đ. - 1000b   s533943 

 1766. Hiroshi Ogiwara. Kim ngư cơ / Hiroshi Ogiwara ; Gin Tori dịch. - H. : Văn học, 
2022. - 579 tr. ; 21 cm. - 225000đ. - 2000b   s534525 

 1767. Hoa hậu toả sáng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Mỹ Linh ; 
Tranh: Thuần Thuần ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
20x21 cm. - (Kính vạn hoa thiên nhiên). - 30000đ. - 2000b   s535163 

 1768. Hoài Sinh. Hoa dại : Thơ / Hoài Sinh. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 103 tr. ; 19 
cm. - 300b   s534749 

 1769. Hoài Thanh. Thi nhân Việt Nam / Hoài Thanh, Hoài Chân. - Tái bản. - H. : Văn 
học, 2022. - 407 tr. : ảnh ; 21 cm. - 102000đ. - 1000b   s534610 

 1770. Hoàng Cát. Cảm tạ trời xanh : Thơ / Hoàng Cát. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 
147 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s534199 

 1771. Hoàng Cát. Tia nắng cuối : Thơ / Hoàng Cát. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 126 
tr. : hình vẽ ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b   s534200 

 1772. Hoàng Thị Hường. Thực tiễn hiện đại hoá văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX - Nhìn 
từ hiện tượng Phan Khôi : Chuyên khảo / Hoàng Thị Hường. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 
295 tr. ; 24 cm. - 230000đ. - 300b 
 Thư mục: tr. 166-181. - Phụ lục: tr. 182-295   s534407 

 1773. Học viện siêu anh hùng Vigilantes = My hero academia Illegals : Truyện tranh : 
Dành cho lứa tuổi 16+ / Kịch bản: Hideyuki Furuhashi ; Hoạ sĩ: Betten Court ; Nguyên tác: 
Kohei Horikoshi ; Arishimai dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.4: Gia đình. - 2022. - 185 tr. : tranh vẽ   s535238 

 1774. Hôn nhân hạnh phúc của tôi : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Nguyên tác: 
Akumi Agitogi ; Tranh: Rito Kohsaka ; Lady Nana dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 80000đ. - 
8000b 
 T.1. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s535263 

 1775. Hồ Anh Thái. Hà Nội nhiều mây có lúc có mưa ngâu : Tiểu thuyết / Hồ Anh Thái. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 214 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 3000b   s534444 
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 1776. Hồ Chí Minh. Nhật ký trong tù / Hồ Chí Minh. - H. : Văn học, 2022. - 175 tr. ; 21 
cm. - 48000đ. - 2000b   s534620 

 1777. Hồ Lô Xanh. Truyện kể trước giờ đi ngủ - Mùa hạ / Hồ Lô Xanh ; Đỗ Lan Phương 
dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 79 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 63000đ. - 3000b 

 Tên sách nguyên bản: 365 夜睡前故事 知识故事   s534649 

 1778. Hồ Lô Xanh. Truyện kể trước giờ đi ngủ - Mùa thu / Hồ Lô Xanh ; Đỗ Lan Phương 
dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 79 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 63000đ. - 3000b 
 Tên sách nguyên bản: 365 夜睡前故事 香曝故事   s534648 

 1779. Hồ Xuân Hương. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Danh nhân văn hoá. - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An, 2022. - 344 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật Nghệ An   s535027 

 1780. Hồ Xuân Hương. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương - Danh nhân văn hoá. - Tái bản lần thứ 1. 
- Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 343 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học nghệ thuật Nghệ An   s535028 

 1781. Hồi Nam Tước. Phi âu bất hạ / Hồi Nam Tước ; Mạc Nguyệt dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 21 cm. - 279000đ. - 2000b 

 Dịch nguyên bản từ tiếng Trung: 飞鸥不下 
 T.1. - 2023. - 429 tr.   s534420 

 1782. Hồi Nam Tước. Phi âu bất hạ : 18+ / Hồi Nam Tước ; Mạc Nguyệt dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 21 cm. - 279000đ. - 2000b 

 Dịch nguyên bản từ tiếng Trung: 飞鸥不下 
 T.2. - 2023. - 422 tr.   s534421 

 1783. Huỳnh Trọng Khang. Bể trăng côi : Truyện dài / Huỳnh Trọng Khang. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 249 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 1500b   s536122 

 1784. Hữu Vi. Khi quả Pao bay lên / Hữu Vi. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 259 tr. 
; 24 cm. - 2300b   s535021 

 1785. Hương Xuân : Thơ : Ấn phẩm đặc biệt chào mừng 70 năm ngày thành lập xã: 1953 
- 2022 / Nguyễn Văn Trường, Phạm Ngọc Duyên, Phạm Tú Anh... ; Tuyển chọn: Nguyễn Thanh 
Ngọc... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 21 cm. - 50000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - HĐND - MTTQ xã Nghi Xuân. CLB Thơ xã Nghi Xuân 
 T.17. - 2022. - 152 tr. : ảnh   s535032 

 1786. Hướng dẫn ôn thi vào lớp 10 môn Ngữ văn : Tóm tắt, hệ thống những kiến thức 
trọng tâm được sử dụng trong đề thi... / Tạ Văn Hoài Thanh, Huỳnh Thị Thanh Trúc, Nguyễn 
Thị Lan Hương. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 136 tr. : hình 
vẽ, bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 3000b   s534033 

 1787. Hướng dẫn thực hành nói và nghe trong môn Ngữ văn 6 : Theo Chương trình Giáo 
dục phổ thông mới dùng chung cho cả ba bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống; Cánh diều; 
Chân trời sáng tạo / Trần Thị Hạnh Phương, Bùi Thuỳ Linh (ch.b.), Dương Thị Mỹ Hằng... - 
H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 247 tr. : hình vẽ, bảng ; 27 cm. - 68000đ. - 1500b   
s535435 

 1788. Hướng dẫn viết bài văn lớp 6 : Theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới / Đỗ 
Thị Thu Hương, Dương Thị Mỹ Hằng (ch.b.), Trần Thị Hạnh Phương... - Tái bản lần thứ 1. - 
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H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 216 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 68000đ. - 1500b   
s536108 

 1789. Hydrangea : Truyện tranh / Monicomic. - H. : Dân trí. - 19 cm. - 84000đ. - 2500b 
 T.1: Ngày hoa tú cầu nở. - 2022. - 179 tr. : tranh vẽ   s534845 

 1790. Ibuki Yuki. Dệt áng mây trời / Ibuki Yuki ; Bảo Lam Anh dịch. - H. : Văn học, 
2022. - 480 tr. ; 19 cm. - 178000đ. - 2000b   s534823 

 1791. James, Will. Làn khói - Con ngựa chăn bò / Will James ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái 
bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2022. - 293 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 135000đ. - 1500b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Anh: Smoky - The cowhorse   s536051 

 1792. Joo Young Ha. Cuộc đua hạnh phúc : Dành cho tuổi trưởng thành / Joo Young Ha 
; Cát Đông dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 327 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Happiness battle   s535110 

 1793. Jougi Shiraishi. Hành trình của Elaina = The journey of Elaina / Jougi Shiraishi ; 
Minh hoạ: Azure ; Aki dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 118000đ. - 1000b 
 T.12. - 2022. - 335 tr. : tranh vẽ   s534764 

 1794. Joyce, William. Jack Frost  - Cái kết trở thành sự khởi đầu / William Joyce ; Nguyễn 
Việt Hải dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 367 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Những vệ thần 
tuổi thơ). - 200000đ. - 500b   s534737 

 1795. Joyce, William. Nicholas St. North và trận chiến với vua ác mộng / William Joyce, 
Laura Geringer ; Hồng Thơm dịch ; William Joyce minh hoạ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. 
- 220 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - (Những vệ thần tuổi thơ). - 150000đ. - 500b   s534736 

 1796. Kaguya-sama: Cuộc chiến tỏ tình : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Aka 
Akasaka ; Dĩ Ninh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 15000b 
 T.7. - 2022. - 204 tr. : tranh vẽ   s535270 

 1797. Kaguya-sama: Cuộc chiến tỏ tình : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Aka 
Akasaka ; Dĩ Ninh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 15000b 
 T.8. - 2022. - 203 tr. : tranh vẽ   s535271 

 1798. Kaguya-sama: Cuộc chiến tỏ tình : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Aka 
Akasaka ; Dĩ Ninh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 15000b 
 T.9. - 2022. - 229 tr. : tranh vẽ   s535272 

 1799. Kaguya-sama: Cuộc chiến tỏ tình : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Aka 
Akasaka ; Dĩ Ninh dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 40000đ. - 15000b 
 T.10. - 2022. - 201 tr. : tranh vẽ   s535273 

 1800. Kaiu Shirai. Miền đất hứa = The promised neverland : Khúc ca xưa của Isabella và 
Krone / Nguyên tác: Kaiu Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Ngọc Huyền dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 189 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 70000đ. - 1000b   s535320 

 1801. Kaiu Shirai. Miền đất hứa = The promised neverland : Thư của Norman / Nguyên 
tác: Kaiu Shirai ; Minh hoạ: Posuka Demizu ; Khánh Linh dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 242 
tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 80000đ. - 1000b   s535319 

 1802. Kazuo Ishiguro. Một hoạ sĩ phù thế / Kazuo Ishiguro ; Triều Dương dịch. - H. : Văn 
học, 2022. - 299 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Anh: An artist of the floating world   s534538 

 1803. Keiso. Ishura - Tu là dị giới / Keiso ; Minh hoạ: Kureta ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 139000đ. - 4000b 
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 T.1: Tân ma vương đại chiến. - 2023. - 419 tr. : tranh vẽ   s534775 

 1804. Kelly Phuong. ANNA : Nếu một người trở về từ tương lai, cô ta sẽ làm xáo trộn 
thực tại của thế giới / Kelly Phuong. - H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 429 tr. ; 21 cm. - 239000đ. - 
1000b   s534937 

 1805. Keret, Etgar. Bảy năm làm nên đời người : Dành cho lứa tuổi 16+ / Etgar Keret ; 
Vũ Lập Nhật dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 215 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 58000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The seven good years   s535099 

 1806. Kẹt xe lâu quá vậy? : Truyện tranh / Tomoko Ohmura ; Quỳnh Quỳnh dịch. - Tái 
bản. - H. : Thế giới, 2022. - 38 tr. : tranh vẽ ; 22 cm. - (Ehon thông minh cho trẻ mẫu giáo). - 
52000đ. - 2000b   s534159 

 1807. Khái Hưng. Anh phải sống / Khái Hưng, Nhất Linh. - H. : Văn học, 2023. - 167 tr. 
; 21 cm. - (Danh tác văn học Việt Nam). - 40000đ. - 1500b 
 In theo bản in của Nhà xuất bản Đời Nay, năm 1937   s534543 

 1808. Khái Hưng. Nửa chừng xuân / Khái Hưng. - H. : Văn học, 2022. - 426 tr. ; 21 cm. - 
(Danh tác văn học Việt Nam). - 110000đ. - 1500b 
 In theo bản in của Nhà xuất bản Đời Nay 1936   s534548 

 1809. Khayyam, Omar. Thơ Rubaiyat : Song ngữ Anh - Việt / Omar Khayyam ; Nguyễn 
Viết Thắng dịch. - H. : Văn học, 2022. - 262 tr. ; 17 cm. - 98000đ. - 1000b   s534818 

 1810. Khúc tự tình / Bá Nha, Vũ Thanh Mai, Nguyễn Quốc Trung... ; Bá Nha ch.b.. - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 123 tr. : ảnh ; 21 cm. - 120000đ. - 150b   s535037 

 1811. Kierkegaard, Søren. Nhật ký kẻ mị tình / Søren Kierkegaard ; Quế Sơn dịch. - H. : 
Hồng Đức, 2022. - 279 tr. ; 21 cm. - 192000đ. - 1000b 
 Tên sách nguyên bản: Forförerens Dagbog. - Tên sách tiếng Anh: The seducer's diary   
s534271 

 1812. Kim Dung Hồ. Trôi theo dòng đời / Kim Dung Hồ. - H. : Lao động, 2022. - 198 tr. 
: minh hoạ ; 21 cm. - 80000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Hồ Thị Kim Dung   s535972 

 1813. Kingdom : Truyện tranh : 18+ / Yasuhisa Hara ; Nguyệt Quế dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 19 cm. - 45000đ. - 4000b 
 T.41. - 2022. - 209 tr. : tranh vẽ   s534782 

 1814. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.16. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s535229 

 1815. Komi - Nữ thần sợ giao tiếp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Tomohito Oda 
; Real dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 10000b 
 T.17. - 2023. - 189 tr. : tranh vẽ   s535230 

 1816. K-on! : Truyện tranh / Kakifly ; Vi Vũ dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 69000đ. - 
2000b 
 T.1. - 2022. - 114 tr. : tranh vẽ   s534841 

 1817. K-on! : Truyện tranh / Kakifly ; Vi Vũ dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 69000đ. - 
2000b 
 T.2. - 2022. - 114 tr. : tranh vẽ   s534842 

 1818. K-on! : Truyện tranh / Kakifly ; Vi Vũ dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 69000đ. - 
2000b 
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 T.3. - 2022. - 116 tr. : tranh vẽ   s534843 

 1819. K-on! : Truyện tranh / Kakifly ; Vi Vũ dịch. - H. : Dân trí. - 18 cm. - 69000đ. - 
2000b 
 T.4. - 2022. - 118 tr. : tranh vẽ   s534844 

 1820. Kỳ án siêu nhiên : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Kyo Shirodaira ; Minh hoạ: 
Chashiba Katase ; Phương Quyên dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 
5000b 
 T.5. - 2022. - 163 tr. : tranh vẽ   s534780 

 1821. Kỳ Tử. Một nửa ngọt ngào, một nửa đau thương : Tiểu thuyết / Kỳ Tử ; Lưu Vân 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2022. - 515 tr. ; 21 cm. - 179000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 半是蜜糖半是伤   s534600 

 1822. La Fontaine, Jean de. Ngụ ngôn La Fontaine / Minh hoạ: Gustave Doré ; Dịch: 
Nguyễn Văn Vĩnh... - H. : Văn học, 2021. - 826 tr. : tranh vẽ ; 30 cm. - 2600000đ. - 925b   
s535514 

 1823. La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa / La Quán Trung ; Phan Kế Bính dịch ; Bùi 
Kỷ h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học. - 24 cm. - 214000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 779 tr.   s534633 

 1824. La Quán Trung. Tam quốc diễn nghĩa / La Quán Trung ; Phan Kế Bính dịch ; Bùi 
Kỷ h.đ. - Tái bản. - H. : Văn học. - 24 cm. - 214000đ. - 1000b 
 T.2. - 2022. - 771 tr.   s534634 

 1825. Là người hay sói : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Haruhira Moto ; Ao dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 69000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 153 tr. : tranh vẽ   s534773 

 1826. Là người hay sói : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Haruhira Moto ; Ao dịch. 
- H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 69000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 148 tr. : tranh vẽ   s534774 

 1827. Lan Rùa. Tớ thích cậu hơn cả Harvard / Lan Rùa. - H. : Dân trí, 2022. - 447 tr. ; 21 
cm. - 157000đ. - 2000b   s534331 

 1828. Lange, Tove Krebs. Chuyến phiêu lưu vào thế giới cổ tích : Dành cho lứa tuổi nhi 
đồng / Tove Krebs Lange ; Tuệ Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 26 tr. : tranh màu ; 27 cm. 
- 50000đ. - 2000b   s535579 

 1829. Lâm Văn Hoa. Hương vị thời gian / Lâm Văn Hoa. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 223 tr. ; 21 cm. - 145000đ. - 300b   s533993 

 1830. Leblanc, Maurice. Arsène Lupin - Siêu trộm hào hoa: Arsène Lupin tái xuất : Tiểu 
thuyết / Maurice Leblanc ; Nguỵ Thanh Tuyên dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2022. 
- 407 tr. ; 21 cm. - 138000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The golden triangle   s534628 

 1831. Leblanc, Maurice. Arsène Lupin - Siêu trộm hào hoa: Bí ẩn nút chai pha lê : Tiểu 
thuyết / Maurice Leblanc ; Nguyễn Quang Huy dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2022. 
- 339 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: The crystal stopper   s534627 

 1832. Leblanc, Maurice. Arsène Lupin - Siêu trộm hào hoa: Người đàn bà bí ẩn : Tiểu 
thuyết / Maurice Leblanc ; Nguyễn Quang Huy dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2022. 
- 347 tr. ; 21 cm. - 118000đ. - 2000b 
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 Tên sách tiếng Anh: The mystery woman   s534626 

 1833. Lê Anh Phong. Đêm hoạ mi : Thơ / Lê Anh Phong. - H. : Văn học, 2022. - 91 tr. : 
tranh vẽ ; 22 cm. - 88000đ. - 500b 
 Bút danh tác giả: Hà Phương   s534516 

 1834. Lê Doãn Hợp. Đời và Facebook / Lê Doãn Hợp. - H. : Thông tin và Truyền thông. 
- 21 cm. - 168000đ. - 1000b 
 T.1. - 2023. - 283 tr. : ảnh   s535616 

 1835. Lê Hồng Thuận. Dấu chân người lính : Thơ / Lê Hồng Thuận. - H. : Lao động, 2022. 
- 159 tr. : ảnh ; 21 cm. - 90000đ. - 200b   s536009 

 1836. Lê Lựu. Thời xa vắng : Tiểu thuyết / Lê Lựu. - H. : Văn học, 2022. - 387 tr. ; 21 cm. 
- 138000đ. - 2000b   s534597 

 1837. Lê Quý Đôn. Toàn Việt thi lục = 全越詩錄 / Lê Quý Đôn ; Mai Quốc Liên ch.b. ; 
Nguyễn Thị Hằng h.đ. ; Dịch nghĩa: Đoàn Thị Thanh Thuý, Phạm Thị Hoài Thương ; Dịch thơ: 
Đỗ Trung Lai... - H. : Văn học ; Trung tâm Nghiên cứu Quốc học. - 24 cm. - 250000đ. - 500b 
 T.3. - 2022. - 436 tr.. - Phụ lục: tr. 372-425. - Thư mục: tr. 426-427   s534573 

 1838. Lê Thanh Hùng. Ráng đỏ trời chiều : Thơ / Lê Thanh Hùng. - Huế : Nxb. Thuận 
Hoá, 2022. - 201 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 500b   s535672 

 1839. Lê Thanh Nga. Ngôi nhà yêu thương - Con yêu bố : Dành cho lứa tuổi 0 - 6 / Lê 
Thanh Nga, Nguyễn Đình Quảng ; Tranh: Cloud Pillow Studio. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 48000đ. - 2000b   s535120 

 1840. Lê Văn Thơm. Sáng mãi ngọn lửa Hải Vân : Bút ký / Lê Văn Thơm. - H. : Quân đội 
nhân dân, 2022. - 256 tr. : ảnh ; 21 cm. - 92000đ. - 1095b   s534266 

 1841. Lí luận văn học / Trần Đình Sử (ch.b.), Lê Khắc Hoà, Phùng Ngọc Kiếm, Nguyễn 
Xuân Nam. - In lần thứ 14. - H. : Đại học Sư phạm. - 21 cm. - 85000đ. - 1000b 
 T.2: Tác phẩm và thể loại văn học. - 2023. - 439 tr.. - Thư mục cuối mỗi chương   s534986 

 1842. Lily kết bạn mới : Truyện tranh / Viết, minh hoạ: Isabel van Duijne ; Quỳnh Trang 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 60 tr. : tranh màu ; 18 cm. - (Hộp háo hức). - 99000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan: Lily maakt nieuwe vriendjes   s534375 

 1843. Lindgren, Astrid. Pippi tất dài / Astrid Lindgren ; Vũ Hương Giang dịch. - Tái bản. 
- H. : Văn học, 2022. - 396 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 125000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Thuỵ Điển: Boken om Pippi langstrump   s534607 

 1844. Lofting, Hugh. Những cuộc phiêu lưu của bác sĩ Dolittle : Dành cho lứa tuổi 7+ / 
Hugh Lofting ; Phạm Minh Châu dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 149 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 
(Tác phẩm chọn lọc. Văn học Anh). - 45000đ. - 2000b   s535214 

 1845. Lớp học rùng rợn : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Emi Ishikawa ; Cát 
Tường dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.4. - 2022. - 179 tr. : tranh vẽ   s535246 

 1846. Lớp học rùng rợn : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Emi Ishikawa ; Cát 
Tường dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 10000b 
 T.6. - 2022. - 213 tr. : tranh vẽ   s535247 

 1847. Lớp học rùng rợn : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 17+ / Emi Ishikawa ; Cát 
Tường dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.8. - 2022. - 172 tr. : tranh vẽ   s535248 
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 1848. Lục Mang Tinh. Nhật ký chăm sóc thú cưng / Lục Mang Tinh ; Mạc Dương Minh 
Khuê dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 494 tr. ; 21 cm. - 166000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 萌宠记   s534330 

 1849. Lục Mạnh Cường. Hang bạc : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lục Mạnh Cường ; Minh hoạ: 
Trinh Phan. - H. : Kim Đồng, 2022. - 192 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Tủ sách Tuổi thần tiên). - 
85000đ. - 2000b   s535108 

 1850. Lư Tư Hạo. Trời sinh vụng về hãy bù đắp bằng sự kiên trì / Lư Tư Hạo ; Thuý An 
dịch. - H. : Phụ nữ Việt Nam, 2022. - 361 tr. ; 21 cm. - 129000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 离开前请叫醒我. - Phụ lục: tr. 354-361   s535043 

 1851. Lưu Hồng Hà. 365 truyện kể hằng đêm : Mùa đông / Lưu Hồng Hà. - Tái bản lần 
thứ 2. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 215 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 95000đ. - 3000b   s535010 

 1852. Lưu Hồng Hà. 365 truyện kể hằng đêm : Mùa hè / Lưu Hồng Hà. - Tái bản lần thứ 
2. - H. : Mỹ thuật, 2022. - 215 tr. ; 23 cm. - 95000đ. - 3000b   s535009 

 1853. Lưu Nguyễn. Con xin làm giọt nước : Thơ / Lưu Nguyễn. - H. : Lao động, 2022. - 
151 tr. ; 21 cm. - 58000đ. - 500b   s535992 

 1854. Mã Giang Lân. Thơ - Quan niệm và những sắc thái thẩm mỹ / Mã Giang Lân. - H. 
: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 441 tr. ; 21 cm. - 260000đ. - 200b   s535061 

 1855. Made in Abyss : Truyện tranh : 17+ / Akihito Tsukushi ; Ngô Quế Đan dịch. - H. : 
Hồng Đức. - 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.2. - 2022. - 130 tr. : tranh vẽ   s534292 

 1856. Made in Abyss : Truyện tranh : 17+ / Akihito Tsukushi ; Miro dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.3. - 2022. - 130 tr. : tranh vẽ   s534293 

 1857. Made in Abyss : Truyện tranh : 17+ / Akihito Tsukushi ; Miro dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.4. - 2022. - 130 tr. : tranh vẽ   s534294 

 1858. Made in Abyss : Truyện tranh : 17+ / Akihito Tsukushi ; Miro dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.5. - 2022. - 130 tr. : tranh vẽ   s534295 

 1859. Made in Abyss : Truyện tranh : 17+ / Akihito Tsukushi ; Miro dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.6. - 2022. - 130 tr. : tranh vẽ   s534296 

 1860. Made in Abyss : Truyện tranh : 17+ / Akihito Tsukushi ; Miro dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.7. - 2022. - 130 tr. : tranh vẽ   s534297 

 1861. Made in Abyss : Truyện tranh : 17+ / Akihito Tsukushi ; Miro dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.8. - 2022. - 130 tr. : tranh vẽ   s534298 

 1862. Made in Abyss : Truyện tranh : 17+ / Akihito Tsukushi ; Miro dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 21 cm. - 50000đ. - 1000b 
 T.10. - 2022. - 130 tr. : tranh vẽ   s534299 

 1863. Mai Thị Việt Thắng. Chuyện nhặt / Mai Thị Việt Thắng. - H. : Lao động, 2022. - 
117 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 100b   s535986 
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 1864. Mai Thị Việt Thắng. Năm cùng tháng tận / Mai Thị Việt Thắng. - H. : Lao động, 
2022. - 202 tr. ; 21 cm. - 220000đ. - 100b   s535991 

 1865. Mather, Adriana. Ám ảnh biển sâu / Adriana Mather ; Kiều Hoà dịch. - H. : Văn 
học, 2022. - 482 tr. ; 21 cm. - (Cách treo cổ một phù thuỷ; Ph.2). - 149000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Haunting the deep   s534524 

 1866. Mẹ giặt đồ ngày mây : Truyện tranh : Đọc cho bé từ 2 tuổi trở lên / Wakiko Sato ; 
Na Nả Nà Na dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Thế giới, 2022. - 32 tr. : tranh màu 
; 19x26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 63000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Washing - Crazy ma flies the big kite   s534813 

 1867. Mèo Mốc black book : Truyện tranh / Mèo Mốc. - H. : Dân trí. - 19 cm. - 45000đ. - 
1000b 
 T.1. - 2022. - 103 tr. : tranh vẽ   s534830 

 1868. Mèo Mốc chuyện đèn đỏ & cái lỗ đen vũ trụ : Truyện tranh / Mèo Mốc. - Tái bản. 
- H. : Dân trí, 2022. - 147 tr. : tranh màu ; 19 cm. - 110000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Đặng Quang Dũng   s534831 

 1869. Mèo Mun. Sân thượng tầng 18 / Mèo Mun, Lisa. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. 
- 237 tr. ; 21 cm. - 120000đ. - 1000b   s535593 

 1870. Miku Ito. Hướng dẫn sử dụng mẹ / Lời: Miku Ito ; Tranh: Makiko Sato ; Tống 
Hương dịch. - In lần 12. - H. : Lao động, 2023. - 130 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 59000đ. - 2000b   
s536056 

 1871. Mishima Yomu. Thế giới Otome game thật khắc nghiệt với nhân vật quần chúng = 
The world of Otome games is a tough for mobs / Mishima Yomu ; Minh hoạ: Monda ; Dịch: 
Roku. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 139000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Nhật: 乙女ゲー世界はモブに厳しい世界です 
 T.6. - 2022. - 375 tr. : tranh vẽ   s534801 

 1872. Mizuki Harada. Ngôi nhà trông về phía biển & chuyện ngày sau / Mizuki Harada ; 
Như Nữ dịch. - H. : Văn học, 2022. - 666 tr. ; 21 cm. - 265000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 666   s534527 

 1873. Mizuki Tsujimura. Anh đào nở hoa / Mizuki Tsujimura ; Vương Hải Yến dịch. - H. 
: Văn học, 2022. - 295 tr. ; 19 cm. - 129000đ. - 2000b   s534822 

 1874. Một cuộc đua : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 4+ / Ruth Wielockx ; Kim Ngọc 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 38000đ. - 2000b   s535187 

 1875. Một đã là nhiều : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3+ / Văn Thị Mượn ; Minh hoạ: Pierre 
Pratt ; Lam biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 32 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: One is a lot   s534945 

 1876. Một ngày của cảnh sát : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 4+ / Ruth Wielockx ; Kim 
Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 38000đ. - 2000b   s535186 

 1877. Một ngày của phi công : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 4+ / Ruth Wielockx ; 
Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 38000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Pim piloot   s535188 

 1878. Một ngày đầy tiếng cười : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 2 đến 6 / Lời: Gong 
Ruping ; Minh hoạ: Ma Bu ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - (Mỗi ngày là một ngày vui). - 20000đ. - 2000b   s535292 



157 
 

 1879. 1001 bài thơ tình nổi tiếng thế giới / Sappho, Anacreon, Catullus... ; Nguyễn Viết 
Thắng dịch. - H. : Văn học, 2022. - 735 tr. ; 24 cm. - 388000đ. - 1000b   s534570 

 1880. 100 bài văn hay 6 : Giúp em học giỏi văn : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục 
phổ thông mới / Trần Lệ Hân, Lê Mỹ Trang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 176 tr. ; 24 
cm. - 85000đ. - 1500b   s534046 

 1881. 100 bài văn mẫu lớp 9 / Đỗ Anh Vũ (ch.b.), Nguyễn Quốc Khánh, Lê Ngọc Hân. - 
Tái bản lần 1. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 299 tr. ; 24 cm. - 76000đ. - 2000b   
s534140 

 1882. 199 dàn bài và bài văn hay 6 : Biên soạn theo Chương trình Phổ thông mới / Lê Thị 
Mỹ Trinh, Nguyễn Lê Ly Na, Trần Lê Hân, Lê Mỹ Trang. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. 
- 264 tr. ; 24 cm. - 125000đ. - 1500b   s534044 

 1883. 199 đề và bài văn hay 10 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông mới : 
Dùng chung cho các bộ SGK hiện hành / Phạm Ngọc Thắm. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 
2022. - 248 tr. ; 24 cm. - 99000đ. - 1000b   s535066 

 1884. Muỗi con trốn học : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyên Dung 
; Tranh: Côn Phong ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 
20x21 cm. - (Kính vạn hoa thiên nhiên). - 30000đ. - 2000b   s535161 

 1885. Mỹ vị hầm ngục : Truyện tranh : 16+ / Kui Ryoko ; Ngô Quế Đan dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 18 cm. - 70000đ. - 3000b 
 T.8. - 2022. - 199 tr. : tranh vẽ   s534757 

 1886. Nam Cao. Đôi lứa xứng đôi. Nửa đêm. Cười : Tập truyện ngắn / Nam Cao ; Minh 
hoạ: Đặng Xuân Hoà. - H. : Văn học, 2022. - 288 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Văn chương - Mỹ 
thuật). - 360000đ. - 2000b   s534558 

 1887. Nam Hào thượng phong : Truyện tranh / Bố Lãng Ni ; Mey dịch. - H. : Hồng Đức. 
- 21 cm. - 105000đ. - 4000b 

 Tên sách tiếng Trung: 南号尚风 
 T.1. - 2022. - 158 tr. : tranh màu   s534300 

 1888. Nam Hào thượng phong : Truyện tranh / Bố Lãng Ni ; Mey dịch. - H. : Hồng Đức. 
- 21 cm. - 120000đ. - 4000b 

 Tên sách tiếng Trung: 南号尚风 
 T.2. - 2022. - 187 tr. : tranh màu   s534301 

 1889. Nayeri, Daniel. Truyện buồn chẳng có thật đâu (thật đấy) : Dành cho lứa tuổi 12+ / 
Daniel Nayeri ; Nguyễn Thảo Nhi dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 423 tr. ; 21 cm. - 115000đ. - 
1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Everything sad is untrue (a true story)   s535111 

 1890. Neo cat : Truyện tranh : 16+ / Aoka ; Takara dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 180 
tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 109000đ. - 3000b   s534772 

 1891. Nếu em là đêm : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3+ / Văn Thị Mượn ; Minh hoạ: Kelly 
Pousette ; Nhã Thuyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 31 tr. : tranh vẽ ; 21x24 cm. - 129000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: If you were night   s533970 

 1892. Nếu không có trẻ con / Thục Linh ; Vẽ: Vyveo. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. 
- 45 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Vần điệu cho em). - 35000đ. - 2000b   s534459 
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 1893. Nghê Đa Hỉ. Rung động chỉ vì em : Tiểu thuyết / Nghê Đa Hỉ ; Vương Thanh Tâm 
dịch. - H. : Văn học, 2022. - 571 tr. ; 21 cm. - 189000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 只为你心动   s534528 

 1894. Nghị luận văn học 12 theo các trích đoạn / Ngô Minh Hương, Nguyễn Thị Suối 
Linh. - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 342 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 175000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 326-342   s536106 

 1895. Ngô Duy Cường. Lãng mạn : Giải mã thơ tình Solomon / Ngô Duy Cường. - H. : 
Chính trị Quốc gia, 2023. - 255 tr. ; 21 cm. - 149000đ. - 1000b   s534699 

 1896. Ngô Tất Tố. Tập án cái đình / Ngô Tất Tố. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 176 tr. 
; 21 cm. - (Danh tác Việt Nam). - 51000đ. - 1000b   s534622 

 1897. Ngô Thừa Ân. Tây du ký = 西遊記 / Ngô Thừa Ân ; Thuỵ Đình dịch ; Chu Thiên 
h.đ. - H. : Văn học. - 24 cm. - 216600đ. - 1200b 
 T.1. - 2022. - 650 tr.   s534567 

 1898. Ngô Thừa Ân. Tây du ký = 西遊記 / Ngô Thừa Ân ; Thuỵ Đình dịch ; Chu Thiên 
h.đ. - H. : Văn học. - 24 cm. - 216600đ. - 1200b 
 T.2. - 2022. - 655 tr.   s534568 

 1899. Ngô Thừa Ân. Tây du ký = 西遊記 / Ngô Thừa Ân ; Thuỵ Đình dịch ; Chu Thiên 
h.đ. - H. : Văn học. - 24 cm. - 216600đ. - 1200b 
 T.3. - 2022. - 652 tr.   s534569 

 1900. Ngô Xuân Hội. Ngày ấy ở Yên Trung : Tiểu thuyết / Ngô Xuân Hội. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. - 294 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 263-291   s534697 

 1901. Ngôi nhà yêu thương - Con là bé ngoan : Dành cho lứa tuổi 0 - 6 / Lê Thanh Nga, 
Phong Thu, Nguyễn Hoàng Sơn... ; Tranh: Cloud Pillow Studio. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 20 cm. - 48000đ. - 2000b   s535119 

 1902. Nguyên Hương. Học trò phố huyện : Truyện dài : Dành cho tuổi mới lớn / Nguyên 
Hương. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 690 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 160000đ. - 
1500b   s535112 

 1903. Nguyên Hương. Những chuyến tàu đi : Tập truyện ngắn : Dành cho tuổi mới lớn / 
Nguyên Hương. - H. : Kim Đồng, 2022. - 208 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 55000đ. - 1500b   s535117 

 1904. Nguyên Hương. Sếp phó : Dành cho lứa tuổi mới lớn / Nguyên Hương. - Tái bản 
lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 127 tr. ; 21 cm. - 35000đ. - 1500b   s535118 

 1905. Nguyễn Bảo Trung. Sông / Nguyễn Bảo Trung. - H. : Dân trí, 2022. - 231 tr. : hình 
vẽ ; 19 cm. - 140000đ. - 2000b   s534847 

 1906. Nguyễn Bảo Trung. Thương / Nguyễn Bảo Trung. - H. : Dân trí, 2022. - 223 tr. : 
hình vẽ ; 19 cm. - 140000đ. - 2000b   s534849 

 1907. Nguyễn Bảo Trung. Tổ chim sẻ nâu / Nguyễn Bảo Trung. - H. : Dân trí, 2022. - 193 
tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 140000đ. - 2000b   s534848 

 1908. Nguyễn Bảo Trung. Vô thường / Nguyễn Bảo Trung. - H. : Dân trí, 2022. - 228 tr. 
: hình vẽ ; 19 cm. - 140000đ. - 3000b   s534850 

 1909. Nguyễn Bảo Trung. Yên : Lặng yên để chữa lành... / Nguyễn Bảo Trung. - H. : Dân 
trí, 2022. - 243 tr. : hình vẽ ; 19 cm. - 140000đ   s534846 
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 1910. Nguyễn Chí Ngoan. Rồi nắng cũng lẻ loi : Tập truyện ngắn : Dành cho lứa tuổi 11+ 
/ Nguyễn Chí Ngoan. - H. : Kim Đồng, 2023. - 162 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 45000đ. - 1500b   
s535097 

 1911. Nguyễn Công Lý. Văn học Phật giáo thời Lê - Nguyễn: Diện mạo - Thành tựu - Đặc 
điểm - Tác gia tiêu biểu / Nguyễn Công Lý (ch.b.), Nguyễn Công Thanh Dung. - H. : Khoa học 
xã hội, 2022. - 487 tr. ; 21 cm. - 260000đ. - 250b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Trường Đại học Khoa học Xã hội 
và Nhân văn. - Thư mục: tr. 395-410. - Phụ lục: tr. 411-487   s534404 

 1912. Nguyễn Du. Đoạn trường tân thanh = 斷腸新聲 : Nỗi đau dứt ruột cất lời / Nguyễn 
Du ; Đối chiếu chữ Nôm và Quốc ngữ: Hoàng Bá Vi. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. 
Hồ Chí Minh, 2023. - 331 tr. ; 23 cm. - 199000đ. - 500b   s534968 

 1913. Nguyễn Duy Thắng. Ở hai đầu nỗi nhớ : Thơ / Nguyễn Duy Thắng. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 147 tr. ; 20 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San   s533926 

 1914. Nguyễn Đăng Lộc. Long lanh giọt sương : Thơ / Nguyễn Đăng Lộc. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2023. - 104 tr. : ảnh ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 55-102   s534196 

 1915. Nguyễn Đinh Khoa. Con kiến xây : Dành cho lứa tuổi 16+ / Nguyễn Đinh Khoa. - 
H. : Kim Đồng, 2022. - 129 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 50000đ. - 1500b   s535098 

 1916. Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu toàn tập / Chỉnh lý, chú thích, giới thiệu: 
Cao Tự Thanh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 320000đ. - 500b 
 T.1. - 2023. - 679 tr.   s535709 

 1917. Nguyễn Đình Chiểu. Nguyễn Đình Chiểu toàn tập / Chỉnh lý, chú thích, giới thiệu: 
Cao Tự Thanh... - H. : Đại học Sư phạm. - 24 cm. - 280000đ. - 500b 
 T.2. - 2023. - 611 tr.. - Phụ lục: tr. 92-108   s535710 

 1918. Nguyễn Hải. Nguyễn Hải tuyển tập. - H. : Văn học. - 24 cm. - 356000đ. - 200b 
 T.1: Truyện ngắn. - 2022. - 602 tr.   s534635 

 1919. Nguyễn Hải. Nguyễn Hải tuyển tập. - H. : Văn học. - 24 cm. - 416000đ. - 200b 
 T.2: Tiểu thuyết - Nghiên cứu. - 2022. - 703 tr.   s534636 

 1920. Nguyễn Hoàng Trung Hiếu. Đi dọc mùa nhớ qua miền tương tư : Tập tản văn - 
truyện ngắn / Nguyễn Hoàng Trung Hiếu,  Hoài Hương. - H. : Văn học, 2022. - 316 tr. ; 21 cm. 
- 138000đ. - 1500b   s534507 

 1921. Nguyễn Hội. Làm rể miền Tây : Tản văn / Nguyễn Hội. - H. : Văn học, 2022. - 219 
tr. : ảnh ; 21 cm. - 139000đ. - 1500b   s534519 

 1922. Nguyễn Hồng Vinh. Vang âm tiếng sóng : Thơ / Nguyễn Hồng Vinh. - H. : Văn 
học, 2022. - 359 tr. : ảnh ; 21 cm. - 162000đ. - 500b   s534588 

 1923. Nguyễn Hồng. Hồng Bàng thi thơ / Nguyễn Hồng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 1500b 
 Q.8. - 2023. - 795 tr.   s536112 

 1924. Nguyễn Huy Hoàng. Trăm năm cũng từ đây : Những hồi ức về khoa Ngữ văn 
Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội / Nguyễn Huy Hoàng. - H. : Văn học, 2022. - 327 tr. : ảnh ; 
21 cm. - 188000đ. - 1000b   s534508 
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 1925. Nguyễn Huy Thiệp. Tướng về hưu & những truyện khác : Tập truyện ngắn / Nguyễn 
Huy Thiệp. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 495 tr. ; 23 cm. - 360000đ. - 
1000b   s534498 

 1926. Nguyễn Hữu Nam. Vua Duy Tân trong tôi : Tiểu thuyết lịch sử / Nguyễn Hữu Nam. 
- Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 197 tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 1500b   s533938 

 1927. Nguyễn Lộ Trạch di văn: Nghiên cứu và khảo dịch / B.s., dịch: Mai Cao Chương, 
Đoàn Lê Giang. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 399 tr. ; 24 cm. - 200000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 389-392   s534979 

 1928. Nguyễn Minh Hải. "Người cha vĩ đại" của chúng tôi / Nguyễn Minh Hải. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 223 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b   s535598 

 1929. Nguyễn Ngọc Tư. Cánh đồng bất tận : Tập truyện ngắn / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần 
thứ 49. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 218 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 85000đ. - 1500b   
s536160 

 1930. Nguyễn Ngọc Tư. Đong tấm lòng : Tản văn / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần thứ 9. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 146 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 95000đ. - 2000b   s536157 

 1931. Nguyễn Ngọc Tư. Hành lý hư vô : Tản văn / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần thứ 7. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 161 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 2000b   s536159 

 1932. Nguyễn Ngọc Tư. Sông : Tiểu thuyết / Nguyễn Ngọc Tư. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Trẻ, 2023. - 229 tr. ; 20 cm. - 99000đ. - 1500b   s536158 

 1933. Nguyễn Ngọc Tư. Yêu người ngóng núi : Tản văn / Nguyễn Ngọc Tư. - In lần thứ 
19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 172 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 105000đ. - 1500b   s536156 

 1934. Nguyễn Nhật Ánh. Bàn có năm chỗ ngồi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 59. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 182 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 3000b   s536151 

 1935. Nguyễn Nhật Ánh. Buổi chiều Windows : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 40. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 227 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 3000b   s536154 

 1936. Nguyễn Nhật Ánh. Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; 
Minh hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 74. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 207 tr. : 
tranh vẽ ; 20 cm. - 80000đ. - 10000b   s534468 

 1937. Nguyễn Nhật Ánh. Chú bé rắc rối : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 53. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 183 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 3000b   s534466 

 1938. Nguyễn Nhật Ánh. Chúc một ngày tốt lành : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh 
hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - In lần thứ 22. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 282 tr. : tranh vẽ 
; 20 cm. - 115000đ. - 5000b   s536144 

 1939. Nguyễn Nhật Ánh. Chuyện cổ tích dành cho người lớn : Tập truyện / Nguyễn Nhật 
Ánh. - In lần thứ 54. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 158 tr. ; 20 cm. - 85000đ. - 3000b   
s536153 

 1940. Nguyễn Nhật Ánh. Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng : Truyện / Nguyễn Nhật Ánh. 
- In lần thứ 19. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 251 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 95000đ. - 
5000b   s536155 

 1941. Nguyễn Nhật Ánh. Còn chút gì để nhớ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 
56. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 215 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 3000b   s536149 

 1942. Nguyễn Nhật Ánh. Hạ đỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 55. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 183 tr. ; 20 cm. - 95000đ. - 3000b   s536150 
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 1943. Nguyễn Nhật Ánh. Mắt biếc : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 53. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 296 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 5000b   s534467 

 1944. Nguyễn Nhật Ánh. Những người hàng xóm : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh ; Minh 
hoạ: Đỗ Hoàng Tường. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 231 tr. : tranh vẽ ; 20 cm. - 
110000đ. - 60000b   s534465 

 1945. Nguyễn Nhật Ánh. Thằng quỷ nhỏ : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 53. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 227 tr. ; 20 cm. - 110000đ. - 3000b   s536148 

 1946. Nguyễn Nhật Ánh. Thiên thần nhỏ của tôi : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 52. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 134 tr. ; 20 cm. - 80000đ. - 3000b   s536147 

 1947. Nguyễn Nhật Ánh. Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. 
- In lần thứ 47. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 375 tr. ; 20 cm. - 125000đ. - 5000b   
s536145 

 1948. Nguyễn Nhật Ánh. Trại hoa vàng : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần thứ 49. 
- Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 287 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 3000b   s536146 

 1949. Nguyễn Nhật Ánh. Trước vòng chung kết : Truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh. - In lần 
thứ 40. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 266 tr. ; 20 cm. - 120000đ. - 3000b   s536152 

 1950. Nguyễn Quảng Tuấn. Các khúc ngâm thế kỷ XIX / Nguyễn Quảng Tuấn s.t., b.s. - 
H. : Văn học, 2022. - 469 tr. ; 24 cm. - 230000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trung tâm Nghiên cứu Quốc học   s534571 

 1951. Nguyễn Tất Thịnh. Sáng đời vinh nghiệp : Dành cho các nhà quản lý và doanh 
nghiệp / Nguyễn Tất Thịnh. - H. : Chính trị Quốc gia, 2023. - 302 tr. ; 21 cm. - 350000đ. - 
1000b   s535884 

 1952. Nguyễn Thái Hải. Thám tử học trò: Bí mật khu nhà hoang : Dành cho lứa tuổi 10+ 
/ Nguyễn Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2023. - 106 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 42000đ. - 2000b   
s535282 

 1953. Nguyễn Thái Hải. Thám tử học trò: Chuyện xảy ra ở quán cà phê : Dành cho lứa 
tuổi 10+ / Nguyễn Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2022. - 94 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 42000đ. - 
2000b   s535280 

 1954. Nguyễn Thái Hải. Thám tử học trò: Tình cờ phá án : Dành cho lứa tuổi 10+ / Nguyễn 
Thái Hải. - H. : Kim Đồng, 2023. - 106 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 42000đ. - 2000b   s535281 

 1955. Nguyễn Thế Duyên. Khoả thân / Nguyễn Thế Duyên. - H. : Văn học, 2022. - 333 
tr. ; 24 cm. - 199000đ. - 600b   s534554 

 1956. Nguyễn Thị Kim Dung. Vọng đàn : Thơ / Nguyễn Thị Kim Dung. - H. : Văn học, 
2022. - 85 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b   s534535 

 1957. Nguyễn Thị Ngọc Lân. Lặng thầm hương gió : Thơ / Nguyễn Thị Ngọc Lân. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 118 tr. ; 21 cm. - 125000đ. - 1000b   s534197 

 1958. Nguyễn Thị Phương. Sông quê : Thơ / Nguyễn Thị Phương. - Nghệ An : Nxb. Nghệ 
An, 2022. - 187 tr. ; 21 cm. - 150000đ. - 200b   s535038 

 1959. Nguyễn Thị Thanh Huệ. Tứ quái Bọng Gáo : Dành cho lứa tuổi 11+ / Nguyễn Thị 
Thanh Huệ. - H. : Kim Đồng, 2022. - 143 tr. : hình vẽ ; 20 cm. - 36000đ. - 1500b   s535201 

 1960. Nguyễn Thị Xuân Mãn. Lặng lẽ vườn thơ / Nguyễn Thị Xuân Mãn. - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2022. - 136 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 3300b   s535676 
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 1961. Nguyễn Trí Dũng. Học văn yếu chỉ / Nguyễn Trí Dũng. - Tái bản lần 1. - H. : Lao 
động, 2023. - 245 tr. ; 23 cm. - 95000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 227-245   s536073 

 1962. Nguyễn Trọng Thuật. Quả dưa đỏ : Phiêu lưu tiểu thuyết : Được giải thưởng văn 
chương Hội Khai Trí Tiến Đức năm 1925 / Nguyễn Trọng Thuật ; Tạ Huy Long minh hoạ. - H. 
: Văn học, 2022. - 314 tr. : tranh màu ; 24 cm. - (Văn chương - Mỹ thuật). - 390000đ. - 1515b   
s534559 

 1963. Nguyễn Văn Đặng. Khi nắng xôn xao : Thơ / Nguyễn Văn Đặng. - H. : Văn học, 
2022. - 98 tr. ; 21 cm. - 80000đ. - 800b   s534515 

 1964. Nguyễn Văn Minh. Chân trần trên núi đá : Hồi ký / Nguyễn Văn Minh ; Quỳnh Nga 
chấp bút. - H. : Lao động, 2022. - 150 tr. : minh hoạ ; 21 cm. - 80000đ. - 1000b   s535973 

 1965. Nguyễn Văn Thành. Sau cơn bão : Tiểu thuyết / Nguyễn Văn Thành. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn. - 21 cm. - 500b 
 T.3. - 2022. - 103 tr.   s534701 

 1966. Nguyễn Văn Vũ. Khi hoa ngô đồng nở : Thơ và Nhạc / Nguyễn Văn Vũ. - Huế : 
Nxb. Thuận Hoá, 2023. - 145 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 19 cm. - 150000đ. - 200b   s535677 

 1967. Nhà có 5 nàng dâu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 16+ / Negi Haruba ; Tanpopo 
Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 15000b 
 T.14. - 2022. - 196 tr. : tranh vẽ   s535237 

 1968. Nhâm nhi Tết Quý Mão / Vũ Tú Nam, Trần Đức Tiến, Niê Thanh Mai ; Hoạ sĩ: 
Phan Hà... - H. : Kim Đồng, 2022. - 166 tr. : tranh màu ; 21 cm. - 2023b   s535152 

 1969. Nhất quỷ nhì ma, thứ ba (vẫn là) Takagi : Truyện tranh: Dành cho lứa tuổi 12+ / 
Mifumi Inaba, Soichiro Yamamoto ; Phạm Nguyễn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. 
- 5000b 
 T.11. - 2022. - 136 tr. : tranh vẽ   s535269 

 1970. Nhóc Miko - Cô bé nhí nhảnh : Truyện tranh dành cho thiếu nhi : 6+ / Ono Eriko ; 
Hải Thọ dịch. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.26. - 2022. - 190 tr. : tranh vẽ   s534794 

 1971. Nhổ củ cải : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyên Dung ; Tranh: 
Xuân Niên ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20x21 cm. - 
(Kính vạn hoa thiên nhiên). - 30000đ. - 2000b   s535160 

 1972. Nhớ rừng : Thơ / Phạm Văn Mẫn, Nguyễn Kim Trọng, Nguyễn Văn Bỉnh... - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 204 tr. ; 21 cm. - 90000đ. - 1000b   s534202 

 1973. Những bài làm văn mẫu 7 : Chương trình cải cách 2021. Bộ Kết nối tri thức / Trần 
Thị Thìn. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 62000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 207 tr. : bảng   s534216 

 1974. Những đoản khúc mơ : Truyện ngắn hay Báo Tiền Phong Chủ nhật / Văn Giá, Trần 
Nguyễn Anh, Bùi Viết Anh... ; Tuyển chọn, bình: Lê Anh Hoài. - H. : Văn học, 2022. - 395 tr. 
; 21 cm. - 156000đ. - 1000b   s534518 

 1975. Những vấn đề Ngữ văn - Lịch sử / Ch.b.: Lê Hồng Phong, Dưỡng Hữu Biên, Trần 
Thị Bảo Giang... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Đà Lạt. Khoa Ngữ văn và Lịch sử 
 T.1: Những vấn đề Ngữ văn và Báo chí. - 2022. - 656 tr.. - Thư mục cuối mỗi bài   s535816 
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 1976. Nigozyu. Thám tử đã chết = La detective está muerta / Nigozyu ; Minh hoạ: 
Umibouzu ; Dương Dương dịch ; Nguyên Phạm h.đ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 109000đ. - 
2000b 
 T.5. - 2023. - 383 tr. : tranh vẽ   s534776 

 1977. Nisio Isin. Đao ngữ = Katanagatari / Nisio Isin ; Nguyệt Quế dịch ; Minh hoạ: Take. 
- H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 18 cm. - 110000đ. - 2000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nhật: 刀語 第二話 斬刀 
 T.4: Bạc Đao Hari. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s534826 

 1978. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772 - 1822) - Danh nhân văn hoá và giá trị di sản : Kỷ yếu 
Hội thảo Khoa học quốc tế / Nguyễn Đức Trung, Biện Minh Điền, Nguyễn Thị Sông Hương... 
- Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 27 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An 
 T.1: Tham luận. - 2022. - 1079 tr.   s535340 

 1979. Nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772 - 1822) - Danh nhân văn hoá và giá trị di sản : Kỷ yếu 
Hội thảo Khoa học quốc tế / Nguyễn Thị Sông Hương, Phan Anh Dũng, Trần Đình Tuấn... - 
Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 27 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An 
 T.2: Tư liệu. - 2022. - 242 tr.   s535341 

 1980. Ostrovski, Nikolai Alekseevich. Thép đã tôi thế đấy / Nikolai A. Ostrovsky ; Đào 
Minh Hiệp dịch. - H. : Văn học, 2022. - 590 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 1000b 
 Dịch từ nguyên bản tiếng Nga: КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ   s534531 

 1981. Ostrovski, Nikolai Alekseevich. Thép đã tôi thế đấy : Tiểu thuyết / Nikolai A. 
Ostrovsky ; Dịch: Thép Mới, Huy Vân. - Tái bản lần thứ 5. - H. : Văn học, 2022. - 514 tr. ; 24 
cm. - 139000đ. - 1000b   s534632 

 1982. Ôn luyện thi vào lớp 10 THPT năm học 2023 - 2024 môn Ngữ văn / Nguyễn Quang 
Trung (ch.b.), Trịnh Ngọc Ánh, Nguyễn Thị Anh Đào... - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 128 tr. : 
bảng ; 24 cm. - 30000đ. - 10000b   s533985 

 1983. Ôn tập thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn : Năm học 2023 - 2024 / Phạm Thị 
Thu Hiền (ch.b.), Đỗ Thị Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Nguyệt, Nguyễn Thị Phương Thanh. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2023. - 140 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 35000đ. - 10000b   s534441 

 1984. Ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông môn Ngữ văn / Phạm Thị Ánh Nguyệt, Lê 
Thị Phương Lan, Hoàng Thị Sâm. - In lần thứ 10, có chỉnh lí, bổ sung. - H. : Đại học Sư phạm, 
2023. - 184 tr. : hình vẽ, bảng ; 24 cm. - 45000đ. - 5500b   s535712 

 1985. Ông kể cháu nghe : Truyện tranh / Arend van Dam, Alex de Wolf ; Quỳnh Trang 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hộp háo hức). - 79000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Hà Lan:  Vertel eens, opa   s534384 

 1986. Ở một ngôi làng ven biển : Truyện tranh : Dành cho trẻ 3+ / Văn Thị Mượn ; Minh 
hoạ: April Chu ; Nhã Thuyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 32 tr. : tranh vẽ ; 21x24 cm. - 
129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: In a village by the sea   s533969 

 1987. Palbong. Chú chó lạc vào chuồng gà : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Lời: Palbong ; 
Tranh: Lee Suk Gu ; Kim Dung dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 57 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 
45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The dog who went to the hen house   s535105 
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 1988. Phạm Hồng Tuyến. Bài hát lớn lên cùng con : Hồi ức tuổi thơ của con gái nhạc sĩ 
Phạm Tuyên về những khúc ca nổi tiếng viết cho thiếu nhi của cha / Phạm Hồng Tuyến. - H. : 
Kim Đồng, 2023. - 141 tr. : ảnh ; 21 cm. - 50000đ. - 1500b   s535116 

 1989. Phạm Minh Giang. Nắng màu gì nhỉ nắng ơi? : Thơ thiếu nhi / Phạm Minh Giang. 
- H. : Văn học, 2022. - 123 tr. ; 21 cm. - 100000đ. - 1000b   s534506 

 1990. Phạm Phú Hải. Phạm Phú Hải - Tác phẩm và dư luận. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 
2022. - 449 tr. : ảnh ; 24 cm. - 280000đ. - 300b   s533933 

 1991. Phạm Thanh Phương. Rụng chiều tóc rối : Thơ / Phạm Thanh Phương. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2022. - 103 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 136000đ. - 1000b   s534198 

 1992. Phạm Văn Đôn. Tiếng mưa lạ : Tản văn / Phạm Văn Đôn. - H. : Văn học, 2022. - 
215 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 90000đ. - 500b   s534553 

 1993. Phan Đình Sỹ. Sắc hương điên điển : Thơ / Phan Đình Sỹ. - H. : Văn học. - 21 cm. 
- 120000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 127 tr.   s534547 

 1994. Phan Đình Sỹ. Sắc hương điên điển : Thơ / Phan Đình Sỹ. - H. : Văn học. - 21 cm. 
- 100000đ. - 1000b 
 T.5. - 2022. - 93 tr.   s534541 

 1995. Phát Dương. 100 cửa sổ : Dành cho lứa tuổi 6+ / Phát Dương ; Minh hoạ: Ngân 
Ngân. - H. : Kim Đồng, 2022. - 115 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 108000đ. - 2000b   s535139 

 1996. Phỉ Ngã Tư Tồn. Tịch mịch : Tiểu thuyết / Phỉ Ngã Tư Tồn ; Nghiêm Thanh Ngọc 
dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Văn học, 2022. - 415 tr. ; 21 cm. - 109000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Trung: 寂寞空庭春欲晚   s534615 

 1997. Phú An. Có phải thanh xuân là tiếc nuối : Chúng ta có thể quay về những năm tháng 
đó được không? / Phú An. - H. : Văn học, 2022. - 235 tr. ; 20 cm. - 88000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Phú An   s534509 

 1998. Phương Diệp. Trung thu gật gù kể chuyện / Phương Diệp ; Minh hoạ: Trần Lê 
Nguyên Hà. - H. : Dân trí, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Hộp háo hức). - 56000đ. - 3000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Lê Phương Diệp   s534339 

 1999. Phương Lựu. Lí luận văn học / Phương Lựu (ch.b.), La Khắc Hoà, Trần Mạnh Tiến. 
- In lần thứ 13. - H. : Đại học Sư phạm. - 21 cm. - 75000đ. - 1000b 
 T.3: Tiến trình văn học. - 2023. - 344 tr.   s534987 

 2000. Pokémon - Cuộc phiêu lưu của Pippi B.W : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / 
Kosaku Anakubo ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s535254 

 2001. Pokémon - Cuộc phiêu lưu của Pippi B.W : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / 
Kosaku Anakubo ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 5000b 
 T.3. - 2022. - 182 tr. : tranh vẽ   s535255 

 2002. Pokémon - Cuộc phiêu lưu của Pippi B.W : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / 
Kosaku Anakubo ; Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 5000b 
 T.4. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s535256 

 2003. Pokémon the movie XY: Diancie và chiếc kén huỷ diệt : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Kenji Kitamura ; Nguyên tác: Satoshi Tajiri ; Kịch bản: Sonoda Hideki ; Thế Đôn 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 191 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 25000đ. - 5000b   s535253 
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 2004. Pokémon the movie XY: Hoopa - Ma thần vòng thép : Truyện tranh : Sách dành 
cho trẻ em / Gin Kamimura ; Nguyên tác: Satoshi Tajiri ; Kịch bản: Sonoda Hideki ; Thế Đôn 
dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 183 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 25000đ. - 5000b   s535252 

 2005. Pokémon the movie: Pokémon - Tớ chọn cậu! : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ 
em / Ryo Takamisaki ; Nguyên tác: Satoshi Tajiri ; Kịch bản: Shouji Mitsumura, Takeshi Shudo 
; Thế Đôn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.1. - 2022. - 154 tr. : tranh vẽ   s535257 

 2006. Pokémon the movie: Pokémon - Tớ chọn cậu! : Truyện tranh : Sách dành cho trẻ 
em / Ryo Takamisaki ; Nguyên tác: Satoshi Tajiri ; Kịch bản: Shouji Mitsumura, Takeshi Shudo 
; Thế Đôn dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 25000đ. - 5000b 
 T.2. - 2022. - 153 tr. : tranh vẽ   s535258 

 2007. Priest. Đọc thầm : Trinh thám tâm lý / Priest ; Dịch: Yển, Phong Lưu. - Tái bản lần 
1. - H. : Văn học. - 21 cm. - 168000đ. - 800b 

 Tên sách tiếng Trung: 默读 
 T.1: Julien. - 2022. - 410 tr.   s534608 

 2008. Priest. Đọc thầm : Trinh thám tâm lý / Priest ; Dịch: Yển, Phong Lưu. - H. : Văn 
học. - 21 cm. - 138000đ. - 1000b 

 Tên sách tiếng Trung: 默读 
 T.5: Edmond Dantès I. - 2022. - 382 tr. : tranh vẽ   s534609 

 2009. Priest. Tàn thứ phẩm : Tiểu thuyết / Priest ; Chổi Lông Gà dịch. - H. : Văn học. - 21 
cm. - 169000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Trung: 残次品 
 T.2. - 2022. - 534 tr.   s534523 

 2010. Quà thu dịu dàng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Giuditta Campello ; Minh 
hoạ: Arianna Cicciò ; Nguyễn Phú Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 25 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. 
- (Bốn mùa bên nhau). - 45000đ. - 2000b   s535325 

 2011. Quả tình bạn : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Mỹ Linh ; Tranh: 
Duy Lâm; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20x21 cm. - 
(Kính vạn hoa thiên nhiên). - 30000đ. - 2000b   s535153 

 2012. Ra khơi : Ấn phẩm văn học nghệ thuật / Châu Yến Loan, Nguyễn Thiếu Dũng, Bùi 
Thanh Minh. - Tp. Hồ Chí Minh : Văn hoá Văn nghệ Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 120000đ. - 
500b 
 T.3. - 2020. - 319 tr. : ảnh   s535896 

 2013. Rand, Ayn. Suối nguồn = The fountainhead : Tiểu thuyết / Ayn Rand ; Dịch: Vũ 
Lan Anh... ; Phan Việt h.đ. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 1201 tr. ; 23 cm. - 450000đ. 
- 2000b   s536142 

 2014. Rand, Ayn. Suối nguồn = The fountainhead : Tiểu thuyết / Ayn Rand ; Dịch: Vũ 
Lan Anh... ; Phan Việt h.đ. - In lần thứ 30. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 1199 tr. ; 23 
cm. - 355000đ. - 2000b   s534492 

 2015. Rạng rỡ quê hương : Thơ / Thái Văn Phàn, Dương Thị Hồng Bảy, Hoàng Ngọc 
Chuyên... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 215 tr., 6 tr. ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMT Tổ quốc xã Nam Cát. Câu lạc bộ Thơ 
Nam Cát   s535035 
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 2016. Rin Murakami. Cô nàng Otaku nhà tôi : Dành cho lứa tuổi 16+ / Rin Murakami ; 
Minh hoạ: Mako Tatekawa ; KPS dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 118000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 331 tr. : tranh vẽ   s534765 

 2017. Rowling, J K. Chú heo Giáng sinh = The Christmas pig / J. K. Rowling ; Minh hoạ: 
Jim Field ; Mai Ba dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 259 tr. : tranh vẽ ; 23 cm. - 
150000đ. - 3000b   s534451 

 2018. Rowling, J K. Harry Potter - Một năm tràn ngập diệu kỳ = Harry Potter - A magical 
year / J. K. Rowling ; Minh hoạ: Jim Kay ; Lý Lan dịch. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 
239 tr. : tranh màu ; 26 cm. - 580000đ. - 2000b   s534503 

 2019. Rutledge, Lynda. Phía tây có đàn hươu cao cổ = West with giraffes / Lynda Rutledge 
; Gia Bảo dịch. - H. : Văn học, 2023. - 554 tr. ; 21 cm. - 220000đ. - 2000b   s534526 

 2020. Rừng xuân rực rỡ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Giuditta Campello ; Minh 
hoạ: Arianna Cicciò ; Nguyễn Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 25 tr. : tranh màu ; 
27 cm. - (Bốn mùa bên nhau). - 45000đ. - 2000b   s535327 

 2021. Sách Tết Quý Mão 2023 : Hợp tuyển văn thơ nhạc hoạ, chủ đề Mùa Xuân và ngày 
Tết / Xuân Phượng, Nguyễn Thị Minh Thái, Ý Nhi... ; Hồ Anh Thái tuyển. - H. : Văn học, 2022. 
- 302 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 399000đ. - 1550b   s534561 

 2022. Sách Tết Quý Mão 2023 : Hợp tuyển văn thơ nhạc hoạ, chủ đề Mùa Xuân và ngày 
Tết / Xuân Phượng, Nguyễn Thị Minh Thái, Ý Nhi... ; Hồ Anh Thái tuyển. - H. : Văn học, 2022. 
- 302 tr. : tranh màu ; 24 cm. - 1200000đ. - 550b   s534562 

 2023. Saekisan. Thiên sứ nhà bên : Dành cho lứa tuổi 18+ / Saekisan ; Minh hoạ: Hanekoto 
; Trân Trân dịch. - H. : Kim Đồng. - 19 cm. - 95000đ. - 14000b 
 T.5. - 2022. - 334 tr. : tranh vẽ   s535217 

 2024. Saint Exupéry, Antoine de. Hoàng tử bé = Le petit prince / Tác giả, minh hoạ: 
Antoine de Saint Exupéry ; Vĩnh Lạc dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 221 tr. : tranh vẽ ; 24 cm. - 
3500000đ. - 117b   s534366 

 2025. Sakae Tsuboi. Hai mươi tư con mắt / Sakae Tsuboi ; Nguyễn Hải Hà dịch. - H. : 
Văn học, 2022. - 352 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - (Văn học kinh điển). - 260000đ. - 1000b   s534546 

 2026. Sasaki và Miyano : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 17+ / Shou Harusono ; Nhi An 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 72000đ. - 3000b 
 T.5. - 2022. - 123 tr. : tranh vẽ   s534770 

 2027. Sato Tsutomu. Kẻ dị biệt tại trường học phép thuật / Sato Tsutomu ; Minh hoạ: 
Ishida Kana ; Miki dịch. - H. : Nxb. Hội Nhà văn. - 18 cm. - 135000đ. - 2500b 
 Tên sách tiếng Nhật: 魔法科高校の劣等生(9) 追憶編 
 T.9. - 2022. - 320 tr. : tranh vẽ   s534827 

 2028. 666 Satan : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Seishi Kishimoto ; Hitokiri dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.4. - 2022. - 187 tr. : tranh vẽ   s535242 

 2029. 666 Satan : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Seishi Kishimoto ; Hitokiri dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.5. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s535243 

 2030. 666 Satan : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Seishi Kishimoto ; Hitokiri dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.6. - 2022. - 182 tr. : tranh vẽ   s535244 
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 2031. 666 Satan : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Seishi Kishimoto ; Hitokiri dịch. 
- H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.7. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s535245 

 2032. Scliar, Moacyr. Con nhân mã ở trong vườn : Tiểu thuyết / Moacyr Scliar ; Nhật Phi 
dịch. - H. : Văn học, 2022. - 396 tr. ; 21 cm. - 275000đ. - 300b 
 Tên sách tiếng Anh: The centaur in the garden   s534533 

 2033. Scliar, Moacyr. Con nhân mã ở trong vườn : Tiểu thuyết / Moacyr Scliar ; Nhật Phi 
dịch. - H. : Văn học, 2022. - 396 tr. ; 21 cm. - 209000đ. - 1700b 
 Tên sách tiếng Anh: The centaur in the garden   s534534 

 2034. Seki bàn bên : Truyện tranh / Morishige Takuma ; Đinh Thị Nhung dịch. - H. : Hồng 
Đức. - 18 cm. - 55000đ. - 5000b 
 T.1. - 2023. - 166 tr. : tranh vẽ   s534759 

 2035. Sekina Aoi. Gamers! / Sekina Aoi ; Minh họa: Sabotenn ; Cupid dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 18 cm. - 108000đ. - 2000b 
 T.5: Các game thủ và đòn Game Over tuyệt diệt. - 2022. - 262 tr. : tranh vẽ   s535315 

 2036. Selden, George. Chuyến bay Lulu / George Selden ; Minh hoạ: Garth William ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 79 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - (Chester; T.3). - 120000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Chester cricket's pigeon ride. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s536066 

 2037. Selden, George. Con Dế ở quảng trường Thời Đại / George Selden ; Minh hoạ: 
Garth William ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2023. - 
168 tr. ; 21 cm. - (Chester; T.1). - 145000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: The cricket in Times Square. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s536064 

 2038. Selden, George. Đồng cỏ Tucker / George Selden ; Minh hoạ: Garth William ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 175 tr. ; 21 cm. - 
(Chester; T.2). - 145000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Tucker's countryside. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s536065 

 2039. Selden, George. Happy Huppy / George Selden ; Minh hoạ: Garth William ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 169 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - (Chester; T.5). - 145000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Harry cat's pet puppy. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s536068 

 2040. Selden, George. Harry và Tucker / George Selden ; Minh hoạ: Garth William ; Vũ 
Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 2, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 92 tr. : tranh vẽ ; 21 
cm. - (Chester; T.4). - 130000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Harry kitten and Tucker mouse. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   
s536067 

 2041. Shakespeare, William. Trọn bộ 154 Sonnet : Song ngữ Anh - Việt / William 
Shakespeare ; Nguyễn Việt Thắng dịch. - H. : Văn học, 2022. - 347 tr. ; 17 cm. - 98000đ. - 
1000b   s534819 

 2042. Shaman king : Truyện tranh : 16+ / Hiroyuki Takei ; Torarika dịch. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ. - 18 cm. - 35000đ. - 4500b 
 T.24. - 2022. - 199 tr. : tranh vẽ   s534779 

 2043. Sharma, Robin. Vị tu sĩ bán chiếc Ferrari = The monk who sold his Ferrari : Hành 
trình tìm về sức mạnh vô biên / Robin Sharma ; Thanh Thảo dịch. - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh 
: Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 264 tr. : ảnh ; 21 cm. - 98000đ. - 3000b   s534973 
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 2044. Sheva. Bé Muối Tiêu / Sheva ; Minh hoạ: Diani Aspari ; Đoàn Hương Giang dịch. 
- H. : Kim Đồng, 2022. - 117 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 65000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Little grey   s535101 

 2045. Siêu mèo : Truyện tranh / Cora Sakalli, Berber van den Brink ; Quỳnh Trang dịch. 
- H. : Dân trí, 2022. - 24 tr. : tranh màu ; 28 cm. - (Hộp háo hức). - 89000đ. - 2000b 
 Tên sách nguyên bản: Superkat   s535462 

 2046. Slam Dunk - Deluxe edition : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 14+ / Takehiko 
Inoue ; Dịch: Danna, Leo. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 60000đ. - 8000b 
 T.12. - 2022. - 242 tr. : tranh vẽ   s535268 

 2047. S-Monkey. Em trai hàng xóm bướng bỉnh quá / S-Monkey ; Vương Bạch Thạch 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. - 145000đ. - 3000b 

 Dịch từ nguyên bản tiếng Trung: 邻家弟弟太难管啦 
 T.1. - 2023. - 222 tr. : tranh màu   s534419 

 2048. Sóc con qua đường : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Mỹ Linh ; 
Tranh: Tuệ Du ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20x21 
cm. - (Kính vạn hoa thiên nhiên). - 30000đ. - 2000b   s535162 

 2049. Song Văn. Hoa cát : Tiểu thuyết / Song Văn. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2022. 
- 120 tr. ; 21 cm. - 40b   s536203 

 2050. Sóng Cửa Tùng : Tuyển tập / Lê Bỉnh, Lê Bạch Đàn, Hồ Ngọc Ka... - Huế : Nxb. 
Thuận Hoá, 2022. - 290 tr. : ảnh ; 21 cm. - 200b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Hội Người cao tuổi thị trấn Cửa Tùng   s535679 

 2051. Số 1 Đường Tĩnh An. Thành phố của những thiên thần = City of angels / Số 1 Đường 
Tĩnh An ; Dịch: Khói, Mika. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 519 tr. ; 21 cm. - 185000đ. - 1500b   
s533962 

 2052. Sống là để cho đi / Tôn Thất Lang. Dương Giang Châu, Đoàn Hạo Lương... - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 427 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 23 cm. - 225000đ. - 1000b   s534450 

 2053. Sơn Tùng. Búp sen xanh / Sơn Tùng ; Minh họa: Văn Cao. - H. : Kim Đồng, 2022. 
- 442 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 100000đ. - 2000b   s535218 

 2054. Stowe, Harriet Beecher. Túp lều Bác Tom = Uncle Tom's cabin / Harriet Beecher 
Stowe ; Đỗ Đức Hiểu dịch. - Tái bản lần 2. - H. : Văn học, 2022. - 507 tr. ; 21 cm. - 110000đ. 
- 1000b 
 Theo bản tiếng Pháp: La case de l'oncle Tom   s534605 

 2055. Sự cất tiếng của lương tri : Tiểu luận - Phê bình / Phan Trọng Thưởng, Đoàn Minh 
Tâm, Nguyễn Bình Phương... - H. : Văn học, 2022. - 303 tr. ; 20 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Tạp chí Văn nghệ Quân đội   s534517 

 2056. Ta là số một! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyên Dung ; 
Tranh: Côn Phong ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20x21 
cm. - (Kính vạn hoa thiên nhiên). - 30000đ. - 2000b   s535154 

 2057. Tài liệu ôn thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Ngữ văn năm học 2023 - 2024 / Tạ Thị 
Kiều Tiên. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 107 tr. : bảng ; 24 cm. - 28000đ. - 10900b   s533987 

 2058. Takemachi. Spy room - Lớp học điệp viên / Takemachi ; Minh hoạ: Tomari ; Trần 
Anh Ly dịch ; Nguyên Phạm h.đ. - H. : Nxb. Hà Nội. - 19 cm. - 109000đ. - 2000b 
 T.5. - 2022. - 343 tr. : tranh vẽ   s534777 
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 2059. Tạm biệt vườn hồng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Dr. Pepperco ; Mingg 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 86000đ. - 2000b 
 T.1. - 2022. - 173 tr. : tranh vẽ   s534767 

 2060. Tạm biệt vườn hồng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 18+ / Dr. Pepperco ; Mingg 
dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 96000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 176 tr. : tranh vẽ   s534768 

 2061. Tanaka lúc nào cũng vật vờ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Nozomi Uda ; 
YukiNeko dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 7000b 
 T.8. - 2022. - 156 tr. : tranh vẽ   s535276 

 2062. Tanaka lúc nào cũng vật vờ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 15+ / Nozomi Uda ; 
YukiNeko dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 38000đ. - 5000b 
 T.9. - 2022. - 152 tr. : tranh vẽ   s535277 

 2063. Tào Tuyết Cần. Hồng lâu mộng / Tào Tuyết Cần ; Dịch: Vũ Bội Hoàng... - H. : Văn 
học. - Trọn bộ 3 tập. - 24 cm. - 165000đ. - 1000b 
 Dịch theo bản Trung văn: Hồng lâu mộng bát hồi hiệu bản 
 T.1. - 2022. - 551 tr.   s534564 

 2064. Tào Tuyết Cần. Hồng lâu mộng / Tào Tuyết Cần ; Dịch: Vũ Bội Hoàng... - H. : Văn 
học. - Trọn bộ 3 tập. - 24 cm. - 165000đ. - 1000b 
 Dịch theo bản Trung văn: Hồng lâu mộng bát hồi hiệu bản 
 T.2. - 2022. - 575 tr.   s534565 

 2065. Tào Tuyết Cần. Hồng lâu mộng / Tào Tuyết Cần ; Dịch: Vũ Bội Hoàng... - H. : Văn 
học. - Trọn bộ 3 tập. - 24 cm. - 165000đ. - 1000b 
 Dịch theo bản Trung văn: Hồng lâu mộng bát hồi hiệu bản 
 T.3. - 2022. - 570 tr.   s534566 

 2066. Tát Bà Ha. Tuyển tập thơ Ta bà hát / Tát Bà Ha. - H. : Hồng Đức, 2022. - 224 tr. ; 
19 cm. - 1000b   s534760 

 2067. Tâm tình nhà giáo : Thơ / Phan Ngọc Bích, Nguyễn Văn Can, Đoàn Hồng Căn... ; 
Tuyển chọn: Trần Thanh Thuẫn... - H. : Văn học, 2022. - 171 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 150b   
s534594 

 2068. Tập thể dục cùng Đậu Đậu : Truyện tranh / Viết: Quỳnh Trang ; Vẽ: Khanh Vũ. - 
H. : Dân trí, 2022. - 21 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hộp háo hức). - 59000đ. - 3000b   s534379 

 2069. Terhune, Albert Payson. Lad 1: Câu chuyện về phẩm giá của một con chó / Albert 
Payson Terhune ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 6, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. 
- 357 tr., 13 tr. ảnh : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - (Tuyển tập Terhune). - 175000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Lad: A dog. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s536058 

 2070. Terhune, Albert Payson. Lad 2: Những chuyện chưa kể / Albert Payson Terhune ; 
Vũ Danh Tuấn dịch. - H. : Lao động, 2022. - 253 tr., 13 tr. ảnh ; 21 cm. - (Tuyển tập Terhune). 
- 175000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Further adventures of Lad. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s536059 

 2071. Terhune, Albert Payson. Tuyển tập Terhune: Bình Minh Xám - Đồ bỏ đi? / Albert 
Payson Terhune ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2022. - 269 tr., 5 tr. 
ảnh : tranh vẽ ; 21 cm. - 160000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Gray Dawn. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s536060 
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 2072. Terhune, Albert Payson. Tuyển tập Terhune: Bobby đi hoang - Bản lỗi hoàn hảo / 
Albert Payson Terhune ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2022. - 264 
tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 160000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Lochinvar Luck. - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s536063 

 2073. Terhune, Albert Payson. Tuyển tập Terhune: Bruce - Con chó anh hùng / Albert 
Payson Terhune ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Lao động, 2022. - 176 tr., 4 tr. 
ảnh : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 110000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Bruce (1920). - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s536062 

 2074. Terhune, Albert Payson. Tuyển tập Terhune: Sói - Con trai của Lad / Albert Payson 
Terhune ; Vũ Danh Tuấn dịch. - Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa. - H. : Lao động, 2022. - 190 tr. 
: ảnh ; 21 cm. - 110000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Wolf (1925). - Bút danh dịch giả: Roger Vu   s536061 

 2075. Thạch Lam. Gió lạnh đầu mùa : Tập truyện ngắn / Thạch Lam. - Tái bản lần 3. - H. 
: Văn học, 2022. - 219 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 1000b   s534618 

 2076. Tham dự tiệc hoá trang : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi từ 2 đến 6 / Lời: Gong 
Ruping ; Minh hoạ: Ma Bu ; Huyền Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 20 tr. : tranh màu ; 19 
cm. - (Mỗi ngày là một ngày vui). - 20000đ. - 2000b   s535291 

 2077. Thám tử lừng danh Conan : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho 
Aoyama ; Hương Giang dịch. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 5000b 
 T.99. - 2022. - 177 tr. : tranh vẽ   s535259 

 2078. Thám tử lừng danh Conan - Học viện Cảnh sát = Wild police story : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Minh hoạ: Takahiro Arai ; 
Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.1. - 2022. - 136 tr. : tranh vẽ   s535260 

 2079. Thám tử lừng danh Conan - Học viện Cảnh sát = Wild police story : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Nguyên tác: Gosho Aoyama ; Minh hoạ: Takahiro Arai ; 
Thu Hằng dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 8000b 
 T.2. - 2022. - 156 tr. : tranh vẽ   s535261 

 2080. Thám tử lừng danh Conan vs. tổ chức Áo đen : Tuyển tập đặc biệt : Truyện tranh : 
Sách dành cho lứa tuổi thiếu niên / Gosho Aoyama. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 75000đ. - 5000b 
 T.3. - 2022. - 508 tr. : tranh vẽ   s535262 

 2081. Thanh xuân mộng mơ : Truyện tranh / Edako Mofumofu ; Sumeragi Ui dịch. - H. : 
Nxb. Hà Nội, 2022. - 210 tr. : tranh vẽ ; 18 cm. - 89000đ. - 2000b   s534771 

 2082. Thánh thạch Rave : Truyện tranh : Sách dành cho lứa tuổi 16+ / Hiro Mashima ; 
Takara dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 30000đ. - 5000b 
 T.2. - 2023. - 188 tr. : tranh vẽ   s535231 

 2083. Thao thức một miền quê : Thơ / Lê Huy Chuyên, Trần Trọng Giá, Tạ Văn Hữu, Vũ 
Thanh Tùng. - H. : Văn học, 2022. - 260 tr. ; 21 cm. - 86000đ. - 500b   s534540 

 2084. Thâm Tâm. Gió thu hoa cúc gẫy rồi : Tuyển tập truyện ngắn / Thâm Tâm. - H. : Lao 
động, 2023. - 347 tr. ; 21 cm. - 169000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tuấn Trình   s535979 

 2085. Thâm Tâm. Nỗi ân hận dài : Tiểu thuyết / Thâm Tâm. - H. : Lao động, 2023. - 151 
tr. ; 21 cm. - 119000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tuấn Trình   s535978 
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 2086. Thâm Tâm. Thuốc mê : Tiểu thuyết / Thâm Tâm. - H. : Lao động, 2023. - 115 tr. ; 
21 cm. - 99000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Tuấn Trình   s535977 

 2087. Thế giới chúng ta đi : Truyện tranh / Mone Sorai ; Hoàng Anh dịch. - H. : Nxb. Hà 
Nội. - 18 cm. - 99000đ. - 2000b 
 T.2. - 2022. - 191 tr. : tranh vẽ   s534769 

 2088. Thế giới của Peppa - Bong bóng xà phòng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / 
Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa pig). - 30000đ. - 
3000b   s535173 

 2089. Thế giới của Peppa - Bữa tiệc sinh nhật tuyệt nhất : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 2+ / Phạm Thanh Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 23x24 cm. - 
(Peppa pig). - 40000đ. - 3000b   s535184 

 2090. Thế giới của Peppa - Chiếc ghế cũ của bố : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / 
Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa pig). - 30000đ. - 
3000b   s535177 

 2091. Thế giới của Peppa - Chú rùa nghịch ngợm : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / 
Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa pig). - 30000đ. - 
3000b   s535174 

 2092. Thế giới của Peppa - Cuộc đua xe đạp : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim 
Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa pig). - 30000đ. - 3000b   
s535170 

 2093. Thế giới của Peppa - Đi khám răng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim 
Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa pig). - 30000đ. - 3000b   
s535168 

 2094. Thế giới của Peppa - George và em bé ồn ào : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ 
/ Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa pig). - 30000đ. 
- 3000b   s535171 

 2095. Thế giới của Peppa - Kì nghỉ hè của Peppa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / 
Phạm Thanh Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 23x24 cm. - (Peppa pig). 
- 40000đ. - 3000b   s535181 

 2096. Thế giới của Peppa - Ngày nghỉ của Cô Thỏ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ 
/ Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa pig). - 30000đ. 
- 3000b   s535172 

 2097. Thế giới của Peppa - Ngủ ngon nhé, Peppa! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / 
Phạm Thanh Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 23x24 cm. - (Peppa pig). 
- 40000đ. - 3000b   s535183 

 2098. Thế giới của Peppa - Những con vật tí hon : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / 
Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa pig). - 30000đ. - 
3000b   s535175 

 2099. Thế giới của Peppa - Peppa đến nhà sách : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / 
Phạm Thanh Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 23x24 cm. - (Peppa pig). 
- 40000đ. - 3000b   s535179 
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 2100. Thế giới của Peppa - Peppa đi vòng quanh thế giới : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 2+ / Phạm Thanh Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 23x24 cm. - 
40000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Peppa pig created   s535185 

 2101. Thế giới của Peppa - Peppa yêu quý bác sĩ và y tá : Truyện tranh : Dành cho lứa 
tuổi 2+ / Phạm Thanh Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 23x24 cm. - 
(Peppa pig). - 40000đ. - 3000b   s535178 

 2102. Thế giới của Peppa - Peppa yêu Trái đất : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / 
Phạm Thanh Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 23x24 cm. - (Peppa pig). 
- 40000đ. - 3000b   s535180 

 2103. Thế giới của Peppa - Tớ không chơi với cậu nữa! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
2+ / Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa pig). - 30000đ. 
- 3000b   s535169 

 2104. Thế giới của Peppa - Truy tìm kho báu : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Kim 
Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 22 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Peppa pig). - 30000đ. - 3000b   
s535176 

 2105. Thế giới của Peppa - Tuổi thơ diệu kì của Peppa : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 
2+ / Phạm Thanh Hằng dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 23x24 cm. - (Peppa 
pig). - 40000đ. - 3000b   s535182 

 2106. Thỏ Don Ussa bay lên trời : Đọc cho bé: Từ 3 tuổi trở lên / Q-rais ; Trần Khanh 
dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2022. - 30 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - 
(Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 59000đ. - 3000b   s535323 

 2107. Thỏ Nâu và Thỏ Trắng: Vui thật đấy nhỉ? : Truyện tranh / Viết: Quỳnh Trang ; Vẽ: 
Khanh Vũ. - H. : Dân trí, 2022. - 27 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hộp háo hức). - 59000đ. - 3000b   
s534380 

 2108. Thơ Đường - Tống = 唐宋詩選 : Tuyển chọn / Trình Hạo, Vương An Thạch, Chu 
Hy... ; Hàn Khánh s.t., biên dịch. - H. : Văn học. - 21 cm. - 250000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 363 tr.   s534545 

 2109. Thuý Đạt. Bến khát : Thơ / Thuý Đạt. - H. : Lao động, 2022. - 87 tr. ; 21 cm. - (Tủ 
sách Trang tình thơ quê hương). - 70000đ. - 500b   s535994 

 2110. Thuỵ Anh. Phù thuỷ sợ ma / Thơ: Thuỵ Anh ; Tranh: Kim Duẩn. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 78 tr. : tranh màu ; 25 cm. - 90000đ. - 2000b   s535140 

 2111. Thượng Đông. Chiếc nón : Thơ / Thượng Đông. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. 
- 120 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Đinh Xuân Yêm   s535029 

 2112. Tiệc hè rộn ràng : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 3+ / Giuditta Campello ; Minh 
hoạ: Arianna Cicciò ; Nguyễn Phương Linh dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 25 tr. : tranh màu ; 
27 cm. - (Bốn mùa bên nhau). - 45000đ. - 2000b   s535326 

 2113. Tiệm bánh mì lừng danh : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 2 tuổi trở lên / Yumiko 
Fukuzawa ; Na Nả Nà Na dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 
tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 150000đ. - 5000b   s535190 

 2114. Tiệm mật ong lừng danh : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 2 tuổi trở lên / Yumiko 
Fukuzawa ; Na Nả Nà Na dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 
tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 150000đ. - 5000b   s535191 
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 2115. Tiệm súp lừng danh : Truyện tranh : Đọc cho bé: Từ 2 tuổi trở lên / Yumiko 
Fukuzawa ; Na Nả Nà Na dịch ; H.đ.: Duy Hạnh, Tazaki Hirono. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 
tr. : tranh màu ; 26 cm. - (Tranh truyện Ehon Nhật Bản). - 150000đ. - 5000b   s535189 

 2116. Tiếng trống trường : Thơ - Văn - Nhạc / Thanh An, Nguyễn Cảnh Ân, Nga Hoàng 
Anh... - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng. - 21 cm. - 100000đ. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Cựu giáo chức thành phố Hải Phòng. Câu lạc bộ Thơ Nhà giáo Hải Phòng 
 T.9. - 2022. - 326 tr., 4 tr. ảnh màu   s536199 

 2117. Tiếng vọng hồn quê : Thơ / Nguyễn Đình Hoàng Hiệp, Phạm Trọng Loan, Uông 
Ngọc Dương... - Nghệ An : Nxb. Nghệ An. - 21 cm. - 70000đ. - 200b 
 ĐTTS ghi: Câu lạc bộ Thơ Thái Quang Trung. Xã Nghi Phong 
 T.2. - 2022. - 123 tr.   s535036 

 2118. Tiểu Phi. Để viết tốt hơn / Tiểu Phi. - H. : Lao động, 2023. - 379 tr. : hình vẽ ; 21 
cm. - 215000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Lê Hải Ninh. - Phụ lục: tr. 346-379   s535983 

 2119. Tiểu Quỷ Vô Ưu. Nhân sinh chi khởi / Tiểu Quỷ Vô Ưu. - H. : Văn học. - 21 cm. - 
169000đ. - 1000b 
 T.1. - 2022. - 493 tr.   s534529 

 2120. Tiểu Quỷ Vô Ưu. Nhân sinh chi khởi / Tiểu Quỷ Vô Ưu. - H. : Văn học. - 21 cm. - 
169000đ. - 1000b 
 T.2. - 2022. - 477 tr.   s534530 

 2121. Tin Xuân : Quý Mão - 2023 / Vũ Ngọc Giao, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Như Hạnh... ; 
B.s.: Nguyễn Hoàng Thọ... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2023. - 155 tr. : ảnh ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: CLB Văn học nghệ thuật Liên Chiểu thành phố Đà Nẵng   s535590 

 2122. Tinh văn / Vũ Ngọc Khánh, Hoa Mai, Trần Viết Điền... - Huế : Đại học Huế. - 24 
cm. - 80000đ. - 500b 
 T.29. - 2022. - 120 tr. : ảnh   s536231 

 2123. Tình anh em : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 2+ / Lời: Công ty Thương mại Vạn 
An ; Tranh: Phùng Duy Tùng. - Tái bản lần thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 16 tr. : tranh màu ; 
19 cm. - (Lớn lên cùng thỏ Burine; T.3). - 10020b   s535287 

 2124. Tình đầu nhạt phai : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Wataru Hinekure ; Minh hoạ: 
Aruko ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.3. - 2022. - 176 tr. : tranh vẽ   s534763 

 2125. Tình đầu nhạt phai : Truyện tranh : 16+ / Nguyên tác: Wataru Hinekure ; Minh hoạ: 
Aruko ; Đỗ Nguyên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 18 cm. - 58000đ. - 5000b 
 T.4. - 2022. - 176 tr. : tranh vẽ   s535313 

 2126. Tình khúc mùa đông : Thơ / Uyên Khuê, Lương Khánh Vinh, Bùi Hữu Gia... ; Bá 
Nha ch.b.. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 251 tr. : ảnh ; 21 cm. - 220000đ. - 200b   s535039 

 2127. Tokyo revengers : Truyện tranh : 17+ / Ken Wakui ; Yên Sương dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 18 cm. - 115000đ. - 8000b 
 T.8. - 2022. - 382 tr. : tranh vẽ   s534766 

 2128. Tokyo revengers : Truyện tranh : 17+ / Ken Wakui ; Miro dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. 
- 18 cm. - 115000đ. - 8000b 
 T.9. - 2022. - 378 tr. : tranh vẽ   s535316 
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 2129. Tony Buổi Sáng. Cà phê cùng Tony : Tập bài viết / Tony Buổi Sáng. - In lần thứ 
18. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 266 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 105000đ. - 15000b   
s534479 

 2130. Tony Buổi Sáng. Trên đường băng / Tony Buổi Sáng. - In lần thứ 30. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 301 tr. ; 21 cm. - 105000đ. - 20000b   s534478 

 2131. Toraji phiêu lưu kí : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Yumi Tamura ; Thanh 
Ngân dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.11. - 2022. - 190 tr. : tranh vẽ   s535222 

 2132. Toraji phiêu lưu kí : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Yumi Tamura ; Thanh 
Ngân dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 22000đ. - 2000b 
 T.12. - 2022. - 189 tr. : tranh vẽ   s535223 

 2133. Torole. Đảo vàng / Torole. - H. : Lao động, 2022. - 269 tr. ; 21 cm. - 89000đ. - 100b   
s535981 

 2134. Torsrud, Oystein. Cơn bão : Tiểu thuyết trinh thám / Oystein Torsrud ; An Khánh 
dịch. - Nối bản. - H. : Văn học, 2022. - 252 tr. ; 21 cm. - 126000đ. - 600b   s534604 

 2135. Tô Cảnh Nhàn. Nghe nói tôi rất nghèo : Dành cho độ tuổi trưởng thành / Tô Cảnh 
Nhàn ; Ren dịch. - H. : Dân trí. - 24 cm. - 174000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 听说我很穷 
 T.1. - 2022. - 405 tr.   s534363 

 2136. Tô Hoài. Chuyện cũ Hà Nội : Dành cho lứa tuổi 12+ / Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 88000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Sen 
 Ph.1. - 2022. - 360 tr.   s535095 

 2137. Tô Hoài. Chuyện cũ Hà Nội : Dành cho lứa tuổi 12+ / Tô Hoài. - Tái bản lần thứ 1. 
- H. : Kim Đồng. - 21 cm. - 88000đ. - 1500b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Sen 
 Ph.2. - 2022. - 344 tr.   s535096 

 2138. Tô Hoài. Dế mèn phiêu lưu ký / Tô Hoài ; Minh hoạ: Tạ Huy Long. - Tái bản lần 
thứ 1. - H. : Kim Đồng, 2022. - 111 tr. : tranh màu ; 32 cm. - 300000đ. - 1500b   s535336 

 2139. Tống Phước Bảo. Linh đinh tình phù sa / Tống Phước Bảo. - H. : Thế giới, 2022. - 
189 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 2000b   s534076 

 2140. Tớ là Mây. Chưa kịp lớn đã phải trưởng thành / Tớ là Mây. - H. : Dân trí, 2022. - 
236 tr. : tranh vẽ ; 17 cm. - 79000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Trịnh Thanh Vân   s534839 

 2141. Tớ muốn ăn bánh! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Simon Philip, Lucia 
Gaggiotti ; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 46000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I really want the cake   s535147 

 2142. Tớ muốn chia sẻ : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Simon Philip, Lucia 
Gaggiotti ; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 46000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I really want to share   s535148 
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 2143. Tớ muốn chiến thắng! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Simon Philip, 
Lucia Gaggiotti ; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 46000đ. 
- 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I really want to win   s535149 

 2144. Tớ muốn hét lên! : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi thiếu nhi / Simon Philip, Lucia 
Gaggiotti ; Kim Ngọc dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 36 tr. : tranh màu ; 23 cm. - 46000đ. - 
2000b 
 Tên sách tiếng Anh: I really want to shout   s535146 

 2145. Tớ, Bo và chiếc xe ba bánh - Động vật nông trại : Truyện tranh / Viết: Ngô Anh Thi 
; Vẽ: Khanh Vũ. - H. : Dân trí, 2022. - 28 tr. : tranh màu ; 20 cm. - (Hộp háo hức). - 59000đ. - 
5000b   s534378 

 2146. Tracy, Brian. Thuật hùng biện : Làm thế nào để tự tin diễn thuyết trong mọi tình 
huống? / Brian Tracy ; Jessy dịch. - Tái bản lần thứ 4. - H. : Thế giới, 2022. - 279 tr. ; 21 cm. - 
129000đ. - 3000b 
 Tên sách tiếng Anh: Speak to win: How to present with power in any situation   s534122 

 2147. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.436: Hại Quỷnh khó lắm. - 2022. - 120 tr. : tranh vẽ   s534742 

 2148. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.437: Tí Chuột hiếu thảo. - 2022. - 120 tr. : tranh vẽ   s534743 

 2149. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.438: Môn sinh bất nghĩa. - 2022. - 120 tr. : tranh vẽ   s534744 

 2150. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.439: Xử kiện cho ma. - 2022. - 120 tr. : tranh vẽ   s534745 

 2151. Trạng Quỷnh : Truyện tranh / Tranh, lời: Kim Khánh. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. 
- 19 cm. - (Trạng Quỳnh; Ph.2). - 12000đ. - 8000b 
 T.440: Mộ rồng. - 2022. - 120 tr. : tranh vẽ   s534746 

 2152. Trần Bảo Định. Đọc thơ bạn : Thú thưởng ngoạn văn chương / Trần Bảo Định. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 314 tr. ; 24 cm. - 140000đ. - 1000b 
 Bút danh tác giả: Cao Thị Hoàng, Lê Kim Phượng   s534110 

 2153. Trần Diệu Thu. Từ ngại học đến ham học môn Ngữ văn / Trần Diệu Thu. - H. : Nxb. 
Hà Nội, 2022. - 128 tr. ; 20 cm. - 249000đ. - 1000b   s533960 

 2154. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời : Thơ / Trần Đăng Khoa. - Tái bản lần 6. 
- H. : Văn học, 2022. - 227 tr. ; 21 cm. - 50000đ. - 1500b   s534619 

 2155. Trần Đăng Khoa. Góc sân và khoảng trời : Thơ / Trần Đăng Khoa. - Tái bản lần thứ 
46. - H. : Kim Đồng, 2022. - 63 tr. : tranh vẽ ; 21 cm. - 50000đ. - 2000b   s535124 

 2156. Trần Lê Khánh. Ngàn bài thơ khác = The sum of now / Trần Lê Khánh. - H. : Nxb. 
Hội Nhà văn, 2022. - 1000 tr. ; 19 cm. - 195000đ. - 1000b   s534829 

 2157. Trần Nhuận Minh. Đi trên quê hương Goethe = On Goethe's native land : Tuyển 
chọn những bài thơ viết ở nước ngoài, được dịch và xuất bản ở nước ngoài (1990-2018) / Trần 
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Nhuận Minh ; Dịch: Vũ Anh Tuấn... - H. : Văn học, 2022. - 319 tr.; 12 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 
268000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 273-308   s534552 

 2158. Trần Thân Mỹ. Chút tâm tình : Thơ / Trần Thân Mỹ. - Huế : Nxb. Thuận Hoá. - 19 
cm. - 150000đ. - 500b 
 T.4. - 2022. - 101 tr.   s534748 

 2159. Trần Thị Minh. Dấu ấn tư duy đồng dao trong thơ thiếu nhi Việt Nam từ năm 1945 
đến nay : Sách chuyên khảo / Trần Thị Minh. - H. : Khoa học xã hội, 2021. - 254 tr. : bảng ; 21 
cm. - 180000đ. - 200b 
 Thư mục: tr. 213-234. - Phụ lục: tr. 235-254   s534394 

 2160. Trần Trà My. Chuyến phiêu lưu của những điều tử tế / Trần Trà My. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 253 tr. ; 19 cm. - 139000đ. - 2000b   s535309 

 2161. Trần Văn Chọn. Gom nắng : Thơ / Trần Văn Chọn. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2023. 
- 143 tr. ; 21 cm. - 48000đ. - 500b   s534696 

 2162. Tri Tôn hùng vĩ nên thơ : Tuyển tập văn thơ / Lê Huỳnh Diệu, Hồ Thanh Điền, Trần 
Mỹ Hạnh... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 282 tr. : ảnh ; 20 cm. - 150000đ. - 500b   s533935 

 2163. Trí. Đừng nói về chúng ta với người sau / Trí. - H. : Văn học, 2022. - 196 tr. : tranh 
vẽ ; 21 cm. - 108000đ. - 3000b   s534514 

 2164. Trịnh Bích Ngân. Đẹp, buồn & sâu thẳm... : Tạp văn / Trịnh Bích Ngân. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 195 tr. : ảnh ; 20 cm. - 90000đ. - 1000b   
s534210 

 2165. Trương Chính Tâm. Vùng đất rồng bay : Thơ và Tiểu luận / Trương Chính Tâm. - 
H. : Công an nhân dân, 2022. - 255 tr. ; 20 cm. - 2015b 
 Tên thật tác giả: Trương Minh Nhựt. - Phụ lục: tr. 225-250   s535680 

 2166. Tuệ Sỹ. Giấc mơ Trường Sơn : Thơ / Tuệ Sỹ. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 
115 tr. : ảnh ; 20 cm. - 170000đ. - 500b   s533942 

 2167. Tuyển chọn 171 bài văn hay 6 : Biên soạn theo Chương trình Giáo dục phổ thông 
mới / Lê Thị Mỹ Trinh, Nguyễn Thị Hương Trầm. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 175 tr. 
; 24 cm. - 85000đ. - 1500b   s534045 

 2168. Tuyển thơ tình người / Lê Quý Long, Hoàng Công Nga, Đặng Quốc Doanh... - Đồng 
Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 263 tr. ; 19 cm. - 1000b   s534747 

 2169. Tuyết Linh Chi. Thương Ly / Tuyết Linh Chi ; Vũ Bích Ngọc dịch. - H. : Văn học, 
2022. - 579 tr. ; 21 cm. - 180000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 殇璃   s534532 

 2170. Từ Từ Đồ Chi. Tặng hoa cho Bách Đồ : 18+ / Từ Từ Đồ Chi ; Hala dịch. - H. : Nxb. 
Hà Nội. - 21 cm. - 150000đ. - 2000b 
 T.2. - 2023. - 342 tr.   s534940 

 2171. Tứ Linh. Đốt lò : Thơ / Tứ Linh. - Hải Phòng : Nxb. Hải Phòng, 2022. - 124 tr. ; 21 
cm. - 100b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Văn Quy   s536205 

 2172. Tự Thuỷ Chí Chung. Khi giám đốc yêu / Tự Thuỷ Chí Chung. - H. : Nxb. Hội Nhà 
văn. - 21 cm. - 119000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thăng Thuỷ 
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 T.1: Trước lạ sau quen. - 2023. - 195 tr.   s534700 

 2173. Vãn Tình. Lấy tình thâm mà đổi đầu bạc / Vãn Tình ; Huỳnh Nhã Thy dịch. - Tái 
bản. - H. : Thế giới, 2022. - 427 tr. ; 20 cm. - 139000đ. - 2000b 

 Tên sách tiếng Trung: 且以情深 共白头   s534129 

 2174. Vạn Lộc. Lá trên cành đang thu : Thơ / Vạn Lộc. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. 
- 113 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. - 99000đ. - 1000b 
 Tên thật tác giả: Võ Thị Hội   s534733 

 2175. Văn chương xứ Huế trong tiến trình hiện đại hoá văn học Việt Nam đầu thế kỉ XX 
: Kỉ yếu hội thảo quốc gia / Đoàn Lê Giang, Hà Ngọc Hoà, Trần Văn Trọng... - Huế : Đại học 
Huế, 2022. - 472 tr. ; 24 cm. - 30b 
 ĐTTS ghi: Đại học Huế. Trường Đại học Khoa học. Khoa Ngữ văn. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s536237 

 2176. Văn học Nghệ An chặng đường mới : Tập nghiên cứu, phê bình, tiểu luận. - Nghệ 
An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 348 tr. : ảnh ; 24 cm. - 1400b 
 ĐTTS ghi: Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An. Ban Nghiên cứu, Lý luận, Phê 
bình   s534955 

 2177. Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến 1945 / Trần Quang Suyền, Lê Quang Hưng 
(ch.b.), Trịnh Thu Tiết... - In lần thứ 6. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 612 tr. ; 24 cm. - 
160000đ. - 1000b   s534978 

 2178. Văn nghệ Diễn Châu / Mai Giang, Trần Cảnh Yên, Cao Khoa... - Nghệ An : Nxb. 
Nghệ An. - 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Chi hội Văn học Nghệ thuật Diễn Châu 
 T.7. - 2022. - 135 tr. : ảnh   s535022 

 2179. Văn nghệ Sông Tranh / Phan Chí Anh, Phạm Lâm, Lê Văn Dũng... ; B.s.: Phạm 
Lâm... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng. - 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Văn học - Nghệ thuật huyện Hiệp Đức 
 T.1. - 2022. - 162 tr. : ảnh   s535591 

 2180. Văn Phong. Lên rừng xuống biển / Văn Phong. - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai. - 21 
cm. - 120000đ. - 1000b 
 T.3. - 2022. - 383 tr. : ảnh   s534039 

 2181. Văn Thành Lê. Noriko Matsui - Tình yêu làm đất lạ hoá quê hương / Văn Thành Lê 
; Tranh: Noriko Matsui ; Higuchi Hoa dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 134 tr., 33 tr. ảnh ; 24 cm. 
- 185000đ. - 1500b 
 Thư mục trong chính văn   s535138 

 2182. Văn Thiệu. Khát vọng sống : Tiểu thuyết / Văn Thiệu. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2022. - 238 tr. ; 21 cm. - 40b   s536204 

 2183. Văn Thiệu. Võ thần Thánh mẫu Lê Chân : Truyện dã sử / Văn Thiệu. - Hải Phòng : 
Nxb. Hải Phòng, 2022. - 119 tr. ; 21 cm. - 40b   s536206 

 2184. Veil : Truyện tranh : 16+ / Kotteri ; P Pea Peach dịch. - H. : Nxb. Hà Nội. - 21 cm. 
- 109000đ. - 1000b 
 T.1: Thân nhiệt của sắc cam. - 2022. - 127 tr. : tranh màu   s534953 

 2185. Verne, Jules. Từ Trái Đất đến Mặt Trăng = From the Earth to the Moon / Jules 
Verne ; Thanh Yên dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 211 tr. ; 21 cm. - 68000đ. - 1000b   
s534596 
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 2186. Verne, Jules. Từ trái đất đến mặt trăng = From the earth to the moon / Jules Verne 
; Thanh Yên dịch. - Tái bản. - H. : Văn học, 2022. - 211 tr. ; 21 cm. - 88000đ. - 1000b   s534631 

 2187. Vì một Trái đất an lành : Những bức thư đoạt giải cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần 
thứ 51 / Esra Sumeyye Oz, Nisal Nasser Salem Al Rawahiyah, Bryaneliza Latchman... - H. : 
Thông tin và Truyền thông, 2023. - 198 tr. : ảnh ; 21 cm. - 105000đ. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Bộ Thông tin và Truyền thông. - Phụ lục: tr. 184   s535610 

 2188. Viết và đọc chuyên đề mùa đông 2022 / Dương Dương Hảo, Nguyễn Thành Phong, 
Phạm Xuân Nguyên... - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2022. - 387 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 25 cm. - 210000đ. 
- 2000b   s535090 

 2189. Vĩnh Trà. Hoa đêm : Truyện ký / Vĩnh Trà. - H. : Hồng Đức, 2023. - 198 tr. ; 21 
cm. - 78000đ. - 2000b 
 Tên thật tác giả: Trần Đức Nuôi   s534278 

 2190. Võ Quang Hồng. Tình quê : Thơ / Võ Quang Hồng. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 
2022. - 199 tr. ; 21 cm. - 99000đ. - 100b   s535030 

 2191. Voi con tìm mẹ : Sách dựng hình sáng tạo sân khấu kịch xoay 360 độ : Truyện tranh 
/ Minh Trang, Hương Anh, Bảo Bình. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 8 tr. : tranh màu ; 17 cm. - 
138000đ. - 4000b   s535317 

 2192. Vũ Đình Hồng Anh. Đi qua thương nhớ : Thơ / Vũ Đình Hồng Anh. - H. : Hồng 
Đức, 2022. - 103 tr. ; 15 cm. - 500b   s534761 

 2193. Vũ Đức Nguyên. Chuyện thế gian : Thơ / Vũ Đức Nguyên. - H. : Lao động, 2022. 
- 87 tr., 2 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 89000đ. - 1000b   s535975 

 2194. Vũ Hà. Tuyển tập thơ Vũ Hà : Thơ. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 103 tr. 
; 21 cm. - 195000đ. - 200b 
 Tên thật tác giả: Hà Văn Sáu   s534924 

 2195. Vũ Trọng Phụng. Cơm thầy cơm cô và cạm bẫy người / Vũ Trọng Phụng. - Tái bản. 
- H. : Văn học, 2022. - 189 tr. ; 21 cm. - (Danh tác Việt Nam). - 54000đ. - 1000b   s534621 

 2196. Vũ Xuân. Nhật ký Vũ Xuân. - Tái bản lần thứ 3. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 
331 tr., 12 tr. ảnh màu ; 19 cm. - 45000đ. - 1530b 
 Phụ lục: tr. 227-330   s534720 

 2197. Vũ. Nhớ thương vẫn để ở trong lòng / Vũ. - H. : Thế giới, 2022. - 203 tr. ; 17 cm. - 
79000đ. - 2000b   s534798 

 2198. Vua muối : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi nhi đồng / Lời: Nguyên Dung ; Tranh: 
Lệ Quân ; Khánh Nguyên dịch. - H. : Kim Đồng, 2023. - 27 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 20x21 cm. - 
(Kính vạn hoa thiên nhiên). - 30000đ. - 2000b   s535164 

 2199. Vua sáng chế : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Tatsuki Nohda ; Trang Tempo 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.23. - 2022. - 188 tr. : tranh vẽ   s535227 

 2200. Vua sáng chế : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 12+ / Tatsuki Nohda ; Trang Tempo 
dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 20000đ. - 3000b 
 T.24. - 2022. - 186 tr. : tranh vẽ   s535228 

 2201. Vương quốc răng xinh : Truyện tranh / Thu Dễ. - H. : Văn học. - 25 cm. - 45000đ. 
- 2000b 
 Tên thật tác giả: Nguyễn Thị Dễ 
 T.1: Cuộc chiến chống quái vật mảng bám. - 2022. - 21 tr. : ảnh màu, tranh màu   s534587 
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 2202. Vương Tùng Cương. Gió ngàn thông : Thơ / Vương Tùng Cương. - H. : Nxb. Hội 
Nhà văn, 2022. - 80 tr. ; 23 cm. - 100000đ. - 400b   s535094 

 2203. Wallace, Lewis. Ben-Hur : Câu chuyện về Đấng Christ / Lewis Wallace ; Ngô Thế 
Vinh dịch. - H. : Văn học, 2022. - 734 tr. : tranh vẽ ; 27 cm. - (Văn học kinh điển). - 580000đ. 
- 1000b   s535513 

 2204. Wilder, Laura Ingalls. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Laura Ingalls Wilder ; Minh hoạ: Garth Williams ; Lưu Diệu Vân dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. 
: Kim Đồng. - 19 cm. - 70000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Little house on the prairie 
 T.5: Ven bờ Hồ Bạc. - 2022. - 321 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Phụ lục cuối chính văn   s535202 

 2205. Wilder, Laura Ingalls. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Laura Ingalls Wilder ; Minh hoạ: Garth Williams ; Hoàng Chính dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. 
: Kim Đồng. - 19 cm. - 80000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Little house on the prairie 
 T.6: Mùa đông bất tận. - 2022. - 397 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Phụ lục cuối chính văn   s535203 

 2206. Wilder, Laura Ingalls. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Laura Ingalls Wilder ; Minh hoạ: Garth Williams ; Lưu Diệu Vân dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. 
: Kim Đồng. - 19 cm. - 70000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Little house on the prairie 
 T.7: Thị trấn nhỏ. - 2022. - 333 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Phụ lục cuối chính văn   s535204 

 2207. Wilder, Laura Ingalls. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Laura Ingalls Wilder ; Minh hoạ: Garth Williams ; Hoàng Chính dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. 
: Kim Đồng. - 19 cm. - 70000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Little house on the prairie 
 T.8: Năm tháng vàng son. - 2022. - 361 tr. : tranh vẽ   s535205 

 2208. Wilder, Laura Ingalls. Ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên : Dành cho lứa tuổi 10+ / 
Laura Ingalls Wilder ; Minh hoạ: Garth Williams ; Hoàng Chính dịch. - Tái bản lần thứ 6. - H. 
: Kim Đồng. - 19 cm. - 30000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Little house on the prairie 
 T.9: Thuở ban đầu. - 2022. - 137 tr. : tranh vẽ   s535206 

 2209. Xuân Hương. Tình yêu bóng đá : Thơ / Xuân Hương. - H. : Nxb. Hội Nhà văn, 
2022. - 151 tr., 12 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 100000đ. - 500b   s534201 

 2210. Xuyên thành phản diện biết sống sao đây? : Truyện tranh / Chủ bút: Vương Nhất ; 
Nguyên tác: Y Y Dĩ Dực ; Nhi Mều dịch. - H. : Thế giới. - 21 cm. - 129000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Trung: 穿越成反派要如何活命 
 T.7. - 2022. - 211 tr. : tranh vẽ   s534066 

 2211. Yasushi Date. Làm bạn thân có khó không? = Is it tough being a friend? / Yasushi 
Date ; Minh hoạ: Benio ; VPNchau dịch. - H. : Thế giới. - 18 cm. - 139000đ. - 2000b 
 T.5. - 2022. - 319 tr. : tranh vẽ   s534799 

 2212. Yu-Gi-Oh! GX : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 14+ / Nguyên tác: Kazuki 
Takahashi ; Hoạ sĩ: Naoyuki Kageyama ; MoFuDo Team dịch. - H. : Kim Đồng. - 18 cm. - 
30000đ. - 5000b 
 T.5: Người hùng tối thượng!!. - 2023. - 193 tr. : tranh vẽ   s535236 

 2213. Yuki Hayasako. Cho tới khi em yêu anh thêm lần nữa / Yuki Hayasako ; Satoukibi 
dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 356 tr. ; 18 cm. - 129000đ. - 2000b   s534832 
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 2214. Amson Bradshaw, Georgia. Bạn muốn trở thành chiến binh Viking? / Georgia 
Amson Bradshaw ; Nguyễn Bích Trâm dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 95 tr. : tranh vẽ ; 19 cm. 
- 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: So you want to be a Viking?. - Phụ lục: tr. 94-95   s535283 

 2215. Anderson, Scott. Lawrence xứ Ả-Rập : Chiến tranh, thủ đoạn, sự điên rồ của đế 
quốc và quá trình hình thành Trung Đông hiện đại / Scott Anderson ; Nguyễn Mạnh Cường 
dịch. - H. : Lao động, 2022. - 798 tr. ; 24 cm. - 449000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Lawrence in Arabia : War, deceit, imperial folly and the making of 
the modern Middle East   s536082 

 2216. 30 năm dấu ấn nghĩa tình (1990 - 2020) / B.s.: Nguyễn Kế Quang, Lê Bá Ngênh, 
Nguyễn Hoàng Chương, Hoàng Văn Tú. - Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 124 tr. : ảnh, 
bảng ; 24 cm. - 520b 
 Phụ lục: tr. 111-120   s534268 

 2217. Bà Chúa tàm tang xứ Quảng / Nguyễn Văn Khương, Nguyễn Phước Tương, Lê Duy 
Anh... - Tái bản lần thứ 1 có bổ sung. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 179 tr., 7 tr. ảnh màu 
; 21 cm. - 700b   s533924 

 2218. Bác Hồ trở lại Tuyên Quang lãnh đạo toàn quốc kháng chiến - Tầm vóc lịch sử và 
giá trị thời đại : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Đỗ Xuân Tuất, Bùi Đình Phong, Mạch Quang 
Thắng... - H. : Chính trị Quốc gia, 2022. - 451 tr., 12 tr. ảnh màu ; 24 cm. - 680b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Tuyên Quang; Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh   s534707 

 2219. Carnegie, Dale. 36 tấm gương lãnh đạo = Dale Carnegie's biographical roundup / 
Dale Carnegie ; Nguyễn Văn Thế Anh ch.b. ; Daniel D dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 452 tr. : ảnh 
; 24 cm. - 279000đ. - 1000b   s534361 

 2220. Cát Bà - Dấu ấn miền di sản / Lưu Văn Khuê, Nguyễn Đình Minh, Lưu Quang Phổ... 
; Phòng Văn hoá, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện Cát Hải b.s. - Hải Phòng : Nxb. Hải 
Phòng, 2022. - 111 tr., 4 tr. ảnh màu ; 21 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân huyện Cát Hải   s536207 

 2221. Chiến thắng Ấp Bắc - Tầm vóc, ý nghĩa và bài học lịch sử trong cuộc kháng chiến 
chống Mỹ, cứu nước : Kỷ yếu hội thảo khoa học / Lê Huy Vịnh. Nguyễn Văn Danh, Trịnh Văn 
Quyết... - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 831 tr. ; 24 cm. - 1021b 
 ĐTTS ghi: Bộ Quốc phòng...   s535800 

 2222. Chu Trọng Huyến. Bác Hồ của chúng em / Chu Trọng Huyến. - H. : Chính trị Quốc 
gia, 2022. - 238 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Xã - Phường - Thị trấn). - 19426b 
 Thư mục: tr. 233-234   s534664 

 2223. Cổ vật văn hoá Đông Sơn tại Bảo tàng Nghệ An = Dong Son cultural artifacts in 
Nghe An Museum. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 55 tr. : ảnh ; 18x20 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Sở Văn hoá Thể thao Nghệ An. Bảo tàng Nghệ An   s535321 

 2224. Cù Mai Công. Gia Định là nhớ - Sài Gòn là thương / Cù Mai Công. - Tái bản. - Tp. 
Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 220 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 21 cm. - 
118000đ. - 2000b   s535605 

 2225. Cù Mai Công. Sài Gòn một thuở "Dân Ông Tạ đó!" / Cù Mai Công. - Tp. Hồ Chí 
Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 148000đ. - 6000b 
 T.2. - 2022. - 287 tr. : ảnh, tranh vẽ   s534966 
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 2226. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant ; Bùi Xuân Linh 
dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Khoa học xã hội. - 22 cm. - 215000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 
 Ph.10: Rousseau và cách mạng; T.1: Nước Pháp trước cơn đại hồng thuỷ. - 2022. - xiv, 
522 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 455-476   s534163 

 2227. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant ; Bùi Xuân Linh 
dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Khoa học xã hội. - 22 cm. - 205000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 
 Ph.10: Rousseau và cách mạng; T.2: Nam Âu Công giáo. - 2022. - xiv, 455 tr.   s534164 

 2228. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant ; Bùi Xuân Linh 
dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Khoa học xã hội. - 22 cm. - 195000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 
 Ph.10: Rousseau và cách mạng; T.3: Bắc Âu Tin lành. - 2022. - xv, 413 tr. : ảnh   s534165 

 2229. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant ; Đỗ Lan dịch. 
- Tái bản lần 1. - H. : Khoa học xã hội. - 22 cm. - 195000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 
 Ph.10: Rousseau và cách mạng; T.4: Nước Anh thời Samuel Johnson. - 2022. - xi, 416 tr. 
: ảnh   s534166 

 2230. Durant, Will. Lịch sử văn minh thế giới / Will Durant, Ariel Durant ; Bùi Xuân Linh 
dịch. - Tái bản lần 1. - H. : Khoa học xã hội. - 22 cm. - 215000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: The story of civilization 
 Ph.10: Rousseau và cách mạng; T.5: Hồi giáo, Đông Âu và nước Pháp phong kiến sụp đổ. 
- 2022. - xii, 553 tr. : ảnh   s534167 

 2231. Đặng Phương Trứ. Nam Ô & những chuyện kể / Đặng Phương Trứ. - Đà Nẵng : 
Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 426 tr. ; 20 cm. - 200000đ. - 500b 
 Tên thật tác giả: Đặng Dùng. - Phụ lục trong chính văn. - Thư mục: tr. 421-422   s533928 

 2232. Đỗ Bang. Chủ quyền biển đảo của nhà nước quân chủ Việt Nam trong lịch sử : Từ 
Chúa Nguyễn thế kỷ XVI đến năm 1945 / Đỗ Bang. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 226 tr. : ảnh ; 
24 cm. - 137000đ. - 500b   s533966 

 2233. Đồng Khắc Thọ. Gặp Bác nơi rừng thẳm : Bút ký - Tư liệu / Đồng Khắc Thọ. - H. : 
Quân đội nhân dân, 2022. - 203 tr., 12 tr. ảnh ; 21 cm. - 91000đ. - 750b   s535790 

 2234. Giới thiệu sơ lược dòng họ Vũ - Võ tỉnh Hà Tĩnh / B.s.: Võ Văn Kháng, Võ Tá 
Đinh, Võ Minh Châu, Võ Tá Vinh. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 184 tr. : minh hoạ ; 26 
cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Dòng học Vũ - Võ tỉnh Hà Tĩnh   s535034 

 2235. Giữ yên giấc ngủ của Người / Nguyễn Trí Huân, Nguyễn Bảo, Chu Văn Tắc... - In 
lần thứ 11. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 215 tr., 8 tr. ảnh ; 21 cm. - 1021b 
 ĐTTS ghi: Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh   s535792 

 2236. Hà Mai Phương. Hoạt động của bộ Công dưới đời vua Tự Đức qua các châu bản 
nhà Nguyễn / Hà Mai Phương. - H. : Hồng Đức, 2022. - 387 tr. : sơ đồ ; 21 cm. - 169000đ. - 
1000b 
 Thư mục: tr. 347-358. - Phụ lục: tr. 359-387   s534273 

 2237. Hà Nguyễn. 100 điều nên biết về lịch sử và văn hoá Lào : Kỷ niệm 60 năm quan hệ 
Việt Nam - Lào (1962 - 2022) / Hà Nguyễn. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2023. - 297 tr. ; 
21 cm. - 2000b   s535613 
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 2238. Hoàng Lại Giang. Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo / Hoàng Lại Giang. - H. : Chính 
trị Quốc gia. - 21 cm. - 1000b 
 T.2: Từ Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam đến ngày 30/4/1975. - 2022. - 452 tr.   s534681 

 2239. Hoàng Lại Giang. Võ Văn Kiệt - Trí tuệ và sáng tạo / Hoàng Lại Giang. - H. : Chính 
trị Quốc gia. - 21 cm. - 1000b 
 T.3: Thực tiễn và sáng tạo. - 2022. - 340 tr.   s534682 

 2240. Hồ Phương. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đài hoa vĩnh cửu : Ký sự văn học / Hồ 
Phương. - In lần thứ 8. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 240 tr., 8 tr. ảnh ; 21 cm. - 1021b   
s535791 

 2241. Huỳnh Ngọc Đáng. Xã hội Đông Nam Bộ từ khởi thuỷ đến đầu thế kỷ XXI / Huỳnh 
Ngọc Đáng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 383 tr. : bảng, biểu 
đồ ; 21 cm. - 2000b 
 Thư mục: tr. 370-380   s533994 

 2242. Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá Việt Nam 
trong bối cảnh đương đại: Thách thức và triển vọng" / Mai Thị Hạnh, Nguyễn Thị Hiền, Chu 
Thu Hường... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 431 tr. : minh hoạ ; 30 cm. - 120b 
 ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Hà Nội. Khoa Các khoa học liên ngành. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s535421 

 2243. Kỷ yếu Liệt sĩ - Bà mẹ Việt Nam Anh hùng thị trấn Nghèn / B.s.: Ngô Đức Hành, 
Trần Văn Tính, Võ Quang Hùng, Trần Đình Hoà. - Nghệ An : Nxb. Nghệ An, 2022. - 343 tr. : 
ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Đảng uỷ - HĐND - UBND - UBMT Tổ quốc thị trấn Nghèn   s535033 

 2244. Kỷ yếu Tiểu sử làng Phú Mỹ qua các thời kỳ / B.s.: Cao Xuân, Nguyễn Hữu Phương, 
Đặng Ngọc Dũng... - Đồng Nai : Nxb. Đồng Nai, 2022. - 47 tr. : ảnh ; 16 cm. - 250b   s534741 

 2245. Lê Duy Nghĩa. Thôn Đặng - Dấu tích ngàn xưa / Lê Duy Nghĩa. - Tái bản lần thứ 
2, có bổ sung, sửa chữa. - H. : Văn học, 2022. - 419 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 286000đ. - 1000b 
 Phụ lục: tr. 195-415. - Thư mục: tr. 416-419   s534560 

 2246. Lê Minh Quốc. Dấu ấn khơi dòng văn hoá Việt / Lê Minh Quốc. - Tái bản. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 687 tr. : ảnh, tranh vẽ ; 24 cm. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 299-336. - Thư mục: tr. 677-681   s534227 

 2247. Lê Thanh Nghị. Lê Thanh Nghị tuyển tập. - H. : Chính trị Quốc gia. - 24 cm. - 500b 
 T.1: 1953 - 1973. - 2022. - 827 tr.   s535880 

 2248. Lịch sử và Địa lí 6 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử 
dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 718/QĐ-BGDĐT ngày 09/02/2021 / Đỗ 
Thanh Bình, Nguyễn Viết Thịnh (tổng ch.b.), Trần Viết Lưu (ch.b.)... - Tái bản lần thứ 2. - H. 
: Đại học Sư phạm, 2023. - 203 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 34000đ. - 5000b   
s535357 

 2249. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Trung Tín. - In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1500b 
 T.2: Huyền sử đời Hùng: Con Rồng cháu Tiên - Thánh Gióng. - 2023. - 75 tr. : tranh vẽ   
s536181 

 2250. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên ; Hoạ 
sĩ: Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1500b 
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 T.7: Nhuỵ Kiều tướng quân Bà Triệu. - 2022. - 85 tr. : minh hoạ. - Phụ lục: tr. 81-85   
s534446 

 2251. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Đinh Văn Liên ; Hoạ 
sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 
1500b 
 T.11: Ngô Quyền đại phá quân Nam Hán. - 2022. - 87 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 87   
s534447 

 2252. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Tôn Nữ Quỳnh Trân ; 
Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Cảnh. - In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1500b 
 T.16: Nước Đại Việt. - 2023. - 103 tr. : ảnh, tranh vẽ   s536182 

 2253. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 14. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1500b 
 T.20. - 2023. - 111 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 92. - Phụ lục: tr. 93-111   s536183 

 2254. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 20. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1500b 
 T.27: Nhà Trần suy vong. - 2023. - 102 tr. : ảnh, tranh vẽ. - Thư mục: tr. 82. - Phụ lục: tr. 
83-102   s536184 

 2255. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Nguyễn Khắc Thuần 
; Hoạ sĩ: Nguyễn Quang Vinh. - In lần thứ 12. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. 
- 1500b 
 T.30: Sự tàn bạo của giặc Minh. - 2023. - 95 tr. : minh hoạ. - Thư mục: tr. 84. - Phụ lục: 
tr. 85-95   s536185 

 2256. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Tô Hoài Đạt. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1500b 
 T.47: Họ Trịnh trên đường suy vong. - 2023. - 82 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 82   s536186 

 2257. Lịch sử Việt Nam bằng tranh / B.s.: Trần Bạch Đằng (ch.b.), Lê Văn Năm ; Hoạ sĩ: 
Nguyễn Huy Khôi. - In lần thứ 9. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ. - 20 cm. - 35000đ. - 1500b 
 T.50: Chúa Sãi - Chúa Thượng. - 2023. - 91 tr. : tranh vẽ. - Thư mục: tr. 91   s536187 

 2258. Mậu Thân 1968 - Một thiên hùng ca / Nguyễn Văn Nhân, Trần Bạch Đằng, Trần 
Văn Trà... ; Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn ch.b.. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 
443 tr. : ảnh ; 26 cm. - 1500b   s534470 

 2259. Mậu Thân 1968 - Một thiên hùng ca / Nguyễn Văn Nhân, Trần Bạch Đằng, Trần 
Văn Trà... ; Ch.b.: Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn. - In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh : 
Nxb. Trẻ, 2023. - 439 tr. : ảnh ; 26 cm. - 240000đ. - 1000b   s536195 

 2260. Mommsen, Theodor. Lịch sử La Mã = Römische Geschichte / Theodor Mommsen 
; Nguyễn Quí Hiển dịch, giới thiệu. - H. : Văn học. - 24 cm. - (Trăm năm Nobel). - 1200000đ. 
- 1222b 
 Dịch từ bản tiếng Anh: The history of Rome 
 T.1: Quyển I-II. - 2022. - 855 tr. : tranh vẽ   s534575 

 2261. Newitz, Annalee. Bốn thành phố biến mất : Lịch sử bí ẩn về kỉ nguyên đô thị biến 
mất / Annalee Newitz ; Đoàn Nam Anh dịch. - H. : Dân trí, 2022. - 315 tr. ; 24 cm. - 175000đ. 
- 1500b 
 Tên sách tiếng Anh: Four lost cities : A secret history of the urban age   s534358 
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 2262. Ngô Hoài Phương. Suy tàn / Ngô Hoài Phương. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 21 cm. - 150000đ. - 500b 
 T.2. - 2022. - 300 tr.. - Thư mục: tr. 297-300   s535597 

 2263. Nguyễn Đăng Song. Thế giới 100 năm (1920 - 2020) : Sách tham khảo / Nguyễn 
Đăng Song. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 232 tr. ; 21 cm. - 108000đ. - 500b 
 Thư mục: tr. 229   s535804 

 2264. Nguyễn Đình Tư. Gia Định - Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh dặm dài lịch sử 
(1698 - 2020) / Nguyễn Đình Tư. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh. - 29 
cm. - 2000b 
 T.2: 1945-2020. - 2022. - 887 tr. : bảng. - Phụ lục: tr. 863-876. - Thư mục: tr. 
 877-887   s535348 

 2265. Nguyễn Đức Huy. Hồi ức chiến tranh Vị Xuyên / Nguyễn Đức Huy. - In lần thứ 4 
có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 375 tr. : ảnh ; 21 cm. - 198000đ. 
- 1000b   s535630 

 2266. Nguyễn Đức Soát. Nhật ký phi công tiêm kích / Nguyễn Đức Soát. - In lần thứ 3. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2022. - 462 tr. : ảnh ; 23 cm. - 185000đ. - 1000b   s534496 

 2267. Nguyễn Đức Tố Lưu. Kinh triều bảo lục Nam Thiên Thánh Tổ Tản Viên Sơn / 
Nguyễn Đức Tố Lưu, Nguyễn Đức Tố Huân. - H. : Lao động, 2022. - 367 tr. : ảnh ; 24 cm. - 
189000đ. - 500b   s536015 

 2268. Nguyễn Khắc Đồng. Nhớ mãi về một thời / B.s.: Nguyễn Khắc Đồng, Võ Duy Lộc, 
Nguyễn Văn Thọ. - Huế : Nxb. Thuận Hoá, 2022. - 188 tr. : ảnh, bảng ; 21 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Hội Cựu Dân quân du kích thôn Phúc Lâm. - Thư mục cuối chính văn   s535673 

 2269. Nguyễn Minh Hải. Đường Hồ Chí Minh trong tâm / Nguyễn Minh Hải. - Tái bản. - 
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 275 tr. ; 21 cm. - 110000đ. - 1000b 
 Thư mục: tr. 271-272   s536117 

 2270. Nguyễn Phương Diện. Điện Biên Phủ trên không - Bản hùng ca bất tử / Nguyễn 
Phương Diện. - Tái bản. - H. : Quân đội nhân dân, 2022. - 351 tr. ; 21 cm. - 127000đ. - 705b   
s534265 

 2271. Nguyễn Tất Thắng. Phong trào yêu nước và cách mạng ở Hà Tĩnh từ cuối thế kỷ 
XIX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 : Sách chuyên khảo / Nguyễn Tất Thắng. - Huế : Đại 
học Huế, 2022. - 233 tr. ; 24 cm. - 88000đ. - 50b 
 Thư mục: tr. 215-233   s535014 

 2272. Nguyễn Thanh Tùng. Ôn Quận công Vũ Khâm Lân: Cuộc đời, sự nghiệp và di văn 
/ Nguyễn Thanh Tùng s.t., khảo cứu, giới thiệu. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 587 tr. : ảnh, 
bảng ; 24 cm. - 330000đ. - 500b 
 Phụ lục: tr. 239-546. - Thư mục: tr. 547-560   s535711 

 2273. Nguyễn Thị Thuấn. Kỷ yếu huyện Nậm Nhùn - 10 năm xây dựng và phát triển 
(02/11/2012 - 02/11/2022) / B.s.: Nguyễn Thị Thuấn, Trương Thị Liễu. - H. : Lao động, 2022. 
- 143 tr. : minh hoạ ; 25 cm. - 300b 
 Đầu bìa sách ghi: Huyện uỷ - HĐND - UBND Huyện Nậm Nhùn. - Thư mục đầu chính 
văn   s536088 

 2274. Nguyễn Văn Quảng. Các di tích đền - tháp, thành - luỹ Champa ở Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên Huế : Sách chuyên khảo / Nguyễn Văn Quảng. - H. : Khoa học xã hội, 
2022. - 446 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 350b 
 Thư mục: tr. 320-342. - Phụ lục: tr. 343-446   s534171 
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 2275. Những mẩu chuyện đấu tranh của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Tiền Giang trong nhà 
tù, trại giam của địch (1930 - 1975) / Mai Hoàng Vĩnh, Phan Thị Nhung, Lê Văn Định... - Tp. 
Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 339 tr. : ảnh ; 24 cm. - 400b 
 ĐTTS ghi: Tỉnh uỷ Tiền Giang   s535811 

 2276. Những vấn đề Ngữ văn - Lịch sử / Ch.b.: Lê Hồng Phong, Dương Hữu Biên, Trần 
Thị Bảo Giang... - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. - 24 cm. - 300b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Đà Lạt. Khoa Ngữ văn và Lịch sử 
 T.2: Những vấn đề lịch sử và văn hoá. - 2022. - 431 tr. : minh hoạ. - Thư mục cuối mỗi 
bài   s535817 

 2277. Ninh Bình trong tiến trình lịch sử và sự nghiệp đổi mới : Kỉ yếu hội thảo khoa học 
/ Trịnh Hoàng Hiệp, Đặng Hồng Sơn, Nguyễn Ngọc Quý... - H. : Hồng Đức, 2022. - 694 tr. : 
minh hoạ ; 24 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình; Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam. - Thư mục 
cuối chính văn   s534320 

 2278. Pang, Hannah. Bạn muốn trở thành hiệp sĩ? : Dành cho lứa tuổi 11+ / Hannah Pang 
; Minh hoạ: Takaayo Akiyama ; Vũ Lập Nhật dịch. - H. : Kim Đồng, 2022. - 95 tr. : tranh vẽ ; 
19 cm. - 45000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: So you want to be a knight?. - Phụ lục: tr. 94-95   s535284 

 2279. Parker, Philip. Những trận chiến thay đổi lịch sử : Cận cảnh những trận giao tranh 
hùng tráng / Philip Parker, R.G. Grant, Andrew Humphreys ; Nguyễn Minh dịch. - H. : Dân trí, 
2021. - 256 tr. : ảnh màu, tranh màu ; 30 cm. - 500000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Battles that changed history   s535464 

 2280. Phạm Hy Tùng. Hoàng hậu Nam Phương qua một số tư liệu chưa công bố / Phạm 
Hy Tùng. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2023. - 280 tr. : ảnh ; 24 cm. 
- 150000đ. - 1500b 
 Thư mục cuối chính văn   s534062 

 2281. Phan Công Đính. Hải Khẩu linh từ - Thần tích và lễ hội / B.s.: Phan Công Đính, 
Nguyễn Trí Sơn. - H. : Văn hoá dân tộc, 2023. - 73 tr., 4 tr. ảnh màu ; 19 cm. - 45000đ. - 2000b 
 ĐTTS ghi: Ban Quản lý di tích lịch sử. Đền thờ Nguyễn Thị Bích Châu   s535305 

 2282. Phan Thị Thu. Các công ty vận tải đường thuỷ ở Bắc Kỳ từ cuối thế kỷ XIX đến 
đầu những năm 30 của thế kỷ XX / Phan Thị Thu, Phạm Văn Giềng. - H. : Khoa học xã hội, 
2021. - 318 tr. : bảng ; 21 cm. - 140000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 297-318   s534392 

 2283. Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và sự vận dụng trong sự nghiệp đổi mới hiện nay 
/ Đinh Ngọc Quý (ch.b.), Bùi Đình Phong, Đỗ Xuân Tuất... - H. : Lý luận Chính trị, 2022. - 247 
tr. ; 21 cm. - 500b 
 ĐTTS ghi: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 237-245   s535699 

 2284. Seipel, Hubert. Putin - Logic của quyền lực = Putin - Innenansichten der macht / 
Hubert Seipel ; Phan Xuân Loan dịch. - Tái bản có cập nhật. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng 
hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 383 tr. ; 21 cm. - 168000đ. - 3000b 
 Phụ lục: tr. 345-352. - Thư mục: tr. 353-354   s533999 

 2285. Tài liệu giảng dạy lịch sử địa phương huyện Nông Sơn / B.s.: Hà Văn Đa, Phạm 
Như Bình, Lê Thị Vân... - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 117 tr. : ảnh ; 22 cm. - 60b 
 ĐTTS ghi: Huyện uỷ Nông Sơn. Ban Tuyên giáo   s535588 
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 2286. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam - Lớp 7 / Phạm Anh Tuấn (tổng ch.b.), 
Ngô Quang Tuệ, Đỗ Thị Hương Bưởi (ch.b.)... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 76 tr. : 
minh hoạ ; 27 cm. - 35000đ. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo   s535439 

 2287. Tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Hà Nam - Lớp 10 / Phạm Anh Tuấn (tổng ch.b.), 
Ngô Quang Tuệ, Đỗ Thị Hương Bưởi (ch.b.)... - H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2022. - 72 tr. : 
ảnh màu, bảng ; 27 cm. - 34000đ. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam. Sở Giáo dục và Đào tạo   s535440 

 2288. Tài liệu Giáo dục Lịch sử địa phương huyện Quảng Xương : Dùng cho các trường 
trung học cơ sở, trung học phổ thông, trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên 
/ B.s.: Lê Như Tuấn, Nguyễn Huy Nam, Dương Xuân Tân... - Tái bản, có chỉnh lí, bổ sung. - 
Thanh Hoá : Nxb. Thanh Hoá, 2022. - 176 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - 1020b 
 ĐTTS ghi: Ban Thường vụ huyện uỷ Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá. - Thư mục: tr. 171-
173   s534029 

 2289. Thông tin dòng họ Vũ - Võ Việt Nam / Vũ Đình Thuật, Vũ Huy Mâu, Vũ Huy Văn... 
- H. : Nxb. Hà Nội, 2023. - 143 tr. : ảnh màu, bảng ; 29 cm. - 1000b 
 ĐTTS ghi: Hội đồng Dòng họ Vũ - Võ Việt Nam   s535395 

 2290. Thủ tướng Phan Văn Khải - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, Nhà nước và nhân 
dân / Phan Văn Khải, Nguyễn Minh Triết, Nguyễn Xuân Phúc... - Tái bản có bổ sung. - Tp. Hồ 
Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 703 tr. : ảnh ; 23 cm. - 1000b   s534976 

 2291. Tô Hiến Thành : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Việt Quỳnh, Tạ Huy Long. 
- Tái bản lần thứ 11. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch 
sử Việt Nam). - 15000đ. - 1500b   s535114 

 2292. Trại giam tù binh Phú Quốc thời kỳ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 
/ B.s.: Trần Thị Lan, Bùi Hữu Hồng, Trần Nguyên Phò... - Tái bản. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. 
Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 477 tr. : ảnh, bảng ; 24 cm. - 150000đ. - 2500b 
 ĐTTS ghi: Ban liên lạc Tù binh Việt Nam. - Thư mục: tr. 438-440   s534977 

 2293. Trần Khánh Dư : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 6+ / Lê Minh Hải, Anh Chi. - 
Tái bản lần thứ 6. - H. : Kim Đồng, 2022. - 31 tr. : tranh màu ; 21 cm. - (Tranh truyện lịch sử 
Việt Nam). - 15000đ. - 1500b   s535113 

 2294. Trần Trọng Kim. Việt Nam sử lược = 越南史略 = Précis d'histoire de Việt Nam : 
Ấn bản kỷ niệm 100 năm Việt Nam sử lược xuất bản lần đầu / Trần Trọng Kim. - Tái bản lần 
thứ 4. - H. : Văn học, 2022. - 647 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - 450000đ. - 2000b 
 Thư mục: tr. 646-647   s535515 

 2295. Trần Văn Kiêm. Trại giam tù binh Phú Quốc 1967 - 1973 / Trần Văn Kiêm. - Tái 
bản có điều chỉnh, bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 423 
tr. : ảnh, sơ đồ ; 21 cm. - 60000đ. - 500b   s535608 

 2296. Trần Xuân Hiệp. ASEAN 55 năm hình thành và phát triển (1967 - 2022) / Trần 
Xuân Hiệp, Trương Công Vĩnh Khanh. - H. : Thông tin và Truyền thông, 2022. - 351 tr. : bảng 
; 21 cm. - 500b 
 Thư mục: tr. 335-347   s535614 

 2297. Trịnh Thị Hường. Quản lý làng xã ở tỉnh Thái Bình qua hương ước cải lương từ 
năm 1921 đến năm 1945 : Sách chuyên khảo / Trịnh Thị Hường. - H. : Khoa học xã hội, 2022. 
- 303 tr. : bảng ; 24 cm. - 180000đ. - 100b 
 Thư mục: tr. 177-220. - Phụ lục: tr. 221-303   s534409 
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 2298. Trương Sỹ Bảo Duy. Những câu hỏi tại sao? : Về nguyên nhân các sự kiện lịch sử, 
chính trị và kinh tế thế giới / Trương Sỹ Bảo Duy. - H. : Hồng Đức, 2022. - 490 tr. ; 23 cm. - 
289000đ. - 3000b 
 Thư mục: tr. 482-490   s534312 

 2299. Từ nhỏ bé đến phi thường: Anne Frank : Truyện tranh : Dành cho trẻ 7 tuổi + / 
Isabel Thomas ; Minh hoạ: Paola Escobar ; Hà Thy biên dịch. - H. : Nxb. Hà Nội, 2022. - 63 tr. 
: tranh vẽ ; 21 cm. - 135000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Anne Frank: Little guides to great lives   s533948 

 2300. Vũ Ngọc Khánh. Tám vị vua triều Lý / Vũ Ngọc Khánh. - H. : Chính trị Quốc gia, 
2022. - 179 tr. : ảnh ; 19 cm. - 68000đ. - 2000b 
 Phụ lục: tr. 151-179   s534719 

 2301. Weatherford, Jack. Thành Cát Tư Hãn và sự hình thành thế giới hiện đại / Jack 
Weatherford ; Võ Phương Linh dịch. - H. : Khoa học xã hội, 2022. - 425 tr. : hình vẽ ; 24 cm. - 
229000đ. - 1000b 
 Tên sách tiếng Anh: Genghis Khan and the making of the modern world   s534417 

 2302. Xenophon. Anabasis - Hồi ký viễn chinh xứ Ba Tư : Rút lui không phải là thất bại 
/ Xenophon ; Ngô Gia Thiên An dịch. - Đà Nẵng : Nxb. Đà Nẵng, 2022. - 384 tr. ; 19 cm. - (Tủ 
sách Ký ức). - 300000đ. - 700b   s534734 

 2303. Xử lý nhanh trắc nghiệm môn Lịch sử : Dùng cho kì thi học sinh giỏi, đánh giá năng 
lực và tốt nghiệp THPT / Tạ Quang Quyết. - Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa, bổ sung. - H. : Đại 
học Quốc gia Hà Nội, 2023. - 455 tr. : bảng ; 24 cm. - 198000đ. - 1000b   s535898 

ĐỊA LÝ VÀ DU HÀNH  

 2304. Áo : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : Kim Đồng, 
2022. - 12 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   s535296 

 2305. Bài tập Địa lí 10 / Lê Thông (tổng ch.b.), Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Nguyễn Đức 
Vũ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 2023. - 75 tr. : minh hoạ ; 24 cm. - (Cánh 
Diều). - 19000đ. - 30000b   s535005 

 2306. Cuba : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   s535295 

 2307. Dung Trần. Mesmerising journeys : Follow the voice of your heart : More than 100 
outstanding places around the world that can amaze your senses / Dung Trần. - H. : Thế giới, 
2022. - 300 p. : ill. ; 21 cm. - 299000đ. - 200 copies   s534880 

 2308. Địa lí 10 : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong 
cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 442/QĐ-BGDĐT ngày 28/01/2022 / Lê Thông (tổng 
ch.b.), Nguyễn Minh Tuệ (ch.b.), Nguyễn Đức Vũ... - Tái bản lần thứ 1. - H. : Đại học Sư phạm, 
2023. - 127 tr. : minh hoạ ; 27 cm. - (Cánh Diều). - 26000đ. - 150000b   s535385 

 2309. Huang, Nellie. Nhà thám hiểm - Những câu chuyện thú vị về các nhà du hành vĩ đại 
nhất thế giới / Nellie Huang b.s. ; Minh hoạ: Jessamy Hawke ; Trần Hoài Thu dịch. - H. : Dân 
trí, 2022. - 143 tr. ; 28 cm. - 280000đ. - 2000b 
 Tên sách tiếng Anh: Explorers: Amazing tales of the world's greatest adventurers   
s535452 

 2310. Israel : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   s535294 
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 2311. Kapuściński, Ryszard. Du hành cùng Herodotus / Ryszard Kapuściński ; Nguyễn 
Thái Linh dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 364 tr. ; 21 cm. - 135000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Ba Lan: Podróze z Herodotem; Tên sách tiếng Anh: Travels with Herodotus   
s534139 

 2312. Kapuściński, Ryszard. Gỗ mun / Ryszard Kapuściński ; Nguyễn Thái Linh dịch. - 
H. : Thế giới, 2022. - 495 tr. ; 21 cm. - 160000đ. - 1500b 
 Tên sách tiếng Ba Lan: Podróze z Herodotem; Tên sách tiếng Anh: Travels with Herodotus   
s534137 

 2313. Madagascar : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : 
Kim Đồng, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   
s535297 

 2314. Na Uy : Dành cho lứa tuổi 6+ / Viết: Tuấn Huỳnh ; Vẽ: Nguyễn Hào. - H. : Kim 
Đồng, 2022. - 12 tr. : tranh màu ; 19 cm. - (Vòng quanh thế giới). - 12000đ. - 3000b   s535298 

 2315. Phan Văn Phú. Giáo trình Địa danh Việt Nam / Phan Văn Phú, Đào Ngọc Bích, 
Châu Hồng Thắng. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2022. - 131 tr. : 
sơ đồ ; 24 cm. - 55000đ. - 500b 
 ĐTTS ghi: Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. - Thư mục: tr. 131   
s534019 

 2316. Richards, Jon. Atlas vạn vật = Atlas of Everything : Những tấm bản đồ giúp bạn 
hiểu rõ thế giới / Jon Richards, Ed Simkins ; Hà My dịch. - H. : Thế giới, 2022. - 112 tr. : minh 
hoạ ; 25 cm. - 190000đ. - 2000b   s534114 

 2317. Trần Đặng Đăng Khoa. 1111 - Nhật ký sáu vạn dặm trên yên xe cà tàng / Trần Đặng 
Đăng Khoa. - In lần thứ 4. - Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2023. - 771 tr. : ảnh ; 23 cm. - 
325000đ. - 2000b   s534497 

 2318. Trung Le. The Hanoi digest / Trung Le. - H. : Thế giới, 2022. - 147 p. : ill. ; 20 cm. 
- 120000đ. - 2000 copies   s534869 

 2319. Võ Mai Chi. Bắc Ninh ngọt ngào quan họ : 6+ / Võ Mai Chi ; Minh hoạ: Epico 
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